TC9.3. Bổ sung thông tin, minh chứng về phòng đọc trong Thư viện (diện tích, số chỗ ngồi đọc,....).
Bảng 1: Diện tích của các khu chức năng
	TT
	Các khu chức năng
	Số phòng 
	Tổng diện tích
	Chỗ ngồi

	1
	Không gian đọc
	
	
	

	1.1
	Phòng đọc luận án, luận văn, đề tài
	01
	132m2
	18

	1.2
	Phòng đọc sách, từ điển
	02
	265m2
	40

	1.3
	Phòng đọc báo, tạp chí, phòng tự học
	01
	250m2
	100




TC9.4. Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu tham khảo được cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh giá 2020 - 2024



Tc9.5. Số liệu thống kê và minh chứng về kinh phí Nhà trường đầu tư cho Thư viện trong từng năm và trong kỳ đánh giá, trong đó phân tách kinh phí mua sách, tài liệu tham khảo và kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp CSVC Thư viện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	Tổng
	Năm 2021
	Tổng
	Năm 2022
	Tổng

	Mua tài liệu
	Nâng cấp, bảo trì phần mềm thư viện
	 
	Mua tài liệu
	Nâng cấp, bảo trì phần mềm thư viện
	 
	Mua tài liệu
	Nâng cấp, bảo trì phần mềm thư viện
	 

	537.140.000
	0
	537.140.000
	646.592.570
	0
	646.592.570
	560.462.510
	 
	560.462.510





	Năm 2023
	Tổng
	Năm 2024

	Mua tài liệu
	Nâng cấp, bảo trì phần mềm thư viện
	 
	Mua tài liệu
	Nâng cấp, bảo trì phần mềm thư viện

	220.450.000
	96.000.000
	316.450.000
	758.400.000
	85.000.000

















TC9.6. Danh sách các chuyên viên làm việc cho Thư viện; Kế hoạch và kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên viện này trong 5 năm.
· KẾ HOẠCH (nằm trong Báo cáo tại Hội nghị cán bộ viên chức TT.TT – TV)






	DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM VIỆC CHO THƯ VIỆN
 KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TRONG 5 NĂM 

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Tốt nghiệp Đại học
	Thời gian bắt đầu công tác tại Trung tâm 
	Quá trình học nâng cao trình độ nghiệp vụ 
	Thời gian học tập

	1
	Đỗ Lệ Chi
	21/10/1983
	ĐH Mỏ - Địa chất ngành kế toán
	2013
	Học lớp Chuyên viên chính và tương đương
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2024

	2
	Đào Thị Hồng Diệp
	27/04/1978
	ĐH Mỏ - Địa chất ngành kế toán
	2012
	Học lớp Chuyên viên chính và tương đương
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2024

	3
	Trần Văn Duy
	20/01/1986
	ĐH Văn hóa Hà Nội ngành Thông tin - Thư viện
	2009
	Học lớp Nâng hạng ngạch thư viện và chuyên viên
	2024

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo lập văn bản
	tháng 3/2025

	4
	Hoàng Thị Hiền
	10/8/1991
	ĐH KHXH&NV ngành Thông tin - Thư viện
	2006
	Học lớp Nâng hạng ngạch thư viện và chuyên viên
	2024

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo lập văn bản
	tháng 3/2025

	
	
	
	
	
	Tập huấn lớp đào tạo về: Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ (SAHEP)
	11/2022

	
	
	
	
	
	Hội thảo "Chuyển đổi số trong thư viện đại học"
	5/2022

	5
	Ngô Thị Thanh Hương
	29/9/1979
	ĐH Văn hóa Hà Nội ngành Thông tin - Thư viện
	2002
	Học lớp Nâng hạng ngạch thư viện và chuyên viên
	Tháng 6/2025

	
	
	
	
	
	Dự Hội nghị lần thứ 21 Liên hợp thư vieenjVN về Khoa học và Công nghệ
	Tháng 8/2024

	
	
	
	
	
	Hội thảo "Giải pháp xây dựng Thư viện thông minh 4.0 với phần mềm quản lý Thư viện Liberty-Úc"
	9/2021

	
	
	
	
	
	Hội thảo "Chuyển đổi số trong thư viện đại học"
	5/2022

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo lập văn bản
	tháng 3/2025

	
	
	
	
	
	Tập huấn lớp đào tạo về: Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ (SAHEP)
	11/2022

	7
	Hoàng Thị Nga
	12/6/1982
	ĐH Mỏ - Địa chất ngành kỹ thuật Trắc địa
	2010
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo lập văn bản
	tháng 3/2025

	
	
	
	
	
	Học lớp “Đề án bồi dưỡng ngoại ngữ”
	Tháng 8 – 11 năm 2024

	
	
	
	
	
	Học lớp Chuyên viên chính và tương đương
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2024

	
	
	
	
	
	Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới
	12/2021

	
	
	
	
	
	Hội thảo "Chuyển đổi số trong thư viện đại học"
	5/2022

	
	
	
	
	
	Tập huấn lớp đào tạo về: Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ (SAHEP)
	11/2022

	8
	Phan Thị Phượng
	18/11/1979
	ĐH Văn hóa Hà Nội ngành Thông tin - Thư viện
	2002
	Học lớp Nâng hạng ngạch thư viện và chuyên viên
	2024

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng tạo lập văn bản
	tháng 3/2025

	9
	Hoàng Thị Thúy
	18/01/1980
	ĐH Văn hóa Hà Nội ngành Thông tin - Thư viện
	2006
	Học lớp “Đề án bồi dưỡng ngoại ngữ”
	Tháng 8 – 11 năm 2024

	
	
	
	
	
	Học lớp Bồi dưỡng công tác truyền thông cho cán bộ và cộng tác viên truyền thông
	3/2025

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Hội thảo: "Thư viện đại học trong bối cảnh chuyển đổi số"
	11/2021

	
	
	
	
	
	Tập huấn lớp đào tạo về: Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ (SAHEP)
	9/2022

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện viên
	1/2023

	10
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	1/4/1970
	ĐH Mỏ - Địa chất ngành kỹ thuật Tuyển khoáng
	1994
	Học lớp “Đề án bồi dưỡng ngoại ngữ”
	Tháng 8 – 11 năm 2024

	11
	Nguyễn Thị Hải Yến
	20/8/1978
	ĐH KHXH&NV ngành Thông tin - Thư viện
	2002
	Học lớp Văn hóa công sở
	3/2025

	
	
	
	
	
	Hội thảo: "Thư viện đại học trong bối cảnh chuyển đổi số"
	11/2021

	
	
	
	
	
	Học trung cấp lý luận chính trị
	2020-2021

	
	
	
	
	
	Tập huấn lớp đào tạo về: Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ (SAHEP)
	9/2022

	
	
	
	
	
	Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thư viện viên
	1/2023

	12
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	21/6/1972
	ĐH Ngoại ngữ
	2024
	Học lớp Văn hóa công sở
	3/2025

	
	
	
	
	
	Hội thảo chuyên đề Công bố học thuật trên tạp chí quốc tế
	3/2025

	
	Trung tâm Thông tin- Thư viện
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BÁO CÁO 

TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN



		Kính thưa các vị khách quý!

		Kính thưa các quý vị đại biểu!



Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2019 - 2020.

- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2020 - 2021.






































Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2019 - 2020



		Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu!



	Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự giúp đỡ, phối hợp của các phòng ban chức năng liên quan, cùng với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, viên chức. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên luôn tham gia đầy đủ các buổi quán triệt Nghị quyết, học tập chính trị, tập huấn nghiệp vụ do Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường tổ chức; sau đó, truyền tải, quán triệt lại đến toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, viên chức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Nhận xét, đánh giá chung:

Cán bộ, viên chức Trung tâm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương nơi cư trú; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng:

- Quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường;

- Mỗi cán bộ viên chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả công tác tốt nhất, đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

2. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ

2.1. Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 18 cán bộ cơ hữu và 01 cộng tác viên từ khoa Công nghệ Thông tin; 01 cán bộ kiêm nhiệm tại phòng Thí nghiệm Địa tin học, khoa Công nghệ Thông tin; 01 cán bộ kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức cán bộ. Công tác tổ chức nhân sự được cơ cấu như sau: 

- Ban giám đốc: có 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc phụ trách mảng công nghệ thông tin và 01 Phó Giám đốc phụ trách mảng thư viện. 

- Phòng mượn: 03 cán bộ. 

- Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 04 cán bộ.

- Phòng đọc: 03 cán bộ.

- Phòng phục vụ trong khu B: 01 cán bộ

- Hiệu sách: 01 cán bộ.

[bookmark: _Hlk524594228]- Bộ phận CNTT: 03 cán bộ (01 cán bộ kiêm nhiệm phòng TN Địa tin học, khoa CNTT; 01 cán bộ kiêm nhiệm phòng Tổ chức cán bộ) và 01 cộng tác viên. 

Chi bộ Đảng Trung tâm Thông tin – Thư viện trực thuộc Đảng bộ Trường, có 9 đảng viên, trong đó cấp ủy gồm 03 đồng chí. Năm 2020, Chi bộ đang làm thủ tục kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú, giới thiệu 02 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng.

Tổ công đoàn được ghép chung với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức

Bảng 1: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm TT-TV

		Nội dung

		Năm 2019

		Năm 2020

		Tăng/giảm (%)



		Tổng số CBVC

		20+02

		18 + 01

		-9



		- Quản lý

		03

		03

		0



		- Bộ phận CNTT

		04+02 CTV

		04 + 02

		0



		- Bộ phận Thư viện

		13

		12

		-7,7



		- Bộ phận Hiệu sách

		02

		01

		-50





Bảng 2: Cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm TT-TV

		Năm

		GS

		PGS

		TS

		ThS

		ĐH

		CĐ



		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		2019

		0

		0

		01

		5

		01

		5

		06

		30

		12

		60

		01

		5



		2020

		0

		0

		01

		5,6

		01

		5,6

		06

		33,3

		11

		61,1

		0

		0





Năm 2020, các đồng chí trong Ban Giám đốc đang tham gia lớp bồi dưỡng chính trị trình độ trung cấp, một số cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

Nhận xét, đánh giá chung:

Trung tâm chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao.

	- Kết quả đạt được

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm hầu hết là cán bộ trẻ, được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, luôn tích cực học hỏi nâng cao trình độ. 

Cán bộ viên chức được sắp xếp, bố trí vào các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, khi cần có thể điều động đến các bộ phận khác một cách linh hoạt, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện một cách có hiệu quả, theo kế hoạch Nhà trường giao.

- Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Cán bộ có trình độ sau đại học tuy có tăng nhưng hiện vẫn còn ít.

Nguyên nhân: Cán bộ Trung tâm phần lớn là nữ nên có khó khăn trong sắp xếp công việc để đi học.



- Giải pháp

Tiếp tục tạo điều kiện và động viên cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ: học thạc sĩ, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ chính 

 Trung tâm TT - TV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; Quản lý, vận hành các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, thư điện tử, ... 

3.2. Thực trạng (so sánh với năm học 2018 - 2019)

3.2.1 Thư viện

Công tác phát triển nguồn lực thông tin được thực hiện thường xuyên và liên tục. Trong năm học vừa qua, đã mua 78 đầu sách (703 cuốn), 01 CSDL điện tử; nhận 06 đầu sách (990 cuốn) từ phòng Xuất bản; được tặng 291 đầu sách tiếng Việt (746 cuốn) và 156 đầu sách tiếng Anh (156 cuốn) từ các thầy/cô trong Trường và các tổ chức nước ngoài. 

Đặt mua 46 đầu tạp chí tiếng Việt (321 cuốn) và được tặng 06 đầu tạp chí (18 cuốn). 

Nhận 338 đầu (338 cuốn) luận án/luận văn và 58 đầu (58 cuốn) báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học.

Bổ sung cho thư viện tại Vũng Tàu 107 đầu sách (112 cuốn) và ba điểm đào tạo tại Quảng Ninh 369 đầu sách (384 cuốn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trung bình hàng năm, phục vụ hơn 100 nghìn lượt bạn đọc, gần 150 nghìn lượt tài liệu. 

Bảng 3. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020

		Năm

		PHÒNG XUẤT BẢN CUNG CẤP 



		

		Giáo trình

		Bài giảng



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		Đầu tài liệu 

		Cuốn

		



		2018 - 2019

		07

		929

		49,095,000

		0

		0

		0



		2019 - 2020

		06

		990

		56,522,000

		0

		0

		0



		Tăng/giảm

		-14,28%

		+6,56%

		+15,12%

		0

		0

		0



		Năm

		PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CUNG CẤP



		

		Giáo trình

		Bài giảng



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		



		2018 - 2019

		03

		03

		0

		164

		165

		0



		2019 - 2020

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Tăng/giảm

		-100%

		-100%

		0

		-100%

		-100%

		0









		Năm

		TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN MUA



		

		Tài liệu giấy

		Cơ sở dữ liệu điện tử



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		

		



		2018 - 2019

		180

		5,160

		591,975,000

		01

		45,000,000



		2019  - 2020

		78

		703

		186,649,000

		01

		45,000,000



		Tăng/giảm

		-56,66%

		-86,37%

		-68,470%

		0%

		0%



		Năm

		TÀI LIỆU ĐƯỢC TẶNG



		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		Đầu tài liệu

		Cuốn



		2018 - 2019

		126

		444

		127

		322



		2019 - 2020

		291

		746

		156

		156



		Tăng/giảm

		+130,95%

		+68,01%

		+22,83%

		-51,55%





Kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin năm 2019 - 2020 tăng gần 12% so với năm 2018 - 2019.

Tích cực làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, điều chỉnh tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần, góp phần để tất cả 07 CTĐT đánh giá ngoài trong đợt vừa rồi được ghi nhận không thiếu tài liệu.

Thực hiện việc mở cửa thư viện sau giờ làm việc, Thứ 7, 06 tháng trong năm phục vụ việc ôn thi của sinh viên.

Bổ sung các modul còn lại của phần mềm Quản lý thư viện Kipos. 

Hạn chế:

- Tài liệu giảng dạy và tham khảo cho các ngành đào tạo trong Trường còn thiếu, đặc biệt là tài liệu tiếng Anh và tài liệu điện tử.

Nguyên nhân:

- Nhiều tài liệu ghi trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. 

- Kinh phí dành cho bổ sung tài liệu tài liệu điện tử, tài liệu tiếng Anh còn hạn chế.

Giải pháp:

* Thư viện sẽ làm việc với các khoa và bộ môn về sách trong đề cương chi tiết trên tinh thần sau:

- Các thầy cô tìm và lựa chọn các tài liệu tương đương đang có trong thư viện để đưa vào đề cương chi tiết. Nếu không có tài liệu tương đương, các thầy cô nên đưa vào các tài liệu mới xuất bản, hiện có bán trên thị trường. Trong trường hợp tài liệu quá hiếm mà các thầy cô có bản chính, đề nghị các thầy cô cho thư viện mượn phục vụ công tác đánh giá ngoài.

- Trường hợp sách không thể mua được và các thầy cô cũng không có bản chính, đề nghị các thầy cô soạn thành bài giảng, nộp vào thư viện.

* Nhà trường tăng cường kinh phí bổ sung tài liệu tiếng Anh và điện tử.

3.2.2 Hiệu sách

Số lượng và doanh số bán sách trong năm học 2019 - 2020 như sau:

Bảng 4. Nhập, bán sách năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020

		Năm

		CẤP NHÀ XUẤT BẢN



		

		Nhập

		Bán



		

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí (đồng)

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí (đồng)



		2018 - 2019

		175

		12.934.000

		396

		14.045.000



		2019 - 2020 

		300

		15.525.000

		340

		16.060.500



		Tăng/giảm

		+71.42%

		+20.03%

		- 14.14%

		+14.35%





Hạn chế:

Số lượng sách bán giảm dần qua các năm.

Nguyên nhân: 

Có các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Lượng sinh viên vào học tại Trường những năm gần đây giảm.

- Sinh viên học sách thầy cô giáo biên soạn và qua Internet.

- Sinh viên mua sách photo.

- Sinh viên ít đọc sách giấy hơn.

Giải pháp:

Hiệu sách tiếp thị bán sách qua mạng xã hội, email của sinh viên và trên trang thông tin điện tử của thư viện.

3.3.3 Công nghệ thông tin

Bộ phận Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống kết nối Internet, mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử và e-mail của toàn Trường. Trong năm học 2019 - 2020, đã thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh giao diện của Cổng tuyển sinh theo yêu cầu của phòng Quan hệ công chúng và doanh nghiệp; phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế hoàn thiện trang Tiếng Anh trên Cổng TTĐT. Rà soát, hỗ trợ, trực tiếp đưa tin bài, cập nhật thông tin của các đơn vị, cá nhân lên Cổng TTĐT và các website của các đơn vị, đặc biệt trong những đợt đánh giá ngoài các CTĐT vừa qua. 

- Quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của hệ thống mạng, kết nối Internet và WIFI của Nhà trường. Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ Internet tăng băng thông miễn phí, đáp ứng yêu cầu sử dụng ngày càng cao của cán bộ, viên chức Nhà trường. Khi có sự cố, đã nhanh chóng khắc phục kể cả ngoài giờ, lễ, tết. 

- Phối hợp với VINAPHONE Hà Nội, VNPT phủ sóng WIFI miễn phí khu vực sảnh các giảng đường; ký túc xá khu A, khu B.

- Quản trị hệ thống thư điện tử của Nhà trường, hàng năm tạo mới và thiết lập lại mật khẩu cho hàng nghìn tài khoản e-mail của sinh viên, cán bộ, viên chức. 

- Phối hợp với phòng Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ giảng viên, sinh viên, học viên cao học trong công tác giảng dạy, họp online bằng MS Teams.

- Cài đặt, bảo trì hệ thống máy tính tại Phòng thí nghiệm Địa tin học, Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học. Triển khai các công việc kỹ thuật phục vụ các kỳ thi kiểm tra trình độ và chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.

- Phục vụ công tác tuyển sinh: Phối hợp với các phòng ban có liên quan đưa thông tin lên trang Tuyển sinh và cổng thông tin của Nhà trường, phối hợp với phòng CSVC chuẩn bị cài đặt hệ thống máy tính, máy in phục vụ đón tiếp sinh viên K65 nhập trường. 

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường xây dựng đề án, giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Nhà trường.

- Góp phần duy trì được thứ hạng cao (12/176) của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics Việt Nam.

- Xây dựng sơ đồ vị trí các tòa nhà, giảng đường của Trường trên Google Earth

- Cử cán bộ làm việc tại phòng Tổ chức - Cán bộ, hỗ trợ xây dựng và vận hành phần mềm TCCB.

Hạn chế:

- Tuy băng thông quốc tế và trong nước tăng gấp 1,5 lần so với năm trước  nhưng tốc độ truy cập vẫn còn chậm.

- Một số website của các khoa xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở còn bị tấn công phá hoại.

- Hệ thống WIFI miễn phí phủ sóng toàn trường có nhiều vị trí sóng còn yếu.

Nguyên nhân:

- Tốc độ các đường kết nối Internet hiện nay đã được cải thiện nhưng do nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao, nhất là trong thời gian dạy và làm việc online do COVID.

- Các website xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở có tính bảo mật kém. Trang thiết bị hạ tầng mạng của Nhà trường tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được hết các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin. 

- Đối tác VINAPHONE trong dự án WIFI tính đến hiệu quả đầu tư nên không lắp đặt ở những vị trí có ít người truy cập.  

Giải pháp: 

- Trung tâm sẽ tham mưu cho Nhà trường xây dựng quy chế hoạt động và chính sách truy cập Internet cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn trường nhằm điều chỉnh việc sử dụng Internet có hiệu quả.

- Đề nghị các đơn vị xây dựng website trên cùng nền tảng Sharepoint với Cổng TTĐT của Nhà trường có tính bảo mật cao, dễ đồng bộ, quản lý. 

- Đề xuất triển khai phủ sóng WIFI bằng nguồn vốn của Nhà trường, cung cấp cho người dùng WIFI ổn định, tốc độ cao.

4. Các hoạt động khác 

Công tác Công đoàn: Tổ công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên và gia đình, tổ chức thăm hỏi khi có hiếu, hỉ, ốm đau, Tết thiếu nhi và Trung thu. Hàng năm giới thiệu cho chi bộ từ 1-2 công đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng.

Công tác Đoàn thanh niên: Cán bộ viên chức trong Trung tâm, đặc biệt là các cán bộ trẻ, rất tích cực tham gia các phong trào văn thể của Nhà trường.




Phần thứ hai

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2020 - 2021



	Kính thưa các vị khách quý!

	Kính thưa các quý vị đại biểu!



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như khắc phục được những tồn tại của năm học 2019 - 2020, Trung tâm Thông tin - Thư viện xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Phương hướng và nhiệm vụ

1.1. Phương hướng 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết tâm phấn đấu đưa Trung tâm phát triển vững chắc theo hướng văn minh, hiện đại.

1.2. Mục tiêu chung

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học 2020 - 2021.

1.3. Mục tiêu cụ thể

1.3.1 Công tác tổ chức, nhân sự và xây dựng đội ngũ cán bộ

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ viên chức tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận.

1.3.2 Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác thư viện:

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, tiếp tục rà soát tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần để bổ sung và tham mưu cho Nhà trường giải pháp khắc phục tình trạng thiếu tài liệu;

- Tăng cường hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu, tài liệu với các đơn vị bên ngoài;

- Tìm kiếm, bổ sung nguồn tài liệu số tiếng Việt và tiếng Anh;

- Phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức tốt Ngày hội sách nhằm quảng bá sách đến bạn đọc, đặc biệt là sinh viên.

Công tác bán sách:

- Hàng năm thống kê các đầu sách bán được trình Nhà trường cho in bổ sung. Tiếp thị bán sách qua mạng xã hội (Facebook, …), trên trang thông tin điện tử của thư viện và qua email của sinh viên.

Công tác công nghệ thông tin:

- Tiếp tục hoàn thiện cổng TTĐT, cổng thông tin tuyển sinh, xây dựng website cho các đơn vị trong Trường; 

- Xây dựng đề án phủ sóng WIFI toàn trường bằng kinh phí của Nhà trường;

- Hoàn thiện và trình Nhà trường đề án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.



1.3.3 Công tác đoàn thể và các công tác khác

Động viên cán bộ, viên chức tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xã hội do Nhà trường và các đoàn thể phát động.

2. Các giải pháp chủ yếu 

- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm của Trung tâm, xác định rõ nhiệm vụ của từng cán bộ, phân công công việc cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc. 

- Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ của cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả công việc. 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào công tác thư viện. Mở rộng hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là chia sẻ cơ sở dữ liệu; tham gia các hoạt động nghiệp vụ với Liên hiệp thư viện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. 

- Xây dựng, triển khai các đề án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phủ WIFI toàn trường đảm bảo an toàn, bảo mật, hoạt động ổn định. Tìm kiếm nguồn tài trợ từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài. 

3. Những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

	Những nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 sau đây của Nhà trường liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và giải pháp của Trung tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo; Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của hoạt động NCKH.

Giải pháp của Trung tâm: Tăng cường hợp tác, chia sẻ cơ sở dữ liệu với các đơn vị bên ngoài, góp phần cung cấp ngày càng đầy đủ hơn tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo và NCKH của cán bộ, sinh viên Nhà trường.

Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng. 

Giải pháp của Trung tâm: Rà soát tài liệu giảng dạy, tham khảo trong đề cương chi tiết các học phần của những chương trình sẽ kiểm định nói riêng và toàn bộ các CTĐT nói chung để bổ sung, đề ra giải pháp cho các tài liệu còn thiếu.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị; Cải thiện chất lượng quảng bá hình ảnh và hoạt động Nhà trường.

Giải pháp của Trung tâm: Phối hợp với phòng Quan hệ công chúng & doanh nghiệp và các đơn vị khác trong Trường đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên cổng TTĐT của Nhà trường và các mạng xã hội.

	Đề xuất, kiến nghị khác với Nhà trường:

Hiện nay, nhiều đề cương chi tiết học phần còn thiếu giáo trình giảng dạy chính và tài liệu tham khảo. Trung tâm Thông tin - Thư viện kính đề nghị Nhà trường, trong những đợt mở mới, rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, các đề cương chi tiết học phần cần được Thư viện kiểm tra, xác nhận đã đủ tài liệu trước khi Nhà trường duyệt, ban hành.

		

		GIÁM ĐỐC









PGS.TS Lê Văn Hưng
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BÁO CÁO 

TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN



		Kính thưa các vị khách quý!

		Kính thưa các quý vị đại biểu!



Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2020 - 2021.

- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021 – 2022.






































Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2020 – 2021



		Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu!



	Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban trong Trường, cùng với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể viên chức, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ viên chức. Lãnh đạo, đảng viên luôn tham gia đầy đủ các buổi quán triệt Nghị quyết, học tập chính trị, tập huấn nghiệp vụ do Đảng ủy Khối, Đảng ủy Trường tổ chức; sau đó, truyền tải, quán triệt đến toàn thể viên chức Trung tâm. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của viên chức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ vững lập trường tư tưởng. 

Nhận xét, đánh giá chung:

Các viên chức Trung tâm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng:

- Quán triệt viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương;

- Từng viên chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả công tác tốt nhất.

2. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

Trung tâm Thông tin - Thư viện có 18 viên chức cơ hữu, trong đó có 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Thí nghiệm Địa tin học, khoa Công nghệ Thông tin và 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức Cán bộ, và 03 cộng tác viên từ khoa Công nghệ Thông tin

Cơ cấu nhân sự như sau: 

- Ban giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và 1 Phó Giám đốc phụ trách Thư viện. 

- Phòng mượn: 3 người

- Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 4 người

- Phòng đọc: 3 người

- Thư viện Khu B: 1 người

- Hiệu sách: 1 người

[bookmark: _Hlk524594228]- Bộ phận CNTT và văn thư: 3 người (1 kiêm nhiệm tại phòng TN Địa tin học, 1 kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức Cán bộ) và 3 cộng tác viên. 

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện có 11 đảng viên. 

Tổ công đoàn ghép chung với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

Bảng 1: Cơ cấu tổ chức đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Nội dung

		Năm 2020

		Năm 2021

		Tăng/giảm (%)



		Tổng số CBVC

		18

		18

		0



		- Quản lý

		3

		3

		0



		- Bộ phận CNTT + văn thư

		3

		3

		0



		- Bộ phận Thư viện

		11

		1

		0



		- Bộ phận Hiệu sách

		1

		01

		0







Bảng 2: Cơ cấu trình độ đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Năm

		GS

		PGS

		TS

		ThS

		ĐH

		CĐ



		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		2020

		0

		0

		1

		5,6

		1

		5,6

		6

		33,3

		11

		61,1

		0

		0



		2021

		0

		0

		1

		5,6

		1

		5,6

		6

		33,3

		11

		61,1

		0

		0







Năm 2020 -2021, Ban Giám đốc đã học lớp Trung cấp Lý luận chính trị, một số viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.







Nhận xét, đánh giá chung:

Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức ngày càng được nâng cao.

	- Kết quả đạt được

Đội ngũ viên chức được sắp xếp vào các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

- Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Viên chức có trình độ sau đại học hiện vẫn còn ít.

Nguyên nhân: Viên chức Trung tâm phần lớn là nữ nên có khó khăn trong sắp xếp công việc để đi học.

- Giải pháp

Tiếp tục tạo điều kiện và động viên viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ phục vụ công tác.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ chính 

 Trung tâm TT - TV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin; quản lý, vận hành các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, thư điện tử, ... 

3.2. Thực trạng (so sánh với năm học 2019 - 2020)

3.2.1 Thư viện

[bookmark: _Hlk84793036]Mua 241 đầu sách (2091 cuốn);

Mua 01 CSDL điện tử;

Nhận 06 đầu sách (720 cuốn) từ phòng Xuất bản;

Nhận tặng 24 đầu sách tiếng Việt (126 cuốn) và 121 đầu sách tiếng Anh (150 cuốn) từ các thầy/cô trong Trường và các tổ chức nước ngoài; 

Mua 50 đầu tạp chí tiếng Việt (207 cuốn) và nhận tặng 06 đầu (29 cuốn);

Nhận 300 cuốn luận án/luận văn và 27 báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học;

Phục vụ hơn 100 nghìn lượt bạn đọc, gần 150 nghìn lượt tài liệu. 



Bảng 3. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021

		Năm

		PHÒNG XUẤT BẢN CUNG CẤP 



		

		Giáo trình

		Ghi chú



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		



		2019 - 2020

		6

		990

		56,522,000

		



		2020 - 2021

		6

		720

		27,820,000

		



		Tăng/Giảm

		0

		-27%

		-50%

		



		Năm

		PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CUNG CẤP



		

		Giáo trình

		Bài giảng



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		



		2019 - 2020

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2020 - 2021

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Tăng/Giảm

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		Năm

		TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN MUA



		

		Tài liệu giấy

		Cơ sở dữ liệu điện tử



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		

		



		2019 - 2020

		78

		703

		186,649,000

		01

		45,000,000



		2020 - 2021

		241

		2091

		361.083.000

		01

		45,000,000



		Tăng/Giảm

		+209%

		+198%%

		+94%

		01

		0



		Năm

		TÀI LIỆU ĐƯỢC BIẾU, TẶNG



		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		Đầu tài liệu liệu

		Cuốn



		2019 - 2020

		291

		746

		156

		156



		2020 - 2021

		24

		126

		121

		150



		Tăng/Giảm

		-91%

		-83%

		-22%

		-3%







Tích cực làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, điều chỉnh, bổ sung tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần, góp phần để tất cả CTĐT đánh giá ngoài được ghi nhận không thiếu tài liệu. Hiện tại, Thư viện đang tiếp tục rà soát, bổ sung tài liệu cho 04 CTĐT đang đánh giá.

Mở cửa ngoài giờ đến 19h (từ thứ 2 đến thứ 6) và cả ngày thứ 7 trong các tháng ôn thi của sinh viên.

Hạn chế:

- Tài liệu giảng dạy, tham khảo cho các ngành đào tạo còn thiếu, đặc biệt là tài liệu tiếng Anh và tài liệu điện tử.



Nguyên nhân:

- Nhiều tài liệu ghi trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. 

- Kinh phí dành cho bổ sung tài liệu còn hạn chế.

Giải pháp:

Thư viện tiếp tục làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung tài liệu cho các ngành đào tạo. 

Nhà trường tăng cường kinh phí bổ sung tài liệu.

3.2.2 Hiệu sách

Số lượng và doanh số bán sách trong năm học 2020 - 2021 như sau:

Bảng 4. Nhập, bán sách năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021

		Năm

		CẤP NHÀ XUẤT BẢN



		

		Nhập

		Bán



		

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)



		2019 - 2020 

		300

		15.525.000

		340

		16.060.500



		2020 - 2021 

		160

		8.700.000

		432

		14.050.000



		Tăng/giảm

		-46.6%

		-43.96%

		+27.64%

		-12.518%





Ghi chú: Số lượng sách bán tăng nhưng số tiền bán giảm vì sự chênh lệch về giá bán, giáo trình xuất bản cũ giá bằng 1/2 giáo trình xuất bản mới.

Hạn chế:

Số lượng sách bán giảm dần qua các năm.

Nguyên nhân: 

- Lượng sinh viên vào học tại Trường gần đây giảm.

- Sinh viên học sách điện tử ngày càng nhiều hơn.

3.3.3 Công nghệ thông tin

Trong năm học 2020 - 2021, thực hiện các công việc sau:

· Xây dựng Đề cương nâng cấp hạ tầng CNTT Nhà trường phục vụ công tác chuyển đổi số.

· Đảm bảo công tác kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử để duy trì thứ hạng TOP 10 Việt Nam của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics.

· Quản trị, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống mạng, Cổng TTĐT, e-mail,  Google Business ...

· Hỗ trợ công tác giảng dạy, họp online qua MS Teams. 

· Tham gia bảo trì máy tính, trực kỹ thuật phục vụ kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên. 

Hạn chế:

- Hệ thống hạ tầng CNTT, mạng máy tính còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao và công tác chuyển đổi số của Nhà trường.

Nguyên nhân:

- Trang thiết bị hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường được đầu tư đã lâu (hơn 10 năm), thiết kế chưa đạt chuẩn. 

- Đề cương nâng cấp hạ tầng CNTT chưa triển khai được. 

Giải pháp: 

- Sau khi Đề cương nâng cấp hạ tầng CNTT được Hội đồng Trường phê duyệt, Trung tâm TT-TV sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho Nhà trường triển khai trong thời gian sớm nhất.

4. Các hoạt động khác 

Công tác Công đoàn: Tổ công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên. Hàng năm giới thiệu cho Chi bộ từ 1-2 công đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Viên chức Trung tâm tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ do Công đoàn Trường phát động.

Công tác Đoàn thanh niên: Viên chức Trung tâm, đặc biệt là các viên chức trẻ, rất tích cực tham gia các phong trào văn thể của Nhà trường.




Phần thứ hai

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2021 - 2022



	Kính thưa các vị khách quý!

	Kính thưa các quý vị đại biểu!



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại của năm học 2020 - 2021, Trung tâm Thông tin – Thư viện xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Phương hướng và nhiệm vụ

1.1. Phương hướng 

Tập thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Mục tiêu chung

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học 2021 - 2022.

1.3. Mục tiêu cụ thể

1.3.1 Công tác tổ chức, nhân sự và xây dựng đội ngũ viên chức

Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức Trung tâm tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận.

1.3.2 Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác thư viện:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc, bổ sung nguồn lực thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

- Phục vụ tốt công tác đánh giá, xây dựng, mở mới các chương trình đào tạo của Nhà trường;

- Tăng cường hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu, tài liệu với các đơn vị bên ngoài.

Công tác công nghệ thông tin:

- Triển khai dự án nâng cấp hạ tầng CNTT, mạng WiFi của Nhà trường sau khi được Hội đồng Trường phê duyệt;

- Quản trị, đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống: Mạng máy tính, Cổng TTĐT, e-mail,  ...



· Đảm bảo công tác kỹ thuật duy trì thứ hạng cao của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics Việt Nam.

1.3.3 Công tác đoàn thể và các công tác khác

Động viên viên chức tiếp tục tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xã hội do Nhà trường phát động.

2. Các giải pháp chủ yếu 

- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm của Trung tâm; 

- Động viên, khuyến khích viên chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ;

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào công tác thư viện. Mở rộng hợp tác với các thư viện bên ngoài;

- Triển khai dự án nâng cấp hạ tầng CNTT, mạng WIFI của Nhà trường.

3. Những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

	Những nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 sau đây của Nhà trường liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

1) Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học

Giải pháp của Trung tâm: Tăng cường bổ sung nguồn lực thông tin, hợp tác, chia sẻ cơ sở dữ liệu với các đơn vị bên ngoài, góp phần cung cấp ngày càng đầy đủ hơn tài liệu tham khảo cho viên chức, người học của Nhà trường.

2) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị; Cải thiện chất lượng quảng bá hình ảnh và hoạt động Nhà trường.

Giải pháp của Trung tâm: Phối hợp với phòng Quan hệ công chúng & doanh nghiệp và các đơn vị khác trong Trường đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên Cổng TTĐT và các mạng xã hội.

	Đề xuất, kiến nghị với Nhà trường:

Đề nghị Hội đồng Trường phê duyệt Đề cương thiết kế hạ tầng CNTT để làm căn cứ triển khai.



GIÁM ĐỐC







PGS.TS Lê Văn Hưng
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BÁO CÁO 

TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN



		Kính thưa các vị khách quý!

		Kính thưa các quý vị đại biểu!



Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021 - 2022.

- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2022 - 2023.






































Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2020 – 2021



		Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu!



	Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban trong Trường, cùng với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể viên chức, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ viên chức. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề, quán triệt nghị quyết, báo cáo tình hình thời sự do Đảng ủy Trường tổ chức. Sau đó, truyền tải, quán triệt đến toàn thể viên chức Trung tâm. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của viên chức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ vững lập trường tư tưởng. 

Nhận xét, đánh giá chung:

Các viên chức Trung tâm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng:

- Quán triệt viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương;

- Từng viên chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả công tác tốt nhất.

2. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

Hiện nay, trung tâm Thông tin - Thư viện có 17 viên chức cơ hữu, trong đó có 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Thí nghiệm Địa tin học, khoa Công nghệ Thông tin và 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức Cán bộ, và 02 cộng tác viên từ khoa Công nghệ Thông tin

Cơ cấu nhân sự như sau: 

- Ban giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và 1 Phó Giám đốc phụ trách Thư viện. 

- Phòng mượn: 3 người

- Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 3 người

- Phòng đọc: 3 người

- Thư viện Khu B: 1 người

- Hiệu sách: 1 người

[bookmark: _Hlk524594228]- Bộ phận CNTT và văn thư: 3 người (1 kiêm nhiệm tại phòng TN Địa tin học, 1 kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức Cán bộ) và 2 cộng tác viên. 

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện có 12 đảng viên. 

Tổ công đoàn ghép chung với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Đoàn thanh niên sinh hoạt trong khối Hiệu bộ.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

Bảng 1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Nội dung

		Năm 2021

		Năm 2022

		Tăng/giảm (%)



		Tổng số CBVC

		18

		17

		-5,55



		- Quản lý

		3

		3

		0



		- Bộ phận CNTT + văn thư

		3

		3

		0



		- Bộ phận Thư viện

		11

		10

		-9,09



		- Bộ phận Hiệu sách

		1

		1

		0







Bảng 2. Cơ cấu trình độ đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Năm

		PGS

		TS

		ThS

		ĐH

		CĐ



		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		2021

		1

		5,6

		0

		0

		6

		33,3

		11

		61,1

		0

		0



		2022

		1

		5,9

		0

		0

		6

		35,2

		10

		58,8

		0

		0







Năm 2021 -2022, có 3 đồng chí trong Ban Giám đốc hoàn thành Trung cấp Lý luận chính trị; một viên chức đi học thạc sĩ CNTT tại Trường; một số viên chức tham gia các hội thảo chuyên môn.



Nhận xét, đánh giá chung:

- Kết quả đạt được

Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ viên chức được sắp xếp vào các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

- Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Viên chức có trình độ sau đại học hiện vẫn còn ít.

Nguyên nhân: Viên chức Trung tâm phần lớn là nữ nên có khó khăn trong sắp xếp công việc để đi học.

- Giải pháp

Tạo điều kiện cho viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ chính 

 Trung tâm TT - TV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin; quản lý, vận hành các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, thư điện tử, ... 

3.2. Thực trạng (so sánh với năm học 2020 - 2021)

3.2.1 Công tác thư viện

[bookmark: _Hlk84793036]Kết quả đạt được chính

Kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin năm học 2021 - 2022 tăng 20% so với năm học 2020 – 2021. Cụ thể như sau:

· Mua 190 đầu sách (1806 cuốn);

· Mua 02 CSDL điện tử;

· Phòng Xuất bản chuyển cho Thư viện 04 đầu sách (1105 cuốn);

· Nhận tặng 17 đầu sách tiếng Việt (1007 cuốn) và 02 đầu sách tiếng Anh (02 cuốn) từ các giảng viên trong Trường; 

· Nhận 286 cuốn luận án/luận văn và 49 báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học;

Bảng 3. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022



		Năm học

		NHẬN TỪ PHÒNG XUẤT BẢN



		

		Giáo trình

		Ghi chú



		

		Số lượng

		



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		



		2020 - 2021

		6

		720

		



		2021 - 2022

		4

		1005

		



		Tăng/Giảm

		-33,3%

		+39,5%

		



		Năm học

		TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN MUA



		

		Tài liệu giấy

		Cơ sở dữ liệu điện tử



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		

		



		2020 - 2021

		241

		2091

		361.083.000

		01

		45,000,000



		2021 - 2022

		190

		1806

		293,643,688

		02

		71,000,000



		Tăng/Giảm

		-21,1%

		-13,6%

		-18,6%

		100%

		+57,7%



		Năm

		TÀI LIỆU ĐƯỢC TẶNG



		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		Đầu tài liệu liệu

		Cuốn



		2020 - 2021

		24

		126

		121

		150



		2021 - 2022

		17

		1007

		2

		2



		Tăng/Giảm

		-29,1%

		+69%

		-98,3%

		-98,6%







Bảng 4. Nhập, bán sách năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022



		Năm

		SÁCH NHÀ XUẤT BẢN



		

		Nhập

		Bán



		

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)



		2020 - 2021 

		160

		8.700.000

		432

		14.050.000



		2021 - 2022 

		70

		5.625.000

		384

		12.583.000



		Tăng/giảm

		-56,25%

		-35,34%

		-11,11%

		-10,44%





Ghi chú: Số lượng và giá trị sách bán giảm do sinh viên học trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19. 



· Tích cực làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần của 03 chương trình đào tạo vừa đánh giá và các CTĐT khác, góp phần để tất cả CTĐT đánh giá ngoài được ghi nhận không thiếu tài liệu.

· Phục vụ hơn 8000 lượt bạn đọc, gần 9000 lượt tài liệu. 

· Mở cửa ngoài giờ đến 19h (từ thứ 2 đến thứ 6) và cả ngày thứ 7 trong 6 tháng ôn thi của sinh viên.

3.3.2 Công tác công nghệ thông tin

Kết quả đạt được chính

· Đã xây dựng Quy hoạch tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số của Nhà trường trình Hội đồng trường.

· Đã xây dựng Đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng WiFi khu A được Hội đồng trường phê duyệt, đang tiến hành thực hiện các bước triển khai.

· Đảm bảo công tác kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử, duy trì thứ hạng TOP 15 Việt Nam của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics.

· Đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử trình Hội đồng trường ban hành.

· Quản trị, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố hệ thống mạng, Cổng TTĐT, e-mail, Google Business ...

· Hỗ trợ công tác giảng dạy, họp online qua MS Teams. 

· Bảo trì máy tính, trực kỹ thuật phục vụ kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên. 

3.3.3 Những tồn tại

· Tài liệu giảng dạy, tham khảo cho các ngành đào tạo còn thiếu, đặc biệt là giáo trình và tài liệu tiếng Anh mới.

· Chưa thực hiện được việc mua báo, tạp chí tiếng Việt.

· Hệ thống hạ tầng CNTT, mạng máy tính còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao và công tác chuyển đổi số của Nhà trường.

3.3.4 Nguyên nhân và giải pháp

[bookmark: _Hlk119011752]3.3.4.1 Nguyên nhân

· Nhiều tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. 

· Các khoa, bộ môn còn chậm trong việc đề xuất mua tài liệu theo Quyết định số 748/QĐ-MĐC, ngày 28/06/2022, của Hội đồng trường về việc ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

· Tài liệu tiếng Anh trong các đề cương chi tiết học phần còn ít, cũ. 

· Kinh phí bổ sung tài liệu còn hạn chế.

· Giá báo, tạp chí khi mua thực tế có thể khác với giá dự toán do đơn vị xuất bản gộp nhiều số vào một dẫn đến không thể thanh toán được.

· Trang thiết bị hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường được đầu tư đã lâu và thiết kế chưa đạt chuẩn. 

3.3.4.2 Giải pháp

· Thư viện tiếp tục làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết, bổ sung giáo trình mới cho các ngành đào tạo. 

· Tăng cường bổ sung tài liệu tiếng Anh mới cho các ngành đào tạo để tiến tới hội nhập với khu vực và quốc tế.

· Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tìm ra giải pháp cho việc mua báo, tạp chí tiếng Việt.

· Triển khai Đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng WiFi khu A.

· Triển khai công tác chuyển đổi số của Nhà trường theo quy hoạch.

4. Các hoạt động khác 

Công tác Công đoàn: Tổ công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên. Hàng năm giới thiệu cho Chi bộ từ 1-2 công đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Viên chức Trung tâm tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ do Công đoàn Trường phát động.

Công tác Đoàn thanh niên: Viên chức Trung tâm, đặc biệt là các viên chức trẻ, rất tích cực tham gia các phong trào văn thể của Nhà trường.




Phần thứ hai

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2022 - 2023



	Kính thưa các vị khách quý!

	Kính thưa các quý vị đại biểu!



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại của năm học 2021 - 2022, Trung tâm Thông tin – Thư viện xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm học 2022 - 2023 như sau:



1. Phương hướng và nhiệm vụ

1.1. Phương hướng 

Tập thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Mục tiêu chung

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

1.3. Mục tiêu cụ thể

1.3.1 Công tác tổ chức, nhân sự và xây dựng đội ngũ viên chức

Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức Trung tâm tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng bồi dưỡng nguồn kế cận.

1.3.2 Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác thư viện:

· Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

· Tiếp tục làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết, bổ sung giáo trình, tài liệu tiếng Anh mới cho các ngành đào tạo; 

· Phục vụ tốt công tác đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường;

· Tham gia các dự án thư viện dùng chung của các trường Đại học; 

· Tăng cường hợp tác với các đơn vị bên ngoài.

Công tác công nghệ thông tin:

· Phối hợp với các phòng ban của Nhà trường triển khai Đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng WiFi khu A, công tác chuyển đổi số của Nhà trường theo quy hoạch;



1. Quản trị, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, e-mail  ...;

1. Đảm bảo công tác kỹ thuật duy trì thứ hạng cao của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics Việt Nam;

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyển sinh, họp trực tuyến, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên;

1. Xây dựng Quy chế sử dụng thư điện tử của Nhà trường.

1.3.3 Công tác đoàn thể và các công tác khác

Động viên viên chức tiếp tục tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xã hội do Nhà trường và Công đoàn trường phát động.

2. Các giải pháp chủ yếu 

1. Khuyến khích và tạo điều kiện cho viên chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

1. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào công tác thư viện;

1. Triển khai tốt Đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng WiFi khu A, công tác chuyển đổi số của Nhà trường theo quy hoạch.

3. Đề xuất, kiến nghị với Nhà trường:

Đề nghị Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc mua báo, tạp chí tiếng Việt.

Đề nghị không mở cửa Thư viện buổi tối do lượng sinh viên rất ít. Trả lương trực thứ  7 theo đúng luật lao động.





GIÁM ĐỐC







PGS.TS. Lê Văn Hưng
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BÁO CÁO 

TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN



		Kính thưa các vị khách quý!

		Kính thưa các quý vị đại biểu!



Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2022 - 2023.

- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2023 - 2024.






































Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2022 – 2023



		Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu!



	Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban trong Trường, cùng với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể viên chức, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ viên chức. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề, quán triệt nghị quyết, báo cáo tình hình thời sự do Đảng ủy Trường tổ chức. Sau đó, truyền tải, quán triệt đến toàn thể viên chức Trung tâm. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của viên chức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ vững lập trường tư tưởng. 

Nhận xét, đánh giá chung:

Các viên chức Trung tâm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng:

- Quán triệt viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương;

- Từng viên chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả công tác tốt nhất.

2. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

Hiện nay, trung tâm Thông tin - Thư viện có 16 viên chức cơ hữu, trong đó có 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Thí nghiệm Địa tin học, khoa Công nghệ Thông tin, 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Tổ chức Cán bộ về đơn vị từ 01/06/2023 và 02 cộng tác viên từ khoa Công nghệ Thông tin.

Tổ chức bộ máy như sau: 

- Ban giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và 1 Phó Giám đốc phụ trách Thư viện. 

- Phòng mượn: 3 người

- Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 2 người

- Phòng đọc: 3 người

- Thư viện Khu B: 1 người

- Hiệu sách: 1 người

- Bộ phận CNTT và văn thư: 3 người (1 kiêm nhiệm tại phòng TN Địa tin học) và 2 cộng tác viên. 

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện có 11 đảng viên. 

Tổ công đoàn ghép chung với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Đoàn thanh niên sinh hoạt trong khối Hiệu bộ.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

Bảng 1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Nội dung

		Năm 2022

		Năm 2023

		Tăng/giảm (%)



		Tổng số viên chức

		17+2

		16+2

		-5,55



		- Quản lý

		03

		03

		0



		- Bộ phận CNTT + văn thư

		03+02

		03+02

		0



		- Bộ phận Thư viện

		10

		09

		0



		- Bộ phận Hiệu sách

		01

		01

		0







Bảng 2. Cơ cấu trình độ đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Năm

		PGS

		TS

		ThS

		ĐH

		CĐ



		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		2022

		01

		5,9

		0

		0

		06

		35,3

		10

		58,8

		0

		0



		2023

		01

		6,3

		0

		0

		06

		31,3

		9

		62,5

		0

		0







Năm 2023, có 01 đồng chí hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị, một số viên chức tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhận xét, đánh giá chung:

- Kết quả đạt được

Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ viên chức được sắp xếp vào các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

- Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Viên chức có trình độ sau đại học hiện vẫn còn ít.

Nguyên nhân: Viên chức Trung tâm phần lớn là nữ nên có khó khăn trong sắp xếp công việc để đi học.

- Giải pháp

Tạo điều kiện cho viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ chính 

 Trung tâm TT - TV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin; quản lý, vận hành các hệ thống mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, thư điện tử, ... 

3.2. Thực trạng (so sánh với năm học 2021 – 2022)

3.2.1 Công tác thư viện

[bookmark: _Hlk84793036]Kết quả đạt được chính

· Mua 77 đầu sách (732 cuốn);

· Mua 02 CSDL điện tử;

· Phòng Xuất bản chuyển cho Thư viện 18 đầu sách (1518 cuốn);

· Nhận tặng 51 đầu sách tiếng Việt (108 cuốn); 

· Nhận 294 cuốn luận án/luận văn và 52 cuốn báo cáo tổng kết đề tài KHCN;

· Phục vụ hơn 19.000 nghìn lượt bạn đọc, gần 11.000 nghìn lượt tài liệu. 

· Làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần của các CTĐT, góp phần để tất cả CTĐT đánh giá ngoài được ghi nhận không thiếu tài liệu.

Bảng 3. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2021 – 2022 và 2022 – 2023

		Năm học

		PHÒNG XUẤT BẢN IN



		

		Giáo trình

		Ghi chú



		

		Số lượng

		



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		



		2021 - 2022

		4

		1005

		



		2022 - 2023

		18

		1518

		



		Tăng/Giảm

		+350%

		+51.0%

		



		Năm học

		TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN MUA



		

		Tài liệu giấy

		Cơ sở dữ liệu điện tử



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		

		



		2021 - 2022

		123

		1.942

		565.321.368

.

		02

		71,000,000



		2022 - 2023

		169

		1045

		396.114.000

		02

		71.000.000



		Tăng/Giảm

		37.4%

.

		-86%

		-35%

		0%

		0%



		Năm

		TÀI LIỆU ĐƯỢC TẶNG



		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		Đầu tài liệu liệu

		Cuốn



		2021 - 2022

		17

		1007

		2

		2



		2022 - 2023

		51

		108

		0

		0



		Tăng/Giảm

		+200%

		-89.2%

		-100%

		-100%







Bảng 4. Nhập, bán sách năm học 2021 – 2022 và 2022 - 2023

		Năm

		SÁCH NHÀ XUẤT BẢN



		

		Nhập

		Bán



		

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)



		2022 – 2023 

		160

		8.700.000

		432

		14.050.000



		2021 - 2023 

		70

		5.625.000

		384

		12.583.000



		Tăng/giảm

		-56,25%

		-35,34%

		-11,11%

		-10,44%







3.3.2 Công tác công nghệ thông tin

Kết quả đạt được chính

· Đang tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng 01 gói thầu “Mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất”, tổ chức thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư 01 gói thầu “Mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất” từ nguồn thu sự nghiệp của Nhà trường.

· Đảm bảo công tác kỹ thuật, liên tục cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử và trang Tuyển sinh của Nhà trường. Duy trì thứ hạng TOP 15 Việt Nam của Nhà trường trên bảng xếp hạng Webometrics.

· Quản trị, vận hành hệ thống Microsoft 365 Business Standard (bao gồm công cụ Microsoft Teams), cung cấp đầy đủ bản quyền Microsoft Office, tài khoản e-mail, ổ lưu trữ đám mây OneDrive cho viên chức và người học của Nhà trường.

· Đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng Internet. Phối hợp với VinaPhone Hà Nội duy trì wifi miễn phí trong khuôn viên Nhà trường.

· Đảm bảo kỹ thuật cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế.

· Đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

3.3.3 Những tồn tại

· Tài liệu giảng dạy, tham khảo cho các ngành đào tạo còn thiếu, đặc biệt là tài liệu tiếng Anh và tài liệu điện tử.

· Hệ thống hạ tầng CNTT còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao và công tác chuyển đổi số của Nhà trường.

3.3.4 Nguyên nhân và giải pháp

[bookmark: _Hlk119011752]3.3.4.1 Nguyên nhân

· Các khoa, bộ môn còn chậm trong việc đề xuất giáo trình, sách tham khảo và thành lập Hội đồng thẩm định sách đưa vào giảng dạy (theo Quy định số 748/QĐ-MĐC về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

· Nhiều tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. Tài liệu tiếng Anh trong đề cương chi tiết các học phần còn ít. Kinh phí bổ sung tài liệu điện tử, tài liệu tiếng Anh còn hạn chế.

· Trang thiết bị hạ tầng CNTT của Nhà trường được đầu tư đã lâu và không đáp ứng được yêu cầu. 

3.3.4.2 Giải pháp

· Làm việc với các khoa, bộ môn nhanh chóng đề xuất giáo trình, sách tham khảo bổ sung cho các ngành đào tạo. 

· Tăng cường bổ sung tài liệu tiếng Anh, tài liệu điện tử.

· Phối hợp với phòng CSVC đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu A và khu B của Nhà trường.

4. Các hoạt động khác 

Công tác Công đoàn: Tổ công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên. Viên chức Trung tâm tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ do Công đoàn Trường phát động.

Công tác Đoàn thanh niên: Viên chức Trung tâm, đặc biệt là các viên chức trẻ, tích cực tham gia các phong trào văn - thể của Nhà trường.




Phần thứ hai

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2023 - 2024



	Kính thưa các vị khách quý!

	Kính thưa các quý vị đại biểu!



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại của năm học 2022 - 2023, Trung tâm Thông tin – Thư viện xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Phương hướng và nhiệm vụ

1.1. Phương hướng 

Tập thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Mục tiêu chung

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

1.3. Mục tiêu cụ thể

1.3.1 Công tác tổ chức, nhân sự và xây dựng đội ngũ viên chức

Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức Trung tâm tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 

1.3.2 Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác thư viện:

· Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

· Tiếp tục làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu cho các ngành đào tạo; 

· Phục vụ tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;

· Tham gia các dự án thư viện dùng chung của các trường Đại học; 

· Tăng cường hợp tác với các đơn vị bên ngoài.

Công tác công nghệ thông tin:

· Phối hợp với phòng CSVC đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu A và khu B của Nhà trường;

· Quản trị, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, e-mail  ...;

· Nghiên cứu, tham mưu cho Nhà trường công tác chuyển đổi số;

· Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyển sinh, họp trực tuyến, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên;

· Xây dựng các quy chế trong lĩnh vực thông tin, thư viện.

1.3.3 Công tác đoàn thể và các công tác khác

Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động.

Động viên viên chức tiếp tục tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xã hội do Nhà trường và Công đoàn trường phát động.

2. Các giải pháp chủ yếu 

· Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào công tác thư viện;

· Phối hợp với phòng CSVC đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu A và khu B của Nhà trường;

· Nghiên cứu, tham mưu cho Nhà trường công tác chuyển đổi số.

3. Đề xuất, kiến nghị với Nhà trường:



		

		GIÁM ĐỐC









PGS.TS. Lê Văn Hưng
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BÁO CÁO 

TẠI HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN



		Kính thưa các vị khách quý!

		Kính thưa các quý vị đại biểu!



Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2023 - 2024.

- Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2024 - 2025.






































Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2023 – 2024



		Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu!



	Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban trong Trường, cùng với sự đoàn kết, cố gắng của tập thể viên chức, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau.

1. Công tác chính trị, tư tưởng

Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ viên chức. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề, quán triệt nghị quyết, báo cáo tình hình thời sự do Đảng ủy Trường tổ chức. Sau đó, truyền tải, quán triệt đến toàn thể viên chức Trung tâm. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của viên chức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị và giữ vững lập trường tư tưởng. 

Nhận xét, đánh giá chung:

Các viên chức Trung tâm luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng:

- Quán triệt viên chức chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Nhà trường và địa phương;

- Từng viên chức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả công tác tốt nhất.

2. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

2.1. Công tác tổ chức bộ máy

Hiện nay, trung tâm Thông tin - Thư viện có 16 viên chức cơ hữu, trong đó có 01 viên chức kiêm nhiệm tại phòng Thí nghiệm Địa tin học, khoa Công nghệ Thông tin và 02 cộng tác viên từ khoa Công nghệ Thông tin.

Tổ chức bộ máy như sau: 

- Ban giám đốc gồm 3 người: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và 1 Phó Giám đốc phụ trách Thư viện. 

- Phòng mượn: 3 người

- Phòng nghiệp vụ kỹ thuật thư viện: 2 người

- Phòng đọc: 3 người

- Thư viện Khu B: 1 người

- Hiệu sách: 1 người

- Bộ phận CNTT và văn thư: 3 người (1 kiêm nhiệm tại phòng TN Địa tin học) và 2 cộng tác viên. 

Chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện có 11 đảng viên. 

Tổ công đoàn ghép chung với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Đoàn thanh niên sinh hoạt trong khối Hiệu bộ.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức

Bảng 1. Cơ cấu tổ chức đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Nội dung

		Năm 2022

		Năm 2023

		Tăng/giảm (%)



		Tổng số viên chức

		17+2

		16+2

		-5,55



		- Quản lý

		03

		03

		0



		- Bộ phận CNTT + văn thư

		03+02

		03+02

		0



		- Bộ phận Thư viện

		10

		09

		0



		- Bộ phận Hiệu sách

		01

		01

		0







Bảng 2. Cơ cấu trình độ đội ngũ viên chức Trung tâm TT-TV

		Năm

		PGS

		TS

		ThS

		ĐH

		CĐ



		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		2023

		01

		6,2

		0

		0

		06

		37,5

		9

		56,3

		0

		0



		2024

		01

		6,2

		0

		0

		06

		37,5

		9

		56,3

		0

		0







Nhận xét, đánh giá chung:

- Kết quả đạt được

Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức ngày càng được nâng cao.

Có 05 viên chức đã và đang học chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ngạch chuyên viên chính

Đội ngũ viên chức được sắp xếp vào các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

- Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Viên chức có trình độ sau đại học hiện vẫn còn ít.

Nguyên nhân: Viên chức Trung tâm phần lớn là nữ nên có khó khăn trong sắp xếp công việc để đi học.

- Giải pháp

Tạo điều kiện cho viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Công tác chuyên môn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ chính 

 Trung tâm TT - TV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin; quản lý, vận hành các hệ thống mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, thư điện tử, ... 

3.2. Thực trạng (so sánh với năm học 2022 – 2023)

3.2.1 Công tác thư viện

[bookmark: _Hlk84793036]Kết quả đạt được chính

· Mua 86 đầu sách (940 cuốn);

· Mua 02 CSDL điện tử;

· Phòng Xuất bản và phòng Đào tạo Đại học chuyển cho Thư viện 31 đầu sách (2702 cuốn);

· Nhận tặng 27 đầu sách tiếng Việt (132 cuốn); 

· Nhận 187 cuốn luận án/luận văn và 12 cuốn báo cáo tổng kết đề tài KHCN;

· Phục vụ hơn 12.835 lượt bạn đọc, gần 9.635 lượt tài liệu. 

· Viết tiêu chí 7.4 trong Báo cáo Kiểm định trường năm 2024.

·  Làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần của các CTĐT.

Bảng 3. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024



		Năm học

		PHÒNG XUẤT BẢN, PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CUNG CẤP



		

		Giáo trình

		Ghi chú



		

		Số lượng

		



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		



		2022 - 2023

		18

		1518

		



		2023 - 2024

		31

		2702

		



		Tăng/Giảm

		+72.2%

		+78%

		



		Năm học

		NHÀ TRƯỜNG MUA



		

		Tài liệu giấy

		Cơ sở dữ liệu điện tử



		

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng

		Kinh phí
(đồng)



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		

		

		



		2022 - 2023

		77

		732

		185.584.609

		02

		71.000.000



		2023 - 2024

		86

		940

		241.120.992

		02

		71.000.000



		Tăng/Giảm

		+11.7%

		+28.4%

		+29.9%

		0%

		0%



		Năm

		TÀI LIỆU ĐƯỢC TẶNG



		

		Tiếng Việt

		Tiếng Anh



		

		Đầu tài liệu

		Cuốn

		Đầu tài liệu liệu

		Cuốn



		2022 - 2023

		51

		108

		0

		0



		2023 - 2024

		27

		132

		7

		7



		Tăng/Giảm

		-47%

		22.2%

		100%

		100%





Bảng 4. Nhập, bán sách năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024

		Năm

		SÁCH NHÀ XUẤT BẢN



		

		Nhập

		Bán



		

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)

		Số lượng (cuốn)

		Kinh phí
(đồng)



		2022 - 2023 

		0

		0

		20

		931.000



		2023 - 2024

		0

		0

		0

		0



		Tăng/giảm

		-100%

		-100%

		-100%

		-100%





3.3.2 Công tác công nghệ thông tin

Kết quả đạt được chính

· Phối hợp với phòng Cơ sở vật chất tổ chức triển khai, nghiệm thu, đưa vào sử dụng Hệ thống mạng không dây khu A; hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư gói thầu “Mua sắp, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

· Đảm bảo công tác kỹ thuật, liên tục cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử và trang Tuyển sinh của Nhà trường. Duy trì thứ hạng cao của Nhà trường trên bảng xếp hạng Webometrics Việt Nam.

· Quản trị, vận hành hệ thống Microsoft 365 (gồm cả Microsoft Teams), cung cấp bản quyền Microsoft Office, tài khoản e-mail, ổ lưu trữ đám mây OneDrive cho viên chức và người học.

· Quản trị, vận hành, khắc phục sự cố hệ thống mạng.

· Đảm bảo kỹ thuật cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế.

· Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục.

· Xây dựng Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng.

· Viết tiêu chí 7.3 trong Báo cáo Kiểm định trường năm 2024.

3.3.3 Những tồn tại

· Tài liệu giảng dạy, tham khảo cho các ngành đào tạo còn thiếu, đặc biệt là tài liệu tiếng Anh và tài liệu điện tử.

· Hạ tầng CNTT còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao và công tác chuyển đổi số của Nhà trường.

· Cổng thông tin điện tử được đầu tư đã lâu và hiện tại không đáp ứng được yêu cầu.

3.3.4 Nguyên nhân và giải pháp

[bookmark: _Hlk119011752]3.3.4.1 Nguyên nhân

· Các khoa, bộ môn còn chậm trong việc đề xuất giáo trình, sách tham khảo và thành lập Hội đồng thẩm định sách đưa vào giảng dạy (theo Quy định số 748/QĐ-MĐC về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

· Nhiều tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. Tài liệu tiếng Anh trong đề cương chi tiết các học phần còn ít. Kinh phí bổ sung tài liệu điện tử, tài liệu tiếng Anh còn hạn chế.

· Nhiều trang thiết bị hạ tầng CNTT và Cổng thông tin điện tử được đầu tư đã lâu và hiện tại không đáp ứng được yêu cầu.  

3.3.4.2 Giải pháp

· Làm việc với các khoa, bộ môn nhanh chóng đề xuất giáo trình, sách tham khảo bổ sung cho các ngành đào tạo. 

· Tăng cường bổ sung tài liệu tiếng Anh, tài liệu điện tử.

· Phối hợp với phòng CSVC hoàn thành đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu B. 

· Tiếp tục đề xuất kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT, cổng thông tin điện tử.

4. Các hoạt động khác 

Công tác Công đoàn: Tổ công đoàn đã phối hợp với Chi bộ, Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên. Viên chức Trung tâm tích cực tham gia các phong trào quyên góp, ủng hộ do Công đoàn Trường phát động.

Công tác Đoàn thanh niên: Viên chức Trung tâm, đặc biệt là các viên chức trẻ, tích cực tham gia các phong trào văn - thể của Nhà trường.




Phần thứ hai

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2024 - 2025



	Kính thưa các vị khách quý!

	Kính thưa các quý vị đại biểu!



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại của năm học 2023 - 2024, Trung tâm Thông tin – Thư viện xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Phương hướng và nhiệm vụ

1.1. Phương hướng 

Tập thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Mục tiêu chung

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

1.3. Mục tiêu cụ thể

1.3.1 Công tác tổ chức, nhân sự và xây dựng đội ngũ viên chức

Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức Trung tâm tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 

1.3.2 Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Công tác thư viện:

· Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc;

· Tiếp tục làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu cho các ngành đào tạo; 

· Phục vụ tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;

· Tham gia các dự án thư viện dùng chung của các trường Đại học; 

· Tăng cường hợp tác với các đơn vị bên ngoài.

Công tác công nghệ thông tin:

· Phối hợp với phòng CSVC hoàn thành đề án mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng không dây khu B;

· Quản trị, vận hành đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống mạng máy tính, cổng TTĐT, e-mail  ...;

· Tham mưu cho Nhà trường nâng cấp hạ tầng CNTT và công tác chuyển đổi số;

· Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyển sinh, họp trực tuyến, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên;

· Xây dựng các quy chế trong lĩnh vực thông tin, thư viện.

1.3.3 Công tác đoàn thể và các công tác khác

Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động.

Động viên viên chức tiếp tục tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, xã hội do Nhà trường và Công đoàn trường phát động.

2. Các giải pháp chủ yếu 

· Khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào công tác thư viện;

· Phối hợp với phòng CSVC đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án mạng không dây;

· Tham mưu cho Nhà trường nâng cấp hạ tầng CNTT và công tác chuyển đổi số.

3. Đề xuất, kiến nghị với Nhà trường:

Khi mở mới hoặc rà soát chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học, Trung tâmThông tin - Thư viện chỉ ký vào hồ sơ sau khi kiểm tra xác định đã có đủ 100% sách trong Thư viện.  







GIÁM ĐỐC







PGS.TS. Lê Văn Hưng
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2020

		STT		Ngày tháng (Nguồn)		Tên tài liệu		Tác giả		Năm xuất bản		Nhà xuất bản		Số lượng		Ngành		Chuyên ngành





		02/2020		 Mua		Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.  Proceedings of Viet Nam construction standards				2004		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		2		Mua		Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.  Proceedings  of Viet Nam construction standards				2010		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		3		Mua		Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.  Proceedings of Viet Nam construction standards				2011		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		4		Mua		Hệ chất kết dính gốc nhựa Epoxy cho bê tông :  TCVN 7951 : 2008, TCVN 7952-1-11 : 2008, TCVN 7953 : 2008				2011		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		5		Mua		Thi công đất :  Đào - đắp - xử lý nền - nổ mìn		Đặng Đình Minh		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		6		Mua		Giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng :  Dành cho bậc Cao đẳng		Trịnh Quang Vinh		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		7		Mua		Thi công móng sâu		Phạm Huy Chính		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		8		Mua		Xói cục bộ trụ cầu		Trần Đình Nghiên		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		9		Mua		Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm		Nguyễn Doãn Ý		2010		Xây dựng		5		Ngành Khoa học Cơ bản

		10		Mua		Thi công cọc đóng		Phạm Huy Chính		2009		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		11		Mua		Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng				2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		12		Mua		Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam				2008		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		13		Mua		Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập III				2008		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		14		Mua		Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam				2007		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		15		Mua		Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập XI				2009		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		16		Mua		Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam tập VI				2007		Xây dựng		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		17		Mua		Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế(TCVN 10304:2014) :  Pile foundation - Design standard				2018		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		18		Mua		Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường :  TCVN 				2019		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		19		Mua		Tiêu chuẩn đóng và ép cọc - cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu 				2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		20		Mua		Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu(TCVN 9361:2012) :  Foundation works - Check and acceptance				2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		21		Mua		Tiêu chuẩn Việt Nam về đất xây dựng 				2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		22		Biếu		Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt		Đào Đình Thuần		2019		GDVN		5		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		23		Mua		Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình(TCVN 9362:2012) :  Specifications for design of foundation for buildings and structures				2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		24		Mua		Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế(TCVN 5574: 2012) :  Concrete and reinforced concrete structures - Design standard				2018		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		25		Mua		Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 5575:2012) :  Steel structures - Design standard				2014		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		26		Mua		Các tiêu chuẩn về chuyên ngành địa kỹ thuật 				2017		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		27		Mua		Tiêu chuẩn xi măng :  TCVN 4787 : 2001, EN 196-7 : 1989, TCVN 6820 : 2001, TCVN 6882 : 2001, TCVN 7024 : 2002, TCXDVN 284 : 2002, TCXDVN 283 : 2002, TCXDVN 167 : 2002, TCXDVN 282 : 2002, TCVN 7062 : 2002				2003		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		28		Mua		Máy đào và chuyển đất :  TCXD 255 : 2001, TCXD 256 : 2001, TCXD 257 : 2001				2001		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		29		Mua		Móng cọc tiết diện nhỏ (TCXD 189 và 190 : 1996) :  Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu				1996		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		30		Mua		Quy phạm thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất 				2002		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		31		Mua		Công tác đất - thi công và nghiệm thu (TCVN 4447:2012) :  Earth works - construction, check and acceptance				2016		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		32		Mua		Xói lở ở công trình cầu		Trần Đình Nghiên		2010		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		33		Mua		Công nghệ thủy tinh xây dựng		Bạch Đình Thiền		2004				10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp(hoặc HTCS)

		34		Mua		Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc Slope/w		Đỗ Văn Đệ		2011				10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		35		Mua		Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen				2002		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		36		Mua		Thiết kế công trình chịu động đất				2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		37		Biếu		Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí		Phạm Văn Tuấn		2019		KH tự nhiên & CN		2		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa chất dầu khí

		38		Biếu		Bài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ		Nguyễn Thị Hồng		2017		KNXB		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		39		Biếu		Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL		Đặng Thị Ngọc Thủy				KNXB		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		40		Biếu		Quản lý khí đọc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm		Trần Thị Ngọc		2015		KNXB		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		41		Mua		Fundamentals of Applied Reservoir Engineering :   Appraisal, Economics, and Optimization		Wheaton,  Richard		2016		Gulf Professional Publishing		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		42		Mua		Power System Protection in Smart Grid Environment		Bansal, Ramesh		2019		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		43		Mua		Fundamentals of Electric Machines:  A Primer with MATLAB		Ali, Warsame Hassan		2019		CRC Press		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		44		Mua		Introduction to Renewable Power Systems and the Environment with R		Acevedo, Miguel F		2018		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		45		Mua		An introduction to object-oriented programming with Java		Wu, C. Thomas		2009		Mc Graw hill		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		46		Mua		Power Systems Analysis Illustrated with MATLAB and ETAP		Shertukde, Hemchandra Madhusudan		2019		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		47		Mua		Advanced Natural Gas Engineering		Wang, Xiuli		2009		Gulf publishing company		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		48		Mua		Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids		Caenn, Ryen		2017		Elsevier		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		49		Mua		Basics of Hydraulic Systems		Zhang, Qin		2019				1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		50		Mua		Electronic waste – recycling techniques		Veit, Hugo Marcelo		2015		Springer		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		51		Mua		Fundamentals of Convective Heat Transfer		Biswas, Gautam		2019		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		52		Mua		Learning From Data :  A short course		Abu-Mostafa, Yaser S		2012		AMLbook		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		53		Mua		Practical Wellbore Hydraulics and Hole Cleaning :  Unlock faster, more efficient, and trouble-free drilling operations		Ramsey, Mark S		2019		Gulf Professional Publishing		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		54		Mua		Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems		Géron, Aurélien		2017		O'reilly		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		55		Mua		Production Technology		Narayana, K.L		2018		I.K. Internationl publishing house		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		56		Mua		Formation evaluations using pulsed neutron logs		Sinha, Kapish		2019		Independently published		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		57		Mua		Elementary Concepts of Power Electronic Drives		Sundareswaran, K		2019		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		58		Mua		Well Control for Completions and Interventions		Crumpton, Howard		2018		Gulf Professional Publishing		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		59		Mua		Groundwater Technology Handbook :  A field guide to extraction and usage of groundwater		Mahendra,  A.R		2013		Partridge		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		60		Mua		Software Engineering:  A Practitioner's Approach		Pressman, Roger S		2019		McGraw Hill Education		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		61		Mua		Bio-Inspired Algorithms In PID Controller Optimization				2018		CRC Press		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		62		Mua		Modular Systems for Energy and Fuel Recovery and Conversion		Shah, Yatish T		2019		CRC Press		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu

		63		Mua		Geoinformation:  Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic Information Systems		Konecny, Gottfried		2014		CRC Press		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		64		Mua		Principles of Applied Reservoir Simulation		Fanchi, John R		2018		Elsevier		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		65		Mua		English for information technology  1, Course book		Olejniczak, Maja		2011		Pearson		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		66		Mua		Reservoir engineering :  Handbook		Ahmed, Tarek		2019		Elsevier		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		67		Biếu		Đất xây dựng -Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạoĐất trong xây dựng :  Chương trình nâng cao		Nguyễn Ngọc Bích		2001		Xây dựng		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngànhĐịa chất công trình -Địa kỹ thuật

		68		Biếu		Kết cấu bê tông cốt thép		Võ Bá Tầm		2005		Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		69		Biếu		Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2015		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		70		Biếu		Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công trình				2017		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		71		Biếu		Giáo trình khai thác mỏ vật liệu xây dựng		Hồ Sĩ Giao		2015		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		72		Biếu		Giáo trình khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước		Hồ Sĩ Giao		2015		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		73		Biếu		Advances in mining and tunneling				2012		Publishing house for science and technology		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		74		Biếu		Quy trình xử lý số liệu từ máy quét Laser Faro				2019		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		75		Biếu		Hướng dẫn sử dụng máy quét Laser P20				2019		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		76		Biếu		Ứng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa :  Bài giảng cho học viên cao học ngành Trắc địa - địa chính		Đào Quang Hiếu		2007		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		77		Biếu		Giáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan  / :  Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí		Nguyễn Văn Giáp		2012		Knxb		2		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Thiết bị dầu khí

		78		Biếu		Bài giảng thông gió và chiếu sáng				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		79		Biếu		Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		80		Biếu		Bài giảng quy hoạch và thiết kế đô thị				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		81		Biếu		Bài giảng kiến trúc công trình công nghiệp				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		82		Biếu		Bài giảng kiến trúc công trình dân dụng				2020		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		83		Biếu		Bài giảng kết cấu gạch, đá, gỗ				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		84		Biếu		Bài giảng kết cấu thép :  Cấu kiện cơ bản				2018		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		85		Biếu		Bài giảng kết cấu nhà bê tông cốt thép				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		86		Biếu		Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		87		Biếu		Bài giảng Vật liệu xây dựng				2020		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		88		Biếu		Đề cương thực tập tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		89		Biếu		Bài giảng tổ chức và quản lý thi công				2020		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		90		Biếu		Bài giảng Gis mã nguồn mở 		Trần Vân Anh		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		91		Biếu		Bài giảng công nghệ đo ảnh		Trần Trung Anh		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		92		Biếu		Bài giảng  cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu		Nguyễn Minh Hải		2016		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		93		Biếu		Ứng dụng viễn thám  và hệ thông tin địa lý trong tài nguyên - môi trường		Phạm Vọng Thành		2013		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		94		Biếu		Bài giảng hệ thống thông tin địa lý		Trần Vân Anh		2013		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		95		Biếu		Bài giảng cơ sở viễn thám		Nguyễn Văn Trung		2016		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		96		Biếu		Bài giảng đoán đọc và điều vẽ ảnh		Nguyễn Văn Trung		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		97		Biếu		Bài giảng đo ảnh phạm vi gần		Trần Đình Trí		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		98		Biếu		Ứng dụng tin học trong đo ảnh		Trần Đình Trí		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		99		Biếu		Bài giảng cơ sở viễn thám siêu cao tần				2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		100		Biếu		Bài giảng xử lý số tư liệu viễn thám				2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		101		Biếu		Bài giảng kỹ thuật lập trình Gis		Trần Vân Anh		2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		102		Biếu		Bài giảng cơ sở viễn thám hồng ngoại nhiệt				2015		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		103		Biếu		Đo ảnh giải tích và đo ảnh số		Trần Đình Trí		2009		Khoa học và kỹ thuật		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		104		Biếu		Bài giảng các phương pháp điều tra địa sinh thái và môi trường		Đỗ Văn Bình		2016		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		105		Biếu		Bài giảng cơ sở địa sinh thái		Đỗ Văn Bình		2012		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		106		Biếu		Bài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi ro :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường		Nguyễn Mai Hoa		2016		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		107		Biếu		Bài giảng môn các quá trình sinh học trong công nghệ môi trường		Trần Thị Thu Hương		2014		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		108		Biếu		Bài giảng môn học bảo vệ và cải tạo sinh thái đất		Trần Anh Quân		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		109		Biếu		Bài giảng môn học sức khỏe, an toàn lao động và môi trường		Nguyễn Quang Minh		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		110		Biếu		Bài giảng cơ sở địa môi trường		Đỗ Văn Bình		2017		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		111		Biếu		Bài giảng ứng dụng phương pháp đồng vị trong công nghệ môi trường				2006		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		112		Biếu		Tập bài giảng nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật môi trường				2018		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		113		Biếu		Bài giảng môi trường và con người		Trần Thị Kim Hà		2016		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		114		Biếu		Bài giảng kiểm toán chất thải :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường		Nguyễn Mai Hoa		2014		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		115		Biếu		Bài giảng kiểm soát chất thải nguy hại :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường		Trần Thị Thanh Thủy		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		116		Biếu		Bài giảng sản xuất sạch hơn :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường		Nguyễn Mai Hoa		2013		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		117		Biếu		Bài giảng thực tập công nghệ môi trường		Đỗ Thị Hải		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		118		Biếu		Bài giảng sinh thái học môi trường		Trần Thị Kim Hà		2016		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		119		Biếu		Bài giảng độc học môi trường :  Dùng cho sinh viên ngành môi trường và ngoại ngành		Trần Thị Kim Hà		2011		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		120		Biếu		Bài giảng tài nguyên khí hậu		Trần Thị Kim Hà		2013		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		121		Biếu		Bài giảng môn học tiếng anh chuyên ngành địa sinh thái		Nguyễn Chí Nghĩa		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		122		Biếu		Bài giảng kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường		Trần Thị Thanh Thủy		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		123		Biếu		Bài giảng ứng dụng mô hình hóa trong công nghệ môi trường		Phạm Khánh Huy		2014		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		124		Biếu		Bài giảng quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước		Đỗ Văn Bình		2013		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		125		Biếu		Bài giảng quản lý tài nguyên khoáng sản		Đỗ Văn Bình		2016		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		126		Biếu		Bài giảng môn học kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp		Nguyễn Quang Minh						1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		127		Biếu		Bài giảng kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp		Nguyễn Quang Minh		2014		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		128		Mua		Thi công giếng đứng		Võ Trọng Hùng		2012		Khoa học tự nhiên và công nghệ		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		129		Mua		Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ		Võ Trọng Hùng		2013		Khoa học tự nhiên và công nghệ		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		130		Mua		Thiết kế quy hoạch cấu tạo công trình ngầm		Võ Trọng Hùng		2017		Khoa học tự nhiên và công nghệ		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		131		Mua		Giáo trình Cơ sở trắc địa công trình		Phan Văn Hiến		2013		Khoa học và kỹ thuật		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		132		Mua		Trắc địa mỏ		Võ Chí Mỹ		2016		Khoa học tự nhiên và công nghệ		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		133		Mua		Cơ học đá ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ		Võ Trọng Hùng		2005		Khoa học và kỹ thuật		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		134		Mua		Lý thuyết đồ thị và ứng dụng		Nguyễn Tuấn Anh		2012		Giáo dục Việt Nam		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		135		Biếu		YPABHИBAHИE ΠPOCTPAHCTBEHHbIX HAЗEMHbIX И CΠYTHИKOBbIX ГEOДEЗИЧEGKИX GETEй : Bình sai mạng lưới trắc địa mặt đất - vệ tinh / 		Makuze, Hoàng Ngọc Hà		1991		Nga		3		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		136		Mua		Control Systems Engineering		Nise, Norman S		2019		Wiley		1		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		137		Mua		Geographic information systems :  Applications in natural resource management		Wing, Michael G		2008		Oxford University Press		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		138		Biếu		Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ				2006		Khoa học và kỹ thuật		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		139		Mua		Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ				2009		Khoa học và kỹ thuật		5		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		140		Mua		Giáo trình Khai thác mỏ bằng sức nước		Lê Tuấn Lộc		2013		Khoa học và kỹ thuật		10		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		141		Mua		Phương pháp tìm kiếm mỏ sa khoáng		Đặng Xuân Phong		2006		Xây dựng		5		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		142		Mua		Giáo trìnhTrắc địa biển		Trần Viết Tuấn		2011		Khoa học và kỹ thuật		10		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		143		Biếu		Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi trường		Bùi Xuân Nam (Ch.b)		2015		Khoa học và kỹ thuật		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		144		Mua		Từ điển trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Anh - Việt		Võ Chí Mỹ		2016		Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		145		Mua		Giáo trình thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng		Nguyễn Thanh Danh		2018		Xây dựng		15		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		146		Mua		Khảo sát địa chất để thiết kế các loại công trình		Nguyễn Uyên		2010		Xây dựng		10		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		147		Mua		Định mức dự toán xây dựng công trình.  Công bố kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng		Bộ Xây dựng		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		148		Mua		Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công :  Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng				2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		149		Mua		Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình		Đỗ Đình Đức		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		150		Mua		Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng				2013		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		151		Mua		Giáo trình tổ chức thi công		Bộ Xây dựng		2016		Xây dựng		15		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		152		Mua		Giáo trình vật liệu xây dựng				2011		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		153		Mua		Thi công móng giếng chìm		Phạm Huy Chính		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		154		Mua		Thấm và ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép		Nguyễn Viết Trung		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		155		Mua		Xây dựng móng mố trụ và kết cấu nhịp cầu		Phạm Huy Chính		2016		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		156		Mua		Công nghệ gốm xây dựng :  (Viết theo chương trình đã được Hội đồng Ngành Vật liệu xây dựng thông qua)		Vũ Đức Minh		2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		157		Mua		Quản lý và kiểm soát lũ, hạn		Phạm Thị Lan Hương		2017		Xây dựng		10		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		158		Mua		Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Geo5 geotechnical softwarre suite		Đỗ Văn Đệ		2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		159		Mua		Phần mềm SLOPE/W :  Ứng dụng vào tính toán ổn định trượt sâu công trình		Đỗ Văn Đệ		2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		160		Mua		Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình		Bùi Ngọc Toàn		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		161		Mua		Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng		Trịnh Quốc Thắng		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		162		Mua		Bài tập địa kỹ thuật		Trần Thanh Giám		2013		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		163		Mua		Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng		Bùi Ngọc Toàn		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		164		Mua		Quản lý dự án xây dựng		Đinh Tuấn Hải		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		165		Mua		Thi công cọc		Đặng Đình Minh		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		166		Mua		Cọc đất xi măng :  Phương pháp gia cố nền đất yếu		Nguyễn Viết Trung		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		167		Mua		Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất yếu		Nguyễn Viết Hùng		2016		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		168		Biếu		Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ		Bùi Xuân Nam (Ch.b)		2015		Xây dựng		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		169		Biếu		Bài giảng điều hành hoạt động khai thác mỏ		Nguyễn Phi Hùng		2018				2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		170		Biếu		Tài liệu học tập mạng máy tính và bảo mật		Lê Hải Nam(Ch.b)		2017		Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		171		Mua		Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu		Phạm Khắc Hùng		2016		Xây dựng		10		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Thiết bị dầu khí

		172		Biếu		Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt :  Sách chuyên khảo		Đào Đình Thuần		2019		Giáo dục Việt Nam		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		173		Biếu		Bình sai lưới tự do và phân tích biến dạng		Tao Benzao		2017		Tài nguyên - môi trường và bản đồ Việt Nam		10		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		174		Mua		Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng pooc lăng		Vũ Đình Đấu		2010		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		175		Mua		Hướng dẫn sử dụng AutoCAD 2012		Đào Xuân Lộc		2017		Xây dựng		10		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		176		Mua		Quản lý dự án xây dựng, thiết kế đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng		Bùi Ngọc Toàn		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		177		Mua		Giáo trình vật liệu xây dựng		Phan Thế Vinh		2018		Xây dựng		50		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		178		Mua		Các phương pháp thi công đất và gia cố móng trong xây dựng		Lưu Bá Thuận		2011		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		179		Mua		Phần mềm SEEP/W ứng dụng vào tính toán thấm cho các công trình thủy và ngầm		 Đỗ Văn Đệ		2012		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		180		Mua		Địa chất cho kỹ sư xây dựng và môi trường		Nguyễn Uyên		2006		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		181		Biếu		Kết cấu neo chống giữ công trình ngầm và mỏ		Đào Viết Đoàn		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		182		Biếu		Giáo trình giải tích 1		Nguyễn Trường Thanh		2020		Đại học Quốc gia Hà Nội		5		Ngành Khoa học Cơ bản

		183		Biếu		Giáo trình giải tích 2				2020		Đại học Quốc gia Hà Nội		5		Ngành Khoa học Cơ bản

		184		Biếu		工程测量学 :  Engineering Geodesy		Zhang Zhenglu		2005		武汉大学出版社		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		185		Mua		Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép		Nguyễn Bình Hà		2010		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hoặc hạ tầng cơ sở)

		186		Biếu		Health rights of older people :  Comparative perspectives in southeast asia		Giang Thanh Long		2018		Routledge		1		Ngành Khác

		187		Biếu		Người cao tuổi Việt Nam :  Sức khỏe, sử dụng dịch vụ y tế và các vấn đề chính sách		Giang Thanh Long		2020		Đại học Kinh tế quốc dân		1		Ngành Khác

		188		Mua		Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp		Trần Phúc An		2019		Chính trị quốc gia		50		Ngành Khoa học cơ bản

		189		Biếu		Quản lý khí độc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm		Trần Thị Ngọc		2015				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		190		Biếu		Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL		Đặng Thị Ngọc Thủy						1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		191		Biếu		Cơ sở đo ảnh và viễn thám		Trần Đình Trí		2018				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		192		Biếu		GIS ứng dụng :  Dùng cho sinh viên ngành Đo ảnh, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý		Phạm Vọng Thành		2013				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		193		Biếu		Bài giảng ứng dụng dữ liệu UAV trong trắc địa - bản đồ		Trần Đình Trí		2018				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		194		Biếu		Hướng dẫn xử lý ảnh bằng phần mềm envi		Trần Vân Anh		2011				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		195		Biếu		Bài giảng mapinfo		Trần Vân Anh		2015				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		196		Biếu		Bài giảng ARCGIS cơ bản		Trần Thanh Hà		2015				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		197		Biếu		Bài giảng lập dự án GIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường		Trần Vân Anh		2019				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		198		Biếu		Kiểm soát sự cố và rủi ro chất thải quặng đuôi trong khai thác mỏ lộ thiên :  Tailing risk and disaster control for Surface mining (Bản thảo)		Đào Trung Thành		2016		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		199		Biếu		Bài giảng quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ				2014		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		200		Biếu		Đề cương thực tập sản xuất				2018		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		201		Biếu		Đề cương thực tập tốt nghiệp				2018		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		202		Biếu		Đề cương đồ án tốt nghiệp				2019		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		203		Biếu		Đề cương đồ án tốt nghiệp				2018		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		204		Biếu		Chủ nghĩa đa văn hóa lý thuyết và ứng dụng :  Sách chuyên khảo		Nguyễn Thi Phương		2020		Khoa học xã hội		1		Ngành Khoa học Cơ bản

		205		Biếu		Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường				2020		Giao thông vận tải		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		206		Biếu		Bài giảng môn học Tổ chức sản xuất trắc địa - an toàn lao động		Nguyễn Thị Kim Thanh		2018		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		207		Biếu		Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin đất đai		Nguyễn Quang Minh		2008		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		208		Biếu		Quét laser mặt đất - Công nghệ địa không gian trong công nghiệp khoáng sản				2019		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		209		Biếu		Mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất				2020		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		210		Biếu		Bài giảng quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường		Nguyễn Văn Dũng		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		211		Biếu		Bài giảng phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường		Đào Đình Thuần		2016				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		212		Biếu		Bài giảng kỹ thuật an toàn và môi trường		Nguyễn Văn Dũng		2015				2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		213		Biếu		Bài giảng môi trường phóng xạ				2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		214		‎Biếu		Bài giảng luật và chính sách môi trường		Vũ Thị Lan Anh		2015		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		215		Biếu		Kỹ thuật xử lý đuôi quặng và chất thải rắn trong khai thác mỏ		Phan Quang Văn		2015		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		216		Biếu		Bài giảng sản xuất năng lượng sạch bằng công nghệ sinh học		Nguyễn Hoàng Nam		2017		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		217		Biếu		Bài giảng thí nghiệm kỹ thuật môi trường		Nguyễn Thị Thu Huyền		2017				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		218		Biếu		Bài giảng phóng xạ và môi trường :  Dùng cho học viên và NCS ngành kỹ thuật môi trường		Nguyễn Phương		2019				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		219		Biếu		Bài giảng công cụ mô hình hóa môi trường đất		Nguyễn Thị Hồng		2016				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		220		Biếu		Bài giảng phân tích môi trường		Nguyễn Hoàng Nam		2017				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		221		Biếu		Quản lý chất thải rắn		Đào Trung Thành		2014				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		222		Biếu		Tự động hóa dụng cụ đo và kiểm soát chất lượng môi trường		Nguyễn Hoàng Nam		2014				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		223		Biếu		Bài giảng ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường				2014				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		224		Biếu		Kỹ thuật cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ				2015				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		225		Biếu		Thiết kế mạng lưới thoát nước		Phan Quang Văn		2015				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		226		Biếu		Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường		Nguyễn Thị Hòa		2014				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		227		Biếu		Giáo trình nguyên lý kỹ thuật năng lượng tái tạo :  Dành cho học viên các lớp Cao học ngành Kỹ thuật môi trường		Phan Quang Văn		2019				1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		228		Biếu		Thí nghiệm vật lý đại cương		Nguyễn Mạnh Hùng		2020		Giao thông vận tải		1		Ngành Khoa học Cơ bản

		229		Biếu		Bài giảng Công nghệ nano trong môi trường		Nguyễn Văn Bình		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		230		Biếu		Bài giảng đánh giá môi trường chiến lược		Nguyễn Phương		2017		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		231		Biếu		Bài giảng Thủy lực trong công nghệ môi trường		Nguyễn Văn Bình		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		232		Biếu		Bài giảng truyền nhiệt trong công nghệ môi trường				2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		233		Biếu		Công nghệ địa tin học trong đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược		Võ Chí Mỹ		2016				1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		234		Biếu		Giáo trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường		Võ Chí Mỹ		2018				1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		235		Biếu		Bài giảng NCS kỹ thuật địa tin học quan trắc tài nguyên và môi trường :  Geomatic engineering in natural resource and environmental monitoring		Võ Chí Mỹ		2017				1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		236		Biếu		Bài giảng NCS đánh giá tác động môi trường :  Environmental impact assessment (EIA)		Võ Chí Mỹ		2017				1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		237		Biếu		Bài giảng đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước		Nguyễn Việt Hà		2017				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		238		Biếu		Bài giảng đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị		Trần Viết Tuấn		2018		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		239		Biếu		Bài giảng tin học ứng dụng trong trắc địa công trình				2018				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		240		Biếu		Bài giảng ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình		Nguyễn Việt Hà		2018				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		241		Biếu		Bải giảng trắc địa cao cấp		Nguyễn Văn Châu		1998				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		242		Biếu		Bài giảng cao học quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực :  Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ		Phạm Công Khải		2018				1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		243		Biếu		Tài liệu hướng dẫn xử lý số liệu GPS bằng phần mềm trimble total control 2.73 :  Tài liệu lưu hành nội bộ				2011				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		244		Biếu		Bài giảng cơ sở trắc địa biển :  Bài giảng cho lớp cao học ngành Trắc địa		Phạm Hoàng Lân		1998				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		245		Biếu		Trắc địa biển :  Dành cho đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ và các chuyên ngành trái đất khác		Dương Vân Phong		2009				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		246		Biếu		Bài giảng cơ sở đo ảnh		Trần Trung Anh		2015				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		247		Biếu		Bài giảng tin học văn phòng nâng cao :  (Tài liệu lưu hành nội bộ)				2019				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		248		Biếu		Bài giảng thực tập tin học cơ sở tin kinh tế				2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		249		Biếu		Bài giảng quản trị dự án công nghệ thông tin				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		250		Biếu		Bài giảng phát triển phần mềm quản lý + TH				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		251		Biếu		Bài giảng marketing điện tử cơ bản				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		252		Biếu		Bài giảng marketing điện tử nâng cao				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		253		Biếu		Kinh tế thông tin ở Việt Nam - lý thuyết và thực tiễn				2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		254		Biếu		Bài giảng thương mại điện tử				2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		255		Biếu		Bài giảng mã nguồn mở chuyên ngành kinh tế				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		256		Biếu		Bài giảng môn học chuyên đề 2				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		257		Biếu		Hướng dẫn sử dụng MISA-SME.NET phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ				2009				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		258		Biếu		Bài giảng lập trình quản lý + TH				2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		259		Biếu		Bài giảng kinh tế thông tin				2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		260		Biếu		Bài giảng ứng dụng tin học trong lập và quản lý dự án				2010				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế

		261		Mua		Phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạn		Nguyễn Trâm		2013		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		262		Biếu		Bài giảng 3D GIS và mô hình hóa bề mặt		Bùi Ngọc Quý		2013				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Bản đồ

		263		Biếu		Bài giảng tiếng anh chuyên ngành bản đồ		Bùi Tiến Diệu		2012				2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Bản đồ

		264		Biếu		Bài giảng thị giác máy tính				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		265		Biếu		Bài giảng nhập môn khoa học dữ liệu				2019				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		266		Biếu		Bài giảng dữ liệu lớn và ứng dụng				2018				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		267		Biếu		Bài giảng lập trình mạng								1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		268		Biếu		Bài giảng thí nghiệm vi sinh trong công nghệ môi trường		Trần Thị Thu Hương		2016				2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		269		Biếu		Bài giảng Lập trình excel bàng VBA				2013				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		270		Biếu		Bài giảng khai thác, phân tích ArcGIS trong địa chất :  Speciallized subject				2014				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		271		Biếu		Bài giảng thuật toán trong tin địa chất				2014				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		272		Biếu		Bài giảng mô hình hóa và giải các bài toán địa chất				2013				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		273		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành tin địa chất								2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		274		Biếu		Bài giảng phần cứng máy tính				2010				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		275		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thực tập sản xuất :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành tin địa chất								2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		276		Biếu		Bài giảng cơ sở dữ liệu địa chất				2013				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		277		Biếu		Bài giảng xây dựng webgis bằng hình từ cơ bản đến nâng cao bằng công nghệ Esri				2017				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		278		Biếu		Bài giảng các mô hình đánh giá môi trường địa chất				2013				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		279		Biếu		Bài giảng tiếng anh chuyên ngành tin địa chất		Trương Xuân Luận		2017				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		280		Biếu		Bài giảng cơ sở lý thuyết xử lý ảnh		Ngô Hùng Long		2016				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		281		Biếu		Bài giảng đồ họa máy tính ứng dụng trong tin địa chất		Nguyễn Thị Hải Yến		2017				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		282		Biếu		Bài giảng viễn thám				2013				2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		283		Biếu		Tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành tin học địa chất								2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin địa chất

		284		Mua		Cơ học đất		Nguyễn Đình Dũng		2011		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		285		Mua		Quản lý chất thải nguy hại		Nguyễn Đức Khiển		2012		Xây dựng		20		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		286		Mua		Sổ tay địa chất công trình		Nguyễn Uyên		2009		Xây dựng		10		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		287		Mua		Thí nghiệm cơ học đất		Ngô Tấn Dược		2015		Xây dựng		20		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		288		Mua		Quản lý dự án xây dựng, lập và thẩm định dự án		Bùi Ngọc Toàn		2019		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở( hoặc DD&CN)

		289		Mua		Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng		Nguyễn Ngọc Bích		2013		Xây dựng		10		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		290		Mua		Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình		Nguyễn Uyên		2014		Xây dựng		20		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		291		Mua		Giáo trình địa chất công trình		Vũ Đình Lưu		2019		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		292		Mua		Địa kỹ thuật với phát triển công trình đô thị		Nguyễn Bá Kế		2016		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		293		Mua		Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản :  Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng ngành xây dựng		Trần Đức Hạ		2015		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		294		Mua		Sổ tay địa chất công trình		Nguyễn Uyên		2009		Xây dựng		20		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		295		Mua		Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất		Trần Thanh Giám		2012		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		296		Biếu		Nổ hóa học lý thuyết và thực tiễn				2010		Khoa học và kỹ thuật		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		297		Biếu		Khai thác khoáng sàng sa khoáng				2015		Khoa học Tự nhiên và Công nghệ		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		298		Biếu		Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động :  Dùng cho các trường Đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kĩ thuật Mỏ - Địa chất				2016		Đại học sư phạm		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		299		Biếu		Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2010		Từ điển Bách khoa		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		300		Biếu		Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam				2015		Khoa học Tự nhiên và Công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		301		Biếu		Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình								51		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		302		Biếu		Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình		Đàm Trọng Thắng		2015		Khoa học Tự nhiên và Công nghệ		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		303		Biếu		Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến		Nguyễn Anh Tuấn		2016		Khoa học Tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		304		Biếu		Advances in mining and tunneling				2012		Publishing house for science and technology		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		305		Biếu		Aue der erde leben				2015		Carsten Drebenstedt		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		306		Biếu		Advances in surface mining for enviromental protection and sustainable development				2014		Science and technology		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		307		Biếu		Advances in mining and tunneling				2014		Sience and technology		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		308		Biếu		The history of the unsw school of mining engineering 1949-2009		Hampton, Blanche		2010		University of new south wales		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		309		Biếu		Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên		Bùi Xuân Nam		2016		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		310		Biếu		Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2016		Bách khoa Hà Nội		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		311		Biếu		Khai thác quặng lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2017		Khoa học và kỹ thuật		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		312		Biếu		Từ điển địa chất Anh - Việt :  English - Vietnamese dictionary of geology		Dương Đức Khiêm		2006		Từ điển Bách khoa		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		313		Biếu		Bài giảng kinh tế tài nguyên và môi trường		Nguyễn Phương		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		314		Biếu		Bài giảng phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường		Nguyễn Phương		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		315		Biếu		Bài giảng điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất		Nguyễn Phương		2015		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		316		Biếu		Trầm tích luận trong địa chất biển và dầu khí		Trần Nghi		2010		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		317		Biếu		Địa chất plocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận		Trần Nghi		2015		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		318		Biếu		Địa chất trầm tích Việt Nam :  Sách chuyên khảo		Trần Nghi		2017		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		319		Biếu		Phân tích lát mỏng thạch học đá magma, trầm tích và biến chất dưới kính hiển vi phân cực		Trần Nghi		2012		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		320		Biếu		Kiến tạo các bể trầm tích kainozoi vùng nước sâu thềm lục địa Việt Nam		Trần Nghi		2014		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		321		Biếu		Giáo trình trầm tích học		Trần Nghi		2013		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		322		Biếu		Trái đất và kho báu của nhân loại		Trần Nghi		2014		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		323		Biếu		Giáo trình khoa học trái đất		Trần Nghi		2008		Giáo dục		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		324		Biếu		Atlas trầm tích Việt Nam		Trần Nghi		2019		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		325		Biếu		Di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình, Việt Nam		Trần Nghi		2003		Knxb		1		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		326		Biếu		Giáo trình tổ chức sản xuất trắc địa an toàn lao động		Nguyễn Thị Kim Thanh		2020		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		327		Biếu		Tổ chức và quản lý thi công công trình ngầm		Nguyễn Chí Thành				Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		328		Biếu		Bài giảng quy hoạch và thiết kế mặt bằng sân công nghiệp		Ngô Doãn Hào		2005		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		329		Biếu		Bài giảng quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất		Ngô Doãn Hào		2005		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		330		Biếu		Bài giảng quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò		Ngô Doãn Hào		2005		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		331		Biếu		Bài giảng cơ sở xây dựng công trình ngầm		Nguyễn Chí Thành		2013		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		332		Biếu		Thi công công trình ngầm dân dụng và công nghiệp		Đỗ Ngọc Anh		2015		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		333		Biếu		Mineral processing - A bilingual version :  Designed for extractive metallurgy students		Nguyễn Ngọc Phú		2017		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		334		Biếu		Bài giảng hướng dẫn thiết kế xưởng luyện kim :  Lưu hành nội bộ, dùng cho sinh viên đại học				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		335		Biếu		Bài giảng lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		336		Biếu		Bài giảng luyện gang :  Lưu hành nội bộ, dùng cho sinh viên đại học				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		337		Biếu		Bài giảng các phương pháp tuyển vật lí		Phạm Hữu Giang		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		338		Biếu		Tuyển quặng phi kim loại		Nguyễn Hoàng Sơn		2015		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		339		Biếu		Bài giảng hóa tuyển		Trần Trung Tới		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		340		Biếu		Bài giảng luyện kẽm		Trần Trung Tới		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		341		Biếu		Bài giảng tuyển trọng lực				2017		Knxb		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		342		Biếu		Bài giảng tin học đại cương				2014		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		343		Biếu		Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu		Đặng Hữu Nghị		2011		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		344		Biếu Bộ môn tin trắc địa		Bài giảng Gis cho người phát triển ứng dụng		Nguyễn Hoàng Long		2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa

		345		Biếu Bộ môn tin trắc địa		Bài giảng xây dựng ứng dụng WebGis với Python và Javascript		Nguyễn Hoàng Long		2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa

		346		Biếu Bộ môn tin trắc địa		Bài giảng lập trình Python 2		Nguyễn Hoàng Long		2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa

		347		Biếu		Công nghệ 3S :  3S Technology		Nguyễn Trường Xuân		2014		Khoa học và kỹ thuật		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		348		Biếu		Ứng dụng tin học trong trắc địa công trình		Nguyễn Quang Khánh		2016		Giao thông vận tải		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		349		Biếu		Bài giảng hệ thông tin địa lý :  Geographycal information system		Nguyễn Trường Xuân		2016		Knxb		1		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		350		Biếu		Bài giảng công nghệ cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí địa lý :  Dùng cho học viên cao học ngành: bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý		Bùi Ngọc Quý		2014		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		351		Biếu		Bài giảng cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành trắc địa mỏ - công trình		Phạm Công Khải		2016		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

		352		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp				2018		Knxb		2		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa chất dầu khí

		353		Mua		Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất		Nguyễn Thị Khánh Ngân		2019		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		354		Biếu		Ảnh radar và ứng dụng trong xây dựng mô hình số bề mặt (DSM)				2020		Lao động - xã hội		10		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý

		355		Mua		Sự cố nền móng công trình :   Phòng tránh, sửa chữa, gia cường		Nguyễn Bá Kế		2012		Xây dựng		15		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		356		Mua		Thực tập và bài tập địa chất công trình		Nguyễn Uyên		2013		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		357		Mua		Đất xây dựng địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng		Nguyễn Ngọc Bích		2011		Xây dựng		30		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		358		Mua		Nền và móng công trình cầu đường		Bùi Anh Định		2014		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		359		Mua		 Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi		Nguyễn Ngọc Bích		2013		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		360		Biếu		Bài giảng cơ sở xử lý ảnh số		Trần Mai Hương		2010		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		361		Biếu		Bài giảng hệ quản trị nội dung mã nguồn mở :  Opensource CMS Joomla 3		Trần Trung Chuyên		2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		362		Biếu		Bài giảng phát triển ứng dụng di Động Đa nền tảng		Trần Trung Chuyên		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		363		Biếu		Bài giảng công nghệ thông tin Địa học Đại cương		Nguyễn Hoàng Long		2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		364		Biếu		Bài giảng cơ sở dữ liệu phân tán		Trần Mai Hương		2017		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		365		Biếu		Bài giảng hệ quản trị nội dung nguồn mở				2020		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		366		Biếu		Bài giảng phân tích thông tin Địa lý		Đinh Bảo Ngọc		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		367		Biếu		Bài giảng trực quan hóa dữ liệu		Nguyễn Thị Mai Dung		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc Địa

		368		Biếu		Bài giảng mạng máy tính				2015		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		369		Biếu		Bài giảng quản trị hệ thống server 2012		Diêm Công Hoàng		2018		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		370		Biếu		Bài giảng mô phỏng mạng				2018		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		371		Biếu		Bài giảng công nghệ GIS trong quản lý môi trường		Nguyễn Quốc Phi		2017		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		372		Biếu		Bài giảng Địa y học		Nguyễn Quốc Phi		2020		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		373		Biếu		Bài giảng Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên				2019		Knxb		2		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		374		Mua		Xử lý nước cấp :  Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước		Nguyễn Ngọc Dung		2017		Xây dựng		20		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		375		Mua		Các phương pháp tính lún cho nền Đất		Nguyễn Uyên		2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		376		Mua		Công nghệ bê tông tự lèn		Hoàng Phó Uyên		2012		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		377		Mua		Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu		Phạm Huy Chính		2010		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		378		Mua		Nền móng công trình		Châu Ngọc Ẩn		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		379		Mua		Bê tông Đầm lăn		Phạm Hữu Hanh		2009		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		380		Mua		Tính toán móng công trình		Phạm Huy Chính		2012		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		381		Mua		Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông		Đinh Quang Cường		2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		382		Mua		Phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền Đất yếu trong xây dựng công trình		Nguyễn Chiến		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		383		Mua		Tính toán - thiết kế kết cấu mới và kết cấu gia cường mặt Đường sân bay		Nguyễn Xuân Vinh		2008		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		384		Mua		Bê tông cường Độ cao		Phạm Duy Hữu		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		385		Mua		Nền và móng		Lê Anh Hoàng		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		386		Mua		Công nghệ hiện Đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép		Nguyễn Viết Trung		2016		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		387		Mua		Thiết kế kháng chấn công trình bến cảng		Nguyễn Thành Trung		2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		388		Mua		Xử lý, tái sử dụng nước thải		Nguyễn Việt Anh		2019		Xây dựng		10		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		389		Mua		Thiết kế móng nông		Nguyễn Uyên		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		390		Mua		Thiết kế Địa kỹ thuật phần 2				2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		391		Mua		Công nghệ bê tông xi măng tập 2		Nguyễn Văn Phiêu		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		392		Mua		Móng trên các loại Đất Đá		Nguyễn Uyên		2010		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		393		Mua		Thiết kế và thi công tường chắn Đất có cốt		Dương Học Hải		2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		394		Mua		Tính toán thiết kế thi công cầu		Phạm Huy Chính		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		395		Mua		Hướng dẫn Đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng		Doãn Hiệu		2019		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		396		Mua		Vật liệu xây dựng Đường ôtô và sân bay		Phạm Duy Hữu		2004		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		397		Mua		Công trình biển Chỉ dẫn thiết kế và thi công Đê chắn sóng		Nguyễn Hữu Đẩu		2001		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		398		Mua		Công trình biển Thiết kế ụ khô, âu tàu, triền bến Đóng tàu, máy nâng tàu và cửa ụ, âu		Nguyễn HữuĐẩu		2002		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		399		Mua		 Công trình biển tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất		Nguyễn HữuĐẩu		2002		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		400		Mua		Thiết kế thành phần bê tông		Phạm Huy Chính		2015		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		401		Mua		Thiết kế & thi công tường cừ		Vũ Minh Tuấn		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		402		Mua		Mặt Đường Đá gia cố chất liên kết vô cơ		Nguyễn Quang Chiêu		2003		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		403		Mua		Thiết kế công trình chịu Động  Đất phần 5 nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật				2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		404		Mua		Thí nghiệm vật liệu xây dựng		Nguyễn Duy Hiếu		2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		405		Mua		Giáo trình kinh tế xây dựng				2019		Xây dựng		20		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		406		Mua		Cơ học Đất		Võ Phán		2019		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngànhĐịa chất công trình -Địa kỹ thuật

		407		Mua		Cơ học Đất		Lê Xuân Mai		2015		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngànhĐịa chất công trình -Địa kỹ thuật

		408		Mua		Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi		Nguyễn Văn Quảng		2012		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		409		Mua		Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu việt anh		Nguyễn Viết Trung		2011		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		410		Mua		Thiết kế địa kỹ thuật phần 1				2016		Xây dựng		20		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		411		Mua		Công nghệ thi công móng mố trụ tháp cầu		Phạm Văn Thoan		2014		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		412		Mua		Công trình biển thiết kế hệ thống đệm và neo tàu		Đăng Quang Liên		2002		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm

		413		Mua		Cơ học đất tập 1		Nguyễn Văn Thơ		2018		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		414		Mua		Cơ học Đất tập 2		Trần Thị Thanh		2014		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		415		Mua		Thiết kế khung bêtông cốt thép toàn khối		Đặng Vũ Hiệp		2019		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		416		Mua		Từ điển bách khoa xây dựng kiến trúc		Đoàn Đinh Kiến		2003		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		417		Mua		Nền và móng		Lê Xuân Mai		2012		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		418		Mua		Vật liệu và sản phẩm trong xây dựng		Phùng Văn Lự		2017		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		419		Mua		Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà		V.A Durơnátgiư		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		420		Mua		Cơ học đất		Bùi Anh Định		2013		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Địa chất công trình địa kỹ thuật

		421		Mua		Cơ học đất		Lê Anh Hoàng		2005		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Địa chất công trình địa kỹ thuật

		422		Mua		Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo		Đỗ Minh Toàn		2013		Xây dựng		10		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Địa chất công trình địa kỹ thuật

		423		Mua		Đánh giá giải pháp thiết kế xây dựng		Bùi Trọng Cầu		2010		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		424		Mua		Các phương pháp thi công đất và gia cố móng trong xây dựng		Lưu Bá Thuận		2011		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		425		Biếu		Bài giảng tuyển trọng lực		Phạm Văn Luận		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		426		Mua		Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - barrette		Nguyễn Hữu Đẩu		2011		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành  Xây dựng hạ tầng cơ sở ( DD&CN)

		427		Biếu		Bài giảng xây dựng công trình ngầm		Đỗ Ngọc Thái				Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		428		Biếu		Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ		Nguyễn Chí Thành		2010		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		429		Biếu		Bài giảng Gis hỗ trợ ra quyết Định		Dương Anh Quân				Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành BảnĐồ

		430		Biếu		Bài giảng môn học ứng dụng công nghệ quét laser mặt Đất trong trắc Địa công trình				2017		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành TrắcĐịa mỏ - Công trình

		431		Biếu		English for extractive metallurgy		Nguyễn Ngọc Phú		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		432		Biếu		Bài giảng chế biến than		Trần Trung Tới		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		433		Biếu		Làm giàu nguyên liệu khoáng không kim loại		Nguyễn Hoàng Sơn		2015		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		434		Biếu		Cơ sở tuyển khoáng		Nguyến Bơi		2004		Giao thông vận tải		1		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		435		Biếu		Bài giảng cơ sở tái chế kim loại		Nguyễn Hoàng Sơn		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		436		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 năm				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		437		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng hệ 4 năm				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		438		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		439		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển khoáng				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		440		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 1 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		441		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 2 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		442		Biếu		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm 3 :  Chuyên ngành Tuyển - Luyện				2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		443		Biếu		Bài giảng quản lý chất lượng sản phẩm		Nhữ Thị Kim Dung		2017		Knxb		2		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		444		Biếu Bộ môn khoa học máy tính		Tài liệu hướng dẫn thực tập sản xuất cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng						Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		445		Biếu Bộ môn khoa học máy tính		Tài liệu hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng						Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		446		Biếu Bộ môn khoa học máy tính		Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho chuyên ngành khoa học máy tính ứng dụng						Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		447		Biếu		Bài giảng lập trình game trên di động				2018		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		448		Biếu		Bài giảng môn học Đào chống lò		Đặng Văn Kiên		2006		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		449		Biếu		Bài giảng môn học Xây dựng giếng Đứng		Đặng Văn Kiên		2007		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		450		Biếu		Bài giảng phương pháp số		Đặng Văn Kiên		Knxb		H		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		451		Biếu Bộ môn xây dựng công trình ngầm và mỏ		Bài giảng nhập môn kỹ thuật xây dựng						Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		452		Biếu BM xây dựng công trình ngầm và mỏ		Phương pháp xác Định tính chất cơ học Đá		Phạm Thị Yến		2009		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		453		Biếu		Bài giảng nguyên lý hệ Điều hành				2013		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		454		Biếu		Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao		Nguyễn Thị Hữu Phương		2016		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		455		Biếu		Bài giảng Đạo Đức máy tính		Hoàng AnhĐức		2014		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		456		Biếu		Bài giảng kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm		Hoàng AnhĐức		2014		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		457		Biếu		Bài giảng tương tác người - máy		Hoàng AnhĐức		2014		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		458		Biếu BM TrắcĐịa mỏ		Bài giảng bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản		Cao Xuân Cường		2018		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành TrắcĐịa mỏ - Công trình

		459		Biếu Bm TrắcĐịa mỏ		Giáo trình ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ				2018		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành TrắcĐịa mỏ - Công trình

		460		Biếu Bộ môn trắcĐịa mỏ		Bài giảng hướng dẫn thực tập trắc Địa Đại cương		Vương Trọng Kha		2018		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành TrắcĐịa mỏ - Công trình

		461		Mua		Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép		Hoàng Hiếu Nghĩa		2019		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		462		Mua		Cầu bê tông cốt thép trên Đường ôtô tập 2		LêĐình Tâm		2018		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		463		Mua		Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng		Trịnh Quốc Thắng		2019		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		464		Mua		Quản lý môi trường Đô thị và khu công nghiệp		Phạm NgọcĐăng		2016		Xây dựng		30		Ngành Môi trường		Chuyên ngànhĐịa sinh thái - Công nghệ môi trường

		465		Mua		Kiến trúc nhà ở :  Giáo trình Đào tạo kiến trúc sư		NguyễnĐức Thiềm		2016		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		466		Mua		Cầu bê tông cốt thép trên Đường ôtô tập 1		LêĐình Tâm		2019		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		467		Mua		Thiết kế kết cấu gạch, Đá.  Erucode 6 Design of masonry structurres. Part 1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry structures				2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		468		Mua		Hướng dẫn sử dụng ETABS phần mềm chuyên dụng tính toán nhà cao tầng		Ngô MinhĐức		2018		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		469		Mua		Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp		Nguyễn Minh Thái		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		470		Mua		Giáo trình lập Định mức xây dựng		Nguyễn Bá Vỵ		2011		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		471		Mua		Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình		Phạm Việt Anh		2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		472		Mua		Bê tông chất lượng siêu cao :  Ultra high performance concrete		Nguyễn Văn Tuấn		2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		473		Mua		Kiểm Định vật liệu trong xây dựng		Ngô Tấn Dược		2015		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		474		Mua		Bê tông phun trong xây dựng hầm		Nguyễn Viết Trung		2017		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		475		Mua		Sổ tay công trình sư kết cấu nhà cao tầng		Lê MụcĐích		2014		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		476		Mua		Ứng dụng phần mềm SAP2000 giải bài toán kết cấu công trình		Nguyễn Hải Hưng		2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		477		Mua		Kết cấu bê tông ứng suất trước :  Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356-2005				2013		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		478		Mua		Kiến trúc :  Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao Đẳng kiến trúc		NguyễnĐức Thiềm		2020		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		479		Mua		Đất xây dựng -Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo Đất trong xây dựng :  Chương trình nâng cao		Nguyễn Ngọc Bích		2019		Xây dựng		5		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngànhĐịa chất công trình -Địa kỹ thuật

		480		Mua		Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản				2018		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		481		Biếu		Bài giảng kỹ thuật dầu khí Đại cương		Lê Xuân Lân		2017		Knxb		1		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác

		482		Biếu		Bài giảng quantum gis		Trần Vân Anh		2015		Knxb		2		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành TrắcĐịa ảnh, viễn thám và hệ thông tinĐịa lý

		483		Biếu		Bài giảng dịch vụ dựa trên Địa Điểm		Trần Trường Giang		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin TrắcĐịa

		484		Mua		Bản sắc văn hóa Việt Nam		Phan Ngọc		2018		Văn học		1		Ngành Khoa học Cơ bản

		485		Biếu		Bài giảng kiến trúc 1				2013		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		486		Biếu		Bài giảng kiến trúc 2				2013		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		487		Biếu		Bài giảng các phương pháp chế tạo vật liệu nano và ứng dụng		Nguyễn Hoàng Nam		2015		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		488		Biếu		Bài giảng Công nghệ nano trong môi trường		Nguyễn Hoàng Nam		2015		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		489		Biếu		Bài giảng kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường		Phan Quang Văn		2016		Knxb		1		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		490		Mua		Thiết kế công trình bến cảng		Vũ Minh Tuấn		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		491		Mua		Kết cấu bê tông ứng suất trước		Nguyễn Tiến Chương		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		492		Mua		Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng		Nguyễn Văn Quảng		2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		493		Biếu		Thực tập tốt nghiệp :  Ngành Công nghệ thông tin						Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa

		494		Biếu		Đồ án tốt nghiệp :  Ngành Công nghệ thông tin						Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa

		495		Biếu		Bài giảng học máy		Tạ Quang Chiểu		2020		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		496		Biếu		Bài giảng hệ thống phân tán :  Lưu hành nội bộ		Vũ Lan Phương		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		497		Biếu		Bài giảng ngôn ngữ lập trình R cho phân tích dữ liệu		Vũ Lan Phương		2020		Knxb		2		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		498		Biếu		Bài giảng Kỹ thuật Hadoop Mapredure		Phạm Đức Hậu		2019		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		499		Biếu		Bài giảng tiếng anh chuyên ngành :  Dành cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm				2008		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		500		Biếu		Bài giảng nhập môn và phân tích dữ liệu lớn		Tạ Quang Chiểu		2020		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		501		Biếu		Bài giảng cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm		Đào Viết Đoàn		2014		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		502		Biếu		Bài giảng cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm		Đào Viết Đoàn		2014		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		503		Biếu		Cơ học công trình ngầm :  Bài giảng dành cho ngành kỹ thuật xây dựng công trình ngầm và mỏ		Nguyễn Quang Phích		2014		Knxb		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		504		Biếu		Tổ chức và quản lý thi công /   ;  Bài giảng dành cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngần và mỏ		Nguyễn Duyên Phong				Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		505		Biếu		Bài giảng tổ chức và quản lý thi công công trình ngầm		Nguyễn Duyên Phong		2016		Knxb		1		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ

		506		Biếu		Bài giảng hệ cơ sở tri thức		Bùi Thị Vân Anh		2020		Knxb		1		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		507		Mua		Autocad cơ bản cho người mới bắt đầu :  Dành cho phiên bản Autocad 2009 đến 2020		Nguyễn Hoành		2019		Xây dựng		10		Ngành Khoa học Cơ bản

		508		Mua		Cọc khoan nhồi trong vùng hang động castơ		Nguyễn Viết Trung		2004		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		509		Mua		Công trình ngầm		Lê Văn Lạc		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		510		Mua		Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ôtô		Phạm Cao Thăng		2012		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		511		Mua		Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình				2014		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		512		Mua		Cơ học đá ứng dụng		Nguyễn Uyên		2011		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		513		Mua		Bê tông cốt sợi thép		Nguyễn Viết Trung		2012		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		514		Mua		Kỹ thuật thi công		Lê Khánh Toàn		2018		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		515		Mua		Tính toán - thiết kế neo trong đất		Nguyễn Quốc Tới		2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		516		Mua		Công nghệ bê tông nhẹ		Nguyễn Văn Phiêu		2012		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		517		Mua		Chất kết dính vô cơ		Vũ Đình Đấu		2012		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		518		Mua		Giáo trình thực hành tiện		Nguyễn Minh Sang		2018		Xây dựng		10		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		519		Mua		Nền và móng :  Dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp		Tô Văn Lận		2018		Xây dựng		30		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		520		Phòng xuất bản		Thí nghiệm vật lý đại cương				2020		Giao thông vận tải		266		Ngành Khoa học Cơ bản		Chuyên ngành Vật lý

		521		Mua		Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh - Pháp - Việt		Phạm Thái Vinh		2005		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		522		Mua		Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu Anh - Việt		Nguyễn Viết Trung		2005		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		523		Mua		Từ điển kỹ thuật thuỷ lợi Anh - Việt		Phạm Thái Vinh		2002		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		524		Mua		Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - Việt		Trịnh Việt Cường		2018		Xây dựng		2		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

		525		Mua		Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ôtô		Nguyễn Quang Chiêu		2011		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		526		Mua		Thuật ngữ xây dựng hầm Anh - Việt, có giải nghĩa		Nguyễn Viết Trung		2005		Xây dựng		2		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		527		Mua		Công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển		Đào Văn Tuấn		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		528		Mua		Hướng dẫn đồ án thi công đất, đắp đập đất, đào đắp kênh mương, đào hố móng		Lưu Tiến Kim		2012		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		529		Mua		Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông		Nguyễn Viết Trung		2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		530		Mua		Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp		Vương Văn Thành		2014		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		531		Mua		Phương pháp phần tử hữu hạn và các ứng dụng trong tính toán kỹ thuật		Nguyễn Trâm		2016		Xây dựng		15		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		532		Mua		Công nghệ bê tông		Bazenov, IU. M		2010		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		533		Mua		Phân tích thấm trong môi trường đất		Bùi Văn Trường		2016		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		534		Mua		Phòng chống trượt lở đất đá ở bờ dốc, mái dốc		Trịnh Minh Thụ		2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		535		Mua		Thiết kế tổ chức thi công		Lê Văn Kiểm		2019		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		536		Mua		Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài		Nguyễn Bá Kế		2015		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		537		Mua		Thiết kế công trình chịu động đất.  Tiêu chuẩn Châu Âu: EN1998-6:2005				2016		Xây dựng		20		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		538		Mua		Kỹ thuật xây dựng móng cầu				2012		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		539		Mua		Hướng dẫn thực hành về nền móng :  Tiêu chuẩn Anh - BS 8004 : 1986				2011		Xây dựng		10		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		540		Mua		Giáo trình lập trình ứng dụng web		Hồ Văn Lâm		2019		Xây dựng		20		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		541		Mua		Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị		Phan Tiến Tâm		2019		Xây dựng		10		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		542		Mua		Kỹ thuật xử lý khí phát thải		Phạm Duy Vũ		2019		Xây dựng		10		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		543		Mua		Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình		Nguyễn Ngọc Bích		2011		Xây dựng		20		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		544		Mua		Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng :  Sách chuyên khảo		Đinh Tuấn Hải		2015		Xây dựng		5		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc hạ tầng cơ sở

		545		Mua		Cơ sở máy CNC		Tạ Duy Liêm		2019		Bách khoa Hà Nội		60		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		546		Mua		Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa		Nguyễn Đăng Hùng		2013		Bách khoa Hà Nội		10		Ngành Khác

		547		Mua		Công nghệ axit sufuric		Đỗ Bình		2011		Bách khoa Hà Nội		10		Ngành Khác

		548		Mua		Kỹ thuật hóa học đại cương		Nguyễn Thị Diệu Vân		2016		Bách khoa Hà Nội		10		Ngành Khoa học Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu

		549		Mua		Hướng dẫ thiết kế hệ thống điều hòa không khí		Nguyễn Đức Lợi		2018		Khoa học và kỹ thuật		30		Ngành Khác

		550		Mua		Công nghệ gia công áp lực		Lê Trung Kiên		2016		Bách Khoa Hà Nội		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		551		Mua		Lý thuyết cánh.  Cơ sở lý thuyết thiết kế và khảo sát bơm, quạt, tuabin và máy nén khí hiện đại		Trần Văn Đắc		2011		Khoa học và kỹ thuật		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		552		Mua		Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa. Lò nung clinke xi măng và vôi. Lò nấu thủy tinh và frit (Lò silicat)		Nguyễn Đăng Hùng		2014		Bách khoa Hà Nội		10		Ngành Khác

		553		Mua		Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến		Nguyễn Doãn Phước		2016		Bách khoa Hà Nội		20		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		554		Mua		Nguyên lý cắt kim loại :  Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật		Trần Văn Địch		2008		Khoa học và kỹ thuật		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		555		Mua		Bộ điều khiển logic khả trình PLC và ứng dụng		Nguyễn Văn Khang		2019		Bách khoa Hà Nội		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		556		Mua		Điều khiển với Simatic S7 - 300		Phan Xuân Minh		2019		Bách khoa Hà Nội		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		557		Mua		Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện		Trần Thế San		2010		Khoa học và kỹ thuật		49		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		558		Mua		Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển		Nguyễn Mạnh Giang		2009		Giáo dục		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		559		Biếu Hoàng Ngọc Hà		Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS		Hoàng Ngọc Hà		2020		Khoa học và kỹ thuật		30		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		560		Biếu Bùi Xuân Nam		Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ôtô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh		Bùi Xuân Nam		2020		Khoa học tự nhiên và công nghệ		5		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		561		Biếu Bùi Xuân Nam		Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam		Lê Quí Thảo		2020		Khoa học tự nhiên và công nghệ		5		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		562		Biếu Bùi Xuân Nam		Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo		Nguyễn Hoàng		2020		Khoa học tự nhiên và công nghệ		5		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		563		Phòng Xuất bản		Giáo trình chống giữ mỏ hầm lò		Trần Văn Thanh		2020		Giao thông vận tải		71		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		564		Phòng Xuất bản		Giáo trình tin học ứng dụng trong trắc địa công trình		Trần Khánh		2020		Giao thông vận tải		70		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		565		Phòng Xuất bản		Giáo trình thí nghiệm hóa học hữu cơ		Bùi Thị Lệ Thủy		2020		Giao thông vận tải		91		Ngành Khoa học Cơ bản

		566		Phòng Xuất bản		Giáo trình điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất		Nguyễn Phương		2020		Giao thông vận tải		73		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		567		Biếu		Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình				2019				20		Ngành Khác

		568		Mua		Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất		Trần Văn Thịnh		2011		Giáo dục Việt Nam		60		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		569		Mua		Cơ sở kĩ thuật điện tử số :  Giáo trình tinh giản		Vũ Đức Thọ		2011		Giáo dục		60		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		570		Mua		Giáo trình công nghệ CNC :  Giáo trình dùng trong đào tạo trình độ đại học, lưu hành nội bộ		Trần Văn Khiêm		2019		Khoa học và kỹ thuật		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		571		Mua		Tự động hóa sản xuất		Trần Văn Địch		2012		Giáo dục Việt Nam		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		572		Mua		Giáo trình xử lý số tín hiệu :  Sách dùng cho sinh viên hệ cao đẳng		Nguyễn Quốc Trung		2009		Giáo dục Việt Nam		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		573		Mua		 Truyền động - tự động và điều khiển khí nén :  Sách bài tập		Phạm Văn Khảo		2012		Bách khoa Hà Nội		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		574		Mua		Điện tử công suất :   Lý thuyết bài tập và bài giải - ứng dụng		Nguyễn Xuân Phú		2011		Khoa học và kỹ thuật		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		575		Mua		Kĩ thuật điện tử:  Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật		Đỗ Xuân Thụ		2014		Giáo dục Việt Nam		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		576		Mua		Bài tập kỹ thuật điện tử		Đỗ Xuân Thụ		2012		Giáo dục		50		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		577		Mua		Kĩ thuật điện tử số		Đặng Văn Chuyết		2010		Giáo dục Việt Nam		30		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		578		Biếu		Công nghệ khoan thăm dò		Nguyễn Xuân Thảo		2020		Khoa học và kỹ thuật		18		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác
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		STT				Ngày tháng (Nguồn)		Tên tài liệu		Tác giả		Năm xuất bản		Nhà xuất bản		Số lượng																										Đơn giá		Thành tiền		Ngành		Chuyên ngành		Ghi chú

																Tổng		Sách tham khảo Việt phòng Đọc (VĐ)				Sách tham khảo Việt phòng Mượn (VM)				Sách tham khảo Anh phòng Đọc (KĐ)				Sách tham khảo Anh phòng Mượn (KM)				Giáo trình (Q)				Từ điển

																		VĐ		Số lượng		VM		Số lượng		KĐ		Số lượng		KM		Số lượng		Q		Số lượng		TĐ		Số lượng										VT		Đĩa CD

		1				Biếu Qũy Châu Á		Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work		Buckingham, Marcus		2015		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ1815 (04 cuốn): 304000221-2, 304000748-9		2																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		2				Biếu Qũy Châu Á		Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work		Buckingham, Marcus		2016		Harvard Business Review Press		3										Đọc: KĐ1850 (03 cuốn): 304000274, 304000746-7		2																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		3				Biếu Qũy Châu Á		Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work		Buckingham, Marcus		2017		Harvard Business Review Press		4										Đọc: KĐ1816 (02 cuốn): 304000192, 304000745		1																		Ngành Khoa học cơ bản

		4				Biếu Qũy Châu Á		Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work		Buckingham, Marcus		2018		Harvard Business Review Press		5										Đọc: KĐ2025 (02 cuốn): 304000592, 304000744		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		5				Biếu Quỹ Châu Á		Standout 2.0 :  Assess your strengths, find your edge, win at work		Buckingham, Marcus		2019		Harvard Business Review Press		6										Đọc: KĐ2157 (05 cuốn): 304000761-5		5																		Ngành Khoa học Cơ bản

		6				Biếu Quỹ Châu Á		Geometry				2017		McGraw-Hill Education		2										Đọc: KĐ2158		2																		Ngành Khoa học Cơ bản

		7				Biếu Quỹ Châu Á		Talent wins: The new playbook for putting people first		Charan, Ram		2018		Harvard Business Review Press		1										Đọc: KĐ2159 (01 cuốn): 304000760		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		8				Biếu Quỹ Châu Á		Return on charater :  The real reason leaders and their companies win		Kiel, Fred		2015		Harvard Business Review Press		1										Đọc: KĐ2160 (01 cuốn): 304000759		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		9				Biếu Quỹ Châu Á		Prediction machines :  The simple economics of artificial interlligence		Agrawal, Ajay		2018		Harvard Business Review Pres		1										Đọc: KĐ2161 (01 cuốn): 304000758		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		10				Biếu Quỹ Châu Á		Smart business :  What alibaba's success reveals about th future of strategy		Zeng, Ming		2018		Harvard business review press		2										Đọc: KĐ2162 (02 cuốn): 304000756-7		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		11				Biếu Quỹ Châu Á		A sense of urgency		Kotter, John P		2008		Harvard business review press		2										Đọc: KĐ2163 (02 cuốn): 304000754-5		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		12				Biếu Quỹ Châu Á		The trivia lover's guide to even more of the world :  geography for the global generation		Fuller, Gary		2015		Rowman & Littlefild		2										Đọc: KĐ2164 (02 cuốn): 304000752-3		2																		Ngành Khác

		13				Biếu Quỹ Châu Á		Aglebra 2				2017		McGraw-Hill Education		1										Đọc: KĐ2165 (01 cuốn): 304000783		1																		Ngành Khoa học Cơ bản

		14				Biếu Quỹ Châu Á		Management tips				2011		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ2166 (02 cuốn): 304000781-2		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		15				Biếu Quỹ Châu Á		The innnovator's method :  Bringing the lean startup into your organization		Furr, Nathan		2014		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ2167 (02 cuốn): 304000779-80		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		16				Biếu Quỹ Châu Á		Playing to win :  how strategy really works		Lafley, A.G		2013		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ2168 (02 cuốn): 304000788-9		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		17				Biếu Quỹ Châu Á		The innivator's dilemma :  When new technologies cause great firms to fail		Christensen, Clayton		2016		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ2169 (02 cuốn): 304000786-7		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		18				Biếu Quỹ Châu Á		Leadership on the line		Heifetz, Ronald		2017		Harvard Business Review Press		2										Đọc: KĐ2170 (02 cuốn): 304000784-5		2																		Ngành Khác
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		88				Biếu Qũy Châu Á		Blue Ocean strategy :  How to Create Uncontested Market space and Make the Competition Irrelevant		Kim, W Chan		2015		Harvard Business School publishing		3										Đọc: KĐ1823 (03 cuốn): 304000260, 304000882-3		3																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		89				Biếu Quỹ Châu Á		Back to the lake :  A reader and guide		Cooley, Thomas		2015		Norton & Company		2										Đọc: KĐ2218 (02 cuốn): 304000880-1		2																		Ngành Khác

		90				Biếu Quỹ Châu Á		Act like a leader, think like a leader		Ibarra, Herminia		2015		Harvard Business Review Press		1										Đọc: KĐ2219 (01 cuốn): 304000876		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		91				Phòng Xuất bản		Giáo trình nguyên liệu khoáng đại cương		Nguyễn Thanh Thảo (Ch.b), Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Khắc Du		2020		Giao thông vận tải		90		Đọc: VĐ4810 (02 cuốn): 303009460-1		2														 Mượn: Q1285 (88 cuốn): 101026585-672 ;  		88						70000		6300000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Nguyên liệu khoáng

		92				Biếu Bùi Xuân Nam		Hành trình đến nền giáo dục mở		Cao Văn Phường		2015		Văn học		1		Đọc: VĐ4811																												Ngành Khác

		93				Biếu Bùi Xuân Nam		

Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ		Đoàn Thị Minh Trinh(Ch.b), Đỗ Thị Diệu Ngọc, Trương Quang Được		2015		Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh		1		Đọc : VĐ4812 (01 cuốn): 303009464		1																										Ngành Khoa học Cơ bản

		94				Biếu Bùi Xuân Nam		Đảng bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất 45 năm xây dựng và phát triển		Đảng bộ trường Đại học Mỏ -  Địa chất		2011		Dân Trí		1		Đọc: VĐ4813 (01 cuốn): 303009463																												Ngành Khác

		95				Biếu Bùi Xuân Nam		China - Asean mining cooperation forum speech selection		Xiao, Jiangang		2013		China		1										Đọc: KĐ2220		1																		Ngành Khác

		96				Biếu Bùi Xuân Nam		Moscow :  History, architecture art		T. Geidor, P. Pavlinov, A. Raskin		2014		Medny Vsadnik Trading Houses		1										 Đọc: KĐ2221 (01 cuốn): 304000892		1																		Ngành Khác

		97		Sách mua 2020		Mua		Giáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén		Trần Ngọc Hải		2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4815 (02 cuốn): 303009465-6		2																						96000		960000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		98				Mua		Định mức dự toán xây dựng công trình :  Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019  của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4816 (02 cuốn): 303009470-1		2		 Mượn: VM2293 (07 cuốn): 103005366-72 ;  		8																		445000		4450000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		99				Mua		Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng :  Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4817 (02 cuốn): 303009477-8		2		 Mượn: VM2294 (07 cuốn): 103005391-7 ;  		8																		126000		1260000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		100				Mua		Định mức sử dụng vật liệu xây dựng :  Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4818 (02 cuốn): 303009472-3		2		 Mượn: VM2295 (07 cuốn): 103005373-9 ;  		8																		136000		1360000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		101				Mua		Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật		Trần Văn Việt		2016		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4819 (01 cuốn): 303009474		1		 Mượn: VM2296 (04 cuốn): 103005380-3 ;  		4																		189000		945000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		102				Mua		Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông		Phạm Văn Thoan (Ch.b)		2017		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4820 (02 cuốn): 303009481-2		2		 Mượn: VM2297 (07 cuốn): 103005415-21 ;  		8																		256000		2560000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		103				Mua		Bảo trì công trình xây dựng		 Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Thắng		2020		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4821 (02 cuốn): 303009479-80		2		 Mượn: VM2298 (17 cuốn): 103005398-414 ;  		18																		99000		1980000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		104				Biếu Đặng Ứng Vận		Đổi mới giáo dục đại học từ ý tưởng đến thực tiễn		Đặng Ứng Vận		2021		ĐH Quốc gia Hà Nội		2		Đọc: VĐ4822		2																										Ngành Khác

		105				Mua		Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông		Phạm Văn Thoan (Ch.b), Phạm Thị Thúy, Hà Huy Tưởng		2017		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4823 (02 cuốn): 303009475-6		2		 Mượn: VM2299 (07 cuốn ): 103005384-90 ;  		8																		183000		1830000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		106				Mua		Đất nền, nước ngầm và địa kỹ thuật công trình lãnh thổ Việt Nam		Nguyễn Văn Túc, Trần Văn Việt, Nguyễn Gia Chính		2019		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4824(02 cuốn): 303009483-4		2		 Mượn: VM2300 (18 cuốn): 103005422-39 ;  		18																		598000		11960000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		107				Mua		Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ :  Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )				2020		Xây dựng		15		Đọc: VĐ4825 (02 cuốn): 303009510-1		2		 Mượn: VM2301 (03 cuốn): 103005592-604 ;  		13																		135000		2025000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		108				Mua		Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông.  Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị		Phạm Văn Thoan		2020		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4826 (02 cuốn): 303009505-6		2		 Mượn: VM2302 (18 cuốn): 103005570-87 ;  		18																		200000		4000000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

		109				Mua		Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền		Đinh Quang Cường		2020		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4827 (02 cuốn): 303009503-4		2		 Mượn: VM2303 (08 cuốn): 103005562-9 ;  		18																		88000		1760000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		110				Mua		Gió và tác động của gió lên công trình		Hoàng Nam		2020		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4828 (01 cuốn): 303009507		1		 Mượn: VM2304 (04 cuốn): 103005588-91 ;  		4																		122000		610000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		111				Mua		Vật liệu chất dẻo và composite công nghệ và cơ học		Trần Ích Thịnh, Bùi Huy Tiến		2020		Xây dựng		30		Đọc: VĐ4829 (02 cuốn): 303009508-9		2														 Mượn: Q1286 (27 cuốn): 102022645-71 ;  		27						90000		2700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		112				Mua		Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình :  (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)				2020		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4830 (01 cuốn): 303009497		1		 Mượn: VM2305 (04 cuốn): 103005508-11 ;  		4																		207000		1035000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		113				Mua		Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng :  Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4831 (01 cuốn): 303009498		1		 Mượn: VM2306 (04 cuốn): 103005512-5 ;  		4																		137000		685000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		114				Mua		Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyến đường bộ vùng núi		Đặng Gia Nải, Đào Văn Đông, Đặng Việt Đức		2020		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4832 (01 cuốn): 303009499		1		 Mượn: VM2307 (04 cuốn): 103005516-9 ;  		4																		87000		435000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		115				Mua		Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình :  Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4833 (02 cuốn): 303009500-1		2		 Mượn: VM2308 (18 cuốn): 103005520-7, 103005532-41 ;  		18																		112000		2240000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		116				Mua		Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng :  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)				2020		Xây dựng		15		Đọc: VĐ4834 (01 cuốn): 303009502		1		 Mượn: VM2309 (14 cuốn): 103005528-31, 103005552-61 ;  		14																		55000		825000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		117				Mua		Nguyên lí thiết kế kiến trúc		Tạ Trường Xuân		2018		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4835 (02 cuốn): 303009495-6		2		 Mượn: VM2310 (18 cuốn): 103005490-507 ;  		18																		130000		2600000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở ( hoặc DD&CN)

		118				Mua		Thực hành máy trắc địa		Bùi Duy Quỳnh		2018		Xây dựng		20		Đọc: VĐ4836 (02 cuốn): 303009493-4		2		 Mượn: VM2311		18																		88000		1760000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		119				Mua		Trắc địa cơ sở Tập 2		Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa		2015		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4837 (01 cuốn): 303009492		1		 Mượn: VM2312 (04 cuốn): 103005468-71 ;  		4																		95000		475000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		120				Mua		Trắc địa cơ sở Tập 1		Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa		2015		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4838 (01 cuốn): 303009491		1		 Mượn: VM2313 (04 cuốn): 103005464-7 ;  		4																		97000		485000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		121				Mua		Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ chứa		Phạm Thị Hương Lan		2017		Xây dựng		10		Đọc; VĐ4839 (02 cuốn): 303009489-90		2		 Mượn; VM2314 (08 cuốn): 103005456-63 ;  		8																		95000		950000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

		122				Mua		Diễn biến bồi, xói luồng tàu, có xét đến tác động của chân vịt tàu thủy		Nguyễn Văn Giáp (Ch.b), Nguyễn Trung Việt, Nguyễn Xuân Tính		2017		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4840 (02 cuốn): 303009487-8		2		 Mượn: VM2315 (08 cuốn): 103005448-55 ;  		8																		76000		760000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

		123				Mua		Cẩm nang địa chất :  Tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn		Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú		2016		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4841 (01 cuốn): 303009486		1		 Mượn: VM2316 (04 cuốn): 103005444-7 ;  		4																		113000		565000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		124				Mua		Cơ sở địa chất - địa chất công trình		Nguyễn Chí Trung		2013		Xây dựng		5		Đọc: VĐ4842		1		 Mượn: VM2317		4																		152000		760000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		125				Mua		Handbook of flotation reagents: Chemistry, theory and practice flotation of industrial minerals		Srdjan M. Bulatavic		2015		Elsevier		1										 Đọc; KĐ2222 (01 cuốn): 304000899		1														8006000		8006000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại

		126				Mua		Data science from scratch :  First principles with python		Joel Grus		2019		Oreilly		1										 Đọc; KĐ2223 (01 cuốn): 304000898		1														2650000		2650000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		127				Mua		Wills' mineral processing technology :  An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery		Barry A. Wills, James A. Finch		2016		Elsevier		1										 Đọc: KĐ2224 (01 cuốn): 304000897		1														3238000		3238000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại

		128				Mua		Beneficiation of phosphate ore		Komar Kawatra, J.T. Carlson		2014		Society for mining, Metallurgy & Exploration		1										 Đọc: KĐ2225 (01 cuốn): 304000896		1														5505000		5505000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại

		129				Mua		Trenchless technology :  Pipeline and utility design construction, and renewal		Mohammad Najafi, Sanjiv Gokhale		2004		McGraw-Hill		1										 Đọc: KĐ2226 (01 cuốn): 304000895		1														4003000		4003000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		130				Mua		Multilateral wells		A. D. Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides		2008		Society of petroleum engineers		1										 Đọc: KĐ2227 (01 cuốn): 304000894		1														7726000		7726000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khoan khai thác

		131				Mua		Underground excavation in rock		Evert Hoek, Edwin T. Brown		2017		CRC Press		1										 Đọc: KĐ2228 (01 cuốn): 304000919		1														6452000		6452000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		132				Mua		Python Crash Course :  A Hands-On, Project-Based introduction to programming		Eric Matthes		2019		No Starch Press		1										 Đọc: KĐ2229 (01 cuốn): 304000918		1														1651000		1651000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		133				Mua		Designing the coal preparation Plant of future		Barbara J. Arnold, Mark S. Klima, Peter J. Bethell		2007		Society for mining		1										 Đọc: KĐ2230 (01 cuốn): 304000917		1														6488000		6488000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng

		134				Mua		Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining		Bui Xuan Nam, Changwoo Lee, Carsten Drebenstedt		2020		Springer		3										 Đọc: KĐ2231 (03 cuốn): 304000914-6		3														1900000		5700000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		135				Mua		Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining		Bui Tien Dieu, Tran Thanh Hai, Bui Xuan Nam		2020		Springer		3										 Đọc: KĐ2232 (03 cuốn): 304000902-4		3														1900000		5700000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác

		136				Mua		Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs :  Theories, Operations, and Economic Analysis		Hoss Belyadi, Ebrahim Fathi, Fatemeh Belyadi		2009		Elsevier		1										 Đọc: KĐ2233 (01 cuốn): 304000901		1														5434000		5434000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khoan khai thác

		137				Mua		Diamond Drilling for Gold and Other Minerals :  A Practical Handbook on the Use of Modern Diamond Core Drills in Prospecting and Exploiting Mineral-bearing Properties		G. A. Denny		2018		Scholar select		1										 Đọc: KĐ2234 (01 cuốn): 304000900		1														1460000		1460000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		138				Mua		Modern Chemical Enhanced Oil Recovery Theory and Practice		James J. Sheng		2011		Gulf Professional Publishing		1										 Đọc: KĐ2235 (01 cuốn): 304000913		1														5146000		5146000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khoan khai thác

		139				Mua		Internet of Things with the Arduino Yún :  Projects to help you build a word of smarter things		Marco Schwarts		2014		Parkt Publishing		1										 Đọc: KĐ2236 (01 cuốn): 304000912		1														1037000		1037000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		140				Mua		Stable isotopes in ecology and environmental science		Robert H. Micherner, Kate Lajtha		2007		Blackwell Scientific Publications		1										 Đọc: KĐ2237 (01 cuốn): 304000911		1														3567000		3567000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		141				Mua		Handbook of flotation reagents: Chemistry, Theory and Practice		Srdjan M. Bulatovic		2010		Elsevier		1										 Đọc: KĐ2238 (01 cuốn): 304000910		1														11298000		11298000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại

		142				Mua		Rock Slope Engineering :  Civil application		Duncan C. Wellie		2018		CRC Press		1										 Đọc: KĐ2239 (01 cuốn): 304000905		1														2864000		2864000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		143				Mua		Engineering rock mechanics an introduction to the principles		John A. Hudson, John P. Harrison		2007		Elsevier		1										Đọc: KĐ2240 (01 cuốn): 304000909		1														2819000		2819000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		144				Mua		Tunnel Lining Design Guide :  The Bristish Tunnelling Society and The Institution of Civil Engineers		David Wallis		2004		Thomas Telford Publishing		1										 Đọc: KĐ2241 (01 cuốn): 304000908		1														5410000		5410000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm

		145				Mua		Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology		Johannes Karl Fink		2013		Elsevier		1										 Đọc: KĐ2242 (01 cuốn): 304000907		1														3382000		3382000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát

		146				Mua		Handbook of recycling: State-of-the-art for practionners, analysts, and scientists		Ernst Worrell, Markus A. Reuter		2014		Elsevier		1										 Đọc: KĐ2243 (01 cuốn): 304000906		1														5002000		5002000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		147				Mua		Giáo trình hải dương học		Nguyễn Văn Lai		2006		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4843 (02 cuốn): 303009520-1		2		 Mượn: VM2318 (08 cuốn): 103005627-34 ;  		8																		32000		320000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

		148				Mua		Giáo trình đo đạc		Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân		2013		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4844 (02 cuốn): 303009518-9		2		 Mượn: VM2319 (08 cuốn): 103005619-26 ;  		8																		48000		480000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa

		149				Mua		Giáo trình cảm biến công nghiệp		Hoàng Minh Công		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4845 (02 cuốn): 303009516-7		2		 Mượn: VM2320 (07 cuốn): 103005612-8 ;  		7																		78000		780000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		1

		150				Mua		Giáo trình môn học Động cơ đốt trong nghề vận hành máy thi công nền				2014		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4846 (02 cuốn): 303009514-5		2		 Mượn: VM2321 (07 cuốn): 103005605-11 ;  		7																		99000		990000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ		1

		151				Biếu Bộ môn hóa		Hóa học đại cương :  Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kĩ thuật		Công Tiến Dũng, Vũ Kim Thư		2016		Đại học quốc gia Hà Nội		5		Đọc: VĐ3342 đã có				 Mượn: VM2322 (05 cuốn): 103005635-9 ;  		5																		88000		440000		Ngành Khoa học cơ bản

		152				Mua		Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ		Nguyễn Việt Hưng		2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4847 (02 cuốn): 303009556-7		2		 Mượn: VM2323 (08 cuốn): 103005766-73 ;  		8																		93000		930000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		153				Mua		Giáo trình lập trình cơ sở		Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4848 (02 cuốn): 303009558-9		2		 Mượn: VM2324 (08 cuốn): 103005774-81 ;  		8																		127000		1270000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		154				Mua		Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất		Nguyễn Thị Khánh Ngân, Nguyễn Ngọc Thắng		2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4594 đã có				50000												 Mượn: Q1145 đã có		10						50000		500000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

		Chuyên ngành Địa chất

		155				Biếu Phòng xuất bản		Hệ thống xử lý số liệu địa  vật lý		Phan Thiên Hương		2020		Giao thông vận tải		60		Đọc: VĐ4849		2														 Mượn: Q1287		57						50000		3000000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Địa vật lý		1

		156				Mua		Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông		Đinh Văn Khiên (Ch.b), Hoàng Vân Giang, Vũ Thị Kim Dung		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4850 (02 cuốn): 303009554-5		2		 Mượn: VM2325 (08 cuốn): 103005758-65 ;  		8																		72000		720000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		157				Mua		Giáo trình điện công nghiệp		Bùi Hồng Huế		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4851 (02 cuốn): 303009544-5		2		 Mượn: VM2326 (07 cuốn): 103005709-15 ;  		7																		130000		1300000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		158				Mua		Giáo trình vật liệu cơ khí		Phạm Đình Sùng		2016		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4852 (02 cuốn): 303009542-3		2		 Mượn: VM2327 (07 cuốn): 103005702-8 ;  		7																		169000		1690000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		159				Mua		Quản lý chất lượng công trình xây dựng		Trần Vinh Vũ		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4853 (02 cuốn): 303009522-3		2		 Mượn: VM2328 (08 cuốn): 103005640-7 ;  		8																		450000		4500000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		160				Mua		Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển		Ngô Việt Đức		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4854 (02 cuốn): 303009546-7		2		 Mượn: VM2329 (08 cuốn): 103005716-23 ;  		8																		82000		820000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		161				Mua		Luật Xây dựng :  (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)				2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4855 (02 cuốn): 303009552-3		2		 Mượn: VM2330 (08 cuốn): 103005750-7 ;  		8																		39000		390000		Ngành Khác

		162				Biếu NXB công an nhân dân		Văn hóa ứng xử của người cảnh sát nhân dân :  Sách chuyên khảo		Nguyễn Hải Lâm		2020		Công an nhân dân		5		Đọc: VĐ4856 (02 cuốn): 303009576-7		2		 Mượn: VM2331 (03 cuốn ): 103005791-3 ;  		3																				0		Ngành Khác

		163				Mua		Gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng vật liệu tấm sợi composite		Nguyễn Trung Hiếu, Lý Trần Cường		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4857 (02 cuốn): 303009548-9		2		 Mượn: VM2332 (08 cuốn): 103005724-31 ;  		8																		80000		800000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		164				Mua		Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16		Trần Văn Phúc (Ch.b), Lê Hoàng Vũ		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4858 (02 cuốn): 303009550-1		2		 Mượn: VM2333 (08 cuốn): 103005742-9 ;  		8																		108000		1080000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		165				Mua		Móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế :  TCVN 10304:2014				2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4859 (02 cuốn): 303009538-9		2		 Mượn: VM2334 (08 cuốn): 103005694-701 ;  		8																		70000		700000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		166				Mua		Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng		Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Tâm		2020		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4860 (02 cuốn): 303009536-7		2		 Mượn: VM2335 (08 cuốn): 103005686-93 ;  		8																		64000		640000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		167				Mua		Giáo trình kết cấu công trình thép		Lê Anh Thắng		2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4861 (02 cuốn): 303009534-5		2		 Mượn: VM2336 (08 cuốn): 103005678-85 ;  		8																		179000		1790000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		168				Mua		Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị		Phạm Ngọc Sáu		2019		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4862 (02 cuốn): 303009532-3		2		 Mượn: VM2337 (08 cuốn): 103005670-7 ;  		8																		149000		1490000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		169				Mua		Bài tập tính ngắn mạch trong hệ thống điện		Ngô Minh Khoa		2018		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4863 (02 cuốn): 303009528-9		2		 Mượn: VM2338 (07 cuốn): 103005663-9 ;  		7																		87000		870000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		170				Mua		Giáo trình hệ thống cung cấp điện		Trương Minh Tấn, Đoàn Đức Tùng		2018		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4864 (02 cuốn): 303009526-7		2		 Mượn: VM2339 (07 cuốn): 103005656-62 ;  		7																		159000		1590000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		171				Mua		Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả: National technical regulation on energy efficiency buildings :  QCVN 09:2017/BXD				2018		Xây dựng		10		Đọc: VĐ4865 (02 cuốn): 303009524-5		2		 Mượn: VM2340 (08 cuốn): 103005648-55 ; 		8																		37000		370000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		172				Mua		Các thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên và môi trường, bộ xây dựng, bộ tài chính về đất đai - nhà ở từ năm 2014-2017		Quý Lâm, Kim Phượng		2018		Hồng Đức		1		Đọc: VĐ4866 (01 cuốn): 303009531		1																						350000		350000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai

		173				Mua		Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật  đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất		Duy Khang (Tuyển chọn và hệ thống)		2018		Lao động		1		Đọc: VĐ4867 (01 cuốn): 303009530		1																						380000		380000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai

		174				Mua		Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		199		Đọc: VĐ4868		2														 Mượn: Q1288		196						63000		12537000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		175				Mua		Giáo trình triết học Mác - Lênin :  Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		200		Đọc: VĐ4869 (02 cuốn): 303009560-1		2														 Mượn: Q1289 (197 cuốn): 102022682-878 ;  		197						100000		20000000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		176				Mua		Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :  Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		200		Đọc: VĐ4870 (02 cuốn): 303009564-5		2														 Mượn: Q1290 (197 cuốn): 102023075-271 ;  		197						90000		18000000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		177				Mua		Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học :  Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		200		Đọc: VĐ4871 (02 cuốn): 303009566-7		2														 Mượn: Q1291 (197 cuốn): 102023272-468 ;  		197						61000		12200000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		178				Mua		Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :  Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		200		Đọc: VĐ4872 (02 cuốn): 303009568-9		2														 Mượn: Q1292 (197 cuốn): 102023469-665 ;  		197						60000		12000000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		179				Biếu NXB công an nhân dân		Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời bác				2020		Công an nhân dân		5		Đọc: VĐ4873		2		Mượn: VM2341		3																				0		Ngành Khác

		180				Biếu NXB công an nhân dân		Theo dấu chân cảnh sát điều tra				2020		Công an nhân dân		5		Đọc: VĐ4874 (02 cuốn): 303009574-5		2		Mượn: VM2342		3																				0		Ngành Khác

		181				Biếu NXB Công An nhân dân		Xây dựng người thanh niên công an				2020		Công an nhân dân		5		Đọc: VĐ4875 (02 cuốn): 303009572-3		2		Mượn: VM2343 (03 cuốn): 103005782-4 ; 		3																				0		Ngành Khác

		182				Biếu NXB thông tấn		Hồ Chí Minh danh ngôn tư tưởng - đạo đức		Nguyễn Như Ý(Ch.b), Nguyễn Thế Kỷ, Phạm Quốc Cường		2020		Thông tấn		1		Đọc: VĐ4876 (01 cuốn): 303009571		1																						290000		290000		Ngành Khác

		183				Biếu NXB thông  tấn		90 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930-2020) :  90 years of the communist party of VietNam				2019		Thông tấn		1		Đọc: VĐ4877 (01 cuốn): 303009570		1																						480000		480000		Ngành Khác

		184				Biếu Phòng xuất bản		Địa chất thủy văn nhiễm bẩn :  Dành cho học viên cao học chuyên ngành Địa chất thủy văn		Nguyễn Văn Lâm(Ch.b), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đặng Hữu Ơn		2020		Giao thông vận tải		60		Đọc: VĐ4878 (02 cuốn): 303009587-8		2														 Mượn: Q1293 (58 cuốn): 101026788-845 ;  		58						65000		3900000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình



		185				Biếu Phòng xuất bản		Đánh giá môi trường chiến lược		Nguyễn Phương(Ch.b), Nguyễn Văn Phương, Phan Thị Mai Hoa		2021		Giao thông vận tải		60		Đọc: VĐ4879 (02 cuốn): 303009585-6		2														 Mượn: Q1294 (58 cuốn): 101026730-87 ;  		58						80000		4800000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		186				Biếu Phòng xuất bản		Địa chất dầu khí		Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh		2020		Giao thông vận tải		55		Đọc: VĐ4880 (02 cuốn): 303009589-90		2														 Mượn: Q1295 (53 cuốn): 101026846-98 ;  		52						100000		5500000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Địa chất dầu khí		1

		187				Mua		Giáo trình đo lường điện - điện tử				2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4881 (02 cuốn): 303009615-6		2		Mượn: VM2344 (07 cuốn): 103005895-901 ;  		7																		43000		430000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		188				Mua		Giáo trình gia công cơ khí trên máy CNC				2018		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4882 (02 cuốn): 303009617-8		2		Mượn: VM2345 (07 cuốn): 103005902-8 ;  		7																		55000		550000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		1

		189				Mua		Giáo trình hàn ống công nghệ cao				2018		Xây dựng		10		 Đọc; VĐ4883 (02 cuốn): 303009631-2		2		Mượn: VM2346 (07 cuốn): 103005953-9 ;  		7																		50000		500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		190				Mua		Giáo trình gia công cơ khí trên máy công cụ				2013		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4884 (02 cuốn): 303009629-30		2		Mượn: VM2347(07 cuốn): 103005946-52 ;  		7																		56000		560000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		1

		191				Mua		Kỹ thuật hàn TIG nâng cao				2018		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4885 (02 cuốn): 303009627-8		2		Mượn: VM2348 (07 cuốn): 103005939-45 ;  		7																		32000		320000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		192				Mua		Giáo trình điện công trình		Trần Thị Mỹ Hạnh		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4886 (02 cuốn): 303009625-6		2		Mượn: VM2349 (07 cuốn): 103005932-8 ;  		7																		117000		1170000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		193				Mua		Giáo trình kỹ thuật số				2013		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4887 (02 cuốn): 303009623-4		2		Mượn: VM2350 (07 cuốn): 103005925-31 ;  		7																		66000		660000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		194				Mua		Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép		Nguyễn Lê Ninh (Ch.b), Lê Việt Dũng, Võ Mạnh Tùng		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4888 (02 cuốn): 303009611-2		2		Mượn: VM2351 (08 cuốn): 103005880-7 ;  		8																		157000		1570000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		195				Mua		Quản lý chất lượng công trình xây dựng :  Kinh nghiệm quốc tế và quy định ở Việt Nam		Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh Hàn Phong		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4889 (02 cuốn): 303009609-10		2		Mượn: VM2352 (08 cuốn): 103005872-9 ;  		8																		99000		990000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		196				Mua		Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng		Nguyễn Lan		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4890 (02 cuốn): 303009607-8		2		Mượn: VM2353 (08 cuốn): 103005864-71 ;  		2																		89000		890000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		197				Mua		Công nghệ cọc nâng cao :  Sách chuyên khảo		Cao Văn Hóa		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4891(2): 303009621-2		2		Mượn: VM2354 (08 cuốn): 103005917-24 ;  		8																		104000		1040000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		198				Mua		Hồ chứa nước quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư		Trần Đức Hạ		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4892 (02 cuốn): 303009619-20		2		Mượn: VM2355 (08 cuốn): 103005909-16 ;  		8																		92000		920000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		199				Mua		Giáo trình kỹ thuật gia công cơ khí		Bùi Lê Gôn (Ch.b), Trịnh Duy Cấp, Phạm Đình Sùng, Nguyễn Quốc Dũng		2014		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4893 (02 cuốn): 303009613-4		2		Mượn: VM2356 (07 cuốn): 103005888-94 ;  		7																		114000		1140000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		200				Mua		Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp		Bùi Hồng Huế, Lê Kho Khanh		2012		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4894		2		Mượn: VM2357		7																		82000		820000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		201				Mua		Giáo trình mạch điện tử tương tự và số		Nguyễn Hoàng Mai		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4895		2		Mượn: VM2358		7																		168000		1680000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		202				Mua		Cường độ chống cắt của đất trong các bài toán địa kỹ thuật		Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Uyên		2014		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4896		2		Mượn: VM2359		8																		122000		1220000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng HTCS( DD&CN)

		203				Mua		Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng		Bùi Mạnh Hùng, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Nhàn		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4897		2		Mượn: VM2360		8																		218000		2180000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng HTCS( DD&CN)

		204				Mua		Ôn tập thủy văn - thủy lực công trình giao thông		Phạm Văn Thoan		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4898		2		Mượn: VM2361		8																		208000		2080000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng HTCS( DD&CN)

		205				Mua		Hướng dẫn thực hành thiết kế với Revit Architecture		Nguyễn Thị Tâm Đan (Ch.b), Ngô Hồng Năng		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4899		2		Mượn: VM2362		8																		94000		940000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng HTCS( DD&CN)

		206				Mua		Gia công trên máy uốn CNC Ermarsan		Hà Thanh Hải, Vũ Trọng Tú		2018		Xây dựng		20		 Đọc: VĐ4900		2		Mượn: VM2363		17																		116000		2320000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy & tự động khủy khí		1

		207				Mua		Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí		Bùi Lê Gôn (Ch.b), Nguyễn Xuân Chính, Trịnh Duy Cấp		2013		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4901		2		Mượn: VM2364		7																		126000		1260000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		208				Mua		Giáo trình thực hành tiện		Nguyễn Minh Sang		2018		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4266 đã  có				Mượn: VM2096 (26 Cuốn): 103003838-43, 103005023-32, 103005988-97 ;  		10																		70000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		209				Mua		Giáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén		Trần Ngọc Hải		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4815 đã có				Mượn: VM2365 (07 Cuốn): 103005981-7 ;  		7																		96000		960000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		210				Mua		Định mức dự toán xây dựng công trình :  Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019  của Bộ Xây dựng				2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4816 đã có				Mượn: VM2293 (17 Cuốn): 103005366-72, 103005998-6007 ;  		10																		445000		4450000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		211				Mua		Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng		Dương Trường Giang		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4902 (07 Cuốn): 103005974-80 ;  		2		Mượn: VM2366 (02 Cuốn): 303009637-8		8																		86000		860000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		212				Mua		Giáo trình kỹ thuật đo lường		Nguyễn Hoàng Mai		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4903 (02 Cuốn) : 303009635-6		2		Mượn: VM2367 (07 Cuốn): 103005967-73 ;  		7																		139000		1390000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		213				Mua		Giáo trình nguyên lý máy		Bùi Lê Gôn		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4904 (02 Cuốn): 303009633-4		2		Mượn: VM2368 (07 Cuốn): 103005960-6 ;  		7																		67000		670000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		214				Mua		Giáo trình lưới điện phân phối		Doãn Văn Đông (Ch.b),Huỳnh Bá Minh		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4905 (02 Cuốn): 303009667-8		2		Mượn: VM2369 (07 Cuốn): 103006114-20 ;  		7																		138000		1380000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		1

		215				Mua		Giáo trình Logic mờ và ứng dụng		Lê Xuân Vinh		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4906 (02 Cuốn): 303009657-8		2		Mượn: VM2370 (08 Cuốn): 103006074-81 ;  		7																		90000		900000		Ngành Khoa học Cơ bản				1

		216				Mua		Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật môi trường		Đặng Vũ Bích Hạnh (Ch.b), Đặng Vũ Xuân Huyền, Trịnh Thị Bích Huyền		2015		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4907 (02 Cuốn): 303009655-6		2		Mượn: VM2371(08 Cuốn): 103006066-73 ;  		8																		56000		560000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		217				Mua		Giáo trình cơ sở thiết kế máy		Nguyễn Văn Yến (Ch.b), Vũ Thị Hạnh		2015		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4908 (02 Cuốn): 303009653-4		2		Mượn: VM2372 (07 Cuốn): 103006059-65 ;  		7																		170000		1700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		1

		218				Mua		Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học		Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4909 (02 Cuốn): 303009651-2		2		Mượn: VM2373 (08 Cuốn): 103006051-8 ;  		8																		125000		1250000		Ngành Khoa học Cơ bản

		219				Mua		Giáo trình cơ điện tử				2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4910 (02 Cuốn): 303009649-50		2		Mượn: VM2374 (07 Cuốn): 103006044-50 ;  		7																		85000		850000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		220				Mua		Giáo trình điện tử học		Đào Minh Hưng (Ch.b), Bùi Quang Bình		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4911 (02 Cuốn): 303009647-8		2		Mượn: VM2375 (07 Cuốn): 103006037-43 ; 		7																		186000		1860000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		221				Mua		Giáo trình khí động lực học		Trần Văn Cúc (Ch.b), Trần Thị Trâm, Lê Thị Thái		2016		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4912 (02 Cuốn): 303009645-6		2		Mượn: VM2376 (08 Cuốn): 103006029-36 ;  		8																		67000		670000		Ngành Khoa học Cơ bản

		222				Mua		Giáo trình truyền động cơ khí		Nguyễn Văn Yến, Vũ Thị Hạnh		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4913 (02 Cuốn): 303009643-4		2		Mượn: VM2377 (07 Cuốn): 103006022-8 ;  		7																		150000		1500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		1

		223				Mua		Máy điện với các chương trình Matlab		Phan Văn Hiến		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4914 (02 Cuốn): 303009641-2		2		Mượn: VM2378 (07 Cuốn): 103006015-21 ;  		7																		220000		2200000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		1

		224				Mua		Giáo trình xử lý tín hiệu số		Huỳnh Nguyễn Bảo Phương		2016		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4915(02 Cuốn): 303009639-40		2		Mượn: VM2379 (07 Cuốn): 103006008-14 ;  		7																		113000		1130000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		1

		225				Mua		Giáo trình xây dựng ứng dụng WEB cho thương mại điện tử trên Netbeans		Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Thị Thanh Sang, Trần Mạnh Hà		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4916 (02 Cuốn): 303009663-4		2		Mượn: VM2380 (08 Cuốn): 103006098-105 ;  		8																		155000		1550000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		226				Mua		Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)		Đặng Tỉnh		2020		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4917 (02Cuốn): 303009661-2		2		Mượn: VM2381 (08 Cuốn): 103006090-7 ;  		8																		124000		1240000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		227				Mua		Reninventing Jobs /   ;  Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0		Ravin Jesuthasan & John boudreau		2019		Kinh tế Quốc dân		10		 Đọc: VĐ4918 (02 Cuốn): 303009677-8		2		Mượn: VM2382 (08 Cuốn): 103006153-60 ;  		8																		129000		1290000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		228				Mua		THE INEVITABLE:  Làm chủ công nghệ làm chủ tương lai		Kevin Kelly		2018		Đại học Kinh tế Quốc dân		5		 Đọc: VĐ4919 (01 Cuốn): 303009676		1		Mượn: VM2383 (04 Cuốn): 103006149-52 ;  		4																		159000		795000		Ngành Khác

		229				Mua		Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu		Nguyễn Văn Liêm		2018		Môi trường và Bản đồ Việt Nam		10		 Đọc: VĐ4920 (02 Cuốn): 303009674-5		2		Mượn: VM2384 (08 Cuốn): 103006141-8 ;  		8																		270000		2700000		Ngành Khác

		230				Mua		Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng		Lê Thuận, Thanh Tâm, Quang Huy		2011		Giao thông vận tải		5		 Đọc: VĐ4921 (01 Cuốn): 303009673		1		Mượn: VM2385 (04 Cuốn): 103006137-40 ; 		4																		72000		360000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		231				Mua		Gia công Composite		Đoàn Thị Thu Loan		2013		Bách khoa		5		 Đọc: VĐ4922 (01 Cuốn): 303009672		1		Mượn: VM2386 (04 Cuốn): 103006133-6 ;  		4																		89000		445000		Ngành Khoa học Cơ bản

		232				Mua		Vẽ bề mặt phức tạp (Surface) và gia công khuôn với Pro Engineer		Trương Minh Trí, Trần Tường Thụy		2013		Từ Điển Bách khoa		5		 Đọc: VĐ4923 (01 Cuốn): 303009671		1		Mượn: VM2387 (04 Cuốn): 103006129-32 ;  		4																		86000		430000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		233				Mua		Gia công khuôn với Pro Engineer và Rapidform Xor		Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển		2013		Từ Điển Bách khoa		5		 Đọc: VĐ4924 (01 Cuốn): 303009670		1		Mượn: VM2388 (04 Cuốn): 103006125-8 ;  		4																		82000		410000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		234				Mua		Rèn luyện tư duy tích cực		Steven Schuster, Lê Hồng Phương Hạ dịch		2020		Thế Giới		5		 Đọc: VĐ4925 (01 cuốn): 303009686		1		Mượn: VM2389 (04 cuốn): 103006189-92 ;  		4																		99000		495000		Ngành Khác

		235				Mua		Creo  2.0 dành cho người tự học		Nguyễn Lê Đăng Hải, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thanh Lâm		2014		Từ Điển Bách khoa		5		 Đọc: VĐ4926 (01 cuốn): 303009684		1		Mượn: VM2390 (04 cuốn): 103006181-4 ;  		4																		92000		460000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		236				Mua		Vi điều khiển và ứng dụng Arduino dành cho người tự học		Phạm Quang Huy		2018		Thanh Niên		5		 Đọc: VĐ4927 (01 cuốn): 303009685		1		Mượn: VM2391 (04 cuốn): 103006185-8 ;  		4																		140000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		237				Mua		Phân tích, tính toán thiết kế nhà cao tầng với Robot Structural Analysis		Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển		2013		Giao thông vận tải		5		 Đọc: VĐ4928 (01 cuốn): 303009683		1		Mượn: VM2392 (04 cuốn): 103006177-80 ;  		4																		85000		425000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		238				Mua		Stepping up :  Nhà quản lý 4.0		Sarah Wood, Niamh O'keeffe, Lê Hồng Phương Hạ dịch		2019		Dân Trí		5		 Đọc: VĐ4929 (01 cuốn): 303009682		1		Mượn: VM2393 (04 cuốn): 103006173-6 ;  		4																		129000		645000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		239				Mua		Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Vray và Sketchup		Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển		2019		Thanh Niên		5		 Đọc: VĐ4930 (01 Cuốn): 303009681		1		Mượn VM2394 (04 Cuốn): 103006169-72 ;  		4																		135000		675000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở

		240				Mua		Lập trình hệ thống nhúng với Raspberry		Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		 Đọc: VĐ4931 (01 Cuốn): 303009680		1		Mượn: VM2395 (04 Cuốn): 103006165-8 ;  		4																		158000		790000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		241				Mua		Giáo trình kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao		Phạm Văn Ất		2017		Bách khoa		5		 Đọc: VĐ4932 (01 Cuốn): 303009679		1		Mượn: VM2396 (04 Cuốn): 103006161-4 ;  		4																		145000		725000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		242				Mua		C # dành cho người bắt đầu		Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển		2019		Thanh Niên		5		 Đọc: 4933 (01 Cuốn): 303009659		1		Mượn: VM2397 (04 Cuốn): 103006082-5 ;  		4																		120000		600000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		243				Mua		Lập trình và giám sát mạng truyền thông công nghiệp Scada		Đỗ Việt Dũng (Ch.b), Đoàn Huỳnh Công Sơn, Nguyễn Hồng Hoanh		2019		Thanh Niên		5		 Đọc: VĐ4934 (01 Cuốn): 303009660		1		Mượn: VM2398 (04): 103006086-9 ;  		4																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		244				Mua		Điều khiển xa với Arduino và ESP32		Nguyễn Thị Mi Sa, Lê Nguyễn Hồng Phong, Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		 Đoc: VĐ4935 (01 Cuốn): 303009669		1		Mượn: VM2399 (04 Cuốn): 103006121-4 ;  		4																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		245				Mua		Giáo trình cơ học đất, nền và móng		Phan Huy Đông (Ch.b), Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân		2019		Xây dựng		10		 Đọc: VĐ4936 (02 Cuốn): 303009665-6		2		Mượn: VM2400 (08 Cuốn): 103006106-13 ;  		8																		112000		1120000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

		246				Biếu (Nxb XD)		Nhà ở xã hội		Ngô Lê Minh		2019		Xây dựng		3				1				2																						Ngành khác

		247				Biếu (Nxb XD)		Cẩm nang an toàn cháy		Doãn Minh Khôi		2019		Xây dựng		3				1				2																						Ngành khác

		248				Biếu (Nxb XD)		Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững		Nguyễn Việt Phương		2019		Xây dựng		3				1				2																						Xây dựng		Xây dựng Hạ tầng cơ sở

		249				Biếu (Nxb XD)		Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu		Nguyễn Viết Trung		2019		Xây dựng		3				1				2																						Xây dựng		Xây dựng dân dụng và công nghiệp (HTCS)

		250				Biếu (A. Trần Chung Chuyên)		Định vị các phương tiện chuyển động sử dụng khối đo quán tính và máy thu GPS		Trần Đức Tân		2021		Đại học Quốc gia HN		3				1				2																		110000		330000		Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai		Trắc địa ảnh, VT và HTTDL

		251				Biếu (Phạm Xuân Núi)		Bài giảng kỹ thuật môi trường trong công nghệ hóa học		Phạm Xuân Núi		2015				1				1																										Khoa học cơ bản

		252		Mua		Mua		Công nghệ chế biến khí		Nguyễn Thị Minh Hiền		2018		Bách khoa Hà Nội		30		VĐ4943 (2c): 303009701-2		2		 Q1296 (28c): 102023671-98		28																		96000		2880000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Thiết bị dầu khí

		253		Mua		Mua		Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể		Nguyễn Khánh Diệu Hồng		2016		Bách khoa		5		VĐ4944 (1c): 303009716		1		 VM2406 (4c): 103006301-4		4																		90000		450000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu

		254		Mua		Mua		Lập trình điều khiển với Raspberry		Võ Minh Huân		2017		Thanh Niên		5		VĐ4945 (1c): 303009715		1		VM2407 (4c): 103006297-300		4																		125000		625000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		255		Mua		Mua		Vi điều khiển và ứng dụng. Giáo trình thực hành PIC		Nguyễn Đình Phú		2018		Thanh Niên		5		VĐ4946 (1c): 303009714		1		VM: 2408 (4c): 103006293-6		4																		116000		580000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		256		Mua		Mua		Giáo trình vi điều khiển PIC. Lý thuyết - Thực hành		Nguyễn Đình Phú		2018		Thanh Niên		5		VĐ4947 (1c): 303009713		1		VM2409 (4c): 103006289-92		4																		108000		540000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		257		Mua		Mua		Lập trình hệ thống thương mại điện tử		Phạm Quang Hiển		2019		Thanh Niên		5		VĐ4948 (1c): 303009710		1		VM2410 (4c): 103006277-80		4																		200000		1000000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Thương mại điện tử

		258		Mua		Mua		Lập trình với PLC S7 1200 và S71500		Ngô Văn Thuyên		2019		Thanh Niên		5		VĐ4949 (1c): 303009708		1		VM2411 (4c): 103006269-72		4																		130000		650000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		259		Mua		Mua		Thiết kế chiếu sáng với Dialux		Phạm Quang Huy		2015		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4950 (1c) 303009706		1		VM2412 (4c): 103006261-4		4																		88000		440000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		260		Mua		Mua		Giáo trình CorelDraw X7, X8 & X9		Phạm Quang Hiển		2018		Thanh Niên		5		VĐ4951 (1c): 303009703		1		VM2413 (4c): 103006249-52		4																		110000		550000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		261		Mua		Mua		Tin học văn phòng. Tự học Excel bằng hình ảnh (Phiên bản 2019-2016-2013)		Trần Tường Thụy		2020		Thanh Niên		5		VĐ4952(1): 303009711		1		VM2414(4): 103006281-4		4																		134000		670000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		262		Mua		Mua		Vi điều khiển và ứng dụng - Hướng dẫn sử dụng Arduino		Trương Đình Nhơn		2018		Thanh Niên		5		VĐ4953(1): 303009691		1		VM2415(4): 103006209-12		4																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		263		Mua		Mua		Soạn bài giảng tương tác với Powerpoint - Visual basic - Quiz builder và Adobe flash		Phạm Quang Huy		2016		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4954(1): 303009709		1		VM2416(4): 103006273-6		4																		115000		575000		Ngành Khoa học Cơ bản

		264		Mua		Mua		Điện tử công suất - Mạch biến đổi điện áp		Quách Thanh Hải		2017		Thanh Niên		5		VĐ4955(1): 303009707		1		VM2417(4): 103006265-8		4																		100000		500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		265		Mua		Mua		CAD trong điện & điện tử - Vi điều khiển và ứng dụng		Lê Ngọc Bích		2016		Bách khoa Hà Nội		10		VĐ4956(2): 303009705, 303009712		2		VM2418(8): 103006257-60, 103006285-8		8																		100000		1000000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		266		Mua		Mua		Học như Einstein		Hollins, Peter		2019		Kinh tế Quốc dân		5		VĐ4957(1): 303009704		1		VM2419(4): 103006253-6		4																		99000		495000		Ngành Khoa học Cơ bản

		267		Mua		Mua		Lập trình IOT với Arduino, ESP8266 và XBEE		Nguyễn Tất Bảo Thiện		2018		Thanh Niên		5		VĐ4958(1): 303009697		1		VM2420(4): 103006233-6		4																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		268		Mua		Mua		Giáo trình thiết kế cơ khí với Solidworks		Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		 VĐ4959 (1c): 303009699		1		VM2421 (4c): 103006241-4		4																		140000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		269		Mua		Mua		Lập trình với C#		Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		VĐ4960(1): 303009698		1		VM2422(4): 103006237-40		4																		125000		625000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		270		Mua		Mua		Kinh doanh trong thời đại 4.0		Gupta, Sunil		2018		Đại học Kinh tế Quốc dân		5		VĐ4961(1): 303009700		1		VM2423(4): 103006245-8		4																		159000		795000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		271		Mua		Mua		Điện tử công suất. Tính toán - mô phỏng - thực hành		Quách Thanh Hải		2017		Thanh Niên		5		VD4962 (1c): 303009696		1		VM2424 (4c): 103006229-32		4																		114000		570000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		272		Mua		Mua		Giáo trình thông tin di động		Nguyễn Văn Đức		2020		Bách khoa Hà Nội		10		VĐ4963(2): 303009689-90		2		VM2425(8): 103006201-8		8																		145000		1450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		273		Mua		Mua		Lập trình IoT với Arduino		Lê Mỹ Hà		2019		Thanh Niên		5		VĐ4964 (01c) 303009692		1		VM2426 (4c) 103006213-6		4																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		274		Mua		Mua		Điều khiển lập trình với PLC RSLogix		Lê Ngọc Bích		2013		Bách khoa Hà Nội		5		VD4965 (01c): 303009693		1		 VM2427 (4c): 103006217-20		4																		78000		390000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		275		Mua		Mua		Giáo trình điện tử công suất - Bộ biển đổi		Phạm Quang Huy		2018		Thanh Niên		5		VĐ4966 (1c): 303009694		1		 VM2428 (4c): 103006221-4 		4																		125000		625000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		276		Mua		Mua		Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)		Nguyễn Đình Tuyên		2017		Thanh Niên		5		VĐ4967(1): 303009695		1		VM2429(4): 103006225-8		4																		110000		550000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		277		Mua		Mua		Thiết kế mạch và lập trình PLC		Trần Thế San		2016		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ4968 (2 cuốn): 303009687-8		2		VM2430 (8 cuốn): 103006193-200		8																		45000		450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		278		Mua		Mua		Giáo trình cơ sở an toàn thông tin		Nguyễn Khanh Văn		2019		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4969 (2): 303009727-8		2		VM2431 (3): 103006326-8		3																		88000		440000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin

		279		Mua		Mua		Trường điện từ - Kiến thức căn bản và bài tập				2014		Bách khoa		10		VĐ4970 (2): 303009723-4		2		VM2432 (8): 103006315-22		8																		30000		300000		Ngành Khoa học Cơ bản

		280		Mua		Mua		Solidworks & Rapidform Xor - Dành cho người tự học		Trương Minh Trí		2013		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4971 (2): 303009725-6		2		VM2433 (3): 103006323-5		3																		80000		400000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		281		Mua		Mua		Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với  Revit		Phạm Quang Huy		2018		Thanh Niên		5		VĐ4972 (2): 303009719-20		2		VM2434 (3): 103006308-10		3																		130000		650000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		282		Mua		Mua		Thiết kế cơ khí với Mastercam - Lý thuyết - Thực hành		Phạm Quang Hiển		2016		Bách khoa		5		VĐ4973 (2): 303009717-8		2		VM2435 (3): 103006305-7		3																		105000		525000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		283		Mua		Mua		Điện tử công suất-Hướng dẫn sử dụng PSIM		Phạm Quang Huy		2016		Bách khoa		6		VĐ4974 (2): 303009721-2		2		VM2436 (4): 103006311-4		4																		102000		612000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		284		Mua		Mua		Mạng truyền thông công nghiệp Scada - Lý thuyết - Thực hành		Lê Ngọc Bích		2019		Thanh Niên		5		VĐ4975 (2): 303009731-2		2		VM2437 (3): 103006332-4		3																		152000		760000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		285		Mua		Mua		Dạy học trực tuyến & soạn sách điện tử với  Macromedia Captivate		Phan Long		2009		GTVT		5		VĐ4976 (2): 303009729-30		2		VM2438 (3): 103006329-31		3																		85000		425000		Ngành Khoa học Cơ bản

		286		Mua		Mua		Thực hành thiết kế chiếu sáng - Hướng dẫn sử dụng Dialux evo		Phạm Quang Huy		2015		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4977 (2): 303009735-6		2		VM2439 (3): 103006343-5		3																		82000		410000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		287		Mua		Mua		Cấu trúc dữ liệu và thuật toán		Nguyễn Đức Nghĩa		2020		Bách khoa		10		VĐ4978 (2): 303009733-4		2		VM2440 (8): 103006335-42		8																		112000		1120000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		288		Mua		Mua		Điều khiển và giám sát với PLC Omron & WinCC		Lê Ngọc Bích		2016		Bách khoa		5		VĐ4979 (2): 303009741-2		2		VM2441 (3): 103006352-4		3																		98000		490000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		289		Mua		Mua		CAD trong thiết kế mạch in		Nguyễn Việt Hùng		2012		Hồng Đức		5		VĐ4980 (2): 303009739-40		2		VM2442 (3): 103006349-51		3																		68000		340000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		290		Mua		Mua		Photoshop CS6 chuyên đề chỉnh sửa ảnh		Phạm Quang Hiển		2013		Từ Điển Bách khoa		5		VĐ4981 (2): 303009737-8		2		VM2443 (3): 103006346-8		3																		74000		370000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		291		Mua		Mua		Mạch xử lý tín hiệu y sinh		Nguyễn Đức Thuận		2020		Bách khoa		10		VĐ4982(2): 303009745-6		2		VM2444(8): 103006358-65		8																		152000		1520000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		292		Mua		Mua		 Solidworks dành cho người bắt đầu		Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		VĐ4983(2): 303009743-4		2		VM2445(3): 103006355-7		3																		125000		625000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		293		Mua		Mua		Thực hành tính toán kết cấu với SAP 15		 Nguyễn Minh Vương		2014		Từ Điển Bách khoa		5		VĐ4984(2): 303009751-2		2		VM2446(3): 103006372-4		3																		80000		400000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		294		Mua		Mua		Tự học Photoshop CC toàn tập		Phạm Quang Huy		2019		Thanh niên		5		VĐ4985(2): 303009749-50		2		VM2447(3): 103006369-71		3																		120000		600000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		295		Mua		Mua		Tự học Arduino bằng hình ảnh		Trương Ngọc Hà		2019		Thanh Niên		5		VĐ4986(2): 303009747-8		2		VM2448(3): 103006366-8		3																		140000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		296		Mua		Mua		Lập trình với PLC S7 1500 và RSLOGIX		Phạm Quang Huy		2019		Thanh Niên		5		VĐ4987(2): 303009755-6		2		VM2449(3): 103006378-80		3																		155000		775000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		297		Mua		Mua		Điều khiển và giám sát trong công nghiệp		Lê Ngọc Bích		2013		Từ Điển Bách khoa		5		VĐ4988(2): 303009753-4		2		VM2450(3): 103006375-7		3																		74000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		298		Mua		Mua		Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số bằng VHDL-XILINX		Nguyễn Đình Phú		2018		Thanh Niên		5		VĐ4989(2): 303009759-60		2		VM2451(3): 103006384-6		3																		122000		610000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện công nghiệp

		299		Mua		Mua		Giáo trình thực hành Photoshop		Phạm Quang Huy		2018		Thanh Niên		5		VĐ4990(2): 303009757-8		2		VM2452(3): 103006381-3		3																		120000		600000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		300		Mua		Mua		Vẽ, lắp ráp tạo chuyển động và gia công khuôn với CREO		Phạm Quang Huy		2014		Thời đại		5		VĐ4991(2): 303009761-2		2		VM2453(3): 103006387-9 		3																		84000		420000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		301		Mua		Mua		CAD trong tự động hóa  - Tự học S7 và WINCC bằng hình ảnh		Trần Thu Hà		2012		Hồng Đức		5		VĐ4992(2): 303009763-4		2		VM2454(3): 103006390-2		3																		70000		350000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		302		Mua		Mua		Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều khiển - Tự học Proteus bằng hình ảnh		Trần Thu Hà		2017		Thanh Niên		5		VĐ4993(2): 303009765-6		2		VM2455(3): 103006393-5		3																		115000		575000		Ngành Cơ điện

		303		Mua		Mua		Thiết kế và chế tạo khuôn dập		Lê Trung Kiên		2020		Bách khoa		10		VĐ4994(2): 303009773-4		2		VM2456(8): 103006405-12		8																		145000		1450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		304		Mua		Mua		Tự học Creo bằng hình ảnh		Trương Minh Trí		2013		Từ Điển Bách khoa, Phạm Quang Huy		5		VĐ4995(2): 303009767-8		2		VM2457(3): 103006396-8		3																		75000		375000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		305		Mua		Mua		Giao diện người và máy (HMI) với S7 và Intouch		Lê Ngọc Bích		2013		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4996(2): 303009769-70		2		VM2458(3): 103006399-401		3																		74000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		306		Mua		Mua		Hướng dẫn lập trình quản lý với Microsoft Access		Huỳnh Tôn Nghĩa		2018		Thanh Niên		5		VĐ4997(2): 303009771-2		2		VM2459(3): 103006402-4		3																		126000		630000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		307		Mua		Mua		Làm phim với Premiere Pro CC		Nguyễn Đức Phú		2020		Thanh niên		5		VĐ4998(2): 303009775-6		2		VM2460(3): 103006413-5		3																		172000		860000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		308		Mua		Mua		Photoshop dành cho người bắt đầu		Phạm Quang Huy		2013		Từ Điển Bách khoa		5		VĐ4999(2): 303009777-8		2		VM2461(3): 103006416-8		3																		72000		360000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		309		Mua		Mua		Lumion dành cho người tự học		Phạm Quang Hiển		2014		Từ Điển Bách khoa		5		VĐ5000(2): 303009781-2		2		VM2462(3): 103006422-4		3																		95000		475000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		310		Mua		Mua		Giáo trình thực hành Excel		Phạm Quang Huy		2020		Thanh Niên		5		VĐ5001(2): 303009779-80		2		VM2463(3): 103006419-21		3																		135000		675000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		311		Mua		Mua		Mô phỏng 3D và tính tóan hệ cơ - cơ điện tử với Visual Nastran nhanh và dễ		Tường Thụy		2009		Giao thông vạn tải		5		VĐ5002(2): 303009783-4		2		VM2464(3): 103006425-7		3																		75000		375000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		312		Mua		Mua		Giáo trình C++ & Lập trình hướng đối tượng		Phạm Văn Ất		2017		Bách khoa,  ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng		5		VĐ5003(2): 303009791-2		2		VM2465(3): 103006437-9		3																		135000		675000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		313		Mua		Mua		Thiết kế nhà cao tầng với  ETABS		Phạm Quang Hiển		2014		Thời đại		5		VĐ5004(2): 303009795-6		2		VM2466(3): 103006443-5		3																		76000		380000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		314		Mua		Mua		Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với Wincc Flexible		Lê Ngọc Bích		2018		Thanh Niên		5		VĐ5005(2): 303009787-8		2		VM2467(3): 103006431-3		3																		104000		520000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		315		Mua		Mua		Giáo trình thực hành thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp với Solidworks		Phạm Quang Huy		2018		Thanh Niên		5		VĐ5006(2): 303009785-6		2		VM2468(3): 103006428-30		3																		112000		560000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		316		Mua		Mua		Dạy học trực tuyến và soạn giáo trình điện tử với Toolbook		Phan Long		2009		GTVT		5		VĐ5007(2): 303009789-90		2		VM2469(3): 103006434-6 		3																		85000		425000		Ngành Khoa học Cơ bản

		317		Mua		Mua		Bài tập mạch điện		Lê Mỹ Hà		2017		Thanh Niên		5		VĐ5008(2): 303009807-8		2		VM2470(3): 103006458-60		3																		100000		500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		318		Mua		Mua		Tính toán gia công cơ khí		Nguyễn Văn Tường		2018		Bách khoa		30		VĐ5009(2): 303009801-2		2		Q1297(28): 102023699-726 		28																		160000		4800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		319		Mua		Mua		Khai thác, ứng dụng Adobe Flash và VBA trong dạy học số và truyền thông		Vũ Trọng Luật		2018		Thanh Niên		5		VĐ5010(2): 303009793-4		2		VM2471(3): 103006440-2		3																		105000		525000		Ngành Khoa học Cơ bản

		320		Mua		Mua		Thiết kế kiến trúc với Revit		Phạm Quang Hiển		2017		Thanh Niên		5		VĐ5011(2): 303009799-800 xem lại		2		VM2472(3): 103006449-51		3																				0

		321		Mua		Mua		Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc - Revit toàn tập		Phạm Quang Hiển		2018		Thanh Niên		5		VĐ5012(2): 303009797-8		2		VM2473(3): 103006446-8		3																		142000		710000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		322		Mua		Mua		Linh hồn của quảng cáo		Nobuyuki Takahashi		2016		Lao động		10		VĐ5013(2): 303009811-2		2		VM2474(8): 103006469-76		8																		59000		590000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Quản trị kinh doanh

		323		Mua		Mua		Cấu trúc dữ liệu và thuật toán		Trần Thông Quế		2017		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5014(2): 303009803-4		2		VM2475(3): 103006452-4		3																		95000		475000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		324		Mua		Mua		Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc		Lê Văn Phùng		2014		Thông tin và truyền thông		15		VĐ3084(5): 303002757-61				VM1783(10): 103001118-22, 103006461-5 		5																		60000		900000		Ngành Công nghệ thông tin

		325		Mua		Mua		Thương mại điện tử trong thời đại số		Thái Thanh Sơn		2017		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5015(2): 303009805-6		2		VM2476(3): 103006455-7		3																		99000		495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		326		Mua		Mua		Ngay bây giờ hoặc không bao giờ		Scott S.T		2020		Lao động		10		VĐ5016 (02): 303009809-10		2		VM2477 (08): 103006466-8, 103006568-72		8																				0

		327		Mua		Mua		Thiết kế logic số		Đặng Hoài Bắc		2015		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5017(2): 303009815-6		2		VM2478(3): 103006490-2		3																		120000		600000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		328		Biếu 1c + Mua 5c		Biếu 1c + Mua 5c		Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng		Nguyễn Tuấn Anh		2017		Thông tin và truyền thông		6		VĐ3235(1): 303004231		1		VM2479(5): 103006477-81		5																				0		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		329		mua		mua		Bí quyết tay trắng thành triệu phú		Khoo, Adam		2018		Phụ nữ		10		VĐ5018(2): 303009833-4		2		VM2480(8): 103006527-34		8																		125000		1250000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		330		mua		mua		Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải		Nguyễn Duy Động		2017		Giáo dục		10		VĐ5019(2): 303009841-2		2		VM2481(8): 103006541-8		8																		65000		650000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường

		331		mua		mua		Lý thuyết trường điện từ		Trần Quang Khánh		2020		Khoa học kỹ thuật		30		VĐ5020(2): 303009835-6		2														Q1298(28): 102023727-54		28						180000		5400000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		332		mua		Mua		Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng		Nguyễn Bá Tường		2018		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5021(2): 303009817-8		2		VM2482(3): 103006493-5		3																		68000		340000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		333				Mua		Mật mã từ cổ điển đến lượng tử		Singh, Simon		2019		NXB Trẻ		10		VĐ5022(2): 303009813-4		2		VM2483(8): 103006482-9		8																		240000		2400000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin

		334				Mua		Cấu trúc dữ liệu và thuật toán		Trần Thông Quế		2018		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5023(2): 303009819-20		2		VM2484(3): 103006496-8		3																		55000		275000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		335				Mua		Thiết bị đầu cuối thông tin		Vũ Đức Thọ		2010		Giáo dục		10		VĐ5024(2): 303009825-6		2		VM2485(8): 103006505-12		8																		28000		280000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		336				Mua		Thông tin di động 4G LTE và 5G		Nguyễn Phạm Anh Dũng		2019		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5025(2): 303009821-2		2		VM2486(3): 103006499-501		3																		268000		1340000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		337				mua		Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo Việt Nam		Phan Thị ánh Tuyết		2019		Dân trí		10		VM5026(2): 303009829-30		2		VM2487(8): 103006516-23 		8																		72000		720000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái và công nghệ môi trường

		338				mua		Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP Internet: Điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng		Dương Tuấn Anh		2017		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5027(2): 303009827-8		2		VM2488(3): 103006513-5		3																		60000		300000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		339				mua		Quốc gia khởi nghiệp - Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel		Senor, Dan		2013		Thế giới		10		VĐ5028(2): 303009843-4		2		VM2489(8): 103006549-56		8																		99000		990000		Ngành Khoa học Cơ bản

		340				mua		Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng Men (MAN-E)		Nguyễn Phạm Cường		2010		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5029(2): 303009839-40		2		VM2490(3): 103006538-40		3																		30000		150000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		341				Mua		Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet		Hoàng Thanh Nam		2017		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5030(2): 303009823-4		2		VM2491(3): 103006502-4		3																		75000		375000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính

		342				mua		Wimax và kinh doanh wimax				2009		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5031(2): 303009831-2		2		VM2492(3): 103006524-6		3																		59000		295000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		343				mua		Truyền hình số di động		Nguyễn Quý Sỹ		2010		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5032(2): 303009837-8		2		VM2493(3): 103006535-7		3																		39000		195000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		344				mua		Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ		Vũ Thị Kim Anh		2019		Tài chính		30		VĐ5033(2): 303009866-7		2														Q1299(28): 102023783-810		28						268000		8040000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Kế toán doanh nghiệp

		345				mua		Tối giản tâm trí		Scott, S. J		2019		Công Thương		10		VĐ5034(2): 303009847-8		2		VM2494(8): 103006560-7		8																		109000		1090000		Ngành Khoa học Cơ bản

		346				mua		Công nghệ  4G LTE và chiến lược, lộ trình phát triển ở Việt Nam		Trần Minh Tuấn		2016		Thông tin và Truyền thông		5		VĐ5035(2): 303009845-6		2		VM2495(3): 103006557-9 		3																		85000		425000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		347				mua		Phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn thực hành		Fridson, Martin		2013		Kinh tế TP HCM		30		VĐ5036(2): 303009849-50		2														Q1300(28): 102023755-82		28						169000		5070000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

		348				Mua		Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp		Nguyễn Xuân Phú		2012		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5037 (2 cuốn): 303009853-4		2														Q1301 (28 cuốn): 102023811-38		28						70000		2100000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		349				Mua		Thống kê và ứng dụng		Đăng Hùng Thắng		2020		Giáo dục VN		30		VĐ5038 (2 cuốn): 303009851-2		2														Q1302 (28 cuốn): 102023915-42		28						55000		1650000		Ngành Khoa học Cơ bản

		350				Biếu 6c+mua50c		Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt 		Đào Đình Thuần		2019		Giáo dục VN		50		VĐ4318 (3 cuốn): 303008537, 303009855-6		2		VM2125 (5 cuốn): 103004081-4, 103004245, 												Q1303 (48 cuốn): 101026936-83		48						65000		3250000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

		351				Biếu (17c) Mua (30c)		Công nghệ khoan thăm dò		Nguyễn Xuân Thảo		2020		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ4809 (2 cuốn): 303009440-1				Mượn: VM2292 (15 cuốn): 103005334-48												Q1304 (30 cuốn): 101026906-35 ;  		30						516000		15480000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác

		352				Mua		Hacker lược sử		Levy. Steven		2018		Công Thương		10		VĐ5039 (2 cuốn): 303009857-8		2		VM2496 (8 cuốn): 103006601-8		8																		299000		2990000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm

		353				Mua		Thanh niên khởi nghiệp		David. S.Kidder		2017		Lao động		10		VĐ: 5040 (2 cuốn): 303009859-60		2		VM: 2497 (8 cuốn): 103006609-16		8																		79000		790000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		354				Mua		Bài tập nhập môn lập trình		Lê Thị Thùy Dương		2020		Khoa học và kỹ thuật		30		VD5041 (2 cuốn): 303009861-2		2														Q1305 (28 cuốn): 102023887-914		28						88000		2640000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

		355				Mua		Luật đất đai quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở		Hữu Đại		2019		Thế giới		1		VĐ5042 (1 cuốn): 303009863		1																						350000		350000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai

		356				Mua		Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản		Nguyễn Ngọc Điệp		2019		Công An nhân dân		1		VD5043 (1 cuốn): 303009864		1																						480000		480000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai

		357				Mua		Sổ tay pháp luật đất đai - Những quy đinh mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ ngày 01/01/2019		Phượng Vũ		2019		Thế giới		1		VD5044 (1 cuốn): 303009865		1																						350000		350000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai

		358		2021		Mua		Nguyên lý máy T.1		Đinh Gia Tường		2017		Giáo dục		10		VĐ5045(2): 303009913-4		2		VM2498(8): 103006747-54 ;		8																		95000		950000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		359		2021		Mua		Nguyên lý máy T.2		Đinh Gia Tường		2013		Giáo dục		10		VĐ5046(2): 303009907-8		2		VM2499(8): 103006736-43 ; 		8																		80000		800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		360		2021		Mua		Nguyên lý động cơ đốt trong		Nguyễn Tất Tiến		2021		Giáo dục		30		VĐ5047(2): 303009911-2		2														Q1306(28): 102023953-80 		28						170000		5100000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		361		2021		Mua		Kết cấu ô tô		Lưu Văn Tuấn		2020		 Giáo dục		5		VĐ5048(2): 303009909-10		2		VM2500(3): 103006744-6 ;		3																		150000		750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		362		2021		mua		Bơm, quạt cánh dẫn		Lê Danh Liên		2014		Bách Khoa		5		VĐ5049(2): 303009870-1		2		VM2501(3): 103006625-7 ; 		3																		110000		550000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		363		2021		Mua		Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh		Nguyễn Anh Đức		2020		Hồng Đức		10		VĐ5050(2): 303009868-9		2		VM2502(8): 103006617-24 ; 		8																		188000		1880000		Ngành Khoa học Cơ bản

		364		2021		mua		Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ		Trần Văn Địch		2007		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5051(2): 303009872-3		2		VM2503(3): 103006628-30 ;		3																		190000		950000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		365		2021		Mua		Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống		Phan Diệu Hương		2013		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5052 (2 cuốn): 303009874-5		2		VM2504 (3 cuốn): 103006631-3 ; 		3																		89000		445000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		366		2021		Mua		OSHO đàn ông		Osho		2020		Hà nội		10		VD5053 (2 cuốn): 303009876-7		2		VM2505 (8 cuốn): 103006634-41 ;		8																		119000		1190000		Ngành Khác

		367		2021		Mua		OSHO phụ nữ		Osho		2020		Hà nội		10		VD5054 (2 cuốn): 303009878-9		2		VM2506 (8 cuốn): 103006642-9 ; 		8																		109000		1090000		Ngành Khác

		368		2021		Mua		Một lít nước mắt		Kito Aya		2020		Hội nhà văn; Nhã Nam		10		VD5055 (2 cuốn): 303009880-1		2		VM2507 (8 cuốn): 103006650-7 ; 		8																		80000		800000		Ngành Khác

		369		2021		Mua		Chiến binh cầu vồng		Hirata, Andrea		2020		Hội nhà văn; Nhã Nam		10		VD5056 (2 cuốn): 303009882-3		2		VM2508 (8 cuốn): 103006658-65		8																		109000		1090000		Ngành Khác

		370		2021		Mua		Điều kỳ diệu		Palacio R.J		2019		Trẻ		10		VD2509 (2 cuốn): 303009884-5		2		VM5057 (8 cuốn): 103006666-73		8																		148000		1480000		Ngành Khác

		371		2021		Mua		Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi		Matthews Andrew		2017		Trẻ		10		VD5058 (2 cuốn): 303009886-7		2		VM2510 (8 cuốn): 103006674-81		8																		57000		570000		Ngành Khác

		372		2021		Mua		Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi		Matthews Andrew		2017		Trẻ		10		VD5059 (2 cuốn): 303009888-9		2		VM2511 (8 cuốn): 103006682-9		8																		57000		570000		Ngành Khác

		373		2021		Mua		Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi		Matthews Andrew		2017		Trẻ		10		VD2512 (2 cuốn): 303009890-1		2		VM5060 (8 cuốn): 103006690-7		8																		54000		540000		Ngành Khác

		374		2021		Mua		Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi		Matthews Andrew		2017		Trẻ		10		VD5061 (2 cuốn): 303009892-3		2		VM2513 (8 cuốn): 103006698-705 		8																		52000		520000		Ngành Khác

		375		2021		Mua		Cơ sở máy CNC				2019		Bách khoa Hà Nội		63		VD4776(2): 303009402-3		2		VM2282(6): 103005277-82												Q1274 (55): 102022286-335, 102023943-7		5						108000		540000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		376		2021		Mua		Động lực học ô tô				2014		Giáo dục Việt Nam		5		VD5062 (2 cuốn): 303009896-7		2		VM2514 (3 cuốn): 103006714-6		3																		90000		450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		377		2021		Mua		Kết cấu ô tô				2020		Bách Khoa		5		VD5063 (2 cuốn): 303009898-9		2		VM2515 (3 cuốn): 103006717-9 		3																		158000		790000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		378		2021		Mua		Công nghệ gia công áp lực				2020		Bách Khoa		10		VD5064 (2 cuốn): 303009900-1		2		VM2516 (8 cuốn): 103006720-7		8																		115000		1150000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		379		2021		Mua		Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí		Trịnh Chất		2020		Giáo Dục		5		VD5065 (2 cuốn): 303009902-3		2		VM2517 (3 cuốn): 103006728-30		3																		70000		350000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		380		2021		Mua		Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí		Trịnh Chất		2020		Giáo Dục Việt Nam		5		VD5066 (2 cuốn): 303009904-5		2		VM2518 (3 cuốn): 103006731-3 		3																		90000		450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		381		2021		Mua		Luật giao thông đường bộ				2020		Chính trị quốc gia sự thật		3		VĐ5067 (1 cuốn): 303009906		1		VM2519 (2 cuốn): 103006734-5		2																		24000		72000		Ngành Khác

		382		2021		Mua		Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí		Phạm Văn Nghệ		2011		Khoa học kỹ thuật		5		VD5068 (2 cuốn): 303009915-6		2		VM2520 (3 cuốn): 103006755-7		3																		126000		630000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		383		2021		Mua		Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi		Matthews Andrew		2016		Trẻ		10		VD5069 (2 cuốn): 303009894-5		2		VM2521 (8 cuốn): 103006706-13		8																		45000		450000		Ngành Khác

		384		2021		Mua		Tự động hóa với cơ điện tử		Hà Quang Phúc		2021		Thanh Niên		20		VĐ5070(2): 303009917-8		2														Q1307(18): 102024060-77		18						185000		3700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		385		2021		Mua		Hệ thống điều khiển tự động khí nén		Nguyễn Ngọc Phương		2012		Khoa học kỹ thuật		17		VD5071 (2 cuốn): 303009919-20		2		VM2522 (15 cuốn): 103006776-90 		15																		95000		1615000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		386		2021		Mua		Máy nén khí		Bùi Quốc Thái		2018		Bách khoa		30		VĐ5077(2): 303010093-4		2														Q1308(28): 102023981-4008		28						158000		4740000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		387		2021		Mua		Văn phong khoa học kỹ thuật		Thạc Bình Cường		2017		Bách khoa		5		VĐ5078(2): 303010095-6		2		VM2523(3): 103006801-3		3																		128000		640000		Ngành Khác

		388		2021		Mua		Điện hóa học		Ngô Quốc Quyền		2013		Bách khoa		10		VĐ5079(2): 303010199-200		2		VM2524(8): 103006807-14 		8																		45000		450000		Ngành Khoa học Cơ bản

		389		2021		Mua		Công nghệ hàn điện nóng chảy: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo		Ngô Lê Thông		2007		 Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5080(2): 303010213-4		2		VM2525(3): 103006823-5		3																		74000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		390		2021		Mua		Máy thủy lực và các phần tử điều khiển		Hoàng Sinh Trường		2020		Bách khoa		10		VĐ5081(2): 303010211-2		2		VM2526(8): 103006815-22		8																		80000		800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		391		2021		Mua		Thiết kế chi tiết máy		Nguyễn Trọng Hiệp		2012		Giáo dục		5		VĐ5082(2): 303010176-7		2		VM2527(3): 103006804-6		3																		75000		375000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

		392		2021		Mua		Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện

và lưới điện		Đỗ Xuân Khôi		2020		Bách Khoa		30		VĐ5083(2): 303010097-8		2														Q1309(33): 102024009-36, 102024078-82 (đã có 5c)		28						125000		3750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		393		2021		Mua		Thiết kế kiến trúc BIM với Autodesk Revit		Trần Tường Thụy		2021		Thanh Niên		5		VĐ5084(2): 303010296-7		2		VM2528(3): 103006829-31		3																		172000		860000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		394		2021		Mua		Thiết kế kiến trúc Render với SketchUp và Revit		Trần Tường Thụy		2020		Thanh Niên		5		VĐ5085(2): 303010298-9		2		VM2529(3): 103006832-4		3																		155000		775000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

		395		2021		Mua		Ứng dụng Matlab & Simulink trong kỹ thuật		Hồ Xuân Thanh		2021		Thanh Niên		25		VĐ5086(2): 303010268-9		2														Q1310(23): 102024037-59		23						172000		4300000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		396		2021		Mua		Giáo trình điện tử Transistor và ứng dụng: Tính toán - Thiết kế - Ứng dụng				2021		Thanh Niên		5		VĐ5087(2): 303010271-2		2		VM2530(3): 103006826-8		3																		160000		800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		397		2021		Mua		Ứng dụng điều khiển số trong điện tử công suất				2021		Thanh Niên		5		VĐ5088(2): 303010302-3		2		VM2531(3): 103006835-7 		3																		172000		860000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		398		2021		Mua		Công cụ hỗ trợ dạy học online: Kiểm tra đánh giá với Quizmaker, dạy học và Hội thảo từ xa với Zoom và Google Classroom		Nguyễn Văn Thao		2021		Thanh Niên		5		VĐ5089(2): 303010305-6		2		VM2532(3): 103006838-40		3																		154000		770000		Ngành Khoa học Cơ bản

		399		2021		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện - điện tử		Kim Ngọc Linh		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5093(2): 303010474-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		400		2021		Mua		Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT (Tính toán - Thiết kế - Ứng dụng)		Nguyễn Ngọc Anh Tuấn		2021		Thanh Niên		5		VĐ5108(2): 303010538-9		2		VM2533(3): 103006871-3 		3																		180000		900000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		401		2021		Mua		Lập trình điều khiển Arduino từ cơ bản đến nâng cao		Nguyễn Văn Đông Hải		2021		Thanh Niên		5		VĐ5109(2): 303010536-7		2		VM2534(3): 103006868-70		3																		178000		890000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		402		2021		Mua		Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp		Dương Thanh Long		2021		Thanh Niên		5		VĐ5110(2): 303010534-5		2		VM2535(3): 103006865-7		3																		172000		860000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa

		403		2021		Mua		Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa điện ô tô				2021		Bách Khoa		20		VĐ5111(2): 303010532-3		2		VM2536(18): 103006862-4, 103006874-88		18																		138000		2760000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		404		2021		Mua		Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa gầm, mâm ô tô				2021		Bách Khoa		5		VĐ5112(2): 303010528-9		2		VM2537(3): 103006856-8 		3																		116000		580000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		405		2021		Mua		Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa động cơ ô tô				2021		Bách Khoa		5		VĐ5113(2): 303010526-7		2		VM2538(3): 103006853-5 		3																		184000		920000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		406		2021		Mua		Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Bảo dưỡng ô tô				2021		Bách Khoa		5		VĐ5114(2): 303010524-5		2		VM2539(3): 103006850-2		3																		74000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		407		2021		Mua		Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô		Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn dịch; Hoàng Thăng Bình hiệu đính		2021		Bách Khoa		5		 VĐ5115(2): 303010530-1		2		VM2540(3): 103006859-61		3																		166000		830000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		408		2021		Mua		Giáo trình điện tử - Linh kiện điện tử Transistor		Nguyễn Văn Phước		2021		Thanh Niên		5		VĐ5117(2): 303010522-3		2		VM2541(3): 103006847-9		3																		193000		965000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		409		2021		Mua		Sổ tay thực hành chế tạo máy		Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương		2015		Khoa học kỹ thuật		2		Đọc: VĐ5119(2): 303010518-9		2																						50000		100000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		410		2021		Mua		Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản		Botello Chris		2021		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5120(2): 303010520-1		2		VM2542(3): 103006844-6 		3																		175000		875000		Ngành Khác

		411		2021		Mua		Kiểm thử nâng cao		Tolo Linz		2020		dpunkt.de		5		VĐ5121(2)		2		VM2543		3																		137000		685000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

		412		2021		Mua		Kỹ năng thuyết trình trước công chúng		Jo Sprague

David Bodary		2020		Cengage		5		VĐ5122(2)		2		VM2544(3)		3																		185000		925000		Ngành Khác

		413		2021		Mua		Tự động hóa với hệ thống khí nén		Lê Hiếu Giang		2021		Thanh Niên		5		VĐ5123 (2): 303010480-1		2		VM2545 (3): 103006841-3		3																		160000		800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		414		2021		Mua		Kỹ năng viết cho PR: Yếu tố cần thiết cho phong cách và hình thức trình bày		Bivins Thomas H.		2021		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5124(2): 303010950-1		2		VM2546(3): 103006892-4		3																		220000		1100000		Ngành Khác

		415		2021		Phòng xuất bản		Sách tham khảo kinh tế học vi mô				2021		Giao thông vận tải		860		VĐ5125(2): 303010599-600		2														Q1311(858): 101026984-7841		858						80000		68800000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		416		2021		Mua		Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha		Nguyễn Phùng Quang		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5127(2)		2		VM2547(3)																				115000		575000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		417		2021		Mua		Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện

và lưới điện		Đỗ Xuân Khôi		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5083 đã có		0														Q1309(5)		5						125000		625000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện

		418		2021		Mua		Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến		Nguyễn Doãn Phước		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5128		2		VM2548(3)																				140000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa

		419		2021		Mua		Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính		Nguyễn Doãn Phước		2020		Bách khoa Hà Nội		35		VĐ5129		2														Q1312		33						155000		5425000		Ngành Khoa học Cơ bản

		420		2021		Mua		Quản trị sự kiện: Trong bối cảnh Châu Á		McCartney Glenn		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5130		2		VM2549		3																		100000		500000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		421		2021		Mua		Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu		Trần Hoài Linh		2019		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5131		2		VM2550		3																		89000		445000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		422		2021		Mua		Khám phá Typography		Rabinowitz Tova		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5138(2): 303011211-2		2		VM2551(3): 103006930-2 ; 		3																		229000		1145000		Ngành Khác				686.22

		423		2021		Mua		Giáo trình kỹ thuật thủy khí		Vũ Duy Quang		2013		Khoa học và kỹ thuật		10		VĐ2840(5): 303000814-8		5		VM2552(5): 103006910-4 ; 		5																		188000		1880000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.2

		424		2021		Mua		Chiến lược Marketing Truyền thông Xã hội				2021		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5139(2): 303011197-8		2		VM2553(3): 103006921-3 ; 		3																		169000		845000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.872

		425		2021		Mua		Thiết kế bao bì: Từ ý tưởng đến sản phẩm		Klimchuk, Marianne Rosner		2021		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5140(2): 303011184-5		2		VM2554(3): 103006915-7 ; 		3																		185000		925000		Ngành Khác				658.564

		426		2021		Mua		Marketing trên thiết bị di động		Rowles Daniel		2020		Bách khoa Hà Nội		1		VĐ5141(1): 303011206		2																						116000		116000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.872

		427		2021		Mua		Hoạch định chiến lược marketing kỹ thuật số		Kingsnorth Simon		2020		Bách khoa Hà Nội		2		VĐ5142(2): 303011199-200		2																						95000		190000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.872

		428		2021		Mua		Quảng cáo		Arens William F		2019		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5143(2): 303011195-6		2		VM2555(3): 103006918-20 ; 		3																		232000		1160000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		659.1

		429		2021		Mua		Hoạch định và Quản lý Chiến dịch Quan hệ Công chúng		Gregory Anne		2019		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5144(2): 303011209-10		2		VM2556(3): 103006927-9 ; 		3																		110000		550000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		659.2

		430		2021		Mua		PR nội bộ và PR cộng đồng				2018		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5145(2): 303011207-8		2		VM2567(3): 103006924-6 ; 		3																		185000		925000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		659.2

		431		2021		Mua		Máy nén khí		Bùi Quốc Thái		2018		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5077 (đã có 2c)		0														Q1308		5						158000		790000		Cơ điện		Máy và tự động thủy khí		621.51

		432		2021		Mua		Điện tử công suất trong ứng dụng đảm bảo chất lượng điện năng				2020		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5146(2): 303011217-8		2		VM2568(8): 103006939-46 ; 		8																		150000		1500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.317

		433		2021		Mua		Sổ tay cơ điện tử		Nguyễn Văn Khang		2020		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5147(2): 303011213-4		2		VM2569(3): 103006933-5 ; 		3																		230000		1150000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621

		434		2021		Mua		Tối ưu hóa trong điều khiển và điều 

khiển tối ưu		Nguyễn Doãn Phước		2020		Bách Khoa Hà Nội		5				0														Q1313(5): 102024230-4		5						115000		575000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		435		2021		Mua		Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian, tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn		Nguyễn Thiện Phúc		2021		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5148(2): 303011215-6		2		VM2570(3): 103006936-8 ; 		3																		250000		1250000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.833

		436		2021		Mua		Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích		Phạm Luận		2018				30		VĐ5149		2														Q1314		28						330000		9900000		Ngành KHCB

		437		2021		Mua		Hướng dẫn thực hành Scrum		Pham Andrew		2020		Bách khoa Hà Nội		15		VĐ5150		2		VM2571		13																		124000		1860000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.1



		438		2021		Mua		Thiết kế trải nghiệm thương hiệu		Landa Robin		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5151(2): 303011762-3		2		VM2572(3): 103007213-5		3																		198000		990000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.827

		439		2021		Mua		Giáo trình cung cấp điện		Trần Quang Khánh		2013		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5152		2		VM2573		3																		246000		1230000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.31

		440		2021		Mua		Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt		Lã Minh Khánh

		2021		Bách Khoa		5		VĐ5153		2		VM2574		3																		85000		425000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.3193

		441		2021		Mua		Máy điện và mạch điều khiển		Trần Thế San		2011		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5154		2		VM2575		3																		87000		435000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.31

		442		2021		Mua		Phân tích và điều khiển Robot công nghiệp		Nguyễn Mạnh Tiến		2013		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5155		2		VM2576		3																		118000		590000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		443		2021		Mua		Giáo trình hệ thống viễn thông		Vũ Văn Yêm		2020		Bách Khoa		5		VĐ5156		2		VM2577		3																		95000		475000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		621.382

		444		2021		Mua		Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ khí cơ bản		Nguyễn Ngọc Thành		2021		Bách Khoa		5		VĐ5157		2		VM2578		3																		235000		1175000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.8

		445		2021		Mua		Robot Công nghiệp: Cấu trúc, động học và động lực học		Trịnh Quang Vinh		2013		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5158		2		VM2579		3																		145000		725000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		446		2021		Mua		Cơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụ		Heinanm B		2012		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5159		2		VM2580		3																		190000		950000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381

		447		2021		Mua		Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường				2021		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5160		2		VM2581		8																		109000		1090000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.11

		448		2021		Mua		Kiểm thử cơ bản		Black, Rex		2020		Bách khoa Hà Nội		20		VĐ5161(2): 303011764-5		2		VM2582(18): 103007217-34 		18																		200000		4000000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.14

		449		2021		Mua		Lập trình nâng cao PHP và MySQL		Murach, Joel		2020		Bách khoa Hà Nội		15		VĐ5162		2		VM2583		13																		85000		1275000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		6.76

		450		2021		Mua		Quản lý an toàn thông tin		Hoàng Đăng Hải		2018		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5163(2): 303011577-8		2		VM2584(3): 103007038-40 ; 		3																		86000		430000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		5.8

		451		2021		Mua		Nhập môn tư duy thiết kế		Graham, Lisa		2021		Bách khoa Hà Nội		5		 VĐ5164(2): 303011547-8		2		VM2585(3): 103007026-8		3																		129000		645000				Ngành Khác				686.2252

		452		2021		Mua		Thiết kế hình ảnh nâng cao với Photoshop		Smith, Jennifer		2021		Bách khoa Hà Nội		2		VĐ5165(2): 303011549-50		2																						135000		270000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		6.6

		453		2021		Mua		Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop		Smith, Jennifer		2020		Bách khoa Hà Nộ		5		VĐ5166(2): 303011551-2		2		VM2586(3): 103007029-31		3																		149000		745000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		6.6

		454		2021		Mua		Lập trình Java Swing cơ bản				2021		O'Reilly		15		VĐ5167(2): 303011737-8		2		VM2587(13): 103007177-89 		13																		154000		2310000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.133

		455		2021		Mua		Chế độ cắt gia công cơ khí		Nguyễn Ngọc Đào		2010		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5168(2): 303011580-1		2														Q1315(28): 102024303-30 ; 		28						80000		2400000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		671.3

		456		2021		Mua		Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường		Phạm Minh Tuấn		2013		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5169(2): 303011582-3		2		VM2588(3): 103007041-3 ; 		3																		45000		225000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		363.7

		457		2021		Mua		Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình		Hoàng Minh Sơn		2016		Đại học Bách Khoa		5		VĐ4257(2): 303008279-80 đã có2c		0		VM2089(19): 103003745-58, 103007159-63 đã có 14c bổ sung thêm 5c		5																		109000		545000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		458		2021		Mua		Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab		Hồ Văn Sung		2013		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5170(2): 303011553-4		2		VM2589(3): 103007032-4 ; 		3																		180000		900000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		621.382

		459		2021		Mua		Hóa học dầu mỏ và khí		Đinh Thị Ngọ		2017		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5171(2): 303011555-6		2		VM2590(3): 103007035-7		3																		110000		550000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		665.5

		460		2021		Mua		Ứng dụng PLC S7-1200, WinCC		Đào Quang Thuỷ		2020		Khoa học kỹ thuật		5		 VĐ5176(2): 303011611-2		2		VM2592(3): 103007092-4 ;		3																		125000		625000		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa		Chuyên ngành Tự động hóa		629.89

		461		2021		Mua		Xử lý kỹ xảo cơ bản với Adobe After Effects		Smith, Jerron		2020		Wiley		5		VĐ5177(2): 303011609-10		2		VM2593(3): 103007089-91 ; 		3																		159000		795000		Ngành Khác				777.902

		462		2021		Mua		Điều khiển logic lập trình PLC		Tăng Văn Mùi		2011		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5178(2): 303011607-8		2		VM2594(3): 103007086-8 ; 		3																		35000		175000		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		463		2021		Mua		Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA Portal		Trần Văn Hiếu		2020		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5179(2): 303011603-4		2		VM2595(3): 103007080-2 ; 		3																		308000		1540000		Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa		Chuyên ngành Tự động hóa		629.89

		464		2021		Mua		Khám phá Adobe Illustrator		Botello, Chris		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5180(2): 303011601-2		2		VM2596(3): 103007077-9 ; 		3																		295000		1475000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		6.686

		465		2021		Mua		Lập trình game với Unity		Suvak, Janine		2019		Apress		15		VĐ5181(2): 303011599-600		2		VM2597(13): 103007064-76 ; 		13																		119000		1785000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.4

		466		2021		Mua		Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab		Hồ Văn Sung		2013		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5182(2): 303011597-8		2		VM2598(3): 103007061-3 ; 		3																		135000		675000		Ngành Khác				775.0285

		467		2021		Mua		Kỹ thuật Robot		Đào Văn Hiệp		2012		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5183(2): 303011591-2		2		VM2599(3): 103007047-9 ; 		3																		118000		590000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		468		2021		Mua		Kỹ thuật quấn dây		Trần Duy Phụng		2012		Khoa học kỹ thuật		5		VĐ5184(2): 303011593-4		2		VM2600(3): 103007050-2 ; 		3																		79000		395000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.31

		469		2021		Mua		Dung sai và lắp ghép		Ninh Đức Tốn		2019		Giáo Dục Việt Nam		10		VĐ5185(2): 303011595-6		2		VM2601(8): 103007053-60 ; 		8																		55000		550000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		470		2021		Mua		Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường		Nguyễn Ngọc Minh		2012		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5186(2): 303011605-6		2		VM2602(3): 103007083-5 ; 		3																		30000		150000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Nguyên liệu khoáng		553

		471		2021		Mua		Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp				2015		Giáo Dục Việt Nam		5		 VĐ5187(2): 303011613-4		2		VM2603(3): 103007095-7 ;		3																		40000		200000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		472		2021		Mua		Luật đất đai				2021		Chính trị quốc gia sự thật		5		VĐ5188(2): 303011615-6		2		VM2604(3): 103007098-100 ; 		3																		54000		270000		Ngành Khác				346.043

		473		2021		Mua		Luật đo đạc và bản đồ				2018		Chính trị Quốc gia Sự thật		5		VĐ5189(2): 303011617-8		2		VM2605(3): 103007101-3 ; 		3																		17000		85000		Ngành Khác				346

		474		2021		Mua		Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013				2015				5		VĐ5190(2): 303011619-20		2		VM2606(3): 103007104-6 ; 		3																		81000		405000		Ngành Khác				346.043

		475		2021		Mua		Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam		Trần Thị Minh Châu		2013		Chính trị quốc gia - sự thật		5		VĐ5191(2): 303011621-2		2		VM2607(3): 103007107-9 ; 		3																		43000		215000		Ngành Khác		Chuyên ngành Quản lý đất đai		333.33

		476		2021		Mua		Quy định pháp luật về giá đất theo luật đất đai năm 2013				2014				1		VĐ5192(1): 303011735		1																						23000		23000		Ngành Khác				346.043

		477		2021		Mua		Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay		Vũ Văn Phúc		2013		Chính trị quốc gia - Sự thật		1		VĐ5193(1): 303011736		1																						45000		45000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai		333.309

		478		2021		Mua		Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)		Nguyễn Đình Bồng		2012		Chính trị quốc gia		10		VĐ5194(2): 303011623-4		2		VM2608(8): 103007111-8 ; 		8																		61000		610000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai		354.3

		479		2021		Mua		Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu		Nguyễn Đình Bồng		2013		Chính trị quốc gia		4		VĐ5195(2): 103007119-20		2		 ; VM2609(2): 303011625-6		2																		45000		180000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai		333.73

		480		2021		Mua		Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn				2013		Chính trị Quốc gia - Sự thật		5		VĐ5196(2): 303011629-30		2		VM2610(3): 103007124-6 ; 		3																		40000		200000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		481		2021		Mua		Luật an ninh mạng				2018		Chính trị Quốc gia sự thật		5		VĐ5197(2): 303011729-30		2		VM2611(3): 103007174-6 ; 		3																		15000		75000		Ngành Khác				343.099

		482		2021		Mua		Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng				2018		Đại học Quốc gia Hà Nội		10		VĐ5198(2): 303011644-5		2		VM2612(8): 103007133-40 ; 		8																		200000		2000000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất

		551.36

		483		2021		Mua		Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu		Slaymaker Olav		2018		Đại học Quốc gia Hà Nội		5		VĐ5199(2): 303011668-9		2		VM2613(3): 103007144-6 ; 		3																		530000		2650000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.41

		484		2021		Mua		Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình		Hoàng Minh Sơn		2016		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ4257  đã có2c		0		VM2089(19): 103003745-58, 103007159-63 đã có 14c bổ sung thêm 5c		5																		109000		545000		Ngành Cơ điện		Tự động hóa

		485		2021		Mua		Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường				2017		Chính trị Quốc gia Sự thật		5		VĐ5200(2): 303011719-20		2		VM2614(3): 103007171-3 ; 		3																		41000		205000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		344.597

		486		2021		Mua		Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam		 Phạm Thu Hương		2014		Chính trị Quốc gia		5		VĐ5201(2): 303011715-6		2		VM2615(3): 103007164-6 ; 		3																		43000		215000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		332.178

		487		2021		Mua		Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay		Bùi Đức Hiển		2017		Chính trị Quốc gia Sự thật		6		VĐ5202(2): 303011717-8		2		VM2616(4): 103007167-70 ; 		4																		47000		282000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		344.597

		488		2021		Mua		Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)				2020		Chính trị quốc gia sự thật		5		 VĐ5203(2): 303011683-4		2		VM2617(3): 103007156-8 ;		3																		18000		90000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		343.597

		489		2021		Mua		Luật kế toán (hiện hành)				2018		Chính trị Quốc gia Sự thật		5		 VĐ5204(2): 303011681-2		2		VM2618(3): 103007153-5 ;		3																		18000		90000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		343.597

		490		2021		Mua		Luật kiểm toán nhà nước				2020				5		VĐ5205(2): 303011679-80		2		VM2619(3): 103007150-2 ; 		3																		20000		100000		Ngành Khác				343.597

		491		2021		Mua		Luật chuyển giao công nghệ				2017				5		VĐ5206(2): 303011674-5		2		VM2620(3): 103007147-9 ; 		3																		14000		70000		Ngành Khác				343.597

		492		2021		Mua		Pháp lệnh cảnh sát môi trường				2015				5		VĐ5207(2): 303011646-7		2		VM2621(3): 103007141-3 ; 		3																		9000		45000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		334.597

		493		2021		Mua		Luật bảo vệ môi trường				2021		Chính trị Quốc gia		5		VĐ5208(2): 303011633-4		2		VM2622(3): 103007130-2 ; 		3																		54000		270000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		344.597

		494		2021		Mua		Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán				2017		Chính trị Quốc gia		5		VĐ5209(2): 303011627-8		2		VM2623(3): 103007121-3 ; 		3																		31000		155000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		343.597

		495		2021		Mua		Matlab và Simulink cho kỹ sư		Nguyễn Quang Hoàng		2021		Bách Khoa		10		VĐ5210(2): 303011745-6		2		VM2624(8): 103007205-12 ; 		8																		168000		1680000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		496		2021		Mua		Product and Process Design Principles				2019		Wiley		1				0						KĐ2319(1): 304000922		1														4200000		4200000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2

		497		2021		Mua		Essential Computational Fluid Dynamics		Zikanov, Oleg		2019		John Wiley & Sons		1				0						KĐ2320(1): 304000920		1														4454208		4454208		Ngành Khoa học Cơ bản				532.05

		498		2021		Mua		Distillation tray fundamentals		Lockett, M.J		2009		Cambridge		1				0						KĐ2321(1): 304000921		1														3192000		3192000		Ngành Khoa học Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2842

		499		2021		Mua		Fundamentals of Linear Systems for Physical Scientists and Engineers		Puri N.N		2010		CRC Press		1				0						KĐ2322(1): 304000928		1														3192000		3192000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		512.52

		500		2021		Mua		Equilibrium-Stage Separation Operations in Chemical Engineering		Henley Ernest J		1981		Wiley		1				0						KĐ2323(1): 304000929		1														8449452		8449452		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2

		501		2021		Mua		Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp		Nguyễn Xuân Phú		2012		Khoa học và kỹ thuật		5		Đã có		0														Q1301 (bổ sung thêm)		5						70000		350000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.3

		502		HĐ2021		Mua		Basic Technical English				2010		Europa-lehrmittel Pub		1				0						KĐ2324(1): 304000923		1														1610000		1610000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		620

		503		HĐ2021		Mua		Engineering Ethics		 Fleddermann Charles B		2021		Prentice Hall		1				0						KĐ2325(1): 304000924		1														2950000		2950000		Ngành Khoa học Cơ bản		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		174.9

		504		HĐ2021		Mua		Basics of Fluid Mechanics		 Bar-Meir Genick		2009		Orange Grove Texts Plus		1				0						KĐ2326(1): 304000925		1														2690000		2690000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		532

		505		HĐ2021		Mua		Machine Elements: Life and Design		Klebanov  Boris M		2019		CRC Press		1				0						KĐ2327(1): 304000926		1														3890000		3890000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		506		HĐ2021		Mua		Fluid Mechanics and Machinery		 C P Kothandaraman		2011		New Academic Science		1				0						KĐ2328(1): 304000927		1														3685000		3685000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621

		507		HĐ2021		Mua		Linear Algebra		 Cherney David		2013		CreateSpace Independent Publishing Platform		1				0						KĐ2329(1): 304000930		1														3730000		3730000		Ngành Khoa học Cơ bản				512.5

		508		HĐ2021		Mua		Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation				2017		Wiley		1				0						KĐ2330(1): 304000931		1														4516000		4516000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2

		509		HĐ2021		Mua		Thermal Energy Systems Design and Analysis		Penoncello Steven G		2019		CRC Press		1				0						KĐ2331(1): 304000932		1														4175820		4175820		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.402

		510		HĐ2021		Mua		Hydraulic Control Systems		Manring Noah D		2020		WILEY		1				0						KĐ2332(1): 304000933		1														2998000		2998000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		629.8

		511		2021		Mua		Lý thuyết ô tô hiện đại		Võ Văn Hường		2021		Giaáo dục VN		30		VĐ5224		2														Q1318		28						100000		2800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.8

		512		2021		Mua		LibGDX Game Development Essentials		Bose, Juwal		2014		PACK Publishing		1				0						KĐ2333(1): 304000939		1														2260000		2260000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		5.3

		513		2021		Mua		The Success of Open Source		Weber, Steven		2004		 Harvard University Press		1				0						KĐ2334(1): 304000936		1																1655000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		514		2021		Mua		Fundametals of fluid power control		Watton, John		2014		Cambridge University Press		1				0						KĐ2335(1): 304000944		1																3460000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		515		2021		Mua		Fundamentals of polymer engineering		Ram, Arie		1997		Springer		1				0						KĐ2336(1): 304000934		1																3680000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		668.9

		516		2021		Mua		Metal Cutting Theory and Practice		 Stephenson, David		2019		CRC Press		1				0						KĐ2337(1): 304000945		1																3895000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		517		2021		Mua		Separation Processes		King, C. Judson		2013		Dover Publication		1				0						KĐ2338(1): 304000995		1																3395000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2

		518		2021		Mua		Fundamentals of quantum mechanics		House, James E		2018		Elsevier		1				0						KĐ2339(1): 304000947		1																3295000		Ngành Khoa học Cơ bản				530.12

		519		2021		Mua		Vibration Analysis, Instruments, and Signal Processing		Sinha Jyoti Kumar		2020		CRC Press		1				0						KĐ2340(1): 304000938		1																3125000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		620.3

		520		2021		Mua		An Introduction to SOLIDWORKS Flow Simulation 2021		Matsson, John E		2021		SDC		1				0						KĐ2341(1): 304000937		1																2893320		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		621.8

		521		2021		Mua		Slope Stability in Surface Mining		Hustrulid  William A		2001		Society for Mining, Metallurgy & Exploration		1				0						KĐ2342(1): 304000935		1																6345000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.292

		522		2021		Mua		Apache Spark in 24 Hours		Aven, Jeffrey		2017		Sams		1				0						KĐ2343(1): 304000940		1																1809000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		523		2021		Mua		Principles of Heat Transfer		Kreith Frank		2018		Cengage Publishers		1				0						KĐ2344(1): 304000941		1																3980000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa		621.402

		524		2021		Mua		Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering		Himmelblau David M		Prentice Hall				1				0						KĐ2345(1): 304000942		1																4516000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		660.2

		525		2021		Mua		Analysis and Control of Nonlinear Process Systems		Hangos, K.M		2004		Springer		1				0						KĐ2346(1): 304000943		1																2760000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		526		2021		Mua		Introduction to Spectroscopy				2014		Cengage		1				0						KĐ2347(1): 304000946		1																3825000		Ngành Khoa học cơ bản				543.5

		527		2021		Mua		Learning LibGDX Game Development		Suryakumar Balakrishnan Nair		2015		PACK Publishing		1				0						KĐ:2348(1): 304000948		1																2141000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.4

		528		2021		Mua		Bioprocess Engineering Principles		Doran Pauline M		2013		Elsevier		1				0						KĐ2349(1): 304000949		1																4450000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		660.6

		529		2021		Mua		Gas Pipeline Hydraulics		Menon E. Shashi		2005		CRC Press		1				0						KĐ2350(1): 304000950		1																6310000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Thiết bị dầu khí		665.744

		530		2021		Mua		Theory of Machines		Khurmi R.S		2005		S. Chan		1				0						KĐ2351(1): 304000951		1																2990000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.8

		531		2021		Mua		Materials Selection in Mechanical Design, 5th edition		Ashby, M		2017		Butterworth-Heinemann		1				0						KĐ2352(1): 304000966		1																3314000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		532		2021		Mua		Chemistry of Petrochemical Processes		Matar, Sami		2001		Gulf Professional Publishing		1				0						KĐ2353(1): 304000957		1																3624000		Ngành Khoa học Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		665.5

		533		2021		Mua		Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems		Haberman, Richard		2019		Pearson		1				0						KĐ2354(1): 304000954		1																3020000		Ngành Khoa học Cơ bản				515.3

		534		2021		Mua		Learning Python		Lutz Mark		2013		O'Reilly		1				0						KĐ2355(1): 304000952		1																3115000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		535		2021		Mua		Fluid Power with Applications		Esposito Anthony		2014		Pearson		1				0						KĐ2356(1): 304000953		1																4430000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.2

		536		2021		Mua		 Handbook of Biochemistry and Molecular Biology		Lundblad Roger L		2018		CRC Press		1				0						KĐ2357(1): 304000955		1																3145000		Ngành Khoa học Cơ bản				572.3

		537		2021		Mua		Beginning Ubuntu Linux		Raggi Emilio		2011		Apress		1				0						KĐ2358(1): 304000956		1																2205000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.432

		538		2021		Mua		Numerical Methods For Engineers		Chapra Steven C		2021		McGraw-Hill		1				0						KĐ2359(1): 304000958		1																3568000		Ngành Khoa học Cơ bản				510

		539		2021		Mua		Atkins' Physical Chemistry		 Atkins Peter		2018		Oxford University Press		1				0						KĐ2360(1): 304000959		1																3015000		Ngành Khoa học Cơ bản				541.3

		540		2021		Mua		Hadoop: The Definitive Guide		White Tom		2015		O'Reilly		1				0						KĐ2361(1): 304000960		1																1985000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		541		2021		Mua		Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction		Helen Sharp		2019		Wiley		1				0						KĐ2362(1): 304000981		1																2195000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		5

		542		2021		Mua		Java Game Development with LibGDX		Stemkoski  Lee		2018		Apress		1				0						KĐ2363(1): 304000961		1																1690500		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.133

		543		2021		Mua		The Boundary Function Method for Singular Perturbation Problems		Vasil'eva, Adelaida B		1995		The Society for Industrial		1				0						KĐ2364(1): 304000964		1																3570750		Ngành Khoa học Cơ bản				515.35

		544		2021		Mua		Fundamentals of Petroleum Refining		Mohamed  A. Fahim		2010		Elsevier		1				0						KĐ2365(1): 304000963		1																7296000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		665.5

		545		2021		Mua		Cryptography and Network Security		Stallings, William		2017		Pearson		1				0						KĐ2366(1): 304000962		1																3351600		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		5.3

		546		2021		Mua		Environmental tracers in subsurface hydrology		Cook, Peter G		2012		Kluwer acdemic publisher		1				0						KĐ2367(1): 304000969		1																7800000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình		551.49

		547		2021		Mua		Introduction to Fluid Mechanics		Whitaker, Stephen		1992		Krieger Pub Co		1				0						KĐ2368(1): 304000967		1																2530000		Ngành Khoa học Cơ bản				532.05

		548		2021		Mua		Joomla Manual		Underwood, Richard		2020		Independently		1				0						KĐ2369(1): 304000971		1																2681280		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		549		2021		Mua		Mathematica		Blachman, Nancy		1992		Pearson, Prentice Hall		1				0						KĐ2370(1): 304000972		1																3192000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		550		2021		Mua		Object-Oriented Software Engineering		Lethbridge, Timothy C		2005		McGraw-Hill Education		1				0						KĐ2371(1): 304000973		1																3536400		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		5.3

		551		2021		Mua		Mineral Processing Design and Operations		Gupta, Ashok		2016		Elsevier		1				0						KĐ2372(1): 304000974		1																6942600		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		622.7

		552		2021		Mua		TCP/IP protocol suite		Forouzan, Behrouz A		2009		Mc-Graw Hill		1				0						KĐ2373(1): 304000976		1																2394000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		 ; 004.62

		553		2021		Mua		Reservoir Formation Damage, Third Edition		Civan, Faruk		2015		Gulf Professional Publishing		1				0						KĐ2374(1): 304000975		1																5250000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		622.338

		554		2021		Mua		Ubuntu Server Administration		Jang, Michael		2008		McGraw Hill		1				0						KĐ2375(1): 304000970		1																1830000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		5.3

		555		2021		Mua		General, Organic and Biochemistry				2019		McGraw−Hill		1				0						KĐ2376(1): 304000968		1																3460000		Ngành Khoa học Cơ bản				547

		556		2021		Mua		The Properties of petroleum fluids		McCain, William D		2017		PennWell		1				0						KĐ2377(1): 304000965		1																5920000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		665.5

		557		2021		Mua		End-to-End Mobile Communications: Evolution to 5G				2021		McGraw-Hill		1				0						KĐ2378(1): 304000990		1																3260250		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		621.3845

		558		2021		Mua		Engineering Surveying		Schofield W		2011		Butterworth-Heinemann		1				0						KĐ2379(1): 304000989		1																3192000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa		526.9

		559		2021		Mua		Technical English Mechanical Engineering		Puderbach Ulrike		2012		Verlag Europa-Lehrmittel		1				0						KĐ2380(1): 304000988		1																2274300		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		560		2021		Mua		Concise Computer Vision		Klette Reinhard		2014		Springer		1				0						KĐ2381(1): 304000987		1																2154600		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		5.2

		561		2021		Mua		Graph Theory		Diestel Reinhard		2018		Springer		1				0						KĐ2382(1): 304000985		1																2633400		Ngành Khoa học Cơ bản				511.5

		562		2021		Mua		Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite		Forouzan Behrouz A		2022		Mc Graw Hill		1				0						KĐ2383(1): 304000984		1																4454208		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		4.62

		563		2021		Mua		Drilling Engineering		Azar J.J		2007		Penwell		1				0						KĐ2384(1): 304000983		1																7425000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác		622.3381

		564		2021		Mua		Petroleum Production Systems				2013		Pearson		1				0						KĐ2385(1): 304000977		1																3200000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Khoan khai thác		622.338

		565		2021		Mua		Water Resources and Hydraulics		Xixi Wang		2021		 Cambridge University Press		1				0						KĐ2386(1): 304000982		1																4325000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		566		2021		Mua		Mastering Windows Server 2019		Krause, Jordan		2021		Packt Publishing		1				0						KĐ2387(1): 304000979		1																2850000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		5.8

		567		2021		Mua		A first course in numberical analysis		Ralston, Anthony		2001		Dover Publications		1				0						KĐ2388(1): 304000978		1																2412000		Ngành Khoa học Cơ bản				519.4

		568		2021		Mua		Basic Physical Chemistry		SMITH, E BRIAN		2013		IMPERIAL COLLEGE PRESS		1				0						KĐ2389(1): 304000994		1																1870000		Ngành Khoa học Cơ bản				541.3

		569		2021		Mua		Deep Learning		Ian Goodfellow		2016		MIT Press		1				0						KĐ2390(1): 304000993		1																3065000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		6.3

		570		2021		Mua		Fluent Python		Ramalho, Luciano		2015		O'Reilly Media		1				0						KĐ2391(1): 304000992		1																2490000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		5.3

		571		2021		Mua		The Chemistry of Catalytic Hydrocarbon Conversions		Pines, Herman		2012		Academic Press		1				0						KĐ2392(1): 304000991		1																3360000		Ngành Khoa học Cơ bản				547.1

		572		2021		Mua		CCNA 200-301 Portable Command Guide		Empson, Scott		2019		Cisco Press		1				0						KĐ2393(1): 304000986		1																1695000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		4.6

		573		2021		Mua		Advanced Topics in Information Resources Management Volume 5		Mehdi Khosrow-Pour		2006		Idea group publishing		1				0						KĐ2394(1): 304000980		1																2610000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		3.54

		574		2021		Mua		Landslides and Engineered Slopes. From the Past to the Future, Two Volumes + CD-ROM (Proceedings of the 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, 30 June - 4 July 2008, Xi'an, China)				2008		CRC Press		1				0						KĐ2395(1): 304000999		1														3360000		3360000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành XD hạ tầng cơ sở		624

		575		2021		Mua		Environmental Isotopes in Hydrogeology		Clark, Ian D		1997		CRC Press		1				0						KĐ2396(1): 304000996		1														3360000		3360000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		551.49

		576		2021		Mua		Cryptography Theory and Practice		Stinson, Douglas R		2018		CRC Press		1				0						KĐ2397(1): 304000998		1														4410000		4410000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		3.54

		577		2021		Mua		Cloud Computing Bible		Sosinsky, Barrie		2010		Wiley Publishing		1				0						KĐ2398(1): 304000997		1														2178540		2178540		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		4.678

		578		2021		Mua		Foundations of Semantic Web Technologies		Hitzler Pascal		2010		CRC Press		1				0						KĐ2399(1): 304001006		1														4410000		4410000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		25.0427

		579		2021		Mua		Information Technology Project Management		Schwalbe Kathy		2019		Cengage		1				0						KĐ2400(1): 304001005		1														4668300		4668300		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		580		2021		Mua		Ubuntu Linux Bible		Clinton David		2021		John Wiley & Sons		1				0						KĐ2401(1): 304001004		1														1449000		1449000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		4.6

		581		2021		Mua		PHP, MySQL & JavaScript All-in-One  for dummies		Blum Richard		2018		John Wiley & Sons		1				0						KĐ2402(1): 304001003		1														2633400		2633400		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		582		2021		Mua		An Introduction to Data Science		Saltz, Jeffrey S		2018		SAGE Publications		1				0						KĐ2403(1): 304001002		1														2394000		2394000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		5.7

		583		2021		Mua		Human - Computer Interaction		MacKenzie Scott		2013		Elsevier		1				0						KĐ2404(1): 304001001		1														2274300		2274300		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		5.3

		584		2021		Mua		Object – Oriented Analysis and Design for Information Systems		Wazlawick, Raul Sidnei		2014		Elsevier		1				0						KĐ2405(1): 304001000		1														2154600		2154600		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		5.7

		585		2021		Mua		Understanding Cisco Networking Technologies Exem 200-301		Lammle Todd		2020		Sybex		1				0						KĐ2406(1): 304001008		1														2394000		2394000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		4.6

		586		2021		Mua		CCNA Certification Study Guide Exam 200-301		Lammle Todd		2020		Sybex		1				0						KĐ2407(1): 304001007		1														2394000		2394000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		4.6

		587		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Hands-On Deep Learning with Apache Spark		 Iozzia Guglielmo		2019		Packt Publishing		1										 KĐ2450		1																1449000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.3		Kho Sách điện tử TA

		588		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Mastering Ubuntu Server		LaCroix Jay		2020		Packt Publishing		1										KĐ2451		1																1207500		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		005.3		Kho Sách điện tử TA

		589		Mua TA 2021		Mua TA 2021		C# 9 and .NET 5 – Modern Cross-Platform Development		Price Mark J		2020		Packt Publishing		1										KĐ2452		1																1521450		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.3		Kho Sách điện tử TA

		590		Mua TA 2021		Mua TA 2021		A Semantic Web Primer		Antoniou Grigoris		2004		Peason		1										KĐ2453		1																3591000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		025.042		Kho Sách điện tử TA

		591		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Big Data Analytics		Loshin  David		2013		Morgan Publisher		1										 KĐ2455		1																1795500		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		005.5		Kho Sách điện tử TA

		592		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Bioprocessing		Ward Owen P		1991		Springer		1										KĐ2456		1																5450000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		660.6		Kho Sách điện tử TA

		593		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Electronic Waste		Veit Hugo Marcelo		2016		Springer		1										KĐ2457		1																1824000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại		622		Kho Sách điện tử TA

		594		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Introduction to Chemical Engineering Kinetics and  Reactor Design		Hill Charles G		2014		Wiley		1										KĐ2458		1																3192000		Ngành Khoa học Cơ bản				660.2832		Kho Sách điện tử TA

		595		Mua TA 2021		Mua TA 2021		Surface Mining Technology				2022		Springer		1										KĐ2459		1																5313000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		622		Kho Sách điện tử TA

		596		Mua TA 2021		Mua TA 2021		The Java Tutorial				2014		Addison-Wesley		1										KĐ2460		1																3591000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.133		Kho Sách điện tử TA

		597		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (3c)		Qũy Châu Á		HBR's 10 must reads on managing yourself				2010		Harvard Business Review Press		7										KĐ1844(7) đã có 3c, bổ sung 4c		4																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3		HUMG

		598		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (3c)		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: On Leadership				2011		Harvard Business Review Press		5										KĐ2195(5): 304000828-9, 304001161-3		3																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4092		HUMG

		599		Biếu Quỹ Châu Á (2c) 2021, (1c) 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from Harvard business review				2016		Harvard Business Review Press		3										KĐ2202(3): đã có 2c, bổ sung 1		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		HUMG

		600		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR'S 10 must reads: On Innovation				2013		Harvard Business Review Press		4										KĐ2196(4): đã có 3c, bổ sung 1c		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4063		HUMG

		601		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (1c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR'S 10 must reads				2013		Harvard Business Review Press		2										KĐ2197(2): 304000891, 304001180		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.45

		602		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Qũy Châu Á		HBR guide to persuasive presentations		Duarte, Nancy		2012		Harvard Business Review Press		3										KĐ2011 (3): 304000583, 304000890, 304001185		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.452

		603		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR guide to performance management				2017		Harvard Business Review Press		3										KĐ2205(3): 304000853-4, 304001186		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3128

		604		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR guide to getting the right work done				2012		Harvard Business Review Press		4										KĐ1838(4): 304000202, 304000810-1, 304001187		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.11

		605		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Qũy Châu Á		HBR Guide to negotiating		Weiss, Jeff		2016		Harvard Business Review Press		4										KĐ1837(4): 304000201, 304000838-9, 304001188		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.405

		606		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (1c), 2022 (2c)		Quỹ Châu Á		Prediction machines		Agrawal, Ajay		2018		Harvard Business Review Pres		3										KĐ2161(3): 304000758, 304001214, 304001219		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		607		Biếu Quỹ châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		The innivator's dilemma		Christensen, Clayton		2016		Harvard Business Review Press		3										KĐ2169(3): 304000786-7, 304001215		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		608		Biếu. Đại học Quốc gia Hà Nội 2021				Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo		 Alam, Muhammad Mashhood		2021		Đại học Quốc gia Hà Nội		3		VĐ5443(3): 303012408-10		3																								110 000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.1

		609		Mua TA 2021				A Semantic Web Primer		Antoniou Grigoris		2012		Peason												KĐ2482		1																3591000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		025.042		Sách điện tử

		610		Qũy Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		Master your next move		Watkins Michael D		2019				1										KĐ2483(1): 304001222		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.1

		611		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		E-Degign Computer-Aided Engineering Design		Kuang-Hua Chang		2016		Elsevier		2										KĐ2484(2): 304001223-4		2																		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		621.3

		612		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Think Bigger		Sonnenfeldt Michael W		2017		 ; Wiley		2										KĐ2485(2): 304001225-6		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.409

		613		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		The trivia lover's guide to even more of the world		Fuller, Gary		2015		Rowman & Littlefild		4										KĐ2164(4): 304000752-3, 304001227-8		2																		Ngành Khác				910

		614		Qũy Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		Conscious Capitalism Field Guide				2018		Harvard Business Review Press		2										KĐ2486(2): 304001229-30		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.406

		615		Qũy Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		Digital Signal Processing		Alexander Winser E		2017		Elsevier		2										KĐ2487(2): 304001231-2		2																		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa		621.3822

		616		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Defining Moments		Badaracco Joseph L		1997		Harvard Business School Press		1										KĐ2488(1): 304001233		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		174.4

		617		Qũy Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		Conscious Capitalism		Mackey John		2014		Harvard Business Review Press		1										KĐ2489(1): 304001234		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		174.4

		618		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Big data @ work		Davenport Thomas H		2014		Harvard Business Review Press		1										KĐ2491(1): 304001237		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4038

		619		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Can You Hear me?		Morgan Nick		2018		Harvard Business Review Press		2										KĐ2492(2): 304001238-9		2																		Ngành Khác				302.231

		620		Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		What makes an Effective Executive		Drucker Peter F		2017		Harvard Business Review Press		1										KĐ2493(1): 304001240		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.409

		621		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Managing oneself		Drucker, Peter F		2008		Harvard Business School Press		2										KĐ1831(2): 304000219, 304001241		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.1

		622		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Running Virtual Meetings				2016		Harvard Business Review Press		1										KĐ2494(1): 304001242		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.456

		623		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Getting work done				 ; 2014		Harvard business review press		4										KĐ1828(4): 304000229, 304000808-9, 304001243		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh				650.11

		624		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Giving effective feedback				2014		Harvard Business Review Press		3										KĐ1763(3): 304000447, 304000843, 304001244		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3125

		625		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Virtual Collaboration				2016		Harvard Business Review Press		1										KĐ2495(1): 304001245		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		626		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Difficult conversations				2016		Harvard Business Review Press		3										KĐ2000(3): 304000555, 304000845, 304001247		1																		Ngành Khác				401.452

		627		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Harvard Business Review Entrepreneur's Handbook				2018		Harvard Business Review Press		1										KĐ2496(1): 304001248		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.11

		628		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		Classic Drucker		Drucker Peter		2006				1										KĐ2497(1): 304001249		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		629		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		The case study handbook		Ellet William		2018		Harvard Business Review Press		1										KĐ2498(1): 304001250		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		630		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		The Adventures of an IT leader		Austin Robert D		2016		Harvard Business Review Press		1										KĐ2499(1): 304001251		1																		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.0684

		631		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR Guide to Dealing with Conflict				2017		Harvard Business Review Press		1										KĐ2500(1): 304001252		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		632		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR Guide to Being More Productive				2017		Harvard Business Review Press		1										KĐ2501(1): 304001253		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.409

		633		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		HBR guide to managing stress at work				2014		Harvard Business Review Press		2										KĐ2193(2): 304000832, 304001254		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		158.72

		634		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		HBR guide to office politics		Dillon, Karen		2015		Harvard Business Review Press		3										KĐ2191(3): 304000814-5, 304001256		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.13

		635		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Quỹ Châu Á		HBR guide to leading teams		Shapiro, Mary		2015		Harvard business review press		4										KĐ2062(4): 304000654, 304000836-7, 304001257		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		636		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR guide to making every meeting matter				2016		Harvard Business Review Press		2										KĐ2063(2): 304000665, 304001258		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		637		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR guide to emotional intelligence				2017		Harvard Business Review Press		2										KĐ2055(2): 304000668, 304001259		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		638		Biếu Quỹ Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR guide to finance basics for managers				2012		Harvard Business Review Press		2										KĐ2056(2): 304000667, 304001260		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.1

		639		Biếu Qũy Châu Á 2021		Qũy Châu Á		HBR Guide to Getting the Mentoring You Need				2014		Harvard Business Review Press		1										KĐ2502(1): 304001261		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.14
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		STT				Ngày tháng (Nguồn)		Tên tài liệu		Tác giả		Năm xuất bản		Nhà xuất bản		Số lượng																										Đơn giá		Thành tiền		Ngành		Chuyên ngành		Ghi chú

																Tổng		Sách tham khảo Việt phòng Đọc (VĐ)				Sách tham khảo Việt phòng Mượn (VM)				Sách tham khảo Anh phòng Đọc (KĐ)				Sách tham khảo Anh phòng Mượn (KM)				Giáo trình (Q)				Từ điển

																		VĐ		Số lượng		VM		Số lượng		KĐ		Số lượng		KM		Số lượng		Q		Số lượng		TĐ		Số lượng										VT		Đĩa CD

		1		Biếu 2022		Biếu		Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén		Nguyễn Thế Hoàng		2017		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5072(2): 303009926-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí

		2		Biếu 2022		Biếu		Giáo trình điều hòa không khí trên ô tô		Nguyễn Thế Hoàng		2021		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5073(2): 303009944-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		3		Biếu 2022		Biếu		Giáo trình năng lượng mới trên ô tô		Trần Viết Linh		2019		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5074(2): 303009978-9		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		4		Biếu 2022		Biếu		Giáo trình Thí nghiệm ô tô		Nguyễn Thế Hoàng		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5075(2): 303009976-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		5		Biếu 2022		Biếu		Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành cho ô tô		Nguyễn Đăng Tấn		2020		 ; Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5076(2): 303009974-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô

		6		Biếu/BM Điện điện tử 2022		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình thiết kế mạch điện tử		Kim Ngọc Linh		2021		Trường Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5090(2): 303010451-2		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		7		Biếu/BM Điện điện tử 2022		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình hướng dẫn thực hành Điện - Điện tử 1		Kim Ngọc Linh		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5091(2): 303010458-9		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		8		Biếu/BM Điện điện tử 2022		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện		Kim Ngọc Linh		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5092(2): 303010472-3		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		9		Biếu/BM Điện điện tử 2022		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện tử		Kim Ngọc Linh		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5094(2): 303010476-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		10		Biếu/BM Điện điện tử 2022		Biếu/BM Điện điện tử		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự		Kim Ngọc Linh		2021		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5095(2): 303010478-9		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		11		Biếu (Bm Điện điện tử) 2022		Biếu (Bm Điện điện tử)		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật xung - số		Kim Ngọc Linh		2021				2		Đọc: VĐ5096(2): 303010487-8		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		12		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm lý thuyết mạch		Kim Ngọc Linh		2021				2		Đọc: VĐ5097(2): 303010494-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		13		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình mô phỏng mạch điện, điện tử				2021				2		Đọc: VĐ5098(2): 303010496-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		14		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện - điện tử				2021				2		Đọc: VĐ5099(2): 303010498-9		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		15		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm lý thuyết mạch				2021				2		Đọc: VĐ5100(2): 303010500-1		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		16		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử xung - số				2021				2		Đọc: VĐ5101(2): 303010502-3		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		17		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự				2021				2		Đọc: VĐ5102(2): 303010504-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		18		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình hướng dẫn thực hành điện - điện tử 2				2021				2		Đọc: VĐ5103(2): 303010508-9		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		19		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm vật liệu và cấu kiện điện tử				2021				2		Đọc: VĐ5104(2): 303010510-1		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		20		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự và số				2021				2		Đọc: VĐ5105(2): 303010512-3		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		21		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện				2021				2		Đọc: VĐ5106(2): 303010514-5		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		22		Biếu/ BM Điện - Điện tử 2022		Biếu/ BM Điện - Điện tử		Giáo trình kỹ thuật xung - số				2021				2		Đọc: VĐ5107(2): 303010516-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		23		Biếu/Bm Điện - Điện tử 2022		Biếu/Bm Điện - Điện tử		Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm thiết kế mạch điện tử				2021				2		Đọc: VĐ5118(2): 303010506-7		2																										Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử

		24		Biếu 2022		Biếu		Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp đại học : Dành cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí				2022		Đại học Mỏ - Địa chất		2		VĐ5126(2): 303010648-9		2																								0		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa

		25		Biếu/Bm Địa chính 2022		Biếu/Bm Địa chính		Hướng dẫn làm thực tập tốt nghiệp				2020		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5132(2): 303011163-4		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		26		Biếu/Bm Địa chính 2022		Biếu/Bm Địa chính		Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp								2		VĐ5133(2): 303011161-2		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		27		Biếu/Bm Địa chính 2022		Biếu/Bm Địa chính		Giáo trình Thị trường bất động sản		Phạm Thị Kim Thoa		2014		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5134(2): 303011167-8		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính

		28		Biếu/Bm Địa chính 2022		Biếu/Bm Địa chính		Giáo trình kinh doanh bất động sản		Phạm Thị Kim Thoa		2018		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5135(2): 303011165-6		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		29		Bộ môn Địa chính 2022		Bộ môn Địa chính		Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn		Nguyễn Thị Kim Yến		2016		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5136(2): 303011159-60		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		30		Biếu/Bm Địa chính 2022		Biếu/Bm Địa chính		Giáo trình khoa học quản lý đất đai		Nguyễn Thị Kim Yến		2015		ĐH Mỏ - Địa chất		2		VĐ5137(2): 303011157-8		2																										Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		31		Biếu/Nguyễn Ngọc Khánh BMKTQTDN mỏ 2022		Biếu/Nguyễn Ngọc Khánh BMKTQTDN mỏ		Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam				2022		Đại học Quốc gia Hà Nội		5		 VĐ5172(2): 303011584-5		2		VM2591(3): 103007044-6 ;		3																						Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.5

		32		Biếu/Phạm Thị Nhàn (Ch.b) BM KTXD 2022		Biếu/Phạm Thị Nhàn (Ch.b) BM KTXD		Xác định hình dạng tiết diện và chống giữ công trình ngầm (hầm, lò) bằng neo						Xây dựng 2021		30		VĐ5173(2): 303011586-7		2														Q1316(28): 101027842-69 ; 		28										Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.19

		33		Biếu/Nguyễn Chí Thành Bm XD ct ngầm 2022		Biếu/Nguyễn Chí Thành Bm XD ct ngầm		Phương pháp tính toán ảnh hưởng của động đất tới công trình ngầm		Nguyễn Chí Thành		2022		Giao thông vận tải		2		VĐ5174(2): 303011588-9		2																						90000		180000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.19

		34		Phạm Hồng Huấn KH & KT Địa chất tặng 2022		Phạm Hồng Huấn KH & KT Địa chất tặng		Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ		Nguyễn Huy Sính		2020		Lao động		1		VĐ5175(1): 303011590		1																						190000		190000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.2

		35		Biếu 2022		Biếu		Đồng chí Nguyễn Lam				2021		Thanh niên		8		VĐ5211(2): 303011743-4		2		VM2625(6): 103007199-204 ; 		6																				0		Ngành Khoa học Cơ bản				324.2

		36		Biếu 2022		Biếu		Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên				2021		Thanh niên		8		VĐ5212(2): 303011741-2		2		VM2626(6): 103007193-8 ; 		6																				0		Ngành Khoa học Cơ bản				324.2

		37		Biếu 2022		Biếu		Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024				2020		Thanh Niên		5		VĐ5213(2): 303011739-40		2		VM2627(3): 103007190-2 ; 		3																				0		Ngành Khoa học Cơ bản				324.2

		38		Mua 2022		Mua		Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		200		Đã có VĐ4870(2c); Bổ sung VĐ5214(2c)		2														Đã có Q1290(197c); Bổ sung Q1317(198c)		198						90000		18000000		Ngành Khoa học Cơ bản				335.43

		39		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển				2021		Xây dựng		3		VĐ5215(3): 303011798-800		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		627.58

		40		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường		Nguyễn Duy Dũng				Xây dựng		3		VĐ5216(3): 303011801-3		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		338.10286

		41		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước		Nguyễn Lương Bằng		2021		Xây dựng		3		VĐ5217(3): 303011804-6		3																								0		Ngành Khác		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		627

		42		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Quản lý và xử lý rác thải nhựa				2021		Xây dựng		3		VĐ5218(3): 303011822-4		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7288

		43		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình				2021		Xây dựng		3		VĐ5219(3): 303011819-21		3																								0		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		627.52

		44		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Cấu trúc hành lang xanh thành phố		Nguyễn Văn Tuyên		2021		Xây dựng		3		VĐ5220(3): 303011816-8		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		720.47

		45		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Xanh hóa các khu đô thị mới		Trần Minh Tùng		2021		Xây dựng		3		VĐ5221(3): 303011813-5		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		711.58

		46		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Thiết kế công trình nước sạch nông thôn		Đoàn Thu Hà		2021		Xây dựng		3		VĐ5222(3): 303011810-2		3																								0		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		628.109

		47		Biếu/Nxb Xây dựng 2022		Biếu/Nxb Xây dựng		Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó				2021		Xây dựng		3		VĐ5223(3): 303011807-9		3																								0		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		627.52

		48		Tặng/BM Địa chính 2022		Tặng/BM Địa chính 		Giáo trình hệ thống thông tin đất đai 2				2016		Knxb		1		VĐ5225(1): 303011827		1																								0		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính		526

		49		Tặng/Bm Khoan khai thác 2022		Tặng/Bm Khoan khai thác 		Kỹ thuật khai thác khí thiên nhiên				2019		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		VĐ5226(1): 303011828		1																								0		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác		622.3

		50		Tặng/Phạm Văn Tỵ 2022		Tặng/Phạm Văn Tỵ		Cơ sở phương pháp luận địa chất công trình				2020		Xây dựng		2		VĐ5227(2): 303011859-60		2																						72000		144000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất				551

		51		Phòng Đào tạo 2022		Phòng Đào tạo		Tình huống quản trị chiến lược		Nguyễn Thị Kim Ngân		2022		Khoa học và kỹ thuật		182		VĐ5228(2): 303011865-6		2														Q1319(180): 101027918-8097 ; 		180						90000		16380000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		52		Phòng xuất bản chuyển 2022		Phòng xuất bản chuyển		Chi bọt ếch (Glochidion), hóa học các hợp chất triterpenoid và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của ba loài Glochidion eriocarpum, Glochidion glomerulatum và Glochidion hirsutum ở Việt Nam		Vũ Kim Thư		2021		Khoa học tự nhiên và công nghệ		50		VĐ5229(2): 303011861-2		2														Q1320(48): 101027870-917 ; 		48						165000		8250000		Ngành Khác				547

		53		Phòng Đào tạo chuyển 2022		Phòng Đào tạo chuyển		Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh		Trần Thị Phúc An		2022		Giao thông vận tải		182		VĐ5230(2): 303011873-4		2														Q1321(180): 101028098-277 ; 		180						98500		17927000		Ngành Khoa học Cơ bản				174

		54		Phòng Đào tạo 2022		Phòng Đào tạo		Sách tham khảo: Quản trị dự án đầu tư		Đồng Thị Bích		2022		Giao thông vận tải		182		VĐ5231(2): 303011949-50		2														Q1322(180): 101028308-487 ; 		180						99.5		18109		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.6

		55		Phòng Đào tạo 2022		Phòng Đào tạo		Các phương pháp tìm kiếm, thăm dò dầu khí cơ bản		Lê Ngọc Ánh (Ch.b)		2022		Giao thông vận tải		32		VĐ5232(2): 303011947-8		2														Q1323(30): 101028278-307 ; 		30						232000		7424000		Dầu khí ; Ngành Dầu khí

		Địa chất dầu khí ; Chuyên ngành Địa chất dầu khí		553.28

		56		Biếu/ Khoa GDQP 2022		Biếu/ Khoa GDQP		Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000)				2021		Quân đội nhân dân		44		VĐ5234(2): 303011980-1		2														Q1325(42): 102024659-700 ; 		42								0		Khác				324.259

		57		Phòng Đào tạo 2022		Phòng Đào tạo		Bất động sản và thị trường bất động sản				2022		Khoa học và kỹ thuật		32		VĐ5235(2): 303011976-7		2														Q1326(30): 101028488-517 ; 		30						300000		9600000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai		526

		58		Phòng Đào tạo 2022		Phòng Đào tạo		Thống kê kinh tế doanh nghiệp		Nguyễn Thị Bích Ngọc		2002		Khoa học và kỹ thuật		182		VĐ5236(2): 303011985-6		2														Q1327(180): 101028548-727 ; 		180						225000		40950000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		330

		59		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ khí cơ bản		Nguyễn Ngọc Thành		2021		Bách Khoa		25		 VĐ5157(2): 303011841-2 đã có		0		VM2578(3): 103007248-50 đã có												Q1328(25): 102024701-25		25						235000		5875000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.8

		60		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao		Đức Huy		2016		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5237(2): 303011995-6		2		VM2628(3): 103007311-3 ; 		3																		195000		975000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		629.287

		61		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản		Đức Huy		2020		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5238(2): 303011993-4		2		VM2629(3): 103007308-10 ; 		3																		98000		490000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		629.287

		62		Mua 2022		Mua 2022		Chi tiết máy		Nguyễn Xuân Ngọc		2010		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5239(2): 303011997-8		2		VM2630(3): 103007314-6 ; 		3																		42000		210000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		63		Mua 2022		Mua 2022		Thủy lực và máy thủy lực		Phùng Văn Khương		2009		Giáo Dục Việt Nam		5		 VĐ5240(2): 303011991-2		2		VM2631(3): 103007305-7 ;		3																		48500		242500		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.2

		64		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập cơ học ứng dụng		Nguyễn Nhật Lệ		2010		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5241(2): 303011989-90		2		VM2632(3): 103007302-4 ; 		3																		42000		210000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		65		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập tuốc bin hơi nước		Phạm Lương Tuệ		2006		Khoa học và kỹ thuật		2		VĐ5243(2): 303012001-2		2																						53000		106000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện công nghiệp		621.406

		66		Mua 2022		Mua 2022		Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM		Bùi Quý Lực		2006		Khoa học và kỹ thuật		4		VĐ5244(2): 303012021-2		2		VM2633(2): 103007350-1 ; 		2																		30000		120000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.39

		67		Mua 2022		Mua 2022		Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ		Đinh Phi Hổ		2021		Tài chính		5		VĐ5245(2): 303012013-4		2		VM2634(3): 103007347-9 ; 		2																		690000		3450000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		330.1

		68		Mua 2022		Mua 2022		Vẽ kỹ thuật cơ khí		Trần Hữu Quế		2020		Giáo Dục Việt Nam		10		 VĐ5246(2): 303012011-2		2		VM2635(8): 103007339-46 ;		8																		85000		850000		Ngành Khoa học Cơ bản				604.2

		69		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập cơ học		Đỗ Sanh		2016		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5247(2): 303012005-6		2		VM2636(3): 103007325-7 ; 		3																		36000		180000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		70		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập cơ học		Đỗ Sanh		2013		Giáo Dục Việt Nam		5		 VĐ5248(2): 303012007-8		2		VM2637(3): 103007328-30 ;		3																		44000		220000		Ngành Khoa học Cơ bản				531

		71		Mua 2022		Mua 2022		Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam				2019		Tài Chính		10		VĐ5249(2): 303012003-4		2		VM2638(8): 103007317-24 ; 		8																		350000		3500000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		658.1511

		72		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao		Hùng Lê		2020		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5250(2): 303012017-8		2		VM2639(3): 103007334-6 ; 		3																		153000		765000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		629.287

		73		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản		Trí Cường		2018		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5251(2): 303012009-10		2		VM2640(3): 103007331-3 ; 		3																		98000		490000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		629.287

		74		Mua 2022		Mua 2022		Thiết bị in và văn phòng		Nguyễn Thị Phương Mai		2018		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5254(2): 303012023-4		2		VM2641(3): 103007352-4 ; 		3																		158000		790000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		681.6

		75		Mua 2022		Mua 2022		Máy bay trực thăng		Nguyễn Thế Mịch		2009		Bách Khoa Hà Nội		5		 VĐ5255(2): 303012025-6		2		VM2642(3): 103007355-7 ;		3																		74000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.133

		76		Mua 2022		Mua 2022		Sức bền vật liệu		Lê Quang Minh		2016		Giáo dục Việt Nam		5		VĐ5256(2): 303012027-8		2		VM2643(3): 103007358-60 ; 		3																		75000		375000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.112

		77		Mua 2022		Mua 2022		Cơ sở lý thuyết quá trình đông đặc và một số ứng dụng		Nguyễn Hồng Hải		2006		Khoa học và kỹ thuật		4		VĐ5257(2): 303012029-30		2		VM2644(2): 103007361-2 ; 		3																		52000		208000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		669.1

		78		Mua 2022		Mua 2022		Xe chuyên dụng				2014		Giáo dục Việt Nam		5		VĐ5258(2): 303012031-2		2		VM2645(3): 103007363-5 ; 		3																		55000		275000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		629.22

		79		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập cơ học vật bay		Lê Quang		2021		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5259(2): 303012033-4		2		VM2646(3): 103007366-8 ; 		3																		140000		700000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		629.132

		80		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy		Nguyễn Thế Đạt		2007		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5260(2): 303012035-6		2		VM2647(3): 103007369-71 ; 		3																		52000		260000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		81		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy		Nguyễn Thế Đạt		2006		Khoa học và kỹ thuật		1		VĐ5261(1): 303012037		1																						38000		38000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		82		Mua 2022		Mua 2022		Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại		Nguyễn Thương Ngô		2009		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5262(2): 303012038-9		2		VM2648(3): 103007372-4 ; 		3																		40000		200000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		83		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ chế tạo phôi		Tào Quang Bảng		2021		Khoa học và kỹ thuật		4		VĐ5263(2): 303012040-1		2		VM2649(2): 103007375-6 ; 		2																		198000		792000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671

		84		Mua 2022		Mua 2022		Vật liệu hàn		Nguyễn Văn Thông		2012		Khoa học và kỹ thuật		1		VĐ5264(1): 303012042		1																						340000		340000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		85		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình ma sát - mòn - bôi trơn tribology		Nguyễn Doãn Ý		2013		Khoa học và kỹ thuật		25		 VĐ3399(5): 303004676-80 đã có mua 15c 2016		0		VM1924(10): 103002150-9 ;												Q1332(25): 102024726-50 ; 		25						180000		4500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		86		Mua 2022		Mua 2022		Vật liệu bôi trơn		Đinh Văn Kha		2011		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ3259(3): 303004371, 303012045-6  đã có biếu 1c		2		VM2650(3): 103007377-9 ; 		3																		145000		870000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Thiết bị dầu khí		665

		87		Mua 2022		Mua 2022		Thực hành tính toán gia công bánh răng ren vít		Nguyễn Ngọc Phương		2010		Khoa học và kỹ thuật		1		VĐ5266(1): 303012128		1																						37000		37000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		88		Mua 2022		Mua 2022		Động lực học máy		Đỗ Sanh		2010		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5267(2): 303012048-9		2		VM2651(3): 103007380-2 ; 		3																		46000		230000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		89		Mua 2022		Mua 2022		Nhập môn kỹ thuật tàu thủy		Lê Thị Thái		2017		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5268(2): 303012050-1		2		VM2652(3): 103007383-5 ; 		3																		63000		315000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		623.85

		90		Mua 2022		Mua 2022		Máy xúc thủy lực		Trần Xuân Hiển		2009		Khoa học và kỹ thuật		2		VĐ5269(2): 303012052-3		2																						26000		52000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624

		91		Mua 2022		Mua 2022		Phương pháp tính và vẽ các đường cong mềm thường dùng trong cơ học		Nguyễn Hữu Bảng		2010		Khoa học và kỹ thuật		2		VĐ5270(2): 303012054-5		2																						43000		86000		Ngành Khoa học Cơ bản				530

		92		Mua 2022		Mua 2022		Cơ sở thiết kế máy		Lê Văn Uyển		2011		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5271(2): 303012056-7		2		VM2653(3): 103007386-8 ; 		3																		58000		290000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		93		Mua 2022		Mua 2022		Sức bền vật liệu. Lý thuyết và bài tập		Nhữ Phương Mai		2010		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5272(2): 303012058-9		2		VM2654(3): 103007389-91 ; 		3																		45000		225000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		94		Mua 2022		Mua 2022		Cơ học ứng dụng		Đỗ Sanh		2009		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5273(2): 303012060-1		2		VM2655(3): 103007392-4 ; 		3																		30000		150000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		95		Mua 2022		Mua 2022		Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ		Trần Văn Địch		2013		Khoa học và kỹ thuật		1		VĐ5274(1): 303012047		1																						190000		190000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.93

		96		Mua 2022		Mua 2022		Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí		Bành Tiến Long		2013		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5275(2): 303012064-5		2		VM2656(3): 103007398-400 ; 		3																		70000		350000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		97		Mua 2022		Mua 2022		Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật		Đỗ Sanh		2013		Bách Khoa HN		5		VĐ5276(2): 303012066-7		2		VM2657(3): 103007401-3 ; 		3																		70500		352500		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		98		Mua 2022		Mua 2022		Dao động phi tuyến ứng dụng		Nguyễn Văn Khang		2016		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5277(2): 303012068-9		2		VM2658(3): 103007404-6 ; 		3																		115000		575000		Ngành Khoa học Cơ bản				531.32

		99		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ và kỹ thuật vật liệu cao su		Bùi Chương		2021		NXB Trường Đại học Bách khoa Hà Nội		10		VĐ5278(2): 303012116-7		2		VM2659(8): 103007504-6, 103007508-12 ; 		8																		147000		1470000		Ngành Dầu khí

		Đặng Việt Hưng		678.21

		100		Mua 2022		Mua 2022		Thiết kế và chế tạo khuôn dập		Lê Trung Kiên		2022		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5279(2): 303012070-1		2		VM2660(3): 103007407-9 ; 		3																		160000		800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.9

		101		Mua 2022		Mua 2022		Thực hành tính toán gia công phay		Tăng Văn Mùi		2022		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5280(2): 303012072-3		2		VM2661(3): 103007410-2 ; 		3																		35000		175000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.9

		102		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật đo T.1 Dung sai lắp ghép và tiêu chuẩn hoá		Ninh Đức Tốn		2009		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5281(2): 303012074-5		2		VM2662(3): 103007413-5 ; 		3																		17000		85000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		103		Mua 2022		Mua 2022		Cơ học kỹ thuật T.1 Phần tĩnh học và động học		Đỗ Sanh		2009		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5282(2): 303012076-7		2		VM2663(3): 103007416-8 ; 		3																		30000		150000		Ngành Khoa học Cơ bản				531

		104		Mua 2022		Mua 2022		Cơ học kỹ thuật		Nguyễn Văn Khang		2021		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5283(2): 303012078-9		2		VM2664(3): 103007419-21 ; 		3																		110000		550000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		531

		105		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình vật liệu học trong cơ khí		Hoàng Tùng		2011		Giáo Dục Việt Nam		10		VĐ5284(2): 303012080-1		2		VM2665(8): 103007422-9 ; 		8																		20000		200000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		106		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại		Trịnh Thị Thanh		2011		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5285(2): 303012082-3		2		VM2666(3): 103007430-2 ; 		3																		28000		140000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		628.4

		107		Mua 2022		Mua 2022		Sổ tay chuyên ngành hàn		Trần Thế San		2013		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5287(2): 303012098-9		2		VM2667(3): 103007471-2, 103007507 ; 		3																		42000		210000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

		108		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cơ khí đại cương				2011		Giáo Dục Việt Nam		10		VĐ5288(2): 303012090-1		2		VM2668(8): 103007443-50 ; 		8																		52000		520000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.3

		109		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình công nghệ kim loại				2013		Giáo Dục Việt Nam		10		VĐ5289(2): 303012096-7		2		VM2669(8): 103007463-70 ; 		8																		113000		1130000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		671

		110		Mua 2022		Mua 2022		Cơ sở đo lường học		Trần Bảo		2009		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5290(2): 303012110-1		2		VM2670(3): 103007485-7 ; 		3																		29500		147500		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa		530.8

		111		Mua 2022		Mua 2022		Mô phỏng số và điều khiển các hệ cơ học		Đinh Văn Phong		2010		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5291(2): 303012106-7		2		VM2671(3): 103007479-81 ; 		3																		27000		135000		Ngành Khoa học Cơ bản				511

		112		Mua 2022		Mua 2022		Sổ tay chuyên ngành cơ khí		Trần Thế San		2013		Khoa học và kỹ thuật		5		VĐ5292(2): 303012104-5		2		VM2672(3): 103007476-8 ; 		3																		65000		325000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.81

		113		Mua 2022		Mua 2022		Chỉ thị sinh học môi trường		Lê Văn Khoa		2007		Giáo Dục		2		VĐ5293(2): 303012102-3		2																						75000		150000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		578.7

		114		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí T.2		Trần Hữu Quế		2020		Giáo Dục Việt Nam		5		VĐ5294(2): 303012108-9		2		VM2673(3): 103007482-4 ; 		3																		50000		250000		Ngành Khoa học Cơ bản				621.8

		115		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ đóng tàu		Lương Ngọc Lợi		2019		Bách Khoa Hà Nội		5		VĐ5295(2): 303012100-1		2		VM2674(3): 103007473-5 ; 		3																		165000		825000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		623.8

		116		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cơ khí đại cương		Hoàng Tùng		2010		Giáo Dục Việt Nam		10		VĐ5296(2): 303012094-5		2		VM2675(8): 103007455-62 ; 		8																		35000		350000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.3

		117		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ gia công tinh bóng bằng vật liệu hạt		Nguyễn Đắc Lộc		2008		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ5297(2): 303012092-3		2		VM2676(4): 103007451-4 ; 		4																		55000		330000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.7

		118		Mua 2022		Mua 2022		Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô. PhẦn cơ bản		Thái Hoàng Linh		2022		Thanh Niên		10		VĐ5298(2): 303012088-9		2		VM2677(8): 103007435-42 ; 		8																		182000		1820000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		621.381

		119		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập Cơ học kỹ thuật. T.2 Động lực học		Đỗ Sanh		2009		Giáo Dục Việt Nam		4		VĐ5299(2): 303012086-7		2		VM2678(2): 103007433-4 ; 		2																		37500		150000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		120		Mua 2022		Mua 2022		Bài tập Cơ học chất lỏng ứng dụng T.1 Phần thuỷ động lực học		Nguyễn Hữu Chí		2008		Giáo Dục		5		VĐ5300(2): 303012062-3		2		VM2679(3): 103007395-7 ; 		3																		46000		230000		Ngành Khoa học Cơ bản				532

		121		Mua 2022		Mua 2022		Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời mới		Trần Quý Hữu		2022		Thanh niên		10		VĐ5301(2): 303012112-3		2		VM2680(8): 103007488-95 ; 		8																		180000		1800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		621.381

		122		Mua 2022		Mua 2022		Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô		Nguyễn Phong Lưu		2022		Thanh Niên		10		VĐ5302(2): 303012114-5		2		VM2681(8): 103007496-503 ; 		8																		180000		1800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		621.381

		123		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường		Tăng Văn Đoàn		2013		Giáo dục Việt Nam		5		VĐ2844(5): 303000799-803 Đã có		0														Q1009(98): 102005285-377, 102024751-5 đã có 93c, bổ sung thêm 5c		5						35000		175000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		124		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình ô tô máy kéo trong xây dựng		Trần Đức Hiếu		2019		Xây dựng		25		VĐ5303(2): 303012118-9		2														Q1334(23): 102024761-83 ; 		23						252000		6300000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Cơ khí ô tô		629.8

		125		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ		Đỗ Tiến Dũng		2020		Xây dựng		30		VĐ5304(2): 303012120-1		2														Q1335(28): 102024784-811 ; 		28						82000		2460000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.43

		126		Mua 2022		Mua 2022		Mạng lưới phân phối điện thông minh				2022		Xây dựng		10		VĐ5305(2): 303012122-3		2		VM2682(8): 103007513-20 ; 		8																		499000		4990000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.319

		127		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.1		Lê Văn Hiền		2014		Xây dựng		10		VĐ5308(2): 303012129-30		2		VM2683(8): 103007521-8 ; 		8																		89000		890000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		128		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.2		Lê Văn Hiền		2014		Xây dựng		10		VĐ5309(2): 303012131-2		2		VM2684(8): 103007529-36 ; 		8																		99000		990000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		129		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình cao đẳng nghề hàn T.3		Lê Văn Hiền		2014		Xây dựng		10		VĐ5310(2): 303012133-4		2		VM2685(8): 103007537-44 ; 		8																		86000		860000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		130		Mua 2022		Mua 2022		Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép theo TCVN 5574:2018		Bùi Quốc Bảo		2022		Xây dựng		10		VĐ5311(2): 303012135-6		2		VM2686(8): 103007545-52 ; 		8																		184000		1840000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624.183

		131		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình Robot hàn				2013		Xây dựng		10		VĐ5312(2): 303012137-8		2		VM2687(8): 103007553-60 ; 		8																		37000		370000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		132		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình sử dụng máy xúc				2013				10		VĐ5313(2): 303012139-40		2		VM2688(8): 103007561-8 ; 		8																		89000		890000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624

		133		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp		Nguyễn Văn Phước		2018		Xây dựng		10		VĐ5314(2): 303012141-2		2		VM2689(8): 103007569-76 ; 		8																		136000		1360000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		628.4

		134		Mua 2022		Mua 2022		Bảo vệ môi trường không khí		Hoàng Thị Hiền		2019		Xây dựng		10		VĐ5315(2): 303012143-4		2		VM2690(8): 103007577-84 ; 		8																		165000		1650000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7		HƯƠNG ĐÃ XUẤT EXCEL ĐẾN NGÀY 25/5/2023

		135		Mua 2022		Mua 2022		Cơ học vật liệu và kết cấu composite		Trần Minh Tú		2016				20		VĐ5316(2): 303012145-6		2		VM2691(18): 103007585-602 ; 		18																		148000		2960000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		620.118

		136		Mua 2022		Mua 2022		Kinh tế số		Trần Thị Ái Cẩm		2022		Xây dựng		10		VĐ5317(2): 303012147-8		2		VM2692(8): 103007613-20 ; 		8																		89000		890000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		330

		137		Mua 2022		Mua 2022		Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu		Nguyễn Trọng Phước		2018		Xây dựng		5		VĐ5318(2): 303012177-8		2		VM2693(3): 103007655-7 ; 		3																		134000		670000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		138		Mua 2022		Mua 2022		Quản lý chất thải rắn		Trần Hiếu Nhuệ		2012		Xây dựng		10		VĐ5319(2): 303012175-6		2		VM2694(8): 103007647-54 ; 		8																		67000		670000		

Ngành Môi trường		Ứng Quốc Dũng		363.7

		139		Mua 2022		Mua 2022		Kiến trúc nhà ở		Nguyễn Đức Thiềm		2022		Xây dựng		10		VĐ5320(2): 303012149-50		2		VM2695(8): 103007621-8 ; 		8																		127000		1270000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624.17

		140		Mua 2022		Mua 2022		Công trình biển cố định		Nguyễn Văn Ngọc		2019		Xây dựng		30		VĐ5321(2): 303012151-2		2														Q1338(28): 102024812-39 ; 		28						139000		4170000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		627

		141		Mua 2022		Mua 2022		Hướng dẫn đồ án quản lý chất thải rắn		Nghiêm Vân Khanh		2022		Xây dựng		20		VĐ5322(2): 303012153-4		2		VM2696(18): 103007629-30, 103007666-81 ; 		18																		138000		2760000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		142		Mua 2022		Mua 2022		Lý thuyết đàn hồi		Nguyễn Văn Liên		2022		Xây dựng		10		VĐ5323(2): 303012171-2		2		VM2697(8): 103007631-8 ; 		8																		198000		1980000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		143		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước theo phương pháp mô đun				2008		Xây dựng		10		VĐ5324(2): 303012173-4		2		VM2698(8): 103007639-46 ; 		8																		72000		720000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		628.1

		144		Mua 2022		Mua 2022		20 năm Olympic cơ học toàn quốc 1989-2008. Sức bền vật liệu: Đề thi - Lời giải - Bài tập chọn lọc		Phạm Ngọc Khánh		2020		Xây dựng		5		VĐ5325(2): 303012183-4		2		VM2699(3): 103007690-2 ; 		3																		136000		680000		Ngành Khoa học Cơ bản				620.1

		145		Mua 2022		Mua 2022		Giải pháp tiên tiến trong sửa chữa, tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu bê tông, sử dụng vật liệu cốt sợi cường độ cao dính bám ngoài FRP		Nguyễn Trọng Nghĩa		2014		Xây dựng		10		VĐ5326(2): 303012179-80		2		VM2700(8): 103007658-65 ; 		8																		108000		1080000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624.18341

		146		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp môđun				2010		Xây dựng		10		VĐ5327(2): 303012181-2		2		VM2701(8): 103007682-9 ; 		8																		55000		550000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		691

		147		Mua 2022		Mua 2022		Đấu thầu trong xây dựng		Bùi Mạnh Hùng		2022		Xây dựng		25		VĐ5332(2): 303012195-6		2														Q1341(23): 102024840-62 ; 		23						268000		6700000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		692

		148		Mua 2022		Mua 2022		Bê tông đầm lăn trong xây dựng các công trình giao thông				2022		Xây dựng		10		VĐ5333(2): 303012197-8		2		VM2705(8): 103007751-8 ; 		8																		119000		1190000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		625.84

		149		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kinh tế đầu tư		Phạm Anh Đức		2022		Xây dựng		10		VĐ5334(2): 303012211-2		2		VM2706(8): 103007809-16 ; 		8																		159000		1590000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.6

		150		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình vật liệu xây dựng		Phan Thế Vinh		2022		Xây dựng		10		VĐ5335(2): 303012199-200		2		VM2707(8): 103007759-66 ; 		8																		105000		1050000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		691

		151		Mua 2022		Mua 2022		Tính toán phân tích kết cấu và vật liệu ở trạng thái giới hạn		Lê Văn Cảnh		2022		Xây dựng		20		VĐ5336(2): 303012201-2		2		VM2708(18): 103007767-84 ; 		18																		149000		2980000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624.1

		152		Mua 2022		Mua 2022		Bảo hộ lao động trong xây dựng		Bùi Mạnh Hùng		2011				10		VĐ5337(2): 303012203-4		2		VM2709(8): 103007785-92 ; 		8																		137000		1370000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624.028

		153		Mua 2022		Mua 2022		Thiết kế và thi công cầu bê tông chất lượng siêu cao UHPC		Phạm Duy Hòa		2021		Xây dựng		10		VĐ5338(2): 303012213-4		2		VM2710(8): 103007817-24 ; 		8																		98000		980000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624.2

		154		Mua 2022		Mua 2022		Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển		Đinh Quang Cường		2016		Xây dựng		30		VĐ5339(2): 303012205-6		2														Q1342(28): 102024863-90 ; 		28						135000		4050000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác		627

		155		Mua 2022		Mua 2022		Vật liệu và công nghệ chống thấm trong công trình xây dựng		Hoàng Minh Đức		2022		Xây dựng		10		VĐ5340(2): 303012207-8		2		VM2711(8): 103007793-800 ; 		8																		68000		680000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		691

		156		Mua 2022		Mua 2022		Kỹ thuật hàn MIG/MAG nâng cao				2013		Xây dựng		10		VĐ5341(2): 303012209-10		2		VM2712(8): 103007801-8 ; 		8																		33000		330000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		671.5

		157		Mua 2022		Mua 2022		Sửa chữa hư hỏng cầu dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến		Đặng Gia Nải		2018		Xây dựng		10		VĐ5342(2): 303012215-6		2		VM2713(8): 103007825-32 ; 		8																		104000		1040000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624.21

		158		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ vật liệu cách nhiệt		Nguyễn Như Quý		2013		Xây dựng		10		VĐ5343(2): 303012217-8		2		VM2714(8): 103007833-40 ; 		8																		60000		600000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		693.8

		159		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình tiếng anh dùng cho công nhân kỹ thuật ngành xây dựng				2011		Xây dựng		10		VĐ5344(2): 303012219-20		2		VM2715(8): 103007841-8 ; 		8																		62000		620000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		624



		160		Mua 2022		Mua 2022		TCVN - Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN 5438:2016, 6017:2015, 6820:2015, 10653:2015, 10654:2015, 10655:2015, 10302:2014, 10672-1:2015, 10672-2:2015, 10686:2016, 10796:2016, 2231:2016)				2020		Xây dựng		5		VĐ5345(2): 303012221-2		2		VM2716(3): 103007849-51 ; 		3																		114000		570000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		690

		161		Mua 2022		Mua 2022		Cầu bê tông cốt thép trong đô thị và nút giao thông khác mức				2022		Xây dựng		10		VĐ5346(2): 303012223-4		2		VM2717(8): 103007852-9 ; 		8																		317000		3170000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624.2

		162		Mua 2022		Mua 2022		Máy - thiết bị và hệ thống nghiền mịn		Vũ Liêm Chính		2011		Xây dựng		5		VĐ5347(2): 303012225-6		2		VM2718(3): 103007860-2 ; 		3																		66000		330000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		163		Mua 2022		Mua 2022		Tiêu chuẩn Việt Nam về sơn, vecni và vật liệu chống thấm				2020		Xây dựng		5		VĐ5351(2): 303012233-4		2		VM2719(3): 103007863-5 ; 		3																		58000		290000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		693.89

		164		Mua 2022		Mua 2022		Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu chịu lửa				2020		Xây dựng		5		VĐ5352(2): 303012235-6		2		VM2720(3): 103007866-8 ; 		3																		167000		835000		Ngành Khác				620.143

		165		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình hàn ống 6G				2011		Xây dựng		10		VĐ5353(2): 303012237-8		2		VM2721(8): 103007869-76 ; 		8																		43000		430000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.52

		166		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 3G				2018		Xây dựng		10		VĐ5354(2): 303012239-40		2		VM2722(8): 103007877-84 ; 		8																		40000		400000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		167		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình hàn trong môi trường khí bảo vệ M4-05		Phạm Trọng Khu		2008		Xây dựng		10		VĐ5355(2): 303012241-2		2		VM2723(8): 103007885-92 ; 		8																		22000		220000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.52

		168		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt		Nguyễn Văn Phiêu		2010		Xây dựng		10		VĐ5356(2): 303012243-4		2		VM2724(8): 103007893-900 ; 		8																		72000		720000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở		693.8

		169		Mua 2022		Mua 2022		Chiếu sáng tự nhiên công trình kiến trúc & hiệu quả năng lượng		Nguyễn Hoàng Minh Vũ		2022		Xây dựng		10		VĐ5358(2): 303012247-8		2		VM2725(8): 103007901-8 ; 		8																		229000		2290000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		729.28

		170		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật nề theo phương pháp mô đun				2012		Xây dựng		10		VĐ5359(2): 303012249-50		2		VM2726(8): 103007909-16 ; 		8																		115000		1150000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624

		171		Mua 2022		Mua 2022		Cơ cấu tương tác cơ - điện - thuỷ - khí		Nguyễn Văn Huyền		2016		Xây dựng		10		VĐ5360(2): 303012251-2		2		VM2727(8): 103007917-24 ; 		8																		94000		940000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		172		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kỹ thuật hàn dây lõi thuốc				2013		Xây dựng		10		VĐ5361(2): 303012253-4		2		VM2728(8): 103007925-32 ; 		8																		33000		330000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		173		Mua 2022		Mua 2022		Công trình trạm thuỷ điện				2010		Xây dựng		10		VĐ5362(2): 303012255-6		2		VM2729(8): 103007933-40 ; 		8																		110000		1100000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa		621.31

		174		Mua 2022		Mua 2022		Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng				2012		Xây dựng		10		VĐ5363(2): 303012257-8		2		VM2730(8): 103007941-8 ; 		8																		96000		960000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		624.1

		175		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế				2013		Xây dựng		10		VĐ5364(2): 303012259-60		2		VM2731(8): 103007949-56 ; 		8																		56000		560000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671.5

		176		Mua 2022		Mua 2022		Xử lý nước thải công nghiệp		Trịnh Xuân Lai		2020		Xây dựng		10		VĐ5365(2): 303012261-2		2		VM2732(8): 103007957-64 ; 		8																		64000		640000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		628.4

		177		Mua 2022		Mua 2022		Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên		Nguyễn Tăng Nguyệt Thu		2022		Xây dựng		10		VĐ5367(2): 303012266-7		2		VM2733(8): 103007965-72 ; 		8																		83000		830000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		697.92

		178		Mua 2022		Mua 2022		Thiết kế nhà ở		Trần Xuân Đỉnh		2022		Xây dựng		10		VĐ5368(2): 303012268-9		2		VM2734(8): 103007973-80 ; 		8																		140000		1400000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		728

		179		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình quản lý chất lượng môi trường		Nguyễn Văn Phước		2016		Xây dựng		10		VĐ5369(2): 303012270-1		2		VM2735(8): 103007981-8 ; 		8																		135000		1350000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		333.7

		180		Mua 2022		Mua 2022		Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng				2019		Xây dựng		10		VĐ5370(2): 303012272-3		2		VM2736(8): 103007989-96 ; 		8																		199000		1990000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		621.8

		181		Mua 2022		Mua 2022		Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu		Nguyễn Đức Thiềm		2021		Xây dựng		10		VĐ5371(2): 303012274-5		2		VM2737(8): 103007997-8004 ; 		8																		159000		1590000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		721

		182		Mua 2022		Mua 2022		Giáo trình khung đào tạo an toàn lao động - Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng				2021		Xây dựng		10		VĐ5372(2): 303012276-7		2		VM2738(8): 103008005-12 ; 		8																		144000		1440000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		624

		183		Mua 2022		Mua 2022		Năng lượng tái tạo và công nghệ khai thác				2021		Xây dựng		10		VĐ5373(2): 303012278-9		2		VM2739(8): 103008013-20 ; 		8																		227000		2270000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		333.794

		184		Mua 2022		Mua 2022		Tính toán các công trình xử lý và phân phối nước cấp		Trịnh Xuân Lai		2021		Xây dựng		10		VĐ5374(2): 303012280-1		2		VM2740(8): 103008021-8 ; 		8																		135000		1350000		Ngành Khác				628.162

		185		Mua 2022		Mua 2022		Quản lý tổng hợp nguồn nước		Phạm Văn Vượng		2021		Xây dựng		20		VĐ5375(2): 303012282-3		2		VM2741(18): 103008029-46 ; 		18																		187000		3740000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		333.91

		186		Mua 2022		Mua 2022		Công nghệ gốm xây dựng		Vũ Đức Minh		2017		Xây dựng		20		VĐ4419(2): 303008654-5 (ĐÃ có 2c)				VM2153(7): 103004141-7 (Đã có 7c)												Q1347(20): 102024891-910 ; 		20						169000		3380000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp		693.3

		187		Mua 2022		Mua 2022		Industrial Internet of Things: Technologies, Design, and Applications				2022		CRC Press		1										KĐ2409(1): 304001074		1														9960000		9960000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		629.8

		188		Mua 2022		Mua 2022		Introduction to Metal Matrix Composites		Nishida Yoshinori		2013		Springer		1										KĐ2410(1): 304001076		1														9245000		9245000		Ngành Kỹ thuật vật liệu		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		621.8

		189		Mua 2022		Mua 2022		Wireless Networks and Mobile Computing		Sinha Koushik		2015		CRC Press		1										KĐ2411(1): 304001077		1														7485000		7485000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.6

		190		Mua 2022		Mua 2022		Practical English Phonetics and Phonology		Collins Beverley		2019		Routledge		1										KĐ2412(1): 304001078		1														2657000		2657000		Ngành Khoa học Cơ bản		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ		421.5

		191		Mua 2022		Mua 2022		Mobile Commerce and Wireless Computing Systems		Elliott, Geoffrey		2004		Pearson		1										KĐ2413(1): 304001079		1														4760000		4760000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ		004.165

		192		Mua 2022		Mua 2022		Principles of Geoinformatics		Gupta R.K		2014		Jain Brothers		1										KĐ2414(1): 304001084		1														5500000		5500000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý		526

		193		Mua 2022		Mua 2022		Cloud Computing From Beginning to End		Rafaels Ray		2022		CreateSpace Independent Publishing Platform		1										KĐ2415(1): 304001092		1														5850000		5850000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.678

		194		Mua 2022		Mua 2022		Speech and Language Processing		Jurafsky Daniel		2022		Pearson		1										KĐ2416(1): 304001093		1														3005000		3005000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		415.02

		195		Mua 2022		Mua 2022		Machine Learning and Artificial Intelligence in Marketing and Sales		Syam Niladri		2021		Emerald Publishing		1										KĐ2417(1): 304001094		1														7250000		7250000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		006.3

		196		Mua 2022		Mua 2022		Artificial Intelligence for Marketing		Sterne Jim		2017		Wiley		1										KĐ2418(1): 304001095		1														2225000		2225000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		006.3

		197		Mua 2022		Mua 2022		Integration of Cloud Computing with Internet of Things		Mangla Monika		2021		Wiley		1										KĐ2419(1): 304001096		1														10360000		10360000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.678

		198		Mua 2022		Mua 2022		Electronic Commerce 2018				2018		Springer		1										KĐ2420(1): 304001097		1														8353000		8353000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ		381.142

		199		Mua 2022		Mua 2022		Build Your Own IoT Platform		Tamboli Anand		2022		 Apress		1										KĐ2421(1): 304001117		1														3950000		3950000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		005.4

		200		Mua 2022		Mua 2022		Neural Modeling of Speech Processing and Speech Learning		Kröger Bernd J		2019		Springer		1										KĐ2422(1): 304001098		1														8910000		8910000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		005.4

		201		Mua 2022		Mua 2022		Cloud Computing Concepts and Technologies		Manvi  Sunilkumar Dr		2021		CRC Press		1										KĐ2423(1): 304001099		1														3680000		3680000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.678

		202		Mua 2022		Mua 2022		LiDAR Technologies and Systems		McManamon Paul		2019		SPIE Press		1										KĐ2424(1): 304001100		1														7250000		7250000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Bản đồ		526

		203		Mua 2022		Mua 2022		Management Information Systems		Laudon Kenneth C		2022		Pearson		1										KĐ2425(1): 304001101		1														7250000		7250000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		004.21

		204		Mua 2022		Mua 2022		Cloud Computing		Marinescu Dan C		2022		Morgan Kaufmann		1										KĐ2426(1): 304001102		1														5850000		5850000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.678

		205		Mua 2022		Mua 2022		Data Analytics with Hadoop		Bengfort Benjamin		2016		O'Reilly		1										KĐ2427(1): 304001103		1														5950000		5950000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		005.3

		206		Mua 2022		Mua 2022		English for the Automobile Inductry		Kavanagh Marie		2008		Oxford		1										KĐ2428(1): 304001104		1														5837000		5837000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và thiết bị công nghiệp

		629.287

		207		Mua 2022		Mua 2022		Machine Learning for Time-Series with Python		Auffarth Ben		2021		Packt Publishing		1										KĐ2429(1): 304001105		1														6250000		6250000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		006.3

		208		Mua 2022		Mua 2022		Geospatial Data Science Techniques and Applications		Karimi Hassan A		2020		CRC Press		1										KĐ2430(1): 304001106		1														5500000		5500000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin Trắc địa		526

		209		Mua 2022		Mua 2022		Airborne and Terrestrial Laser Scanning		Vosselman George		2010		Whittles Publishing		1										KĐ2431(1): 304001107																6850000		6850000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		526.9

		210		Mua 2022		Mua 2022		Metal Matrix Composites		Chawla Nikhilesh		2013		Springer		1										KĐ2432(1): 304001108		1														13706000		13706000		Ngành Kỹ thuật vật liệu

		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		621.8

		211		Mua 2022		Mua 2022		Artificial Intelligence		Russell Stuart J		2020		Pearson		1										KĐ2433(1): 304001109		1														9270000		9270000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		006.3

		212		Mua 2022		Mua 2022		An Introduction to metal matrix composites		Clyne T. W		1995		Cambridge University Press		1										KĐ2434(1): 304001110		1														7335000		7335000		Ngành Kỹ thuật vật liệu		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		620.1

		213		Mua 2022		Mua 2022		Corrosion and Protection		 Bardal Einar		2005		Springer		1										KĐ2435(1): 304001111		1														9885000		9885000		Ngành Kỹ thuật vật liệu		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		620.1

		214		Mua 2022		Mua 2022		Waste Management Practices		Pichtel John		2014		CRC Press		1										KĐ2436(1): 304001112		1														9567000		9567000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		363.728

		215		Mua 2022		Mua 2022		Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence		Sharda Ramesh		2021		Pearson		1										KĐ2437(1): 304001113																11500000		11500000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		006.3

		216		Mua 2022		Mua 2022		Time Series Forecasting using Deep Learning		Gridin Ivan		2022		BPB		1										KĐ2438(1): 304001114		1														2250000		2250000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		005.3

		217		Mua 2022		Mua 2022		Cloud Computing		Jamsa Kris		2022		Jones & Bartlett Learning		1										KĐ2439(1): 304001115		1														7200000		7200000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.67

		218		Mua 2022		Mua 2022		Time Series for Data Science: Analysis and Forecasting		Woodward Wayne A		2022		CRC		1										KĐ2440(1): 304001116		1														6400000		6400000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		005.3

		219		Mua TA 2022		Mua TA 2022		Beginning Android Application Development		Lee Wei-Meng		2011		Wiley		1										KĐ2454		1														2178540		2178540		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		 ; 005.2		Kho Sách điện tử TA

		220		Biếu năm 2022 3c, biếu năm 2018 1c		Qũy Châu Á		9 things successful people do differently		Halvorson, Heidi Grant		2012		Harvard Business Review Press		6										KĐ1758(6):1c đã có, bổ sung 5c		5																		Ngành Khoa học cơ bản				158.1		HUMG

		221		Biếu Quỹ châu Á 2022				Intermediate Microeconomics		Varian Hal R		2014		W.W. Norton & Company		2										KĐ2461(2): 304001141-2		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.5		HUMG

		222		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		The Revenue Acceleration Rules		Upadhyay Shashi		2018		Wiley		3										KĐ2462(3): 304001143-5		3																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15		HUMG

		223		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Blue Ocean Strategy Reader		Kim W. Chan		2017		Harvard Business Review Press		2										KĐ2463(2): 304001146-7		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		HUMG

		224		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (3c)		Qũy Châu Á		HBR's 10 must reads on managing yourself				2010		Harvard Business Review Press		7										KĐ1844(7) đã có 3c, bổ sung 4c		4																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3		HUMG

		225		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Qũy Châu Á		HBR's 10 must reads on emotional intelligence				2015		Harvard Business Review Press		5										KĐ1840(5) đã có 2c, bổ sung 3c		3																		Ngành Khoa học cơ bản				152.4		HUMG

		226		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Qũy Châu Á		HBR guide to delivering effective feedback				2016		Harvard Business Review Press		4										KĐ1836(4) đã có 2c, bổ sung 2c		2																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		658.314		HUMG

		227		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: The definitve management ideas of the year from Harvard Business Review				2019		Harvard Business Review		6										KĐ2464(6): 304001155-60		6																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		HUMG

		228		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (3c)		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: On Leadership				2011		Harvard Business Review Press		5										KĐ2195(5): 304000828-9, 304001161-3		3																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4092		HUMG

		229		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: The definitve management ideas of the year from Harvard Business Review				2018		Harvard Business Review		2										KĐ2465(2): 304001165-6		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		HUMG

		230		Biếu Quỹ Châu Á (2c) 2021, (1c) 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from Harvard business review				2016		Harvard Business Review Press		3										KĐ2202(3): đã có 2c, bổ sung 1		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		HUMG

		231		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR'S 10 must reads: On Innovation				2013		Harvard Business Review Press		4										KĐ2196(4): đã có 3c, bổ sung 1c		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4063		HUMG

		232		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: On Negotiation				2019		Harvard Business Review		1										KĐ2467(1): 304001172		1																		Ngành Khác				158.5		HUMG

		233		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Qũy Châu Á		HBR's 10 must reads: On teams				2013		Harvard Business Review Press		4										KĐ1886(4): đa có 3c, bs 1c		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4022		HUMG

		234		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: On sales				2017		Harvard Business Review Press		3										KĐ2194(3): đã có 2c, bs 1c		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.81		HUMG

		235		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: On AI, Analytics, and the New Machine Age				2019		Harvard Business Review		1										KĐ2468(1): 304001175		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		HUMG

		236		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: On Managing Across Cultures				2016		Harvard Business Review		1										KĐ2469(1): 304001176		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3

		237		Biếu Quỹ Châu Á (2c) 2018, (1c) 2022		Quỹ Châu Á		HBR s 10 must reads on managing people				2011		Harvard Business Review Press		3										KĐ1842(3): 304000207, 304000812, 304001178		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3

		238		BIếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 must reads: On strategy				2011		Harvard Business Review Press		6										KĐ2190(6): 304000818-20, 304001179, 304001196-7		3																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4012

		239		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (1c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR'S 10 must reads				2013		Harvard Business Review Press		2										KĐ2197(2): 304000891, 304001180		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.45

		240		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: On Change Management				2011		Harvard Business Review		1										KĐ2470(1): 304001181		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		241		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR Guide for Women at Work				2019		Harvard Business Review		1										KĐ2471(1): 304001182		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.1082

		242		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		

HBR Guide to Thinking Strategically						Harvard Business Review Press		1										KĐ2472(1): 304001183		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4012

		243		Biếu Quỹ Châu Á 2018 (3c), 2022 (1c)		Qũy Châu Á		HBR guide to project management				2012		Harvard Business Review Press		4										KĐ1839(4): 304000203, 304000318, 304000813, 304001184		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.404

		244		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Qũy Châu Á		HBR guide to persuasive presentations		Duarte, Nancy		2012		Harvard Business Review Press		3										KĐ2011 (3): 304000583, 304000890, 304001185		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.452

		245		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR guide to performance management				2017		Harvard Business Review Press		3										KĐ2205(3): 304000853-4, 304001186		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3128

		246		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		HBR guide to getting the right work done				2012		Harvard Business Review Press		4										KĐ1838(4): 304000202, 304000810-1, 304001187		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.11

		247		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (3c), 2022 (1c)		Qũy Châu Á		HBR Guide to negotiating		Weiss, Jeff		2016		Harvard Business Review Press		4										KĐ1837(4): 304000201, 304000838-9, 304001188		1																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.405

		248		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR Guide to Better Business Writing		Garner, Bryan A		2012		Harvard Business Review Press		1										KĐ2473(1): 304001189		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		808.06

		249		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR Guide to Work-Life Balance				2019		Harvard Business Review Press		1										KĐ2474(1): 304001190		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.1

		250		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		HBR Guide to Your Professional Growth				2019		Harvard Business Review Press		1										KĐ2475(1): 304001191		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650.1

		251		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Nine Lies About Work		Buckingham Marcus		2019		Harvard Business Review Press		3										KĐ2476(3): 304001192-3, 304001220		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		650

		252		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		The new global road map		Ghemawat, Pankaj		2018		Harvard Business Review Press		3										KĐ2180(3): 304000800, 304001194-5		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		253		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Back to Basics: Cryptocurrency Investing		Danial Kiana		2019		Wiley		2										KĐ2477(2): 304001198-9		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.63

		254		Biếu Quỹ Châu Á (2c), 2022 (3c)		Qũy Châu Á		Performance reviews				2015		Harvard Business Review Press		5										KĐ1829(5): 304000228, 304000842, 304001200-2		3																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh				658.3125

		255		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Innovative Teams				2015		Harvard Business Review Press		3										KĐ2478(3): 304001203-5		3																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4022

		256		Biếu Qũy Châu Á (2c), 2022 (3c)		Qũy Châu Á		Finance basics				2014		Harvard Business Review Press		6										KĐ1830(6): 304000226, 304000844, 304001206-8, 304001246		3																		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15

		257		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		The Little Book of Trading		Covel, Michael W		2012		Wiley		1										KĐ2479(1): 304001209		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.6

		258		Biếu Quỹ Châu Á 2022 (2c)		Quỹ Châu Á		Leading transformation		Furr, Nathan		2018		Harvard Business Review Press		4										KĐ2171(4): 304000770-1, 304001210-1		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4063

		259		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Leading Clarity		Deutser Brad		2018		Wiley		2										KĐ2480(2): 304001212-3		2																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4012

		260		Biếu Quỹ Châu Á 2021 (1c), 2022 (2c)		Quỹ Châu Á		Prediction machines		Agrawal, Ajay		2018		Harvard Business Review Pres		3										KĐ2161(3): 304000758, 304001214, 304001219		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		261		Biếu Quỹ châu Á 2021 (2c), 2022 (1c)		Quỹ Châu Á		The innivator's dilemma		Christensen, Clayton		2016		Harvard Business Review Press		3										KĐ2169(3): 304000786-7, 304001215		1																		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		262		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Quỹ Châu Á		Practical Reverse Engineering				2014				1										KĐ2481		1																		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng

		263		Biếu Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022				Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết và các phát hiện từ phân tích định lượng		Hoàng Khắc Lịch		2021		Đại học Quốc gia Hà Nội		2		VĐ5441(2): 303012405-6		2																						199000		398000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		338.9

		264		Biếu ĐHQGHN 2022				Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam		Vũ Đức Minh		2019		Đại học Quốc gia Hà Nộ		1		VĐ5442(1): 303012407		1																						85000		85000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Địa vật lý		555.9

		265		Biếu Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022				Chủ nghĩa khu vực. Những vấn đề lý luận và thực tiễn		Phạm Quang Minh		 2019		 Đại học Quốc gia Hà Nội		1		VĐ5444(1): 303012411		1																						180000		180000		Ngành Khác				327

		266		Biếu. Đại học Quốc gia, 2022				Địa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam: Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản		Mai Trọng Nhuận		2020		Đại học Quốc gia		1		VĐ5446(1): 303012413		1																						500000		500000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		555.9

		267		Biếu. Đại học Quốc gia 2022				Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc		Mai Trọng Nhuận		2021		Đại học Quốc gia		1		VĐ5447(1): 303012414		1																						500000		500000		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		338.9

		268		Biếu Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022				Hành trình tri thức thời kinh tế số		Bùi Quang Tuyến		2020		Đại học Quốc gia Hà Nội		2		VĐ5448(2): 303012415-6		2																						218000		436000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.9

		269		Biếu Qũy Châu Á (2c), 2022 (3c)		Qũy Châu Á		Finance basics				2014		Harvard Business Review Press		6										KĐ1830(6): 304000226, 304000844, 304001206-8, 304001246		1																0		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15

		270		Biếu Quỹ Châu Á 2022		Qũy Châu Á		HBR guide to delivering effective feedback				2016		Harvard Business Review Press		5										KĐ1836(5): 304000217-8, 304001153-4, 304001255		1																0		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		658.314
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2023

		STT				Ngày tháng (Nguồn)		Tên tài liệu		Tác giả		Năm xuất bản		Nhà xuất bản		Số lượng																										Đơn giá		Thành tiền		Ngành		Chuyên ngành		Ghi chú

																Tổng		Sách tham khảo Việt phòng Đọc (VĐ)				Sách tham khảo Việt phòng Mượn (VM)				Sách tham khảo Anh phòng Đọc (KĐ)				Sách tham khảo Anh phòng Mượn (KM)				Giáo trình (Q)				Từ điển

																		VĐ		Số lượng		VM		Số lượng		KĐ		Số lượng		KM		Số lượng		Q		Số lượng		TĐ		Số lượng										VT		Đĩa CD

		1		2023		Phòng Đào tạo		Lý thuyết điện phân kim loại trong dung dịch nước		Trần Trung Tới		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5233(2): 303011978-9		2														Q1324(30): 101028518-47 ; 		30						259500		8304000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		622.7

		2		2023		Biếu/Lê Văn Hưng		Học máy và ứng dụng trong đánh giá nguy cơ xảy ra thiên tai		Lê Văn Hưng		2022		Khoa học và kỹ thuật		2		VĐ5242(2): 303011999-2000		2																						148000		296000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		6.3

		3		2023		Phòng Đào tạo		Kinh tế học vĩ mô		Nguyễn Thị Bích Ngọc		2023		Giao thông vận tải		182		VĐ5252(2): 303012015-6		2														Q1329(180): 101028768-947 ; 		180						99900		18181800		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		339

		4		2023		Phòng Đào tạo		Giáo trình hóa hữu cơ Phần 1		Phạm Xuân Núi		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5253(2): 303012019-20		2														Q1330(30): 101028996-9025 ; 		30						325000		10400000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		547

		5		2023		Phòng Đào tạo		Giáo trình hóa hữu cơ		Phạm Xuân Núi		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5265(2): 303012043-4		2				2										Q1331(30): 101029026-55 ; 		30						353000		11296000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		547

		6		2023		Phòng Đào tạo		Sách hướng dẫn thực tập và viết luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh				2023		Giao thông vận tải		182		VĐ5286(2): 303012084-5		2														Q1333(180): 101029072-251 ; 		180						61110		11122020		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		7		2023		Phòng xuất bản		Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt		Bùi Xuân Nam (ch.b)		2022		Khoa học tự nhiên và công nghệ		44		VĐ5306(2): 303012126-7		2														Q1336(42): 101029294-335 ; 		42						115000		5060000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.292

		8		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Áp lực mỏ và ổn định lò chợ trong công nghệ khai thác cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc		Lê Tiến Dũng		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5328(2): 303012185-6		2														Q1339(30): 103007693-722 ; 		30						343200		10982400		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.2

		9		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình công nghệ khai thác cơ giới hoá đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc				2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5329(2): 303012187-8		2														Q1340(30): 101029336-65 ; 		30						304000		9728000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622

		10		Mua 2023		Mua 2024		Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences				2023		Springer		5										KĐ2408(5): 304001065-9		5														5880000		29400000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Địa chất		622

		11		 Tặng 2023 4c, Mua 2020 3c,		 Tặng 2023 4c, Mua 2020 3c,		Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining		Bui Tien Dieu		2020		Springer		4										KĐ2232(7): 304000902-4, 304001070-3 (Đã có3c mua, 4c tặng)		4														1900000		7600000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác		622

		12		Biếu (2023 biếu thêm 2c) Bùi Xuân Nam		Anh Bùi Xuân Nam		Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2016		Bách khoa Hà Nội		2		VĐ3246(7): 303004306-10, 303005471, 303005595 (Đã có 7c)				VM2185(3): 103004446, 103007726-7 (Đã có1c)		2																		50000		100000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác		622.292

		13		Biếu/Bùi Xuân Nam 2023		Biếu/Bùi Xuân Nam 2023		Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên		Hồ Sĩ Giao		2015		Khoa học tự nhiên và công nghệ		4		VĐ4338(2): 303008603, 303012190 (Đã có 1c)		1		VM2703(3): 103007728-30 ; 		3																		50000		200000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác		622.4

		14		Biếu/Bùi Xuân Nam2023 2c, 2018 8c		Anh Bùi Xuân Nam		Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên		Bùi Xuân Nam		2016		Khoa học tự nhiên và công nghệ		2		VĐ3247(7): 303004311-5, 303005472, 303005594 (Đã có 7c)				VM2184(3): 103004447, 103007731-2 ; (Đã có 1c)		2																		65000		130000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác		622.292

		15		Biếu/ Bùi Xuân Nam 10c 2023		Biếu/ Bùi Xuân Nam 10c 2023		Tài liệu giảng dạy môn học an toàn, vệ sinh lao động				2016		Đại học sư phạm		10		VĐ5330(2): 303012191-2		2		VM2704(8): 103007743-50 ; 		8																				0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.20289

		16		Biếu/Bùi Xuân Nam 2c 2023		Biếu/Bùi Xuân Nam 2c 2023		Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động						Đại học sư phạm		2		VĐ5331(2): 303012193-4		2																								0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.20289

		17		Phòng Đào tạo 2023		Phòng Đào tạo 2023		Giáo trình nhập môn ngành địa kỹ thuật xây dựng				2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5348(2): 303012227-8		2														Q1343(30): 101029366-95 ; 		30						310000		9920000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật		624.15

		18		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai				2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5349(2): 303012229-30		2														Q1344(30): 101029396-425 ; 		30						330000		10560000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Quản lý đất đai		526

		19		Phòng Xuất bản 2023		Phòng Xuất bản 2023		Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Tóm lược lý thuyết, câu hỏi và bài tập thực hành		Lê Đình Chiều		2022		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5357(2): 303012245-6		2														Q1346(28): 101029456-83 ; 		28						60000		1800000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		20		Tặng 2023/Tập thể tác giả Bm Kỹ thuật địa chất dầu khí. Đại học Bách khoa - Đh Quốc gia Tp HCM		Tặng 2023/Tập thể tác giả Bm Kỹ thuật địa chất dầu khí. Đại học Bách khoa - Đh Quốc gia Tp HCM		Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dấu khí				2023		Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh		3		VĐ5366(3): 303012263-5																								116000		348000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác		665.5

		21		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất		Nguyễn Văn Lâm		2023		Giao thông vận tải		30		VĐ5376(2): 303012286-7		2														Q1348(28): 101029562-89 ; 		28						80000		2400000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình		551.49

		22		Thầy Phan Văn Lộc tặng 2023		Thầy Phan Văn Lộc tặng 2024		Căn bản đo ảnh không gian lập thể số		PH-L		2023		Khoa học tự nhiên và công nghệ		20		VĐ5377(2): 303012288-9		2		VM2742(18): 103008049-66 ; 		18																		250000		5000000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý		526.9

		23		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp				2023		Giao thông vận tải		167		VĐ5378(2): 303012290-1		2														Q1349(165): 101029590-7, 101029601-3, 101029605-37, 101029642-4, 101029646-99, 101029704, 101029707-69 ; 		165						143520		23967840		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		24		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Giáo trình kế toán máy				2023		Giao thông vận tải		30		VĐ5379(2): 303012292-3		2														Q1350(28): 101029770-97 ; 		28						70000		2100000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		25		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Giáo trình tin học văn phòng nâng cao				2023		Giao thông vận tải		30		VĐ5380(2): 303012294-5		2														Q1351(28): 101029798-825 ; 		28						75000		2250000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Tin kinh tế		005.5

		26		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình quản lý thuế				2023		Giao thông vận tải		172		VĐ5381(2): 303012296-7		2														Q1352(170): 101029826-995 ; 		170						170300		29291600		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		352.44

		27		P xuất bản 2023		P xuất bản 2023		Xử lý dữ liệu đám mây điểm phục vụ thành lập mô hình 3D				2023		Giao thông vận tải		30		VĐ5382(2): 303012298-9		2														Q1353(28): 101029996-30023 ; 		28						86000		2580000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Bản đồ		526.9

		28		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Ứng dụng Microsoft Excel trong thống kê kinh tế doanh nghiệp mỏ		Nguyễn Thị Bích Ngọc		2023		Giao thông vận tải		162		VĐ5383(2): 303012300-1		2														Q1354(160): 101030045-199, 101030590-4 ; 		160						99960		16193520		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ		658.05

		29		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu		Nguyễn Thị Nụ		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5384(2): 303012302-3																Q1355(30): 101030200-29 ; 								287000		9184000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật		551

		30		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình luật kinh tế		Phí Mạnh Cường		2023		Giao thông vận tải		182		VĐ5385(2): 303012304-5		2														Q1356(180): 101030230-409 ; 		180						189800		34543600		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp		343.597

		31		Phòng đào tạo 2023		Phòng đào tạo 2023		Giáo trình pháp luật về doanh nghiệp		Phí Mạnh Cường		2023		Giao thông vận tải		182		VĐ5386(2): 303012306-7		2														Q1357(180): 101030410-589 ; 		180						154440		28108080		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp		343.597

		32		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Xử lý số liệu quan trắc và dự báo biến dạng công trình		Phạm Quốc Khánh		2023		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5387(2): 303012310-1		2														Q1357(28): 101030623-50 ; 		28						120000		3600000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình		526.9

		33		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Nguyên lý phá huỷ				2023		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5388(2): 303012308-9		2														Q1359(28): 101030595-622 ; 		28						75000		2250000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Khoan khai thác		622.338

		34		Phòng Đào tạo 2023		Phòng Đào tạo 2023		Giáo trình kiếm toán căn bản		Phạm Thu Hương		2023		Giao thông vận tải		182		VĐ5389(2): 303012312-3		2														Q1360(180): 101030651-830 ; 		180						127000		23114000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.45

		35		Phòng Đào tạo 2023		Phòng Đào tạo 2023		Giáo trình cơ sở đo ảnh và viễn thám				2023		Giao thông vận tải		26		VĐ5390(2): 303012314-5		2														Q1361(24): 101030831-54 ; 		24						385000		10010000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý		526.9

		36		Phòng Đào tạo 2023		Phòng Đào tạo 2023		Giáo trình cơ sở hệ thông tin địa lý				2023		Giao thông vận tải		30		VĐ5391(2): 303012316-7		2														Q1362(28): 101030855-82 ; 		28						310000		9300000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý		526.9

		37		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Giáo trình kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ		Nguyễn Tiến Hưng		2023		Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5392(2): 303012318-9		2														Q1363(28): 101030885-912 ; 		28						80000		2400000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.839

		38		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Giáo trình thuế quốc tế		Bùi Thị Thu Thuỷ				Khoa học và kỹ thuật		30		VĐ5393(2): 303012320-1		2														Q1364(28): 101030913-40 ; 		28						60000		1800000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		336.2

		39		Phòng sau đại học 2023		Phòng sau đại học 2023		Giáo trình các phương pháp hiện đại trong phân tích và xử lý số liệu đo đạc mặt đất và GPS/GNSS		Hoàng Ngọc Hà		2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5395(2): 303012324-5		2														Q1366(30): 101030966-95 ; 		30						300000		9600000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa		526.9

		40		Phòng xuất bản 2023		Phòng xuất bản 2023		Giáo trình phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp				2023		Giao thông vận tải		480		VĐ5396(2): 303012326-7		2														Q1367(478): 101030996-1473 ; 		487						30000		14400000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		41		Sau đại học 2023		Sau đại học 2023		Xử lý dữ liệu GNSS. Lý thuyết, phần mầm và ứng dựng				2023		Giao thông vận tải		32		VĐ5397(2): 303012328-9		2														Q1368(30): 101031608-37 ; 		30						378000		12096000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình		526.9		ĐÃ XUẤT EXCEL TỪ 25/5/2023 - 24/ 01/2024

		42		Bùi Xuân Nam tặng 2023		Bùi Xuân Nam tặng 2023		Kỹ thuật đổ thải đất đá cho các mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh		Nguyễn Tam Tính		2023		Khoa học tự nhiên và công nghệ		3		VĐ5398(3): 303012330-2		3																						180000		540000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.2

		43		Phòng Đào tạo 2023		Phòng Đào tạo 2023		Công tác quốc phòng và an ninh		Trần Bắc Bộ		2023		Giao thông vận tải		172		VĐ5400(2): 303012335-6		2														Q1370(170): 101031702-871 ; 		170						138999		23907828		Ngành Khoa học Cơ bản				355.07

		44		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Corrosion Science and Technology		Talbot David E.J		2020		CRC Press		1										KĐ2441(1): 304001127		1														5049999		5049999		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		671

		45		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Fundamentals of Electric Circuits		Alexander Charles K		2021		Mc Graw Hill		1										KĐ2442(1): 304001128		1														5555999		5555999		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381

		46		Mua TA 2023		Mua TA 2023		SME Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook		Dunne Robert C		2019		Society for Mining, Metallurgy & Exploration		1										KĐ2443(1): 304001129		1														14599999		14599999		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		669

		47		Mua TA 2023		Mua TA 2023		SME Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook		Dunne Robert C		2019		Society for Mining, Metallurgy & Exploration		1										KĐ2444(1): 304001130		1														15319999		15319999		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		669

		48		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Dorf's Introduction to Electric Circuits		Svoboda James A		2018		Wiley		1										KĐ2445(1): 304001131		1														6865999		6865999		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381

		49		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Engineered Metal Matrix Composites		Magagnin Luca		2012		Nova		1										KĐ2446(1): 304001132		1														9749999		9749999		Ngành Kỹ thuật vật liệu

				620.1

		50		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Internet of Things for Smart Buildings		Smeenk Harry G		2023		Packt		1										KĐ2447(1): 304001133		1														4884999		4884999		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		51		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Researching Solutions to Ensure the Effective Excavation of the Drifts		Dang Van Kien		2011		LAP LamBort Academic		1										KĐ2448(1): 304001134		1														7543999		7543999		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		622.2

		52		Mua TA 2023		Mua TA 2023		Business Data Communications and Networking		Fitzgerald Jerry		2021		Wiley		1										KĐ2449(1): 304001135		1														4520000		4520000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		004.6

		53		Mua 2023		Mua 2023		Giáo trình thiết bị và dụng cụ đo cơ khí		Vũ Toàn Thắng (Ch.b)		2023		Bách Khoa Hà Nội		25		VĐ5401		2														Q1371		23						178000		4450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		621.8

		54		Biếu Quỹ Châu Á 2019; Mua 2023		Biếu Quỹ Châu Á 2019; Mua 2023		Building the internet of things		Kranz, Maciej		2017		Wiley		2										KĐ2020(2): 304000586, 304001126 (1c QCA 2019, 1c mua 2023)		1														5869000		11738000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4038

		55		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp (Sách chuyên khảo)		Phạm Ngọc Hổ (Ch.b)		2015		Giáo dục VN		8		VĐ5187 (đã có 2c)				VM2603(3): 103007095-7; Đã có 3c, bổ sung thêm 8c		8																		40000		320000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.7

		56		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Chuyển đổi số trong giáo dục		Hoàng Sỹ Tương		2023		Thông tin và truyền thông		5		VĐ5402(2): 303012339-40		2		VM2743(3): 102024943-5 ; 		3																		145000		725000		Ngành Khác				370

		57		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Quản lý bán hàng for dummies		Bellah Butch		2019		Công ty sách Thái Hà		20		VĐ5403(2): 303012341-2		2		VM2744(18): 103008067-84 ; 		18																		155000		3100000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		HUMG ; HUMG

		58		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tin học văn phòng - Tự học nhanh Microsoft Office (Word-Excel)		Phạm Phương Hoa		2023		Thanh niên		10		VĐ5404(2): 303012343-4		2		VM2745(8): 103008085-92 ; 		8																		195000		1950000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.5		HUMG ; HUMG

		59		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn sử dụng Autocad bằng hình ảnh		Phạm Quang Huy		2023		Thanh niên		10		VĐ5405(2): 303012345-6		2		VM2746(8): 103008093-100 ; 		8																		184000		1840000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		006.68		HUMG ; HUMG

		60		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tự học lập trình C# bằng hình ảnh		Phạm Phương Hoa		2023		Thanh niên		10		VĐ5406(2): 303012347-8		2		VM2747(8): 103008101-8 ; 		8																		180000		1800000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.1		HUMG ; HUMG

		61		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Quy trình bán hàng chuyên nghiệp		Bray Cory		2020		Lao động		10		VĐ5407(2): 303012349-50		2		VM2748(8): 103008109-16 ; 		8																		119000		1190000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.85		HUMG ; HUMG

		62		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - Lý thuyết và thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh		Đỗ Phú Trần Tình		2010		Lao động		10		 VĐ5408(2): 303012353-4		2		VM2749(8): 103008120-7 ;		8																		36000		360000		Ngành Khác				338.9		HUMG ; HUMG

		63		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Content Marketing trong kỷ nguyên 4.0		Jutkowitz Alexander

		2023		Lao động		5		VĐ5409(2): 303012351-2		2		VM2750(3): 103008117-9 ; 		3																		169000		845000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		HUMG ; HUMG

		64		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Human to human Marketing - Kỷ nguyên mới của truyền thông marketing

		Kotler Philip		2023		Công thương		5		VĐ5410(2): 303012355-6		2		VM2751(3): 103008128-30 ; 		3																		209000		1045000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		HUMG ; HUMG

		65		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Cơ cấu chấp hành tự động thủy - khí		Nguyễn Minh Hệ		2023		Bách khoa Hà Nội		25		VĐ5411(2): 303012357-8		2														Q1372(23): 102024946-68 ; 		23						154000		3850000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí		621.26		HUMG ; HUMG

		66		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn lập trình VBA cho Excel		Phạm Quang Hiển		2023		Thanh niên		10		VĐ5412(2): 303012359-60		2		VM2752(8): 103008131-8 ; 		8																		178000		1780000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.54		HUMG ; HUMG

		67		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Solidworks toàn tập		Phạm Quang Huấn		2022		Thanh niên		5		Đ5413(2): 303012361-2		2		VM2753(3): 103008147-9 ; V		3																		194000		970000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy		620.004		HUMG ; HUMG

		68		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Scada với tia- Portal. Lập trình với S7 1500		Ngô Văn Thuyên		2023		Thanh niên		10		VĐ5414(2): 303012363-4		2		VM2754(8): 103008150-7 ; 		8																		198000		1980000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.89		HUMG ; HUMG

		69		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Giải tích II				2023		Bách khoa Hà Nội		25		VĐ5415(2): 304001136-7		2														Q1373(23): 102024969-91 ; 		23						40000		1000000		Ngành Khoa học Cơ bản				515		HUMG ; HUMG

		70		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Thực hành kinh tế cơ bản với Eviews		Nguyễn Văn Tùng		2014		Kinh tế Tp.HCM		5		VĐ5416(2): 303012365-6		2		VM2755(3): 103008158-60 ; 		3																		59000		295000		Ngành Khoa học Cơ bản						HUMG ; HUMG

		71		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tiếp thị bằng quan hệ công chúng		Đinh Công Tiến		2008		Thống kê		5		VĐ5417(2): 303012367-8		2		VM2756(3): 103008161-3 ; 		3																		120000		600000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		381		HUMG ; HUMG

		72		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn lập trình C#		Nguyễn Tất Bảo Thiện		2023		Thanh niên		10		VĐ5418(2): 303012369-70		2		VM2757(8): 103008164-71 ; 		8																		180000		1800000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.1		HUMG ; HUMG

		73		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tự học nhanh Autocad Electrical		Nguyễn Văn Phước		2023		Thanh niên		10		VĐ5419(2): 303012371-2		2		VM2758(8): 103008172-9 ; 		8																		185000		1850000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.319		HUMG ; HUMG

		74		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn sử dụng Excel - Excel dành cho người tự học		Phạm Quang Hiển		2023		Thanh niên		10		VĐ5420(2): 303012373-4		2		VM2759(8): 103008180-7 ; 		8																		192000		1920000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.54		HUMG ; HUMG

		75		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn sử dụng Autocad Electrical		Vũ Văn Hiếu		2023		Thanh niên		10		VĐ5421(2): 303012375-6		2		VM2760(8): 103008188-95 ; 		8																		192000		1920000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.3		HUMG ; HUMG

		76		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Thống kê ứng dụng trong kinh doanh		Đinh Phi Hổ		2018		Tài chính		10		VĐ5422(2): 303012377-8		2		VM2761(8): 103008196-203 ; 		8																		85000		850000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		330.015195		HUMG ; HUMG

		77		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Tin học cho mọi người - Giáo trình thực hành Excel		Phạm Quang Hiển		2022		Thanh niên		10		VĐ5423(2): 303012379-80		2		VM2762(8): 103008204-11 ;		8																		170000		1700000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		005.54		HUMG ; HUMG

		78		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Thực hành phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel		Phạm Quang Hiển		2023		Thanh niên		10		VĐ5424(2): 303012381-2		2		VM2763(8): 103008212-9 ; 		8																		188000		1880000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		005.54		HUMG ; HUMG

		79		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế		Đinh Phi Hổ		2020		Tài chính		10		VĐ5425(2): 303012383-4		2		VM2764(8): 103008220-7 ; 		8																		245000		2450000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		330		HUMG ; HUMG

		80		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ		Đinh Phi Hổ		2021		Tài chính		10		VĐ5245(2): 303012013-4 (Đã có 2c)				VM2634(8): 103007347-9, 103008228-32 (Đã có 3c, mua bổ sung 5c)																				690000		6900000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		330.1		HUMG ; HUMG

		81		Mua TV 2023		Mua TV 2023		Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT trên Excel		Đặng Văn Sáng		2020		Tài chính		10		VĐ5426(2): 303012385-6		2		VM2765(8): 103008233-40 ; 		8																		387000		3870000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		330.1		HUMG ; HUMG

		82		Biếu 2023		Biếu 2023		Đi bộ và sức khỏe		Nguyễn Ngọc Kim Anh		2022		Thể thao và du lịch		4		VĐ5427(2): 303012387-8		2		VM2766(2): 103008241-2 ; 		2																				0		Ngành Khác				613.7176		HUMG ; HUMG

		83		Biếu 2023		Biếu 2023		Gắn kết du lịch và thể thao		Lâm Quang Thành		2022		Gắn kết Thể thao và du lịch		5		VĐ5428(2): 303012389-90		2		VM2767(3): 103008243-5 ; 		3																				0		Ngành Khác				338.4		HUMG ; HUMG

		84		Biếu 2023		Biếu 2023		Phát triển du lịch nội địa ở việt nam				2022		Thể thao và du lịch		5		VĐ5429(2): 303012391-2		2		VM2768(3): 103008246-8 ; 		3																				0		Ngành Khác				338.4		HUMG ; HUMG

		85		Biếu 2023		Biếu 2023		Đại cương thiền phái trúc lâm		Mai Thị Thơm		2021		Đại học quốc gia hà nội		1		VĐ5430(1): 101031872		1																						150000		150000		Ngành Khác				294.3		HUMG

		86		Biếu 2023		Biếu 2023		Văn Miếu Việt Nam khảo cứu		Trịnh Khắc Mạnh		2020		Đại học quốc gia Hà Nội		1		VĐ5431(1): 303012393		1																						280000		280000		Ngành Khác				959.7		HUMG

		87		Biếu Quỹ Châu Á 2023		Quỹ Châu Á		HBR's 10 Must Reads: On Entreprepreneurship and Startups				2018		Harvard Business Review		2										KĐ2466(2): 304001169-70		2																0		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		HUMG

		88		Biếu Chính trị Quốc gia, 2023		Biếu Chính trị Quốc gia, 2023		

Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam		Đoàn Trường Thụ		2021		Chính trị Quốc gia		1		VĐ5432(1): 303012396		1																								0		Ngành Khác				324

		89		Biếu ĐHQGHN 2023		Biếu ĐHQGHN 2023		Từ điển - người thầy dậy tiếng				Đại học Quốc gia Hà Nội		H		1		VĐ5433(1): 303012397		1																						222000		222000		Ngành Khác				443.02

		90		Biếu Nxb Chính trị Quốc gia 2023		Biếu Nxb Chính trị Quốc gia 2023		Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi		Morillot Juliette		2021		Chính trị Quốc gia Sự thật		1		VĐ5435(1): 303012399		1																								0		Ngành Khác				951.9

		91		Biếu NXB Chính Trị Quốc Gia 2023		Biếu NXB Chính Trị Quốc Gia 2023		Đổi mới tư duy phát triển một số vấn đề lý luận và thực tiễn		Trần Quốc Toản		2021		Chính Trị Quốc Gia Sự Thật		1		VĐ5436(1): 303012400		1																								0		Ngành Khác				303.4

		92		Biếu.NXB chính trị quốc gia 2023		Biếu.NXB chính trị quốc gia 2023		Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn		Phạm Văn Linh		2021		Chính trị Quốc gia		1		VĐ5437(1): 303012401		1																								0

		93		Biếu 2023		Biếu 2023		Người Khơ Mú ở Việt Nam				2020		Thông Tấn		1		VĐ5438(1): 303012402		1																								0

		94		Biếu ĐHQGHN 1023		Biếu ĐHQGHN 1023		Di truyền học hệ thống. Ứng dụng trong y dược hiện đại		Đinh Đoàn Long		2020		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		VĐ5440(1): 303012404		1																						250000		250000		Ngành Khác				616.042

		95		Biếu. Chính trị Quốc gia, 2023		Biếu. Chính trị Quốc gia, 2023		Cương lĩnh 2011: Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		1		VĐ5449(1): 303012417		1																								0		Ngành Khác ; Ngành Khác				324.2

		96		Biếu Nxb Chính trị Quốc gia  2023		Biếu Nxb Chính trị Quốc gia  2023		Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước				2021		Chính trị Quốc gia sự thật		1		VĐ5450(1): 303012394		1																								0		Ngành Khác				957.7

		97		Biếu ĐHQGHN 2023		Biếu ĐHQGHN 2023		Các vấn đề tâm lý - xã hội và sức khoẻ tâm thần của người cao tuổi trong xã hội hiện đại		Hoàng Mộc Lan		2021		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		VĐ5451(1): 303012395		1																						200000		200000		Ngành Khác				362.2

		98		Biếu Nxb ĐHQGHN 2023		Biếu Nxb ĐHQGHN 2023		Nợ xấu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của ngân hàng thương mại cho vay ở Việt Nam		Lê  Thị Thu Thuỷ		2021		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		VĐ5439(1): 303012403		1																						175000		175000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.1

																2935																												554410680





2024

		STT				Ngày tháng (Nguồn)		Tên tài liệu		Tác giả		Năm xuất bản		Nhà xuất bản		Số lượng																										Đơn giá		Thành tiền		Ngành		Chuyên ngành		Ghi chú

																Tổng		Sách tham khảo Việt phòng Đọc (VĐ)				Sách tham khảo Việt phòng Mượn (VM)				Sách tham khảo Anh phòng Đọc (KĐ)				Sách tham khảo Anh phòng Mượn (KM)				Giáo trình (Q)				Từ điển

																		VĐ		Số lượng		VM		Số lượng		KĐ		Số lượng		KM		Số lượng		Q		Số lượng		TĐ		Số lượng										VT		Đĩa CD

		1		Lê Văn Hưng tặng 2c 2023, mua 51c 2024				Học máy và ứng dụng trong đánh giá nguy cơ xảy ra thiên tai		Lê Văn Hưng		2022		Khoa học và kỹ thuật		53		VĐ5242(4): 303011999-2000, 303012424-5		2														Q1376(49): 101031956-2004 ; 		49						148000		7844000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		006.3

		2		Phòng đào tạo 2024		Phòng Đào tạo		Giáo trình dung dịch khoan và vữa trám				2024		Giao thông vận tải		32		VĐ5454(2): 303012422-3		2														Q1377(30): 101031926-55 ; 		30						345500		11056000

		3		Mua 2023		Mua		Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh				2023		Chính trị Quốc gia sự thật		150		VĐ5455(2): 303012428-9		2														Q1378(148): 102024992-5139 ; 		148						60000		9000000		Ngành Khoa học Cơ bản				335.4346

		4		Mua 2023		Mua		Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học				2023		Chính trị Quốc gia sự thật		150		V Đ5456(2): 303012430-1		2														Q1379(148): 102025140-287 ; 		148						61000		9150000		Ngành Khoa học Cơ bản				335.423

		5		Phòng sau ĐH 2024		Phòng sau ĐH		Giáo trình tuyển cấp hạt mịn		Nhữ Thị Kim Dung		2024		Giao thông vận tải		32		VĐ5505(2): 303012426-7		2														Q1380(30): 101032005-34 ; 		30						290000		9280000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		622.7

		6		Mua 2024		Mua		Các phương pháp tối ưu. Lý thuyết và thuật toán		Nguyễn Thị Bạch Kim				Bách khoa Hà Nội		25		VĐ5457(2): 303012435-6		2														Q1381(23): 102025288-310 ; 		23						145000		3625000		Ngành Khoa học Cơ bản				519.6

		7		Mua 2024		Mua		Giáo trình các kỹ thuật giấu tin		Đỗ Xuân Chợ				Thông tin &Truyền thông		25		VĐ5458(2): 303012437-8		2														Q1382(23): 102025311-33 ; 		23						108000		2700000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		005.8

		8		Mua 2024		Mua		Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C#		Phạm Ngọc Hưng				Khoa học kỹ thuật		25		VĐ5459(2): 303012439-40		2														Q1383(23): 102025334-56 ; 		23						120000		3000000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		005.133

		9		Mua 2024		Mua		Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp		Phạm Văn Hòa				Khoa học và kỹ thuật		25		VĐ5460(2): 303012441-2		2														Q1384(23): 102025357-79 ; 		23						116000		2900000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.3

		10		Mua 2024		Mua		Giáo trình tiết kiệm điện		Trần Quang Khánh				Khoa học kỹ thuật		25		VĐ5461(2): 303012443-4		2														Q1385(23): 102025380-402 ; 		23						298000		7450000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.31

		11		Phòng Đào tạo. Sách hồi cố		Phòng đào tạo		Giáo trình đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo		Đỗ Minh Toàn		2012		[Knxb]		52		VĐ5462(5): 303008330-4		5														Q904(47): 101000595-620, 101014465-85 ; 		47								0		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

		Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật		624.1513

		12		Biếu.NXB Xây Dựng 2024				Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình		Bùi Mạnh Hùng		2023		Xây Dựng		3		VĐ5463(3): 303012445-7		3																								0		Ngành khác

				363.377

		13		Biếu Nxb XD 2024		 ; Biếu		

Động đất và các biện pháp phòng tránh		Nguyễn Chí Trung		2023		Xây Dựng		3		VĐ5464(3): 303012448-50		3																								0		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.22

		14		Biếu. NXB Xây Dựng 2024				

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển		Nguyễn Thành Trung		2023		Xây Dựng		3		VĐ5465(3): 303012451-3		3																								0		

 Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		363.739

		15		Biếu.NXB Xây Dựng 2024				

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí		Phạm Sơn Tùng		2023		Xây Dựng		3		VĐ5466(3): 303012454-6		3																								0		Ngành Khoa học Dầu khí		Chuyên ngành Lọc hóa dầu		625.7

		16		Biếu. NXB Xây Dượng 2024				

Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió		Nguyễn Thành Trung		2023		Xây dựng		3		VĐ5467(3): 303012457-9		3																								0		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện công nghiệp		621.312

		17		Mua 2024		Mua		Phân tích tài chính doanh nghiệp						Tài Chính		5		VĐ5468(2): 303012460-1		2		VM2769(3): 103008249-51 ; 		3																		249000		1245000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15

		18		Mua 2024		Mua		Tài chính - kế toán dành cho nhà quản trị		Nguyễn Tấn Bình		2022		Tài Chính		10		VĐ5469(2): 303012462-3		2		VM2770(8): 103008252-9 ; 		8																		280000		2800000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15

		19		Mua 2024		Mua		Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Lý thuyết và thực hành		Phạm Đức Cường		2022		Tài chính		20		VĐ5470(2): 303012464-5		2														Q1386(18): 102025403-20 ; 		18						268000		5360000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.833

		20		Mua 2024		Mua		Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu		Đoàn Thị Hồng Vân		2021		Kinh tế TP. Hồ Chí Minh		25		VĐ5471(2): 303012466-7		2														Q1387(23): 102025421-43 ; 		23						198000		4950000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		382

		21		Mua 2024		Mua		Hóa học - Nhiệt động hóa học, Điện hóa học, Động hóa học		Nguyễn Kim Ngà		2023		Bách khoa Hà Nội		20		VĐ5472(2): 303012468-9		2														Q1388(18): 102025444-61 ; 		18						178000		3560000		Ngành Khoa học Cơ bản				541.36

		22		Mua 2024		Mua		Hệ thống Điện-Điện tử trên ôtô (Lý thuyết - Thực Hành)		Lê Doãn Trinh		2023		Thanh niên		25		VĐ5473(2): 303012470-1		2														Q1389(23): 102025462-84 ; 		23						192000		4800000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.38

		23		Mua 2024		Mua		Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ		Trần Thế San		2022		Khoa học và kỹ thuật		20		VĐ5474(2): 303012472-3		2														Q1390(18): 102025485-502 ; 		18						149000		2980000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		621.902

		24		Mua 2024		Mua		Lý thuyết mạch điện - Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập		Cung Thành Long		2023		Khoa học kỹ thuật		20		VĐ5475(2): 303012474-5		2														Q1391(18): 102025503-20 ; 		18						360000		7200000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381

		25		Mua 2024		Mua		Kỹ thuật điện cao áp		Nguyễn Đức Tường		2023		Khoa học và kỹ thuật		20		VĐ5476(2): 303012476-7		2														Q1392(18): 102025521-38 ; 		18						236000		4720000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Hệ thống điện		621.31

		26		Mua 2024		Mua		Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp		Phạm Đức Cường		2023		Tài chính		20		VĐ5477(2): 303012478-9		2														Q1393(18): 102025539-56 ; 		18						289000		5780000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		336.2

		27		Mua 2024		Mua		Bùng nổ doanh số với Google Ads		MediaZ		2019		Thế giới		20		VĐ5478(2): 303012480-1		2														Q1394(18): 102025557-74 ; 		18						199000		3980000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		659.144

		28		Mua 2024		Mua		Nguyên lý kế toán				2021		ĐH Kinh tế quốc dân		5		VĐ5479(2): 303012482-3		2		VM2771(3): 103008260-2 ; 		3																		128000		640000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		29		Mua 2024		Mua		Kế toán nâng cao		Hoyle Joe B		2022		Kinh tế TP. Hồ Chí Minh		10		VĐ5480(2): 303012484-5		2		VM2772(8): 103008263-70 ; 		8																		699000		6990000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		30		Mua 2022		Mua		Quản trị chiến lược Strategic Management		Pearce II, John A		2022		Kinh tế TP.HCM		5		VĐ5481(2): 303012524-5		2		VM2773(3): 103008354-6 ; 		3																		499000		2495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.401

		31		Mua 2024		Mua		Quản trị học		Nguyễn Thị Liên Diệp		2022		Tài Chính		5		VĐ5482(2): 303012486-7		2		VM2774(3): 103008271-3 ; 		3																		139000		695000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		32		Mua 2024		Mua		Marketing cho bán lẻ		Negen Bob		2022		Lao Động		5		VĐ5483(2): 303012488-9		2		VM2775(3): 103008274-6 ; 		3																		169000		845000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.87

		33		Mua 2024		Mua		Giáo trình cơ sở lưu trú du lịch		Hà Nam Khánh Giao		2021		Tài Chính		5		VĐ5484(2): 303012490-1		2		VM2776(3): 103008277-8, 103008357 ; 		3																		252000		1260000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.47

		34		Mua 2024		Mua		Các hình thức tấn công mạng		Nguyễn Văn Kha		2022		Khoa học kỹ thuật		20		VĐ5485(2): 303012492-3		2														Q1395(18): 102025575-92 ; 		18						88000		1760000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Mạng máy tính		005.8

		35		Mua 2024		Mua		Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư		Phạm Ngọc Toàn		2022		Tài Chính		10		VĐ5486(2): 303012514-5		2		VM2777(8): 103008329-36 ; 		8																		249000		2490000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán

		36		Mua 2024		Mua		Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM vào nghiên cứu kinh tế		Đinh Phi Hổ		2023		Tài Chính		5		VĐ5487(2): 303012494-5		2		VM2778(3): 103008279-81 ; 		3																		499000		2495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

		37		Mua 2024		Mua		Các mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất trong doanh nghiệp		Lương Đức Cường		2013		ĐH Kinh tế quốc dân		5		VĐ5488(2): 303012496-7		2		VM2779(3): 103008282-4 ; 		3																		99000		495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		343

		38		Mua 2024		Mua		Quản trị nguồn nhân lực logistisc ở Việt Nam				2020		Dân Trí		5		VĐ5489(2): 303012498-9		2		VM2780(3): 103008285-7 ; 		3																		238000		1190000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.7

		39		Mua 2024		Mua		405 Tình huống kế toán tài chính		Phạm Ngọc Toàn		2022		Tài Chính		10		VĐ5490(2): 303012500-1		2		VM2781(8): 103008288-95 ; 		8																		229000		2290000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657

		40		Mua 2024		Mua		Giáo trình Quản trị học		Trần Dục Thức		2021		Tài Chính		5		VĐ5491(2): 303012502-3		2		VM2782(3): 103008296-8 ; 		3																		180000		900000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658

		41		Mua 2024		Mua		Giáo trình cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC		Hà Nam Khánh Giao		2020		Tài Chính		5		VĐ5492(2): 303012504-5		2		VM2783(3): 103008299-301 ; 		3																		270000		1350000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4012

		42		Mua 2023 10c, mua bổ sung 2024 5c		Mua		Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT trên Excel		Đặng Văn Sáng		2020		Tài chính		15		VĐ5426(2): 303012385-6		2		VM2765(13): 103008233-40, 103008302-6 ; 		5																		387000		5805000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.4

		43		Mua 2024		Mua		Kinh điển về khởi nghiệp		Aulet Bill		2022		Lao Động		5		VĐ5493(2): 303012506-7		2		VM2784(3): 103008307-9 ; 		3																		375000		1875000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.11

		44		Mua 2024		Mua		Quản trị tài chính		Nguyễn Tấn Bình		2022		Tài Chính		10		VĐ5494(2): 303012508-9		2		VM2785(8): 103008310-7 ; 		8																		450000		4500000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.15

		45		Mua 2024		Mua		Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp		Trần Phước		2022		Tài Chính		10		VĐ5495(2): 303012510-1		2		VM2786(8): 103008318-25 ; 		8																		299000		2990000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.9

		46		Mua 2024		Mua		Kế toán tài chính		Võ Văn Nhị chủ biên		2018		Tài Chính		5		VĐ5496(2): 303012512-3		2		VM2787(3): 103008326-8 ; 		3																		249000		1245000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		47		Mua 2024		Mua		AutoCAD dành cho người bắt đầu		Lê Doãn Trinh		2023		Thanh niên		10		VĐ5497(2): 303012516-7		2		VM2788(8): 103008337-44 ; 		8																		195000		1950000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm		006.6

		48		Mua 2024		Mua		Toán tài chính ứng dụng		Nguyễn Tấn Bình		2022		Tài Chính		5		VĐ5498(2): 303012518-9		2		VM2789(3): 103008345-7 ; 		3																		380000		1900000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332

		49		Mua 2024		Mua		Incoterms 2020 - Giải thích và hướng dẫn sử dụng		Tô Bình Minh		2020		Tài Chính		5		VĐ2790(2): 303012520-1		2		VM5500(3): 103008348-50 ; 		3																		250000		1250000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		382.1

		50		Mua 2024		Mua		Giáo trình tài chính doanh nghiệp				2014		2014		5		VĐ2791(2): 303012522-3		2		VM5501(3): 103008351-3 ; 		3																		110000		550000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.6

		51		Mua 2024		Mua		Báo cáo tài chính: Lập, phân tích và quản trị rủi ro về thuế		Trần Mạnh Dũng		2022		Tài Chính		5		VĐ5502(2): 303012526-7		2		VM2792(3): 103008358-60 ; 		3																		269000		1345000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657.3

		52		Mua 2024		Mua		Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn				2023		Tài Chính		5		VĐ5503(2): 303012528-9		2		VM2793(3): 103008361-3 ; 		3																		189000		945000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.837

		53		Mua 2024		Mua		Bộ luật lao động				2021		Tài Chính		5		VĐ5504(2): 303012530-1		2		VM2794(3): 103008364-6 ; 		3																		109000		545000		Ngành Khác				344.01597

		54		Phòng sau ĐH 2024		Phòng sau ĐH		Giáo trình tuyển cấp hạt mịn		Nhữ Thị Kim Dung		2024		Giao thông vận tải		32		VĐ5505(2): 303012426-7		2						(viết lại, đã có ở trên)								Q1380(30): 101032005-34 ; 		30						290000		9280000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Tuyển khoáng		622.7

		55		Biếu NXB Xây Dựng 2024		 ; Biếu Nxb XD		Mô hình nhà ven biển		Vũ Thị Hồng Hạnh		2023		Xây Dựng		3		VĐ5506(3): 303012432-4		3																								0		

Ngành Môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường		363.583				ĐÃ xuất excel đến 11/9/2024

		56		Phòng Đào+B709:B745 tạo 2024		Phòng đào tạo		Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính		Đặng Thị Thanh Trâm		2024		Giao thông vận tải		182		VĐ5507(2): 303012532-3		2														Q1396(180): 101032074-253 ; 		180						134000		24388000		Ngành Khác				351.597

		57		Phòng Đào tạo 2024		PHòng đào tạo		Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán học				2024		Giao thông vận tải		177		VĐ5508(2): 303012534-5		2														Q1397(175): 101032254-428 ; 		175						174000		30798000		Ngành Khoa học Cơ bản				519.2

		58		Phòng Đào tạo 2024		Phòng Đào tạo		Vật liệu Nanocomposite: Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác		Phạm Xuân Núi		2024		Khoa học và kỹ thuật		32		VĐ5509(2): 303012536-7		2														Q1398(30): 101032429-58 ; 		30						280000		8960000		Ngành Dầu khí

		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		620.118

		59		Phòng Đào tạo 2024		Phòng Đào tạo		Giáo trình kinh doanh bất động sản		Nguyễn Thị Kim Yến		2024		Giao thông vận tải		32		VĐ5510(2): 303012538-9		2														Q1399(30): 101032459-88 ; 		30						509000		16288000		Ngành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai		Chuyên ngành Địa chính

		526

		60		Mua TV 2024		Mua		Rung động máy, cụm trục chính máy công cụ và phương pháp đo kiểm				2023		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5511(2): 303012540-1		2		VM2795(8): 103008367-74 ; 		8																		158000		1580000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Máy và thiết bị công nghiệp

		621.902

		61		Mua TV 2024		Mua		Tài chính doanh nghiệp		Bùi Hữu Phước				Tài Chính		5		VĐ5512(2): 303012542-3		2		VM2796(3): 103008375-7 ; 		3																		179000		895000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.6041

		62		Mua TV 2024		Mua		Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam				2013		Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh		5		VĐ5513(2): 303012544-5		2		VM2797(3): 103008378-80 ; 		3																		59000		295000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		339.5

		63		Mua TV 2024		Mua		Luật xây dựng. Luật  kiến trúc				2021		Tài Chính		5		VĐ5514(2): 303012546-7		2		VM2798(3): 103008381-3 ; 		3																		159000		795000		Ngành Khác				343.597

		64		Mua TV 2024		Mua		Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán		Võ Văn Nhị		2018		Tài Chính		5		VĐ5515(2): 303012548-9		2		VM2799(3): 103008384-6 ; 		3																		30000		150000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.076

		65		Mua. Tv 2024		Mua		Giáo trình An ninh truyền thông		Nguyễn Thị Trường Giang		2023		Chính trị quốc gia Sự thật		8		VĐ5516(2): 303012550-1		2		VM2800(6): 103008387-92 ; 		6																		110 000		0		Ngành Khác				302.23

		66		Mua. TV 2024		Mua		Kế toán chi phí		Nguyễn Khắc Hùng		2011		Lao Động		5		
VĐ5517(2): 303012552-3		2		VM2801(3): 103008393-5 ; 		3																		69000		345000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		67		

Mua, TV 2024		Mua		Phân tích thị trường tài chính		Lê Văn Tề		2012		Phương Đông		10		VĐ 5518(2): 303012554-5		2		VM 2802(8): 103008396-403 ; 		8																		92000		920000						332.63

		68		Mua TV 2024		Mua		Kế toán quản trị		Phạm Văn Dược		2011		Lao động		25		VĐ3458(5): 303004936-40				VM1966(20): 103002325-9, 103002370-9, 103008404-8 bổ sung 5c 		5																		114000		2850000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		69		Mua. TV2024		Mua		Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán		Võ Văn Nhị		2023		Tài Chính		10		VĐ5519(2): 303012556-7		2		VM2803(8): 103008409-16 ; 		8																		399000		3990000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.9

		70		Mua TV 2024		Mua		Luật đầu tư. Luật  đầu tư theo phương thức đối tác công tư				2021		Tài Chính		5		VĐ5520(2): 303012558-9		2		VM2804(3): 103008417-9 ; 		3																		159000		795000		Ngành Khác				346

		71		Mua.TV2024		Mua		Kế toán quản trị		Trịnh Quốc Hùng		2011		Phương Đông		5		VĐ5521(2): 303012562-3		2		VM2805(3): 103008420-2 ; 		3																		72000		360000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		658.15

		72		Mua TV 2024		Mua		Thuế và kế toán thuế 2022		Phạm Ngọc Toàn		2022		Tài Chính		10		VĐ5522(2): 303012560-1		2		VM2806(8): 103008423-30 ; 		8																		389000		3890000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		336.200

		73		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp				2012		Phương Đông		5		VĐ5523(2): 303012644-5		2		VM2807(3): 103008606-8 ; 		3																		97000		485000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		74		Mua TV2024		Mua		Bài tập thực hành kế toán		Trịnh Quốc Hùng		2010		Phương Đông		5		VĐ5524(2): 303012640-1		2		VM2808(3): 103008600-2 ; 		3																		98000		490000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		75		Mua TV 2024		Mua		Mô hình tài chính cơ bản		Trần Thế Sao		2013		Phương Đông		10		VĐ5525(2): 303012636-7		2		VM2809(8): 103008589-96 ; 		8																		44000		440000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		568

		76		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình môn học kế toán quản trị		Phạm Châu Thành		2012		Phương Đông		5		VĐ5526(2): 303012634-5		2		VM2810(3): 103008586-8 ; 		3																		97000		485000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		77		Mua TV 2024		Mua		Luật doanh  nghiệp				2021		Tài Chính		5		VĐ5527(2): 303012568-9		2		VM2811(3): 103008437-9 ; 		3																		169000		845000		Ngành Khác				346.07

		78		Mua TV 2024		Mua		Thị trường tài chính		Nguyễn Đăng Dờn		2011		Phương Đông		5		VĐ5528(2): 303012574-5		2		VM2812(3): 103008452-4 ; 		3																		56000		280000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332

		79		Mua TV2024		Mua		Kinh tế phát triển cơ bản và nâng cao		Đinh Phi Hổ		2015		Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh		5		VĐ5529(2): 303012638-9		2		VM2813(3): 103008597-9 ; 		3																		239000		1195000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.9

		80		Mua .TV 2024		Mua		Kinh tế vi mô		 Nguyễn Minh Tuấn		2015		Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh		5		VĐ5530(2): 303012642-3		2		VM2814(3): 103008603-5 ; 		3																		72000		360000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		339

		81		Mua TV 2924		Mua		Từ điển kế toán và kiểm toán Anh - Việt				2023		Tài Chính		5		VĐ5531(2): 303012632-3		2		VM28015(3): 103008583-5 ; 		3																		399000		1995000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.03

		82		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch		 Hà Nam Khánh Giao		2021		Tài Chính		10		VĐ5532(2): 303012646-7		2		VM2816(8): 103008609-16 ; 		8																		250000		2500000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.479

		83		Mua TV 2024		Mua		Nghiên cứu định lượng trong kế toán - kiểm toán		 Đinh Phi Hổ		2018		Tài Chính		5		VĐ5533(2): 303012587-8		2		VM2817(3): 103008472-4 ; 		3																		249000		1245000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		658.15

		84		Mua TV 2024		Mua		Luật thuế thu nhập doanh nghiệp				2023		Chính trị Quốc gia - Sự thật		3		VĐ5534(3): 303012584-6		3																						20000		60000		Ngành Khác				343.597

		85		Mua TV 2024		Mua		Quản trị logistics và chuỗi cung ứng		Hà Minh Hiếu		2022		Tài Chính		10		VĐ5535(2): 303012589-90		2		VM2818(8): 103008475-82 ; 		8																		329000		3290000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.5

		86		Mua TV  2024		Mua		Văn hóa tổ chức và lãnh đạo		 Lê Việt Hưng		2023		Tài Chính		5		
VĐ5536(2): 303012591-2		2		VM 2819(3): 103008483-5 ; 		3																		299000		1495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4

		87		Mua TV 2024		Mua		Lý thuyết và thực hành phân tích báo cáo tài chính		Nguyễn Ngọc Quang		2021		Tài Chính		5		VĐ5537(2): 303012597-8		2		VM2820(3): 103008502-4 ; 		3																		199000		995000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.3

		88		Mua TV 2034		Mua		Bài Tập Và Bài Giải Kiểm Toán Đại Cương		Nguyễn Phú Cường		2010		Giao thông Vận tải		10		VĐ5538(2): 303012593-4		2		VM2821(8): 103008486-93 ; 		8																		39000		390000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657

		89		Mua TV  2024		Mua		Kỹ thuật lạnh		Đinh Văn Thuận		2023		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5539(2): 303012595-6		2		VM2822(8): 103008494-501 ; 		8																		189000		1890000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.56

		90		Mua TV  2024		Mua		Giáo trình cơ sở an toàn thông tin		Nguyễn Khanh Văn		2023		Bách khoa Hà Nội		5		VĐ5540(2): 303009727-8		2		VM2823(3): 103006326-8 ; 		3																		88000		440000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		005.8

		91		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình Hán ngữ BOYA. Trung cấp 2		Lý Hiểu Kỳ		2023		Hồng Đức		5		VĐ5541(2): 303012603-4		2		VM2824(3): 103008516-8 ; 		3																		198000		990000		Ngành Khoa học Cơ bản				495.1

		92		Mua. TV 2024		Mua		Máy công cụ điều khiển số				2023		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5542(2): 303012601-2		2		VM2825(8): 103008508-15 ; 		8																		168000		1680000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.9

		93		Mua TV 2024		Mua		Động cơ Turbin, động cơ tên lửa và động cơ Ramjet/Scramjet trên các thiết bị bay hiện đại		Nguyễn Hoàng Nghị		2023		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5543(2): 303012607-8		2		VM2826(8): 103008522-9 ; 		8																		290000		2900000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8

		94		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT, linh kiện 4 lớp và ứng dụng		Lê Hoàng Minh		2023		Thanh niên		10		VĐ2827(2): 303012609-10		2		VM5544(8): 103008530-7 ; 		8																		184000		1840000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381

		95		Mua TV 2024		Mua		Tự học nhanh lập trình S7 1500 (Lý thuyết-Thực hành)		Lê Doãn Trinh		2023		Thanh niên		5		VĐ5545(2): 303012611-2		2		VM2828(3): 103008538-40 ; 		3																		185000		925000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.89

		96		Mua TV 2024		Mua		Tự học photoshop CC toàn tập		Phạm Quang Huy		2023		Thanh niên		5		VĐ5546(2): 303012613-4		2		VM2829(3): 103008541-3 ; 		3																		178000		890000		Ngành Công nghệ thông tin		Công nghệ phần mềm		006.6

		97		Mua TV 2024		Mua		Hệ thống bán hàng đỉnh cao		Thái Phạm		2020		Văn hoá văn nghệ		5		VĐ5547(2): 303012619-20		2		VM2830(3): 103008555-7 ; 		3																		328000		1640000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.812

		98		Mua TV 2024		Mua		Chế độ kế toán doanh nghiệp				2020		Tài Chính		5		VĐ5548(2): 303012615-6		2		VM2831(3): 103008561-3 ; 		3																		199000		995000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		343.59

		99		Mua TV 2004

		Mua		Chế độ kế toán doanh nghiệp				2020		Tài Chính		5		VĐ5549(2): 303012623-4		2		VM2832(3): 103008564-6 ; 		3																		279000		1395000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		343

		100		Mua TV 2024		Mua		1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo		Dupont Luc		2019		Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh		10		VĐ5550(2): 303012625-6		2		VM2833(8): 103008567-74 ; 		8																		188000		1880000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		659.1

		101		Mua TV 2024		Mua		Thực hành dây quấn động cơ điện		Tăng Văn Mùi		2023		Khoa học kỹ thuật		10		VĐ5551(2): 303012627-8		2		VM2834(8): 103008575-82 ; 		8																		85000		850000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.3

		102		Mua TV 2024		Mua		Sách chuyên khảo tránh và khắc phục những sai sót trong công việc thực hiện luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý tại việt nam		Hà Nam Khánh Giao		2018		Tài Chính		5		VĐ5552(2): 303012621-2		2		VM2835(3): 103008558-60 ; 		3																		149000		745000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.009

		103		Mua TV 2024		Mua		Luật doanh nghiệp				2024		Chính trị Quốc gia - Sự thật		3		VĐ5553(3): 303012629-31		3																						70000		210000		Ngành Khác				346		ĐÃ xuất excel đến 11/10/2024

		104		Mua TV 2024		Mua		Almanach những nền văn minh thế giới				2022		Hồng Đức		5		VĐ5554(5): 303012648-52		5																						1750000		8750000		Ngành Khác				909.09

		105		Mai Thanh Tân biếu 9// 2024		Biếu		Địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò Hydrat khí		Mai Thanh Tân		2022		Khoa học và kỹ thuật		10		VĐ5555(2): 303012653-4		2		VM2836(8): 103008617-24 ; 		8																		400000		4000000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.15

		106		Mai Thanh Tân biếu 2024		Biếu		Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí		Mai Thanh Tân		2022		Khoa học và kỹ thuật		22		VĐ5556(2): 303012655-6		2														Q1400(20): 101032489-508 ; 		20						450000		9900000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.3382

		107		Mua. TV2024				Lịch sử văn minh thế giới		Nguyễn Văn Ánh		2022		Giáo dục		5		VĐ5557(2): 303012605-6		2		VM2837(3): 103008519-21 ; 		3																		135000		675000		Ngành Khác				909

		108		Tặng 2024/Đoàn Văn Bình Cty CP tập đoàn CEO 2024		Tặng		Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam		Đoàn Văn Bình		2022		Tư pháp Hà Nội		1		VĐ5558(1): 303012657		1																						166000		166000		Ngành Khác				343

		109		Tặng 2024/Đoàn Văn Bình Cty CP tập đoàn CEO		Tặng		Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Viet Nam		Đoàn Văn Bình		2023		Chính trị quốc gia sự thật		1		VĐ5559(1): 303012658		1																						899000		899000		Ngành Khác				333.731

		110		Biếu 2024		Biếu		Wave propagation in layered structures		Phan Hai Dang		2021		Đại học Quốc Gia Việt Nam		1										KĐ2503(1): 303012659		1														170000		170000		Ngành Kỹ thuật vật liệu				620.11

		111		Tặng 2024		 ; Tặng		Phương pháp tìm kiếm mỏ sa khoáng		Đặng Xuân Phong Ch.b		2006		Xây dựng		4		V Đ4406 (đã có1c)(2): 303008639, 303012660		2		VM2141(2): 103004093-4 ; 		2																		42000		168000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác		622

		112		Tặng 2024		Tặng/Nguyễn Duyên Phong		Quản lý rủi ro, sự cố trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò		Nguyễn Duyên Phong		2023		Xây dựng		1		VĐ5561(1): 303012662		1																						198000		198000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.19

		113		Biếu 2024| Lê Hải An		Biếu| Lê Hải An		Thạch quyển và Manti Đông Nam Á		Cao Đình Triều		2017		KH tự nhiên và CN		1		VĐ5562(1): 303012663		1																						200000		200000		Ngành KH và Kỹ thuật địa chất		Địa chất		551

		114		Biếu 2024/ Lê Hải An		Biếu 2024/ Lê Hải An		Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm		Nguyễn Bin		1999		Khoa học và Kỹ thuật		1		VĐ5563(1): 303012664		1																						30000		30000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học		661

		115		Biếu 2024/ Lê Hải An		Biếu 2024/ Lê Hải An		Trầm tích học		Trần Nghi		2003		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		VĐ5564(1): 303012665		1																						40300		40300		Ngành KH và Kỹ thuật địa chất		Địa chất		552.5

		116		Biếu 2024/Lê Hải An 1c, Trần Thanh Hải 5c				Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ bản và phương pháp nghiên cứu		Trần Thanh Hải		2017		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ3542(6): 303005349-53, 303012668 (Đã có 5c, bs 1c)		1																						405000		2430000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.8

		117		Biếu 2024/Lê Hải An 1c, Trần Thanh Hải 5c				Kiến tạo hoạt động vùng ven biển miền Trung Việt Nam và tác động tới tai biến địa chất		Trần Thanh Hải		2017		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ3543(6): 303005354-8, 303012669 (Đã có 5c, bs 1c)		1																						405000		2430000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.35

		118		Mua 20202c, Biếu 2024 Lê Hải An 1c				Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm		Võ Trọng Hùng		2017		Khoa học tự nhiên và công nghệ		3		VĐ4398(3): 303008633-4, 303012667 (ĐÃ có 2, bs 1c)		1																						315000		945000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm		624.19

		119		Sau Đại học 2024		Sau đại học		Phương pháp thí nghiệm xác định các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước		Nguyễn Văn Lâm		2024		Giao thông vận tải		32		VĐ5565(2): 303012670-1		2														Q1401(30): 101032539-68 ; 		30						360000		11520000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình		551.49

		120		Thầy Đặng Viết Đoàn tặng 2024				Bê tông công trình ngầm và mỏ				2015		Xây dựng		10		VĐ2911(5): 303000928-32																Q1022(60): 102006169-201, 102021038-64 ; (10): 101032569-78 (ĐÃ có 60c, bs 10c)		10						178000		1780000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.1

		121		Mua				Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ				2013		Khoa học tự nhiên và công nghệ		1		VĐ4397(3): 303008621-2, 303012661 (Đã có 2c, bs 1c)		1																						200000		200000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.19

		122		Lê Hải An biếu 2024		Biếu		Petroleum Engineering Handbook				2007		Society of Petroleum Engineers		1		KĐ2503(1): 304001262		1																						0		0		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.3

		123		Lê Hải An biếu 2024		Biếu		Basic Petroleum Geology				1987		Ogci Publications		1										KĐ2504(1): 304001263		1														0		0		Khoa học và kỹ thuật địa chất		Địa chất		551

		124		Biếu/Lê Hải An 2024		Biếu		Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (Gter 2017)				2017		Khoa học và công nghệ		2										KĐ2505(2): 304001264-5		2														0		0		Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai		Trắc địa mỏ		526

		125		Biếu/Lê Hải An 2024		Biếu		Petroleum Engineering Handbook				2007		Society of Petroleum Engineers		1										KĐ2506(1): 304001266		1																0		Dầu khí		Địa vật lý		622.3

		126		Biếu/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp				2023		Hồng Đức		1		VĐ5566(1): 303012677		1																						395000		395000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		344

		127		Biếu/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		Bảo hộ lao động				2006		Lao động		1		VĐ5567(1): 303012678		1																								0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.25

		128		Biếu/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		An toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nữ công nhân tại các khu công nghiệp						Dân trí		1		VĐ5568(1): 303012679		1																								0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.2596

		129		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động						Bách khoa Hà Nội		1		VĐ5569(1): 303012680		1																								0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		620.86

		130						Bê tông công trình ngầm và mỏ		Đào Viết Đoàn		2015		Xây dựng		75		Q1022(60): 102006169-201, 102021038-64 ; Q1022(10): 101032569-78 ; VĐ2911(5): 303000928-32																								0		0										Xuất excel từ 10-2024 đến 7-2025

		131						Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao		Phạm Văn Ất		2016		Thông tin và truyền thông		20		(15): 103000963-77 ; (5): 303002644-8																								135000		2700000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.1		

		132		Biếu 2024/Lê Hải An 1c, Trần Thanh Hải 5c				Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ bản và phương pháp nghiên cứu		Trần Thanh Hải		2017		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ3542(6): 303005349-53, 303012668																								405000		2430000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		005.133		

		133		Biếu 2024/Lê Hải An 1c, Trần Thanh Hải 5c				Kiến tạo hoạt động vùng ven biển miền Trung Việt Nam và tác động tới tai biến địa chất		Trần Thanh Hải		2017		Khoa học và kỹ thuật		6		VĐ3543(6): 303005354-8, 303012669																								405000		2430000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.8		

		134		Mua 20202c, Biếu 2024 Lê Hải An 1c				Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm		Võ Trọng Hùng		2017		Khoa học tự nhiên và công nghệ		3		VĐ4398(3): 303008633-4, 303012667																								315000		945000		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất		551.35		

		135		Mua. TV2024				Lịch sử văn minh thế giới		Nguyễn Văn Ánh		 ; 2022		Giáo dục		5		(3): 103008519-21 ; (2): 303012605-6																								135000		675000								

		136		Mua TV 2024		Mua		Giáo trình cơ sở an toàn thông tin		Nguyễn Khanh Văn				Bách khoa Hà Nội		5		VM2823(3): 103008505-7 ; VĐ5540(2): 303012599-600																								125000		625000		Ngành Khác				909		

		137		Mua TV 2024				Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT, linh kiện 4 lớp và ứng dụng		Lê Hoàng Minh		2023		Thanh niên		10		(8): 103008530-7 ; (2): 303012609-10																								184000		1840000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Hệ thống thông tin		005.8		

		138		Mua TV 2024				Almanach những nền văn minh thế giới						Hồng Đức		5		VĐ5554(5): 303012648-52																								1750000		8750000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.381		

		139		Mua TV 2924				Từ điển kế toán và kiểm toán Anh - Việt						Tài Chính		5		(3): 103008583-5 ; (2): 303012632-3																								399000		1995000		Ngành Khác				909.09		

		140		Mua. TV2024				Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán		Võ Văn Nhị		 ; 2023		Tài Chính		10		(8): 103008409-16 ; (2): 303012556-7																								399000		3990000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.03		

		141		Mua TV 2024		Mua		Luật doanh nghiệp				 ; 2022		Chính trị Quốc gia - Sự thật		3		(3): 303012629-31																								70000		210000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.9		

		142		Mua TV 2024				Kỹ thuật lạnh		Đinh Văn Thuận				Khoa học kỹ thuật		10		(8): 103008494-501 ; (2): 303012595-6																								189000		1890000		Ngành Khác				346		

		143		Mua TV 2024				Quản trị logistics và chuỗi cung ứng		Hà Minh Hiếu				Tài Chính		40		(30): 102026506-35 ; (8): 103008475-82 ; (2): 303012589-90																								329000		13160000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.56		

		144		Mua 2024		Mua		Bộ luật lao động						Tài Chính		5		(3): 103008364-6 ; (2): 303012530-1																								109000		545000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.5		VĐ5535; VM2818; Q1436

		145		Mua TV 2024		Mua		Thị trường tài chính		Nguyễn Đăng Dờn				 ; Phương Đông		5		(3): 103008452-4 ; (2): 303012574-5																								56000		280000		Ngành Khác				344.01		

		146		Mua TV 2024				Mô hình tài chính cơ bản		Trần Thế Sao				Phương Đông		10		(8): 103008589-96 ; (2): 303012636-7																								44000		440000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332		

		147		Mua TV2024				Kinh tế phát triển căn bản và nâng cao		Đinh Phi Hổ				Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh		5		(3): 103008597-9 ; (2): 303012638-9																								239000		1195000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán tài chính công		658.1		

		148		Mua TV2024				Bài tập thực hành kế toán		Trịnh Quốc Hùng				Phương Đông		5		(3): 103008600-2 ; (2): 303012640-1																								98000		490000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.9		

		149		Mua 2024		Mua		Kế toán tài chính						Tài Chính		5		(3): 103008326-8 ; (2): 303012512-3																								249000		1245000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		

		150		Mua TV 2024		Mua		Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán		Võ Văn Nhị				Tài Chính		5		(3): 103008384-6 ; (2): 303012548-9																								30000		150000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5496; VM2787

		151		Phòng Đào tạo 2024		Phòng Đào tạo		Vật liệu Nanocomposite: Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác		Phạm Xuân Núi		2024		Khoa học và kỹ thuật		32		(30): 101032429-58 ; (2): 303012536-7																								280000		8960000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.076		

		152		Mai Thanh Tân biếu 9// 2024		Biếu		Địa vật lý trong tìm kiếm thăm dò Hydrat khí				2022		Khoa học và kỹ thuật		10		(8): 103008617-24 ; (2): 303012653-4																								400000		4000000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu composite		620.118		VĐ5509; Q1398

		153		Mai Thanh Tân biếu 2024		Biếu		Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí				2022		Khoa học và kỹ thuật		22		(20): 101032489-508 ; (2): 303012655-6																								450000		9900000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.15		

		154		Tặng/Đoàn Văn Bình Cty CP tập đoàn CEO 2024		Tặng		Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam		Đoàn Văn Bình		2022		Tư pháp Hà Nội		1		VĐ5558(1): 303012657																								166000		166000		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.3382		

		155		Tặng/Đoàn Văn Bình Cty CP tập đoàn CEO 2024		Tặng		Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Viet Nam		Đoàn Văn Bình		2023		Chính trị quốc gia sự thật		1		VĐ5559(1): 303012658																								899000		899000		Ngành Khác				343		

		156		Biếu 2024		Biếu		Wave propagation in layered structures		Phan Hai Dang		2021		Đại học Quốc Gia Việt Nam		1		KĐ2503(1): 304001267																								170000		170000		Ngành Khác				333.731		

		157		Tặng 2024		Tặng/Nguyễn Duyên Phong		Quản lý rủi ro, sự cố trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò				2023		Xây dựng		1		VĐ5561(1): 303012662																								198000		198000		Ngành Kỹ thuật vật liệu				620.11		

		158		2024		Biếu 2024| Lê Hải An		Thạch quyển và Manti Đông Nam Á								1		VĐ5562(1): 303012663																								200000		200000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624.19		

		159		2024		Biếu 2024/ Lê Hải An		Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm		Nguyễn Bin		1999		Khoa học và Kỹ thuật		1		VĐ5563(1): 303012664																								30000		30000						551		

		160		2024		Biếu 2024/ Lê Hải An		Trầm tích học		Trần Nghi		2003		Đại học Quốc gia Hà Nội		1		(1): 303012665																								40.300		40.3		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học		661		

		161		Sau Đại học 2024		Sau đại học		Phương pháp thí nghiệm xác định các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước				2024		Giao thông vận tải		32		Q1401(30): 101032539-68 ; VĐ5565(2): 303012670-1																								360000		11520000						552.5		

		162				Biếu/ ĐHQG2024		Văn hóa giáo dục Việt Nam Giai đoạn 1984 -1945		Nguyễn Mai Hoa		2022		Đại học quốc gia Hà Nội		4		VM2844(2): 103008625-6 ; VĐ5590(2): 303012672-3																								0		0		Ngành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất		Chuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình		551.49		

		163		Lê Hải An biếu 2024		Biếu 2024		Petroleum Engineering Handbook		Lake, Larry W		2007		Society of Petroleum Engineers		1		KĐ2507(1): 304001262																								0		0						306.43		

		164				Biếu/ Đại Học Quốc Gia 2024		Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay		Tạ Thị Tâm		2022		Đaih Học Quốc Gia Hà Nội		4		VM2843(2): 103008627-8 ; VĐ5589(2): 303012674-5																								0		0		Ngành Dầu khí		Chuyên ngành Địa vật lý		622.3		

		165		Lê Hải An biếu 2024		Biếu		Basic Petroleum Geology		Link Peter K		1987		Ogci Publications		1		KĐ2504(1): 304001263																								0		0		Khác				381.1		

		166		Biếu/Lê Hải An 2024		Biếu		Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (Gter 2017)				2017		Khoa học và công nghệ		2		KĐ2505(2): 304001264-5																								0		0		Khoa học và kỹ thuật địa chất		Địa chất		551		

		167		Biếu/Lê Hải An 2024		Biếu		Petroleum Engineering Handbook		Lake, Larry W		2007		Society of Petroleum Engineers		1		KĐ2506(1): 304001266																								0		0		Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai		Trắc địa mỏ		526		

		168		Biếu 2024/BM Khai thác lộ thiên 1c, Mua 2024 10c		Biếu 2024/BM Khai thác lộ thiên 1c, Mua 2024 10c		Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp		Tăng Bình		2023		Hồng Đức		11		VM2865(8): 103008798-805 ; VĐ5566(3): 303012677, 303012806-7																								395000		4345000		Dầu khí		Địa vật lý		622.3		

		169		Biếu/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		Bảo hộ lao động		Nguyễn An Lương		2006		Lao động		1		VĐ5567(1): 303012678																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		344		VĐ5566(3); VM2865(8)

		170		Biếu/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		An toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nữ công nhân tại các khu công nghiệp				2015		Dân trí		1		VĐ5568(1): 303012679																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.25		

		171		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Tổng quan về an toàn, vệ sinh lao động				2023		Bách khoa Hà Nội		1		VĐ5569(1): 303012680																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.2596		

		172		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân		Bùi Hữu Hạnh		2023		Thông tin và truyền thông		11		(8): 103008929-36 ; (3): 303012681, 303012895-6																								50000		550000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		620.86		

		173		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		2024 sách hướng dẫn cho doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu quản lý hóa chất				2023		Viện an toàn sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc		1		VĐ5570(1): 303012682																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.2596		VĐ5571; VM2889

		174		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Giáo trình tâm lý học lao động		Ngô Quỳnh Anh		2022		Đại học Kinh tế quốc dân		1		VĐ5572(1): 303012683																								145000		145000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.2596		

		175		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Giáo trình quan hệ lao động		Vũ Hoàng Ngân		2022		Đại học kinh tế quốc dân		1		VĐ5573(1): 303012684																								158000		158000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		158.7		

		176		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Quản lý nguy cơ nghề nghiệp do hóa chất đến sức khỏe người lao động				2015		Dân Trí		1		VĐ5574(1): 303012685																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331		

		177		Biếu 2024/BM Khai thác lộ thiên		Biếu		Tài liệu huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động				2019		Y học		1		VĐ5575(1): 303012686																								0		0		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		620.86		

		178		Biếu 2024/Bm Khai thác lộ thiên		Biếu		Quan hệ lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quôc tế		Vũ Hoàng Ngân		2020		Đại học Kinh tế quốc dân		1		VĐ5576(1): 303012687																								150000		150000		Ngành Mỏ		Chuyên ngành Khai thác mỏ		331.2596		

		179		Mua 2024		 ; Nxb Bách Khoa Mua 2024		Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô		Nguyễn Văn Ngọc		2016		Đại học Kinh tế Quốc dân		10		VM2839(8): 103008771-8 ; VĐ5584(2): 303012783-4																								68000		680000		Ngành Khác				305.859		

		180		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Bài giảng kinh tế vĩ mô		Nguyễn Văn Ngọc		2016		Đại học Kinh tế Quốc dân		5		VM2840(3): 103008637-9 ; VĐ5586(2): 303012700-1																								148000		740000		Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		339.076		

		181		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Làm gì để doanh nghiệp thành đạt				2008		Lao động - xã hội		5		VM2842(3): 103008640-2 ; VĐ5588(2): 303012702-3																								86000		430000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		339.0711		

		182		Mua 2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Quản trị nhân lực		Nguyễn Quốc Khánh		2011		Tài Chính		10		VM2841(8): 103008643-50 ; VĐ5587(2): 303012704-5																								58.000		580		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		

		183		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng		Minh Hải		2012		Đại học Kinh tế Quốc dân		5		VM2838(3): 103008651-3 ; VĐ5583(2): 303012706-7																								89000		445000		Kinh tế và quản trị kinh doanh		Quản trị kinh doanh		658.3		

		184		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Nghiệp vụ thị trường tiền tệ		Lê Hoàng Nga		2008		Tài Chính		20		Q1403(18): 102025593-610 ; VĐ5585(2): 303012708-9																								45000		900000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		

		185		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương pháp hay nhất		Blanchard, David		2022		Tài Chinh		30		Q1416(28): 102025611-38 ; VĐ5591(2): 303012710-1																								199000		5970000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.4		

		186		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp		Nguyễn Phú Giang		2010		Tài Chính		20		Q1404(18): 102025639-56 ; VĐ5592(2): 303012712-3																								115000		2300000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.72		

		187		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Cơ sở đo lường và lý thuyết điều khiển tự động quá trình công nghệ		Nguyễn Minh Hệ		2018		Bách khoa hà nội		10		VM2845(8): 103008654-61 ; VĐ5593(2): 303012714-5																								135000		1350000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.8		

		188		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng		Đoàn Dương Hải		2022		Tài Chính		10		VM2846(8): 103008662-9 ; VĐ5594(2): 303012716-7																								189000		1890000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Tự động hóa		629.8		

		189		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách Khoa		Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn				2008		Văn hóa thông tin		5		VM2848(3): 103008670-2 ; VĐ5596(2): 303012718-9																								100.000		500		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		354.34		

		190		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Giáo trình Kinh tế thương mại - dịch vụ				2023		Tài Chính		10		VM2851(8): 103008681-8 ; VĐ5599(2): 303012722-3																								189000		1890000		Ngành Kinh tế Và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.1		

		191		Mua 2024		Mua /2024 NXB bách khoa		Nhập môn Lý thuyết tối ưu		Nguyễn Thị Bạch Kim		2021		Bách Khoa		10		VM2852(8): 103008673-80 ; VĐ5600(2): 303012720-1																								140000		1400000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		381		

		192		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Kinh tế các quốc gia khu vực asean				2022		Tài Chính		10		VM2847(8): 103008689-96 ; VĐ5595(2): 303012724-5																								119000		1190000		Ngành Khoa học cơ bản				519.6		

		193		Mua 2004		Mua /2004 MXB Bách khoa		Quản lý nguồn lực trong doang nghiệp				2008		Lao động xã hội		5		(3): 103008697-9 ; (2): 303012726-7																								85000		425000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.9		

		194		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược		Nguyễn Ngọc Lân		2019		Bách Khoa		10		VM2850(8): 103008787-94 ; VĐ5598(2): 303012787-8																								270000		2700000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.3		

		195		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Engineering mechanics Statics				2024		Bách khoa		30		(28): 102025657-84 ; (2): 303012730-1																								189000		5670000						540		

		196		Mua/2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học		Nguyễn Thị Minh Hiền		2019		Bách Khoa		30		Q1406(28): 102025685-712 ; VĐ5602(2): 303012732-3																								91000		2730000		Ngành Khoa học cơ bản				620.1		

		197		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		kỹ thuật tách hợp nhiều cấu tử		Nguyễn Hữu Tùng		2013		Bách khoa		20		(18): 102025713-30 ; (2): 303012734-5																								190000		3800000		Ngành Khoa học cơ bản				NG-H		

		198		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Kinh tế và quản lý bất động sản		Grabôvưi P.G		2022		Tài Chính		10		VM2853(8): 103008708-15 ; VĐ5604(2): 303012736-7																								799		7990		Ngành Khoa học cơ bản				660		

		199		Mua 2024		Mua/ 2024 NXB bách khoa		Kế toán quản trị doanh nghiệp		Nguyễn Năng Phúc		2014		Đại học Kinh Tế Quốc Dân		30		(28): 102025731-58 ; (2): 303012738-9																								118000		3540000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.6		

		200		Mua 2024		Mua/2024 Nxb Bách khoa		Bài giảng lý thuyết mạch		Nguyễn Hữu Phát		2024		Bách khoa		30		Q1409(28): 102025759-86 ; VĐ5609(2): 303012748-9																								79000		2370000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp		657		

		201		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Công nghệ chăm sóc khách hàng				2009		Lao động xã hội		5		VM2856(3): 103008716-8 ; VĐ5607(2): 303012789-90																								78000		390000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - điện tử		621.31		

		202		Mua 2024		Mua/2024 Nxb Bách khoa		Vẽ kỹ thuật				2019		Bách khoa		10		VM2854(8): 103008719-26 ; VĐ5605(2): 303012742-3																								85000		850000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		

		203		Mua 2024		Mua/2024 Nxb Bách khoa		Giáo trình marketing du lịch				2022		Thông Tin và truyền thông		30		Q1408(28): 102025787-814 ; VĐ5608(2): 303012744-5																								250000		7500000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí		604.2		

		204		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Phỏng vấn là cuộc chơi tâm lý. Chiến thắng gọi tên người chủ động		Booker Chaka		2021		Dân trí		5		VM2855(3): 103008727-9 ; VĐ5606(2): 303012746-7																								139000		695000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		

		205		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách Khoa		Engineering mechanics kinetics				2024		Bách Khoa		20		Q1411(18): 102025815-32 ; VĐ5611(2): 303012750-1																								269000		5380000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.311		

		206		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Tuyến điểm du lịch Việt Nam		Bùi Thị Hải Yến		2023		Giáo dục Việt Nam		30		Q1412(28): 102025833-60 ; VĐ5612(2): 303012752-3																								145000		4350000		Khoa học cơ bản				620.1		

		207		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính		Nguyễn Văn Ngọc		2021		Đại học Kinh tế quốc dân		30		(28): 102025861-88 ; (2): 303012754-5																								338000		10140000		Ngành Khoa học và kỹ thuật địa chất		Chuyên ngành Du lịch địa chất		915		

		208		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Nhập môn các phương pháp tối ưu		Lê Quang Thủy		2023		Bách khoa Hà Nội		30		Q1414(28): 102025889-916 ; VĐ5614(2): 303012756-7																								110000		3300000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.1		

		209		Mua 2024		Mua/ 2024 Nxb Bách khoa		Kỹ năng 3 trong 1 của người quản lý doanh nghiệp nhỏ		Ngọc Minh		2004		Đại học Kinh tế quốc dân		5		VM2857(3): 103008730-2 ; VĐ5615(2): 303012758-9																								98000		490000		Ngành Khoa học cơ bản				519.6		

		210		Mua 2024		Mua/ 2024 NXB Bách khoa		288 diệu kế giúp giám đốc đưa công ty lên tầm lớn mạnh		Nguyễn Đức Thuận		2012		Kinh Tế		5		(3): 103008733-5 ; (2): 303012760-1																								99000		495000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		 ; 657		

		211		Mua/2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Chuẩn đoán, sửa chữa các mạch điện, điện tử trên ô tô		Phạm Hữu Thái		2024		Thanh Niên		14		VM2859(12): 103008737-8, 103008742-51 ; VĐ5617(2): 303012762-3																								216000		3024000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657		

		212		Mua 2024		Mua/ 2024 Nxb Bách khoa		Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường tài chính		Mishkin, Frederic S		2021		Tài chính		5		(3): 103008739-41 ; (2): 303012764-5																								888000		4440000		Ngành Cơ Điện		Chuyên ngành Điện - Điện Tử		621.381		

		213		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Quản trị nguồn nhân lực		Hương Huy		2008		Giao thông vận tải		9		(7): 103008779-85 ; (2): 303012768-9																								119000		1071000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.1		

		214		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Kế toán hợp nhất kinh doanh & hợp nhất báo cáo tài chính		Nguyễn Phú Giang		2009		Tài chính		20		QQ1415(18): 102025917-34 ; VĐ5619(2): 303012785-6																								118000		2360000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657		VĐ5620; VM2942

		215		Mua 2024		Mua 2024 NXB bách khoa		Cuộc chạy đua vào tương lai		Minh Giang		2005		Thống kê		5		VM2861(3): 103008752-4 ; VĐ5621(2): 303012770-1																								59000		295000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		658		

		216		Mua/2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Hướng dẫn thực hiện các quy định về kê khai, hoàn, bù trừ thuế các doanh nghiệp cần biết		Lương Đức Cường		2022		Tài Chính		30		Q1417(28): 102025973-6000 ; VĐ5623(2): 303012774-5																								109000		3270000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657		

		217		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Vật liệu polime phân hủy sinh học		Phạm Ngọc Lân		2015		Bách khoa		10		VM2862(8): 103008755-62 ; VĐ5622(2): 303012772-3																								30000		300000		Ngành Kinh tế quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kê toán		343.4		

		218		Mua 2024		Mua/2024 NXB Bách khoa		Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính		Murphy John J		2020		Tài chính		10		VM2863(8): 103008763-70 ; VĐ5624(2): 303012776-7																								299000		2990000		Ngành Môi trường		Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường		620.19		

		219		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế		Vũ Thị Kim Anh		2021		Tài chính		20		Q1418(18): 102026001-18 ; VĐ5625(2): 303012778-9																								258000		5160000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657		

		220		Mua 2024		Mua/2024 NXB bách khoa		Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa		Phạm Luận		2018		Bách khoa Hà Nội		3		VĐ5626(3): 303012780-2																								385000		1155000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		657.4		

		221		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Kỹ năng gia đình		Nguyễn Thanh		2013		Đại học kinh tế quốc dân		5		VM2864(3): 103008795-7 ; VĐ5629(2): 303012791-2																								68000		340000		Ngành Khoa học cơ bản				543.4		

		222		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Các giải pháp truyền động		Kiel Edwin		2022		Bách khoa Hà Nội		20		Q1420(18): 102026019-36 ; VĐ5628(2): 303012793-4																								265000		5300000		Ngành Khác						VĐ5629; VM2864

		223		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Giáo trình tài chính quốc tế 2023		Nguyễn Văn Tiến		2023		Đại học kinh tế quốc dân		30		Q1419(28): 102026037-64 ; VĐ5627(2): 303012795-6																								180000		5400000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - điện tử		621.8		VĐ5628(2); Q1420(18)

		224		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Thị trường chứng khoán		Lê Hoàng Nga		2020		Tài chính		30		(28): 102026065-92 ; (2): 303012797-8																								168000		5040000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332		VĐ5627(2); Q1419(28)

		225		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Kỹ thuật lập trình C và C# từ cơ bản đến nâng cao		Phạm Văn Ất		2024		Bách khoa Hà Nội		30		Q1422(28): 102026093-120 ; VĐ5631(2): 303012799-800																								215000		6450000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.642		VĐ5630(2); Q1421(28)

		226		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Quản lý hợp đồng trong kinh doanh		Nguyễn Cảnh Chất		2008		Lao động xã hội		3		VĐ5632(3): 303012801-3																								75000		225000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		005.133		VĐ5631; Q1422(28)

		227		Mua 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp nông nghiệp & xây lắp		Đinh Phúc Tiếu		2016		Đại học kinh tế quốc dân		20		Q1423(18): 102026121-38 ; VĐ5633(2): 303012804-5																								110000		2200000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Quản trị kinh doanh		352.5		VĐ5632(3)

		228		Mua/2024		Mua 2024 NXB bách khoa		Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo các tài chính		Nguyễn Việt Tiến		2011		Tài Chính		10		(8): 103008830-7 ; (2): 303012818-9																								70000		700000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.86		VĐ5633(2): Q1423(18)

		229		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách khoa		Giáo trình phương pháp tính		Hà Thị Ngọc Yến		2022		Bách khoa Hà Nội		30		(28): 102026167-94 ; (2): 303012816-7																								62000		1860000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5639; VM2869

		230		Mua.2024		Mua.2024 Nxb Bách khoa		Giáo trình mạng cảm biến không dây		Nguyễn Tuấn Minh		2024		Khoa Học và Kỹ Thuật		30		(28): 102026139-66 ; (2): 303012814-5																								236000		7080000		Ngành Khoa học cơ bản				515.0711		VĐ5638; Q1425

		231		Mua.2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế		Phạm Đức Cường		2020		Tài Chính		10		(8): 103008822-9 ; (2): 303012812-3																								168000		1680000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - Điện Tử		621.384		VĐ5637; Q1424

		232		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách khoa		Kỹ thuật hóa dược		Nguyễn Đình Luyện		2017		Y học		10		(8): 103008806-13 ; (2): 303012808-9																								74000		740000		Ngành Kinh Tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ:5636; VM2868

		233		Mua/ 2024		Mua 2024 Nxb Bách khoa		Kỹ thuật hóa dược		Nguyễn Đình Luyện		2017		Y học		10		(8): 103008814-21 ; (2): 303012810-1																								93000		930000		Ngành Hóa dược		Chuyên ngành Hóa dược		615.1901		VĐ5634; VM2866

		234		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời giải phân tích hoạt động kinh doanh & chuẩn đoán doanh nghiệp		Nguyễn Năng Phúc		2010		Đại học kinh tế quốc dân		5		(3): 103008838-40 ; (2): 303012820-1																								68000		340000		Ngành Hóa dược		Chuyên ngành Hóa dược		615.3		VĐ5635; VM2867

		235		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Vi điều khiển ARM và ứng dụng				2024		Thanh niên		5		(3): 103008841-2, 103008910 ; (2): 303012822-3																								198000		990000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658		VĐ5640; VM2870

		236		Mua 2024		Mua 2024/ Nxb Bách khoa		Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn				2023		Tài chính		5		(3): 103008843-5 ; (2): 303012825-6																								159000		795000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện - điện tử		621.3		VĐ5641; VM2871

		237		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Python và ứng dụng lập trình web				2024		Thanh niên		5		(3): 103008846-8 ; (2): 303012827-8																								204000		1020000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.152		VĐ5642; VM2872

		238		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giáo trình autocad. Phần cơ bản (Lý thuyết-Thực hành)		Phạm Quang Hân		2024		Thanh niên		5		(3): 103008849-51 ; (2): 303012829-30																								174000		870000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		005.13		VĐ5643; VM2873

		239		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình lập trình hướng đối tượng		Nguyễn Văn Hậu		2024		Khoa Học Kỹ Thuật		30		(28): 102026195-222 ; (2): 303012831-2																								166000		4980000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		006.68		VĐ5644; VM2874

		240		Mua/2024		Mua 2024 NXb Bách Khoa		Thiết kế cung cấp điện		Trần Quang Khánh		2024		Khoa Học Kỹ Thuật		20		(18): 102026223-40 ; (2): 303012833-4																								289000		5780000		Ngành Công Nghệ Thông Tin		Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm		005.13		VĐ5646; Q1426

		241		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giáo trình quản trị logistics				2023		Tài chính		20		(18): 102026241-58 ; (2): 303012835-6																								179000		3580000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện khí hóa		621.31		VĐ 5647; Q1427

		242		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Sổ tay công thức cơ học kỹ thuật		Nguyễn Thị Vân Hương		2024		Bách Khoa		20		(18): 102026259-76 ; (2): 303012837-8																								90000		1800000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.5		VĐ5670; Q1428

		243		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách khoa		Điều hòa không khí ứng dụng		Võ Chí Chính		2020		Xây Dựng		10		(8): 103008852-9 ; (2): 303012839-40																								184000		1840000		Ngành Khoa học cơ bản				620.1		VĐ5648 Q1429

		244		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Trí tuệ nhân tạo - Cách tiếp cận hiện đại		Đinh Mạnh Tường		2025		Khoa học và kỹ thuật		30		(28): 102026277-304 ; (2): 303012841-2																								184000		5520000		Ngành Cơ điện		Chuyên ngành Điện công nghiệp		621		VĐ5645; VM2875

		245		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giải thuật và lập trình C		Đỗ Văn Đỉnh		2018		Khoa học và kỹ thuật		30		(28): 102026305-32 ; (2): 303012843-4																								136000		4080000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		006.3		VĐ5649; Q1430

		246		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Thiết kế hệ thống nhúng: Lý thuyết và ứng dụng		Đỗ Văn Đỉnh		2023		Khoa học kỹ thuật		20		(18): 102026333-50 ; (2): 303012845-6																								126000		2520000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		005.133		VĐ5651; Q1431

		247		Mua/2004		Mua 2024 NXB V=Bách Khoa		Marketing công nghiệp		Haas, Robert W		2014		Hồng Đức		30		(28): 102026351-78 ; (2): 303012847-8																								78000		2340000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng		004.21		VĐ5653; Q1433

		248		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa		Võ Văn Nhị		2016		Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh		10		(8): 103008860-7 ; (2): 303012849-50																								178000		1780000						658.8		VĐ5652; Q1432

		249		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Giáo trình hóa sinh công nghiệp		Lê Ngọc Tú		2020		Khoa Học Và Kỹ Thuật		17		(15): 102026379-93 ; (2): 303012851-2																								309000		5253000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		567		VĐ5654; VM 2877

		250		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Kế toán ngân hàng		Nguyễn Phú Giang		2023		Tài chính		5		(3): 103008868-70 ; (2): 303012853-4																								299000		1495000		Ngành Hóa Dược		Chuyên ngành Hóa Dược		531		VĐ5655; Q1434

		251		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư		Đỗ Phú Trần Tình		2024		Tài Chính		50		(48): 102026394-441 ; (2): 303012855-6																								198000		9900000		Ngành Kinh Tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.8		VĐ5658; VM2878

		252		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình giao tiếp kinh doanh		Hà Nam Khánh Giao		2023		Tài chính		30		(28): 102026442-69 ; (2): 303012857-8																								350000		10500000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.6		VĐ5657; Q1437

		253		Mua/2024		Mua2024/NXB Bách Khoa		Bài tập và bài giải kế toán chi phí		Huỳnh Lợi		2003		Thống Kê		20		(18): 102026470-87 ; (2): 303012859-60																								72000		1440000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		V5656; Q1435

		254		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C		Đinh Xuân Trình				H		10		(8): 103008871-8 ; (2): 303012861-2																								60000		600000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.067		VĐ5659; Q1438

		255		Mua/2024		Mua/2024 NXB Bách KHoa		Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính		Nguyễn Phú Giang		2014		Kinh Tế Quốc Dân		20		(18): 102026488-505 ; (2): 303012863-4																								148000		2960000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.178		VĐ5650; VM2876

		256		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Sprint 5 ngày "thổi bay" mọi vấn đề và "lên gân" ý tưởng startup		Knapp Lake		2019		Tri thức		5		(3): 103008879-81 ; (2): 303012865-6																								139000		695000		Ngành Kinh Tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5660; Q1439

		257		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Phân tích tài chính công ty cổ phần		Nguyễn Năng Phúc		2009		Tài chính		5		(3): 103008882-4 ; (2): 303012867-8																								46000		230000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.11		VĐ5665; VM2883

		258		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Phân tích và khai thác dữ liệu với Power Query trong Excel và Power Bi				2024		Thanh Niên		5		(3): 103008885-7 ; (2): 303012869-70																								205000		1025000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332		VĐ5667; VM2885

		259		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Quyền lực mềm		Nye, Joseph S		2017		Tri Thức		10		(8): 103008888-95 ; (2): 303012871-2																								119000		1190000		Ngành Công nghệ thông tin		Chuyên ngành Công nghệ phần mềm		005		VĐ 5666 VM2884

		260		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Những chiến lược marketing hiệu quả kỳ diệu		Thu Thủy		2014		Đại học kinh tế quốc dân		5		(3): 103008896-8 ; (2): 303012873-4																								85000		425000		Ngành khác				327.73		VĐ5664; VM2882

		261		Mua/2024		Mua2024 NXB Bách Khoa		Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp				2020		Tài Chính		5		(3): 103008899-901 ; (2): 303012875-6																								229000		1145000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		VĐ5669; VM2887

		262		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách Khoa		Bài tập kế toán tài chính		Võ Văn Nhị		2012		Phương đông		6		(4): 103008911-4 ; (2): 303012879-80																								68000		408000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5568; VM2886

		263		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Công ước quốc tế về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam		Hoàng Văn Châu		2015		Lao động		5		(3): 103008915-7 ; (2): 303012881-2																								70000		350000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.076		VĐ5661; VM2879

		264		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách Khoa		Nguyên lý kế toán				2017		Tài chính		10		(8): 103008918-25 ; (2): 303012883-4																								75000		750000		Khác				387.5		VĐ5662; VM2880

		265		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Giáo trình Kinh tế bất động sản				2022		Tài Chính		20		(18): 102026536-53 ; (2): 303012885-6																								186000		3720000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5663; VM2881

		266		Mua/ 2024		Mua 2024/Nxb Bách Khoa		Tín hiệu và Hệ Thống		Đỗ Thị Tú Anh		2021		Bách Khoa		30		(28): 102026554-81 ; (2): 303012887-8																								260000		7800000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		333.307		VĐ5680; Q1449

		267		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch				2023		Thông Tin Và Truyền Thông		30		(28): 102026582-609 ; (2): 303012889-90																								235000		7050000		Ngành Cơ Điện		Chuyên ngành Tự Động Hóa		621.3822		VĐ5679; Q1448

		268		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		6 chiếc mũ tư duy		Edward de Bono		2024		Thế giới		5		(3): 103008926-8 ; (2): 303012891-2																								119000		595000		Ngành Khác				910.711		VĐ 5678; Q1447

		269		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Máy điện giản lược		Bùi Đức Hùng		2022		Bách Khoa		30		(28): 102026610-37 ; (2): 303012893-4																								99000		2970000		Ngành Khác				153.42		VĐ5681; VM2888

		270		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Giáo trình Quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp				2023		Tài Chính		30		(28): 102026638-65 ; (2): 303012901-2																								179000		5370000		Ngành Cơ Điện		Chuyên ngành Điện - Điện tử		621.313		VĐ5677; Q1446

		271		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Ngôn ngữ cơ thể		Borg James		2017		Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh		5		(3): 103008937-9 ; (2): 303012903-4																								218000		1090000		Ngành Kinh tế và Quản Trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản Trị kinh doanh		568.500		VĐ5676; Q1445

		272		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Lịch sử thế giới cổ đại				2024		Giáo dục Việt Nam		5		(3): 103008940-2 ; (2): 303012905-6																								85000		425000		Khác				153.69		VĐ5682; VM2890

		273		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp		Phan Trung Kiên		2015		Tài chính		20		(18): 102026666-83 ; (2): 303012907-8																								116000		2320000		Ngành Khác				930		VĐ5683; VM2891

		274		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Bài tập kiểm toán chọn lọc		Phạm Trung Kiên		2012		Tài chính		50		(48): 102026684-731 ; (2): 303012909-10																								98000		4900000		Ngành Kinh Tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.9		VĐ5674; Q1443

		275		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm		Trần Mạnh Dũng		2013		Kinh Tế Quốc Dân		20		(18): 102026732-49 ; (2): 303012911-2																								65000		1300000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657.076		VĐ5673; Q1442

		276		Mua/2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Hóa đơn điện tử - giao dịch điện tử và chế độ hóa đơn hiện hành doanh nghiệp cần biết		Hải Thành		2019		Dân TRí		20		(18): 102026750-67 ; (2): 303012913-4																								99000		1980000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		chuyên ngành Kế Toán		657		VĐ5672; Q1441

		277		Mua 2024		Mua 2024/ NXB Bách Khoa		Lý thuyết - thực hành - giải pháp kế toán & thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa		Hà Thị Thúy Vân		2023		Tài Chính		30		(28): 102026768-95 ; (2): 303012915-6																								286000		8580000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.55		VĐ5671; Q1440

		278		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Đánh thức não bộ		Amen, Daniel G		2024		Hồng Đức		5		(3): 103008943-5 ; (2): 303012917-8																								188000		940000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinhh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		657.4		VĐ5675; Q1444

		279		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách Khoa		21 ngày tìm kiếm sự thành công và cảm giác an yên trong tâm hồn		Dyer, Wayne W		2023		Hồng Đức		5		(3): 103008946-8 ; (2): 303012919-20																								122000		610000		Ngành Khác				158.1		VĐ5689;VM2897

		280		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất		Paul, Richard		2024		Tổng Hợp		5		(3): 103008949-51 ; (2): 303012921-2																								50000		250000		Khác				158.1		VĐ5690; VM2898

		281		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giải mã sức hút cá nhân		Leigh, Andrew		2014		Tổng hợp Tp. HCM		5		(3): 103008952-4 ; (2): 303012923-4																								228000		1140000		Ngành Khác				153.42		VĐ5687; VM2895

		282		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách KHoa		Định vị phong cách bán hàng		Ziglar, Zig		2024		Hồng Đức		5		(3): 103008955-7 ; (2): 303012942-3																								138000		690000		Ngành Khác				158.2		VĐ5686; VM2894

		283		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Bản đồ về ý thức		Hawkins, David R		2024		Hồng Đức		5		(3): 103008958-60 ; (2): 303012925-6																								198000		990000		Ngành Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh		658.85		VĐ5688; VM2896

		284		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Phương pháp Simon		Hữu Vinh Phương Lược		2025		Hồng Đức		5		(3): 103008961-3 ; (2): 303012928-9																								179000		895000		Ngành Khác				153		VĐ5685; VM2893

		285		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Bộ bí kíp hô biến thành content vàng		Thích Nhược		2023		Hồng Đức		5		(3): 103008964-6 ; (2): 303012930-1																								99000		495000		Ngành Khác				153.152		VĐ5684;VM2892

		286		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách khoa		Bộ bí kíp hô biến thành content vàng		Thích Nhược		2023		Hồng Đức		5		(2): 304001270-1 ; (3): 103008967-9																								99000		495000		Ngành Khác				808.066		VĐ5693VM2901

		287		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Bộ bí kíp hô biến thành content vàng		Thích Nhược		2023		Hồng Đức		5		(3): 103008970-2 ; (2): 303012932-3																								99000		495000		Ngành Khác				808.066		VĐ5694; VM2902

		288		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Quản lý trí óc thay vì quản lý thời gian		Kadavy, David		2023		Hồng Đức		5		(3): 103008973-5 ; (2): 303012934-5																								165000		825000		Ngành Khác						VĐ5692; VM2900

		289		Mua/ 2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp		Trần Quí Liên		2007		Tài Chính		15		(13): 103008976-88 ; (2): 303012936-7																								63000		945000		Ngành Khác				650.1		VĐ5691; VM2899

		290		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Kế toán tài chính: Công cụ để ra quyết định kinh doanh		Phạm Đức Cường		2021		Tài Chính		10		(8): 103008989-96 ; (2): 303012938-9																								268000		2680000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		567		VĐ5699; VM2906

		291		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Nguyên lý kế toán				2018		Tài Chính		10		(8): 103008997-9004 ; (2): 303012940-1																								90000		900000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		657		VĐ5700; VM2907

		292		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm		Maxwell, John C		2024		Lao Động		10		(8): 103009005-12 ; (2): 303012944-5																								109000		1090000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Kế toán		567		VĐ5698; VM2905

		293		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Văn hóa doanh nghiệp		Dương Thị Liễu		2021		Tài Chính		10		(8): 103009013-20 ; (2): 303012946-7																								199000		1990000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4022		VĐ5697; VM2904

		294		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Livestream bán hàng - Sân khấu ảo, doanh số thật		Bùi Thanh Thịnh		2024		Thế Giới		10		(8): 103009021-8 ; (2): 303012948-9																								199000		1990000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.7		VĐ5696; VM2904

		295		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam		Nguyễn Minh Tuấn		2023		Đại học quốc gia		5		(3): 103009029-31 ; (2): 303012950-1																								220000		1100000		Ngành kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.872		VĐ5695; VM2903

		296		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình thống kê du lịch		Trần Thị Kim Thu		2023		Đại học Kinh tế Quốc dân		10		(8): 103009032-9 ; (2): 303012952-3																								147000		1470000		Ngành Khác				320.1		VĐ5703; VM2910

		297		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế				2020		Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh		10		(8): 103009040-7 ; (2): 303012954-5																								320000		3200000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		338.4		VĐ5702; VM2909

		298		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Tiếng Việt thực hành		Bùi Minh Toán		2024		Giáo dục Việt Nam		10		(8): 103009048-55 ; (2): 303012956-7																								65000		650000		Ngành Khác				418.03		VĐ570VM2908

		299		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 6G		Nguyễn Phạm Anh Dũng		2023		Truyền thông		10		(8): 103009056-63 ; (2): 303012958-9																								209000		2090000		Ngành Khác				495.922		VĐ5704; VM2911

		300		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ thương hiệu				2009		Lao Động - Xã Hội		10		(8): 103009064-71 ; (2): 303012960-1																								56000		560000		Ngành Cơ Điện		Chuyên ngành Tự động hóa		621.38456		VĐ5760; VM2913

		301		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách khoa		Cho là nhận - Từ trái tim tới trái tim		Tinh Vân		2024		Hồng Đức		5		(3): 103009072-4 ; (2): 303012962-3																								92000		460000		Ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		VĐ5705; VM2912

		302		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Cho là nhận - Dưỡng tâm		Tinh Vân		2023		Hồng đức		5		(3): 103009075-7 ; (2): 303012964-5																								92000		460000		Ngành Khác				158.1		VĐ5707; VM2914

		303		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách khoa		Cho là nhận - Lo ít đi và làm nhiều hơn		Tinh Vân		2023		Hồng đức		5		(3): 103009078-80 ; (2): 303012966-7																								92000		460000		Ngành Khác				158.1		VĐ5708; VM2915

		304		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Cho là nhận - Tu thân		Tinh Vân		2024		Hồng đức		5		(3): 103009081-3 ; (2): 303012968-9																								92000		460000		Ngành khác				158.1		VĐ5710; VM2917

		305		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Cẩm nang điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ		Diệp Anh		2012		Đại học Kinh tế Quốc dân		5		(3): 103009084-6 ; (2): 303013010-1																								78000		390000		Ngành Khác				158.1		VĐ5709; VM2916

		306		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Nghệ thuật bán hàng cho người giàu		Oechsli, Matt		2021		Tri thức		5		(3): 103009092-4 ; (2): 303012970-1																								129000		645000		Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh		658.4		VĐ5716; VM2923

		307		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Quản lý nhân sự		Đình Phúc		2012		Tài Chính		5		(3): 103009095-7 ; (2): 303012972-3																								86000		430000		Ngành KInh Tế Và Quản Triị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quant trị kinh doánh		658.85		VĐ5717; VM2924

		308		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Quản lý tài chính doanh nghiệp				2008		Lao động- Xã Hội		5		(3): 103009098-100 ; (2): 303012974-5																								52000		260000		Ngành Kinh tế Và Quản Trị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh		658.4		VĐ5715; VM2922

		309		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		101 kỹ xảo marketing		Hoàng Minh Đức		2014		Kinh Tế Quốc Dân		5		(3): 103009101-3 ; (2): 303012976-7																								65000		325000						334		VĐ5714; VM2921

		310		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		100 Bài Học Cho Doanh Nhân Trẻ		Thu Trang		2011		Văn Hóa - Thông Tin		5		(3): 103009104-6 ; (2): 303012978-9																								75000		375000		Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh		658.8		VĐ5711; VM2917

		311		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Marketing dịch vụ hiện đại		Lưu Đan Thọ		2016		Tài chính		5		(3): 103009107-9 ; (2): 303012980-1																								178000		890000		Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh		Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh		338.7		VĐ5712; VM2919

		312		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Sức mạnh tiềm thức		Murphy, Joseph		2024		Hồng Đức		5		(3): 103009110-2 ; (2): 303012982-3																								168000		840000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		VĐ5713; VM2920

		313		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Are you really OK? Để trở thành bác sĩ tâm lý của chính mình		Fileta, Debra		2023		Hông Đức		5		(3): 103009113-5 ; (2): 303012984-5																								176000		880000		Ngành Khác				154.2		VĐ5726; VM2932

		314		Mua/2024		Nua 2024 NXB Bách Khoa		Bản chất của trưởng nhóm		Yoonhyuk Jang		2024		Hồng Đức		5		(3): 103009116-8 ; (2): 303012986-7																								160000		800000		Ngành Khác				248.86		VĐ5727; VM2933

		315		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Châm ngòi "cuộc chiến" bán lẻ		Weinswig ,Deborah		2023		Hồng Đức		5		(3): 103009119-21 ; (2): 303012988-9																								199000		995000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		VĐ5728; VM2934

		316		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Bẻ khoá mọi vấn đề		Garrette, Bernard		2023		Hồng Đức		5		(3): 103009122-4 ; (2): 303012990-1																								188000		940000		Ngàng Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		VĐ5731; VM2937

		317		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giao tiếp 360 độ				2024		Hồng Đức		5		(3): 103009125-7 ; (2): 303012992-3																								165000		825000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		VĐ5730; VM2936

		318		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Cẩm nang tư duy phản biện - Khái niệm và công cụ		Paul, Richard		2023		Tổng hợp Tp. HCM		5		(3): 103009128-30 ; (2): 303012994-5																								30000		150000		Ngành Khác				302.2		VĐ5725; VM2931

		319		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Kẻ thua cuộc giỏi nhất sẽ giành chiến thắng		Hougaard, Tom		2023		Hồng Đức		5		(3): 103009131-3 ; (2): 303012996-7																								188000		940000		Ngành Khác				153.42		VĐ5724; VM2930

		320		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường				2017		Xây Dựng		10		(8): 103009134-41 ; (2): 303012998-9																								130000		1300000		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		332.642		VĐ5723; VM2929

		321		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		Giáo trình Hệ thống thông tin quản trị - Từ góc nhìn kinh doanh		Hà Nam Khánh Giao		2019		Tài chính		15		(13): 103009142-9, 103009196-200 ; (2): 303013000-1																								115000		1725000		Ngành Kỹ thuật Môi Trường		Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường		363.7285		VĐ5719; VM2925

		322		Biếu 2025		Triệu Hùng Trường biếu 2025		Phát triển khu công nghiệp sinh thái: Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam				2025		Chính trị quốc gia sự thật		2		(2): 303013004-5																								0		0		Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.4		VĐ5720; VM2926

		323		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc. Trình độ trung cấp				2020		Tổng hợp Tp.HCM		10		(8): 103009150-7 ; (2): 303013002-3																								218000		2180000		Ngành Kỹ thuật môi trường		Chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ môi trường		363.7		VĐ5736

		324		Mua/2024		Mua 2024 NXB Bách Khoa		168 ý tưởng vàng cho marketing sáng tạo		Lã Ba		2023		Hồng Đức		5		(3): 103009158-60 ; (2): 303013006-7																								188000		940000		Ngành Khác				495.183		VĐ5721; VM2927

		325		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn		Hyatt, Micheal		2023		Hồng Đức		5		(3): 103009161-3 ; (2): 303013008-9																								176000		880000		Ngành Kinh tế Và Quản trị kinh doanh		Chuyên ngành Quản trị kinh doanh		658.8		VĐ5729; VM2935

		326		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách Khoa		Giáo trình chuẩn HSK 5				2024		Tổng hợp Tp.HCM		10		(8): 103009164-71 ; (2): 303013012-3																								278000		2780000		Ngành Khác				302.2		VĐ5722; VM2928

		327		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giáo trình chuẩn HSK 3				2024		Tổng hợp Tp.HCM		10		(8): 103009172-9 ; (2): 303013014-5																								288000		2880000		Ngành Khác				495.1		VĐ5735; VM2941

		328		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giáo trình chuẩn HSK 4				2024		Tổng hợp Tp.HCM		10		(8): 103009180-7 ; (2): 303013016-7																								238000		2380000		Ngành Khác				495.1		VĐ5732; VM2938

		329		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Giáo trình chuẩn HSK 4				2024		Tổng hợp Tp.HCM		10		(8): 103009188-95 ; (2): 303013018-9																								228000		2280000		Ngành Khác				495.1		VĐ5734; VM2940

		330		Mua 2024		Mua 2024/Nxb Bách khoa		Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam		Đỗ Tất Lợi		2022		Hồng Đức		2		(2): 303013020-1																								630000		1260000		Ngành Khác				495.1		VĐ5733; VM2939

		331		Mua 2024		Mua 2024; Nxb Bách khoa		Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới		Nguyễn Minh Tuấn		2023		Đại học quốc gia Hà Nội		5		(3): 103009201-3 ; (2): 303013022-3																								155000		775000		Ngành Khác				615.09597		VĐ5718

		332		P Sau đại học 2024		P Sau đại học 2024		Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo trong khoan - nổ mìn thi công công trình ngầm và mỏ		Nguyễn Chí Thành		2025		Giao thông vận tải		32		(30): 101032678-707 ; (2): 303013024-5																								389000		12448000		Ngành Xây dựng		Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ		624		VĐ5738; Q1450

		333		P Sau đại học 2024		P Sau đại học 2024		Giáo trình công nghệ nhiên liệu sạch		Phạm Xuân Núi		2025		Khoa học và kỹ thuật		32		(30): 101032708-37 ; (2): 303013026-7																								460000		14720000		Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học		Chuyên ngành Lọc - hóa dầu		665		VĐ5739; Q1451

																1886																												784139410.3
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